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Kfnh gui: H6i d6ng Trucrng Dai hoc CAn Tho

D6ng bing s6ng CrJru Long (DBSCL) v6i hon 18 trieu d6n ld virng trong di6m;^
ve nOng nghiQp cia ch nuoc nhu hia gao, trdi cdy, thuy san dd vd dang b6o dim an ninh
luong thpc qu6c gia vd xu6t khAu. Tuy c6 nhi6u th6 manh vd san xu6t n6ng-ldm-thriy
sdn, vtng EBSCL dang phii d6i rn4t v6i nhidu thach thuc nhu trinh d0 ddn tri vd thu
nhap th6p so voi trung binh ci nu6c, ilflc biQt ld t6c dQng cua bitin d6i khi h4u, lfi lut,
xdm nh6p mdn, sut hin d6t vd sat 16 c6 nguy co bi6n vung ndy lac hdu, ch6m ph6t tri6n.
Trong b5i canh ndy, d6 hQi nhpp t6t voi ti6n trinh todn cAu h6a, nhu ciu ddo tao ngu6n
nhdn luc, d4c biQt Id nhu cdu dao tao vd chinh siich cho circ cdn b6, vi6n chuc cric c6p
chinh quyen cfrng nhu cho c6c doanh nghiQp cdng trd n6n bric thi6t hon. DiOu ndy cfrng
dE dugc tlc cpp theo Quy6t dlnh so olezqo-TTg cua Thu tudng Chinh phti ngdy
1910712012 phd duyQt vd viQc "Quy ho4ch t6ng thti phrit tri6n kinh t6 - x6 hdi vtrng
EBSCL d6n ndrn 2020".

Nhu cAu ddo tao ngdnh Chfnh siich c6ng trinh dQ thac si la cdn thi6t vi x6y dung,
thr,rc thi va drinh gi6 circ chinh sach la do chinh c6c ciin bQ qurin ly vd chuy€n vien truc
titip hay girin ti6p tham gia, dac bi6t trong bOi canh h6i nh6p qu6c t6 phric tBp nhu hiQn
nay. Tuy nhi6n, s5 luong va ch5t lugng rlQi ngfi c6n b6, vi6n chuc tharn gia xdy dung,
thr,rc thi vd <Linh gi6 chinh srlch hiQn nay cdn r6t thi6u vd y6u do chu y6u dugc diro tao
ngin h4n ho{c tu hgc tr,r ldrn chua chuy€n nghi6p. Trong vung co r6t it co so ddo tao
tharn gia ddo t4o Thac si chuy6n ngdnh Chinh s6ch c6ng (chi c6 l-2 co sd li6n k6t vOi
cric Vi€n/Truong & Ha N6i vd Thdnh ptr6 HO Chi Minh) Oe aap ung nhu cAu ngu6n
nhdn luc c6 trinh dQ chuy6n m6n cao trong linh vuc Chinh s6ch c6ng d6 phpc vu cho
su ph6t tri6n cria vung. Vi v6y, v6n d6 diro tao dQi ngfr c6n b6 Chinh s6ch c6ng c6 trinh
dd cao cdng tro n6n r6t c6p thi6t.

Truong Dpi hqc Cin Thcv (DHCT) dugc thdnh lAp ndrn 1966 vdi t6n gqi ban dAu
la Vi6n Eai hoc CAn Tho. Ten 'l-ruong DHCT duoc d6i tu ndm 1975 cirng voi su m6nh
mdi ld diro tpo, nghiCn criu khoa hgc (NCKH) vd chuy6n giao c6ng nghQ phgc vg phiit
tri6n kinh t6 x5 hQi, ndng cao doi s6ng vd ddn tri cho ving DBSCL. Trudng DHCT la
mdt trong it trudng c6 quy rn6 l6n vd la mQt trong nhfng truong trong dir5m cta ViQt
Nam. Truong DHCT ld truong da ngdnh" da llnh vuc vd ld co sd diio tao dai hoc vd sau



d4i hqc trgng di6rn crha Nhd nuoc d DBSCL cfrng nhu ld trung tdrn vdn hoa - khoa hoc
k! thuBt cta vung. Trudng DHCT cfrng dang dugc phrit tri6n thdnh trucmg xu6t sic vA
dinh huong nghiCn cfu cria ViQt Narn.

Hi6n nay, Trudng co 15 khoa, 03 viQn nghiCn cuu, 22 don viltrung tdm truc
thuQc vit 14 phong ban chuc nlng d6m nh4n ddo t4o 109 nganh/chuydn ngdnh bpc dai
hqc (99 Chucrng trinh dao tao d4i trd.02 Chuong trinh dao tao ti€n ti6n vd 0g Chuong
trinh dao tao ch6t lugng cao) , 48 ngdnh (01 ngdnh li6n ktit nudc ngodi; 03 nganh bang
ti6ng Anh), 04 chuy6n ngdnh trinh d0 thac si va l9 ngdnh rrinh dQ ti6n si. Truong c6
I -825 c6ng chuc, vi6n chric vd 35.264 sinh vi6n d4i hoc vir 2.177 h1c vi6n sau dgi hgc
vd 299 nghiCn cuu sinh. Vd co sd vqt ch6t, Trudng co Trung tdm Hoc liQu v6i 3 I .000
dAu srich vd 300 m6y tinh, phong dgc 1.000 ch6 cung vdi hQ th6ng phong hoc, phdng
thi nghiCm trung tdm vd nhitu trang thi6t bi hi€n dai cung vcri luc lugng gi6ng vi6n drip
ung nhu cdu day vd hgc cho hgc vi6n.

Hi€n tai, Truong DHCT chua ddo tao c[r nh6n ngdnh Chinh s6ch c6ng cfrng nhu
cac ngdnh cung nh6m ngdnh Quan tri - Quan ly (ma s6 ngdnh c6p III 73404);tuy nhi€n
mQt s6 ngdnh li6n quan, cung kh6i ngdnh Kinh doanh - Quan l! (734)d6 vd dang duoc
ddo tao hinh tht?c chinh quy tai trucrng Dai hgc CAn Tho vd co sinh vi6n da t5t nghiQp,
di6n hinh nhu Quin tri kinh doanh (7340101), Kinh doanh qu6c t6 (T4Ol20) cfrng nhu
c6c ngdnh thuQc kh6i N6ng nghiCp c6 li6n quan d6n chinh s6ch cdng nhu Kinh doanh
nong nghidp (7620114), Kinh tti n6ng nghiCp (7620115), Phat trien n6ng th6n
(76201l6). M6i ndrn hdng trdm sinh vi6n tdt nghiQp cac llnh vuc ndy cfrng nhu ngu6n
c6n b6, nhdn vi6n, ngudi lao dQng o ciic c6p chinh quy6n, doanh nghiQp vd xI h6i la
ngu6n dAu vdo cho ngdnh Chinh srich c6ng trinh dd thac sI. Do d6, giii quytSt nhu cAu
dugc ddo t4o ndng cao trinh d6 vd chinh s:ich c6ng ld kha thi.

Trong d6, ngdnh Kinh doanh qu5c G Q340120) thuQc cung kh6i ngdnh Kinh
doanh - Qudn lit Q34) dd d4t chftng nh4n AUN-QA, c6 thoi gian hiQu lpc di5n thrlng 8
ndm 2023, d6 dugc Thucrng truc H6i d6ng Khoa hoc vd Ddo tao trucrng th5ng nh6t
chgn la ngdnh di€u ki6n ki6m dinh chuong trinh ddo tao trinh d6 dai hoc khi m6 nganh
thpc si Chinh s6ch c6ng.

D6 thuc hiQn dugc nhi6m vu ddo t4o chucrng trinh thac si Chinh siich c6ng, hi6n
tai Trudng DHCT c6 <lQi ngfr gi6ng vi6n co hiru g6m 04 ph6 gi6o su vd 0l ti6n si; vd
gi6ng vi6n c6 chuydn ngdnh gin g6m c6 6 ph6 giiio su vd 13 ti6n si duoc ddo t4o tir
nhi€u ngu6n kh6c nhau, dd co nhi6u kinh nghi6m gi6ng day, vd ihi rti6u kiQn gi6ng d4y
vd hu6ng ddn khoa hoc.

CIn cf nhu cAu thpc t6 cria khu vuc vir ci nuoc, di6u ki6n co s& v4t ch6t vd dQi
ngfr nhdn luc. Trudng DHCT dd xAy dUng chucrng trinh ddo t4o ngiinh Chinh siich c6ng
trinh d6 th4c si, rnd sd 8340402 theo tinh thAn Th6ng tu s6 3812010/TT-BGDDT ngdy
2211212010 cta Bd Truong B0 GD&DT vd Th6ng tu sd Oql2TlTITT-BGDDT ngiy
04104t20t7.



Nginh tling kf dno t4o vh chuong trinh dio t4o:

- TCn ngdnh ddo t4o dang ky rn6: Chinh siich cdng.

- T0n chuong trinh ddo t4o: Chinh siich cdng.

- M5 s6: 8340402.

- Trinh ilQ <ldo tao: Thpc si.

- T6ng kh6i luqng ki6n thric todn kh6a: 60 tin chi.

- Thdi gian ddo tqo 2 ndm

- Chi ti6u du ki6n tuy6n trong 5 ndm tdi ld tu 20 - 25 hqc vi€n hdng nim.

ff5t lu4n vir tI6 nghi

Truong Dai hqc C6n Tho kh[ng dinh viec dAu tu rt6 thgc hiqn co ktit qu6, dim

bao ch6t lugng a6ivOi ngdnh d5ng ky m& ld nhiQm vp cua nhir trulng vd hodn todn dAy

dri kha ndng hodn thdnh nhiQm vU.

Todn b0 nQi dung h6 so dlng kif mcr ngdnh ddo t4o d5 dugc dua l6n trang web

cta co so dao t4o t4i dla chi : http ://www. ctu. edu.vn

HiQu tru&ng Trudng D4i hgc CAn Tho kinh d0 nghi HQi ddng Truong xem xet,

thdng qua dt: iin md ngdnh Chinh sdch cdng trinh dQ th4c si. rnd s6 $40402 tu n[m

2021 vitchon ngdnh gAn Kinh doanh qu6c tC (7340120) la ngdnh cti6u kien ki6m <l!nh

chucrng trinh ddo tao trinh d0 dai hqc.

Tr6n trong kinh chdo./

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;
- Vi6n NCPT DBSCL;
- Luu: VT. KSDH.
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PHẦN 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN.................................... 1 

1. Giới thiệu sơ lược về cơ sở đào tạo ................................................................ 1 

2. Nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ ngành Chính sách Công ........... 2 

3. Giới thiệu về Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL .......................................... 2 

4. Lý do đề nghị mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Chính sách Công .. 4 
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ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ/TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 

 

- Tên ngành đào tạo: CHÍNH SÁCH CÔNG 

- Mã số: 8340402 

- Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

 

PHẦN 1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

1. Giới thiệu sơ lược về cơ sở đào tạo  

Viện Đại học Cần Thơ thành lập ngày 31 tháng 3 năm 1966 và được đổi tên 

thành Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) sau năm 1975. Trường Đại học Cần Thơ là 

một cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Việt Nam ở Đồng bằng 

sông Cửu Long (ĐBSCL). Trường là cơ sở đào tạo đa ngành với 15 khoa, 3 viện 

nghiên cứu, 22 đơn vị/trung tâm trực thuộc và 14 phòng ban chức năng đảm nhận 

đào tạo 109 ngành/chuyên ngành bậc đại học, 52 ngành và chuyên ngành trình độ 

thạc sĩ và 19 chuyên ngành trình độ tiến sĩ. 

Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển 

giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Bên cạnh công tác 

đào tạo, Trường đã tham gia tích cực các chương trình NCKH cấp Nhà nước, cấp 

Bộ, cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Trường, và ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ 

thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hóa và xã hội 

của vùng. Thông qua các chương trình hợp tác đào tạo và NCKH quốc tế, năng lực 

quản lý và chuyên môn của đội ngũ cán bộ của Trường đã được nâng cao, cơ sở vật 

chất và trang thiết bị thí nghiệm được bổ sung và hiện đại hoá, thư viện và tài liệu 

thông tin khoa học được nâng cấp, đã đáp ứng có hiệu quả yêu cầu nâng cao chất 

lượng và mở rộng các ngành đào tạo. 

Hiện tại, Trường Đại học Cần Thơ đào tạo một số ngành liên quan: Xã hội học 

(7310301), Kinh tế (7310101), Quản trị kinh doanh (7340101), Kinh doanh nông 

nghiệp (7620114), Kinh tế nông nghiệp (7620115), Phát triển nông thôn (7620116); 

Quản lý tài nguyên môi trường (7850101), Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 

(7850102). Đây là những lĩnh vực đào tạo gần với chuyên ngành Chính sách Công. 
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Chính sách Công là ngành mới, có kiến thức rộng, mang tính hệ thống và liên kết 

kiến thức chuyên môn từ các chuyên ngành hẹp nói trên để giải quyết vấn đề một 

cách có hệ thống và đồng bộ trong thực tế phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt trong 

lĩnh vực công. 

2. Nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ thạc sĩ ngành Chính sách Công 

Báo cáo số 25/2018 ngày 9 tháng 7 năm 2018 về kết quả khảo sát về nhu cầu 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách công của Trung tâm Quản lý Chất lượng - 

Trường Đại học Cần Thơ cho thấy nhu cầu xã hội đối với lực lượng lao động của 

ngành này là khá cao (mức độ cần thiết đạt 86,67%) và việc đưa Chương trình đào 

tạo Thạc sĩ Chính sách Công vào hoạt động đào tạo của Viện NCPT Đồng bằng 

sông Cửu Long là có cơ sở và đáp ứng được nhu cầu xã hội (Phụ lục 6).  

Chương trình đào tạo Chính sách Công đã được Trường Đại học Cần Thơ 

thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo đưa vào đề án mở ngành mới (Số 

3590/ĐHCT-KSĐH ngày 22/12/2016), Hội đồng Khoa học và Đào tạo đồng ý mở 

ngành đào tạo (Biên bản họp số 124/BB-ĐHCT-HĐKHĐT) và được Hội đồng 

Trường Đại học Cần Thơ ra quyết nghị về việc mở ngành đào tạo này (Quyết nghị 

số 06/QN-HĐT ngày 19/5/2018).  

3. Giới thiệu về Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL 

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL được Trường phân công trực tiếp tổ chức, 

thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách Công. Viện 

Nghiên cứu phát triển ĐBSCL được thành lập ngày 24 tháng 3 năm 2005 bằng 

Quyết định số 269/QĐ-ĐHCT.TCCB.  

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL với chức năng nhiệm vụ là đào tạo, 

nghiên cứu, chuyển giao và tư vấn khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội vùng ĐBSCL, đáp ứng yêu cầu đào tạo học viên, sinh viên, cán bộ kỹ thuật 

và các nhu cầu sản xuất của nông dân khu vực ĐBSCL. Viện có 2 Bộ môn chuyên 

ngành, trong đó có Bộ môn Kinh tế - Xã hội và Chính sách có chức năng đào tạo và 

nghiên cứu các lãnh vực liên quan đến Kinh tế ứng dụng, Quản trị xã hội và Chính 

sách Công. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu của Viện theo hướng liên ngành – phối 

hợp với các đơn vị chuyên ngành trong và ngoài Trường Đại học Cần Thơ – tối ưu 

hoá hiệu quả dự án, chính sách phát triển kinh tế xã hội ở các cấp độ quản lý khác 

nhau nhằm đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá và hiện đại hoá vùng ĐBSCL và 

nhiều địa phương khác trong cả nước. Thành tựu của Viện đạt được đã tạo được uy 

tín với các tổ chức trong nước và quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư 

vấn phát triển. Kinh nghiệm quản lý, đào tạo và nghiên cứu của Viện không những 

được cải thiện và cập nhật thông qua tham gia các mạng lưới Hệ thống Canh tác 

(1992-1996), Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên Việt Nam (1996-2000), Phát triển 
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nông thôn bền vững (2003-2008), Mạng lưới nghiên cứu Mekong bền vững 

(Sumernet) (2006-2018), Sáng kiến Hạ lưu sông Mekong (2014-2018). 

Về đào tạo, Viện đảm nhận quản lý đào tạo bậc đại học, cao học Phát triển 

Nông thôn từ năm 2006, Cao học Hệ thống Nông nghiệp từ năm 2008 và nghiên 

cứu sinh Phát triển Nông thôn từ năm 2009. Ngoài ra, Viện cũng tham gia đào tạo 

đại học và sau đại học cho các chuyên ngành Nông học, Trồng trọt, Môi trường, 

Công nghệ Sinh học, Xã hội học, Phát triển Nông thôn, Hệ thống nông nghiệp và 

Kinh tế cho Trường Đại học Cần Thơ và các Trường khác ở ĐBSCL.  

Về nghiên cứu khoa học, Viện tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp 

Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Trường cùng các chương trình/dự 

án hợp tác quốc tế khoảng 25 đề tài/dự án mỗi năm. Nghiên cứu khoa học tập trung 

vào 5 lãnh vực chính sau đây:  

(1) Quản lý đa dạng sinh học nông nghiệp: bảo tồn, sử dụng và phát triển 

nguồn gen cây trồng; lai tạo, chọn và cải thiện chất lượng giống lúa; phát triển 

mạng lưới cộng đồng bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học (bao gồm cây lương 

thực và thực phẩm). 

(2) Sử dụng hợp lý tài nguyên nông nghiệp thông qua hệ thống canh tác tổng 

hợp và kinh tế - xã hội nông thôn: Quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển các 

hệ thống nông nghiệp thích nghi ở các vùng sinh thái khác nhau của ĐBSCL: sử 

dụng hợp lý tài nguyên đất và nước trong nông nghiệp, kỹ thuật hệ thống nông 

nghiệp theo hướng thị trường và bền vững về sinh thái và xã hội, nông nghiệp thích 

nghi với thay đổi khí hậu. 

(3) Kinh tế ngành hàng và kinh tế tài nguyên: ngành hàng và chuỗi giá trị 

ngành hàng nông sản và tiểu thủ công nghiệp chủ lực có lợi thế theo vùng, và phát 

triển doanh nghiệp nông thôn; phân tích kinh tế nông nghiệp và tài nguyên. 

(4) Chính sách và định chế nông nghiệp và nông thôn: Thể chế, tổ chức và 

chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn, phát triển cộng đồng, hợp tác xã, xây 

dựng nông thôn mới và liên kết phát triển (liên kết tiểu vùng, liên kết vùng,…). 

(5) Tổn thương và thích ứng với sự thay đổi môi trường tự nhiên và kinh tế - 

xã hội: Đánh giá tổn thương và khả năng thích ứng của cộng đồng, các nhóm kinh 

tế xã hội, các hệ thống canh tác hay các đối tượng nghiên cứu do tác động mạnh và 

thay đổi nhanh chóng từ tự nhiên và kinh tế xã hội.  

Viện có truyền thống quan hệ hợp tác rất tốt với các tỉnh ĐBSCL và cả nước 

cho các lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến nông, phát 

triển nông nghiệp nông thôn và liên kết vùng. Bên cạnh đó, Viện có mối quan hệ 

hợp tác rộng rãi với các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và 
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nhiều Trường Đại học trên thế giới thông qua các chương trình dự án nghiên cứu 

phát triển. Đây là yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng lực cán bộ, đề tài khoa học 

có tính thực tiễn cao, góp phần đáng kể vào việc nâng cao đời sống nông dân và sự 

phát triển của vùng. Viện được nhiều nơi trong nước và thế giới biết đến như là một 

Viện đa ngành, năng động và hoạt động theo hướng liên kết hợp tác với nhiều 

chuyên ngành khác nhau. 

Do đó, mặc dù chưa tổ chức đào tạo chuyên ngành Chính sách Công, phạm vi 

và tính liên kết trong hoạt động liên quan đến đào tạo và nghiên cứu trong thời gian 

qua rất tập trung trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên ngành này.  

4. Lý do đề nghị mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Chính sách 

Công 

Hiện tại, Trường Đại học Cần Thơ có 14 Giảng viên cao cấp (Phó giáo sư), 10 

Tiến sĩ thuộc các chuyên ngành liên quan đến Chính sách Công như Chính sách, 

Kinh tế, Luật Thương mại, Nông nghiệp, Phát triển nông thôn,… được đào tạo từ 

nhiều quốc gia. Đối với ngành Chính sách Công, cơ sở đào tạo có 04 phó giáo sư và 

01 tiến sĩ có cùng chuyên ngành với chuyên ngành đào tạo, cùng với 06 Phó giáo 

sư, 13 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu, có cùng chuyên ngành gần, cũng như thỉnh 

giảng 01 tiến sĩ của Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh phù hợp với ngành đào tạo. 

Đặc biệt, đội ngũ giảng viên đã có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, tham gia 

hướng dẫn nhiều thạc sĩ kinh tế và cả tham gia hướng dẫn luận án tiến sĩ ở các 

trường đại học, học viện khác trong nước, có nhiều công trình nghiên cứu khoa 

học cấp Bộ, các đề tài nhánh cấp Nhà nước, đặc biệt được sự tín nhiệm rất cao của 

chính quyền địa phương trong việc tham gia các đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, 

các nghiên cứu chuyên đề đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại địa bàn nghiên cứu. 

Hiện tại ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành phù hợp với ngành, 

chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp 

IV trình độ cử nhân là Kinh tế Nông nghiệp. Bên cạnh đó, thí sinh đăng ký dự thi 

đầu vào có thể được xét tuyển từ các ngành, chuyên ngành gần hoặc mở rộng ra tất 

cả các ngành, chuyên ngành khác ở bậc đại học với điều kiện có học bổ sung các 

học phần đầu vào.  

Trường có Trung tâm học liệu với hệ thống sách tư liệu phong phú và hệ 

thống học liệu mở liên kết với nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước; hệ thống 

phòng học đạt chuẩn với trang thiết bị hiện đại và đầy đủ, đáp ứng nhu cầu phục vụ 

giảng dạy. Ngoài ra, Viện đảm nhận phụ trách đào tạo có đầy đủ phòng thí nghiệm, 

thực hành với các phương tiện hiện đại và có Thư viện chuyên ngành được cập nhật 

hàng năm với nhiều nguồn tài liệu trong và ngoại nước đảm bảo cho nhu cầu học 

tập và nghiên cứu. 
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Cùng với cả nước, kinh tế vùng ĐBSCL đã đạt được nhiều thành tựu, nhiều 

ngành kinh tế của Vùng đã trở thành ngành mũi nhọn của cả nước như nuôi trồng và 

chế biến thủy hải sản, sản xuất lúa gạo, cây ăn trái và du lịch sinh thái. Với 13 tỉnh 

thành và dân số hơn 18 triệu người, ĐBSCL luôn là vùng có nền kinh tế năng động 

và có tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn. Do đó, nhu cầu cần có đội ngũ quản lý 

kinh tế, thực thi và thẩm định lĩnh vực công là một nhu cầu thực tế của các cấp 

chính quyền địa phương, cũng như đối với các doanh nghiệp và các cấp quản lý. 

Hiện tại, đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ cao còn hạn chế so với đòi hỏi thực tế 

của địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực chính sách và phát triển kinh tế.  

Căn cứ vào nhu cầu thực tế và điều kiện mở ngành, Trường Đại học Cần Thơ 

xin phép Hội đồng Trường xem xét được đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách Công. 
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PHẦN 2. NĂNG LỰC CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

1. Khái quát chung về quá trình đào tạo 

Hiện tại ĐHCT là một trường đa ngành đa lĩnh vực, là cơ sở đào tạo bậc đại 

học và sau đại học trọng điểm của nhà nước ở ĐBSCL. Đồng thời, Trường là trung 

tâm giáo dục, văn hóa và khoa học kỹ thuật của vùng. Với 1.825 công chức, viên 

chức, trong đó có 1.080 cán bộ là giảng viên, ĐHCT đang đào tạo 109 chương trình 

bậc đại học (99 Chương trình đào tạo đại trà, 02 Chương trình đào tạo tiên tiến và 

08 Chương trình đào tạo chất lượng cao), 48 chương trình bậc cao học (trong đó 1 

ngành liên kết với nước ngoài, 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh), 04 chuyên 

ngành và 19 chương trình nghiên cứu sinh.  

Đối với đào tạo sau đại học, Trường ĐHCT được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 

quyền tự chủ trong việc đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ. Hàng năm Trường tiếp nhận 

khoảng 1.000 học viên sau đại học. Kể từ năm 1993 Trường bắt đầu được phép 

tuyển sinh bậc cao học. Đối với đào tạo tiến sĩ, Trường đã được phép tuyển sinh kể 

từ năm 1982 với hai chuyên ngành Trồng trọt và Vi sinh vật (Quyết định số 

1207/QĐ-QLKH ngày 15/11/1982, theo danh mục mới là Vi sinh vật học). Đến 

2003, một số chuyên ngành khác cũng được phép tuyển sinh như Bệnh cây và Bảo 

vệ Thực vật (Quyết định số 536/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 31/01/2002, theo danh 

mục mới là Bảo vệ Thực vật), Chăn nuôi Động vật Nông nghiệp (Quyết định số 

517/QĐ-BGD&ĐT-SĐH ngày 31/01/2002, theo danh mục mới là Chăn nuôi Động 

vật), Nông hóa (Quyết định số 1207/QĐ-QLKH ngày 15/11/1982, theo danh mục 

mới là Đất và Dinh dưỡng Cây trồng). Trường có Trung tâm học liệu với hệ thống 

sách tư liệu phong phú và hệ thống học liệu mở liên kết với nhiều nguồn tư liệu 

trong và ngoài nước; hệ thống phòng học đạt chuẩn với trang thiết bị hiện đại và 

đầy đủ, đáp ứng nhu cầu phục vụ giảng dạy. 

Hiện tại Trường đang tiếp tục đầu tư phát triển thêm các chương trình nghiên 

cứu sinh (NCS) mới và đã tham gia đề án 911 do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì để 

đào tạo 20.000 giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học và cao đẳng giai 

đoạn 2010-2020 và hiện nay là đề án 89, giai đoạn 2019-2030. Ngoài tuyển sinh đào 

tạo sau đại học trong nước, ĐHCT còn được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ 

tuyển sinh đào tạo sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Năm 2011, 

Trường đã thành lập Khoa Sau Đại học (Quyết định số 1753/QĐ-ĐHCT ngày 

01/08/2011) để chuyên trách về mảng đào tạo này. 
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Bảng 1: Số lượng sinh viên chính quy, học viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2020 

TT Đơn vị đào tạo Đại học Cao học NCS Tổng 

1. Khoa Công nghệ  6.725 190 5 6.920 

2. Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 3.991 173 7 4.171 

3. Khoa Khoa học Chính trị 643 0 0 643 

4. Khoa Khoa học Tự nhiên 1.103 204 8 1.315 

5. Khoa Khoa học xã hội và nhân văn 1.639 31 0 1.670 

6. Khoa Kinh tế 6.061 457 77 6.595 

7. Khoa Luật 1.175 116 0 1.291 

8. Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên 

Ngoại ngữ 

1.802 141 27 1.576 

9. Khoa Ngoại ngữ 1.408 137 0 1.939 

10. Khoa Nông nghiệp 4.253 220 82 4.555 

11. Khoa Phát triển nông thôn 2.049 0 0 2.049 

12. Khoa Sư phạm 1.449 202 0 1.651 

13. Khoa Thuỷ sản 1.609 103 27 1.739 

14. Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL 72 114 19 205 

15. Viện Nghiên cứu & PT Công nghệ sinh học 1.173 89 47 1.309 

16. Bộ môn Giáo dục thể chất 112 0 0 112 

 35.264 2.177 299 37.740 

Nguồn: Số liệu thống kê ĐHCT đến 31.12.2020 

2. Đội ngũ giảng viên, cán bộ cơ hữu 

Trường Đại học Cần Thơ nói chung và Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL nói 

riêng có đủ lực lượng giảng viên có trình độ cao đáp ứng chuyên ngành đăng ký đào 

tạo. Hiện tại, Viện có Bộ môn Kinh tế - Xã hội và Chính sách, chuyên trách về đào 

tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học - công nghệ liên quan đến kinh tế, quản trị 

xã hội và chính sách công. Viện có đội ngũ giảng viên cơ hữu gồm có 13 giảng viên 

hoặc giảng viên chính, trong đó có 12 tiến sĩ được đào tạo trong và ngoài nước có 

chuyên ngành liên quan đến Chính sách Công. Trong chương trình đào tạo Chính 

sách Công, cán bộ nghiên cứu cơ hữu của Trường là 24 (trong đó có 11 giảng viên 

của Viện) cùng với 01 giảng viên thỉnh giảng có thể đảm nhiệm 100% khối lượng 

chương trình đào tạo. Đội ngũ giảng viên cơ hữu này có bằng tiến sĩ về ngành Chính 

sách nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chính sách phát triển, Phát triển nông 

nghiệp và nông thôn, Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp và tài nguyên, Nông 

nghiệp, Xã hội học,…Bên cạnh đó, 03 giảng viên hoặc cán bộ khoa học cơ hữu của 

Viện đang là nghiên cứu sinh cũng tham gia giảng dạy (Mẫu 1, 2, 3, Phụ lục 3).  

Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành được thể hiện ở 

Bảng 2. 
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Bảng 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành 

TT 

Họ và tên, 

 năm sinh,  

chức vụ  

hiện tại 

Chức 

danh KH, 

năm công 

nhận 

Học vị, 

nước, 

năm TN 

Ngành/ 

Chuyên ngành 

Thành tích  

khoa học 

Số  

đề tài 
BBKH  

1 
Nguyễn Văn 

Sánh, 1957 
PGS, 2011 

Tiến sĩ, 

Hoa Kỳ, 

2003 

Chính sách 

công/Nông nghiệp 

– Nông thôn 

9 37 

2 

Mai Văn Nam, 

1964;  

Trưởng Khoa 

PGS, 2009 

Tiến sĩ,  

Philippines 

2003 

Kinh tế nông nghiệp; 

chuyên ngành Chính 

sách & phát triển 

kinh tế 

19 39 

3 
Dương Ngọc 

Thành, 1956 
PGS, 2009 

Tiến sĩ,  

Philippines 

2003 

Kinh tế nông nghiệp 

và Phát triển nông 

thôn 

36 78 

4 

Phan Văn Phúc, 

1980;  

Trưởng Bộ môn 

 
Tiến sĩ, Úc 

2016 

Kinh tế (chuyên 

ngành nghiên cứu 

kinh tế chính trị, 

chính sách công) 

01 05 

5 

Lê Cảnh Dũng, 

1964; 

Trưởng Bộ môn 

PGS, 2017 

Tiến sĩ, 
Thái Lan, 
2009 

Kinh tế nông nghiệp 

và tài nguyên 
10 16 

3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

Trang thiết bị phục vụ đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ nói chung và của 

Viện nói riêng không ngừng nâng cấp và đáp ứng nhu cầu mở rộng đào tạo và 

nghiên cứu khoa học. Cụ thể, Trường có 378 giảng đường và phòng học, 15 phòng 

học ngoại ngữ, đa phương tiện, biên dịch, 134 phòng thí nghiệm, thực hành thí 

nghiệm, thực hành máy tính, xưởng, trại; diện tích thư viện, trung tâm học liệu xấp 

xỉ 12.000 m2, 1.330 phòng ký túc xá, 02 nhà thể dục thể thao với diện tích xấp xỉ 

5.000 m2 và 55.879 m2 sân vận động và sân TDTT. Trung tâm Học liệu hiện đại với 

300 máy tính nối mạng Internet phục vụ tra cứu, trên 310.000 đầu sách, tạp chí và 

tư liệu nghe nhìn, phòng đọc 1.000 chỗ ngồi, nhiều phòng trang bị riêng cho học 

viên sau đại học. 

Hiện tại, Viện NCPT ĐBSCL có 03 phòng học (tổng cộng 200 chỗ ngồi), 02 hội 

trường (khoảng 180 người), 01 phòng máy tính gồm 20 máy cá nhân có nối mạng. Hội 

trường và phòng học được trang bị máy tính có nối mạng, máy chiếu, màn chiếu, giá 

treo bích chương/bảng lật,… để phục vụ giảng dạy và học tập theo phương pháp tiên 

tiến. Viện có 01 phòng bảo tồn nguồn di truyền cây trồng và 01 thí nghiệm sinh-lý-hoá 

phục vụ phân tích các chỉ tiêu đất, nước và công nghệ hạt giống lúa. Viện 03 trại 
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nghiên cứu về chọn tạo giống và kỹ thuật canh tác lúa, và các hệ thống nông nghiệp 

kết hợp ở các vùng sinh thái khác nhau ở ĐBSCL. Viện xây dựng mạng lưới nông dân 

hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển với hơn 350 tổ/nhóm ở 13 tỉnh/thành 

ĐBSCL; mạng lưới nông dân này có thể phục vụ thực hành cho các học phần cơ sở và 

chuyên ngành, tiểu luận hoặc luận văn tốt nghiệp cho học viên. Nếu cần thiết, phòng 

học và phòng thí nghiệm của các Bộ môn/Khoa của Trường tham gia đào tạo chương 

trình cao học này cũng được sử dụng cho các học phần chuyên ngành. Trang thiết bị 

phụ vụ đào tạo chương trình này được trình bày chi tiết ở (Mẫu 5, Phụ lục 3). 

Bên cạnh hệ thống Trung tâm Học liệu dùng chung cho toàn trường, Viện 

Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL còn có thư viện chuyên ngành bao gồm phòng đọc và 

phòng nghiên cứu, phòng làm việc dành cho học viên sau đại học và sinh viên. Thư 

viện của Viện được trang bị hệ thống máy tính được kết nối Internet, thiết bị wifi, 

cùng nhiều sách chuyên khảo, báo và tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước. Cả 

Trung tâm Học liệu của Trường và Thư viện chuyên ngành của Viện được trang bị và 

nâng cấp cơ sở vật chất hàng năm, đồng thời các tài liệu dành cho học tập và nghiên 

cứu được cập nhật và bổ sung thường xuyên trong các lĩnh vực đào tạo. Các tài liệu 

tiêu biểu phục vụ cho chuyên ngành Phát triển Nông thôn, Hệ thống Nông nghiệp học 

ở các trình độ đại học và sau đại học được liệt kê ở Mẫu 6, Phụ lục 3. 

4. Hoạt động nghiên cứu khoa học  

Nghiên cứu khoa học là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại 

học Cần Thơ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội vùng ĐBSCL và cả nước. Trường đã đẩy mạnh hợp tác triển khai nghiên cứu 

khoa học với các Sở ban ngành và các huyện của các tỉnh thành vùng ĐBSCL. 

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học đã được tuyển chọn hoặc được chỉ định chủ trì đã 

triển khai góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương với sự tham gia 

của các đơn vị trong trường (Mẫu 7, Phục lục 3). 

Công tác xuất bản phẩm được nhà trường đặc biệt quan tâm và khuyến khích 

cán bộ và sinh viên trong và ngoài trường tham gia. Tạp chí đăng tải trực 

tuyến miễn phí toàn văn các bài báo được công bố trên website của Trường nhằm 

cung cấp kiến thức và thành tựu khoa học phục vụ đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng 

vào sản xuất, được bạn đọc đánh giá cao, lượt truy cập tăng nhanh. Tạp chí Khoa 

học Trường ĐHCT đã có bước phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng bài 

gửi đăng, được 12 Hội đồng chức danh Giáo sư Ngành/Liên ngành ghi nhận và cho 

điểm công trình từ 0,5 đến 1,0 điểm. Từ năm 2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông đã cấp giấy phép sửa đổi bổ sung số 101/GP-BTTTT cho phép Tạp 

chí xuất bản 09 kỳ một năm, trong đó có 03 kỳ xuất bản bằng ngôn ngữ tiếng Anh.  
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Cán bộ cơ hữu hỗ trợ cho mở ngành Chính sách Công đã và đang thực hiện 

nhiều công trình nghiên cứu thuộc các dạng khác nhau (Cấp Nhà nước, Bộ, tỉnh, 

huyện, hợp tác nước ngoài hay các doanh nghiệp trong nước) và kết quả nghiên cứu 

đã được xuất bản đa dạng ở trong và ngoài nước (Mẫu 8, Phụ lục 3).  

Kinh nghiệm thông qua việc tham gia các đề tài nghiên cứu và xuất bản các 

kết quả nghiên cứu sẽ đóng góp vào quá trình nghiên cứu của học viên. Định hướng 

nghiên của của HV CSC liên quan đến đánh giá chính sách trên các lĩnh vực, đánh 

giá tác động của chính sách và dự án đầu tư công, nghiên cứu cải cách hành chính 

và thể chế hỗ trợ cho quản lý kinh tế xã hội và môi trường, và nghiên cứu hoạch 

định chính sách các cấp (Mẫu 9, Phụ lục 3). 

5. Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ rất chú trọng đẩy mạnh các chương trình hợp tác 

quốc tế nhằm phục vụ việc nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng 

cấp cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Uy 

tín của Trường ngày càng được khẳng định đối với bạn bè quốc tế.  

Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học 

Trong thời gian từ năm 2010 đến nay các cán bộ của Viện đã thực hiện được 

khoảng 120 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (trung bình 15 đề tài/năm) được tài 

trợ từ nguồn kinh phí của Trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công 

nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, địa phương và quốc tế liên quan 

đến nhiều lĩnh vực. Sau khi các đề tài nghiên cứu khoa học hoàn thành, Viện NCPT 

ĐBSCL nói riêng và Trường Đại học Cần Thơ nói chung thường tổ chức các buổi 

hội thảo khoa học với thành phần bao gồm: các nhà khoa học, các sở ban ngành có 

liên quan, các cơ quan doanh nghiệp, các học viên sau đại học tham gia đóng góp và 

trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm. Bên cạnh đó, nhiều đề tài cấp tỉnh đã được thực 

hiện theo đơn đặt hàng của các sở ban ngành của các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. 

Trong quá trình thực hiện các đề tài nghiên cứu, Viện luôn chú trọng kết hợp 

với đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học. Lồng ghép các chương trình với đề tài 

tốt nghiệp của học viên, tạo điều kiện tốt cho học viên tham gia nghiên cứu, viết báo 

cáo và tham gia vào các hội thảo khoa học chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng 

đào tạo cũng như khả năng nghiên cứu độc lập cho học viên. 

Ngoài các hội thảo tổ chức tại đơn vị, Viện còn cử nhiều cán bộ tham gia các hội 

thảo hội nghị khoa học trong và ngoài nước (mỗi năm có khoảng 20 lượt trong nước và 

15 lượt ngoài nước). Trong hội nghị nghiên cứu khoa học đã có nhiều công trình được 

đánh giá cao và đã được đăng bài trên các tạp chí quốc tế, vùng và quốc gia. 
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Trong các hội thảo hội nghị khoa học đã tổ chức, không ít các đề tài hợp tác 

với các chương trình nước ngoài có sự tham gia của các chuyên gia có nhiều kinh 

nghiệm, các giáo sư đầu ngành của các Viện, Trường trên thế giới. Một số chương 

trình hợp hợp tác như: Chương trình Sáng kiến Hạ lưu Sông Mekong của Hoa Kỳ 

và một số chương trình hợp tác nghiên cứu với các tổ chức Phi chính phủ. 

Đặc biệt trong những năm gần đây, số lượng hội thảo khoa học được tổ chức ở 

Trường hay phối hợp với các tỉnh ở ĐBSCL với nội dung thiết thực và hàm lượng 

khoa học ngày càng được nâng lên, tầm ảnh hưởng của các hoạt động hội thảo của 

Trường ngày càng được mở rộng và mang lại sự chú ý và đóng góp nhiều hơn của 

cộng đồng. Bảng 3 tổng hợp các hội thảo được tổ chức trong những năm gần đây. 

Bảng 3: Các hội nghị hội thảo khoa học đã tổ chức 

TT Tên hội nghị, hội thảo 

Số lượng 

đại biểu/ 

đại biểu 

nước ngoài 

Số 

lượng 

báo cáo 

Địa điểm và thời 

gian tổ chức 

1 

Phát triển Bền vững ĐBSCL năm 2021: 

Nông nghiệp, Thủy sản và Môi trường 

Thích ứng với BĐKH 

100 5 

Trường Đại học 

Cần Thơ,  

30/03/2021 

2 
Hội nghị Khoa học Tự nhiên Đồng bằng 

sông Cửu Long năm 2020 
133 5 

Trường ĐHCT; 

05/12/2020 

3 

The second International Conference in 

Business, Economics and Finance 

(online & offline) 

250 6 

Khoa Kinh tế, 

Trường ĐHCT; 

18/12/2020 

 

4 
Hội thảo “Hiện trạng và giải pháp phát 

triển nguồn lợi thủy sản ở ĐBSCL” 
50 4 

Khoa Thủy sản - 

Trường ĐHCT 

(ĐT Tây Nam 

Bộ); 17/10/2020 

5 

Hội thảo khoa học "Các vấn đề hạn mặn 

năm 2020 ở Đồng bằng sông Cửu Long" 

 

50 5 

Viện Nghiên cứu 

BĐKH, ĐHCT 

17/6/2020  

6 

Giải pháp cân bằng cung cầu thị trường, 

phát triển bền vững các chuỗi ngành hàng 

chủ lực vùng ĐBSCL: Xây dựng và triển 

khai mô hình liên kết sản xuất chuỗi giá 

trị ngành hàng lúa gạo 

52/1 4 

Viện NCPT 

ĐBSCL – ĐHCT 

19/03/2019 

7 

Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 4.0 cho 

chuyển dịch nông nghiệp và nông thôn 

ĐBSCL 

85/0 8 

Đại học Cần Thơ, 

11/01/2019 

 

8 

Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng 

Đồng Tháp Mười đến 2020 và tầm nhìn 

đến 2030 

150/3 24 

Đồng Tháp, Long 

An và Tiền Giang, 

2017&2018 
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TT Tên hội nghị, hội thảo 

Số lượng 

đại biểu/ 

đại biểu 

nước ngoài 

Số 

lượng 

báo cáo 

Địa điểm và thời 

gian tổ chức 

9 
Phát triển Kinh tế và Kinh doanh ở Việt 

Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (KKT) 
 16 

Đại học Cần Thơ, 

21/12/2018 

 

10 

Đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị 

quyết 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 về 

phát triển Bền vững ĐBSCL thích ứng với 

biến đổi khí hậu 

70/0 6 
Đại học Cần Thơ, 

14/12/2018 

11 
Thành tựu Công nghệ sinh học vùng 

ĐBSCL (Viện CNSH) 
  

27/10/2018. 

Đại học Cần Thơ 

12 

Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 

sông nước ĐBSCL trong quá trình hội 

nhập và phát triển 

121/1 32 
Đại học Cần Thơ, 

28/11/2018 

13 

Đổi mới chính sách công và quản trị tài 

nguyên cho phát triển sinh kế vùng lũ 

ĐBSCL (hợp tác với Trường Quản lý Nhà 

nước Kennedy, Đại học Havard và đại học 

Fulbright Việt Nam) 

42/0 5 
Tỉnh Đồng Tháp. 

21/12/2017 

14 
Nghiên cứu khoa học về Môi trường, Tài 

nguyên Thiên nhiên và Biến đổi khí hậu 
120/0 18 

Đại học Cần Thơ, 

24/11/2017 

15 

Sử dụng đất bền vững thích ứng với biến 

đổi khí hậu vùng Tây Nguyên và Tây 

Nam Bộ (ĐHCT) 

  
10/11/2017, 

Đại học Cần Thơ 

16 
Nông nghiệp và phát triển nông thôn thời 

hội nhập 
100/0 10 

Đại học Cần Thơ, 

30/12/2016 

17 Phát triển bền vững ĐBSCL 112/0 14 
TP. Cần Thơ, 

19/11/2016 

18 Nguồn nhân lực cho phát triển ĐBSCL 86/8 12 
Đại học Cần Thơ, 

11/2015 

19 
Phát triển kinh tế và giảm nghèo vùng 

ĐBSCL 
110/2  

Đại học Cần Thơ, 

8-9/12/2015 

20 Phát triển kinh tế xã hội khu vực ĐBSCL 107/0 14 
Đại học Cần Thơ, 

5/12/2014 

21 

Các giải pháp về chính sách ưu tiên về 

nước sạch do ảnh hưởng của thạch tín ở 

ĐBSCL 

40/2 5 
Đại học cần Thơ, 

4/9/2014 

22 
Sự tham gia chuỗi giá trị và cơ hội nâng 

cao thu nhập của hộ nghèo ĐBSCL 
50/0 5 

Đại học Cần Thơ 

27/6/2014 

23 
Mạng lưới phát triển đập thủy điện ở các 

nước sông Mekong 
40/0 5 

Đại học Cần Thơ 

26/5/2014 

24 
Giải pháp cho nông hộ giảm nghèo bền 

vững cho nông hộ khu vực ĐBSCL 
40/0 5 

Đại học Cần Thơ, 

27/12/2013 
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TT Tên hội nghị, hội thảo 

Số lượng 

đại biểu/ 

đại biểu 

nước ngoài 

Số 

lượng 

báo cáo 

Địa điểm và thời 

gian tổ chức 

25 

An ninh nước và lương thực cho Việt 

Nam (phối hợp với UNDP và Viện Nước 

Thụy Điển) 

36/10 8 
Đại học Cần Thơ, 

04-05/12/2013 

26 

Giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế xã 

hội của các tỉnh ĐBSCL theo hướng liên 

kết vùng  

117/2 40 
Đại học Cần Thơ 

29/11/2013 

27 
Chính sách ưu tiên cho BĐKH và các vấn 

đề về môi trường ở ĐBSCL, Việt Nam 
30/0 8 

Đại học Cần Thơ, 

29/9/2013 

28 
Nối kết thị trường nông – thủy sản theo 

hướng sạch hơn 
125/0 5 

Đại học Cần Thơ, 

30/8/2013 

29 
Chuyển dịch nông nghiệp ở khu vực Đông 

Á (phối hợp FAO và Ngân hàng Thế giới) 
123/42 12 

Thành phố Cần 

Thơ, 10-14/6/2013 

30 
Phát triển kinh tế xã hội và chiến lược 

quản trị doanh nghiệp ĐBSCL 
200/0 27 

Đại học Cần Thơ 

29/12/2012 

31 

Thực trạng phát triển kinh tế xã hội và 

chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở 

ĐBSCL thời hậu khủng hoảng kinh tế  

60/0 4 
Đại học Cần Thơ 

11/2012 

32 

Tối ưu sử dụng đất nông nghiệp thích 

nghi với biến đổi khí hậu và nước biển 

dâng ở ĐBSCL (phối hợi CSIRO – Úc) 

46/4 5 
Đại học Cần Thơ, 

25/6/2012 

33 

Phát triển tài nguyên nước nông nghiệp ở 

ĐBSCL – triển khai giải pháp chính sách 

ở cấp công đồng (phối hợp với Bộ Nông 

nghiêp – Phát triển Nông thôn và Ngân 

hàng Thế giới) 

71/3 4 
Đại học Cần Thơ, 

26/4/2012 

34 Phân tích chuỗi giá trị và nghèo 60/0 4 
Đại học Cần Thơ 

15/3/2012 

35 
Phát triển nông thôn với biến đổi khí hậu 

(phối hợp với Viện Tài nguyên Thế giới) 
38/6 6 

Đại học Cần Thơ 

14-15/12/2010 

36 

Food Security and Rice Value Chain 

Research Consortium: Taking Stock of 

Work in Progress (phối hợp với Ngân 

hàng Thế giới 

44/5 14 
Đại học Cần Thơ, 

10/2010  

6. Kiểm định chất lượng 

 Do ngành Chính sách công không có mã ngành cấp IV trình độ đại học, 

Trường chọn ngành Kinh tế nông nghiệp và Kinh doanh quốc tế (đại học) là ngành 

gầnvì đại đa số chính sách công cho khu vực tập trung chủ yếu vào quản lý, kinh tế.  

- Ngành Kinh tế nông nghiệp đã đạt kiểm định ngoài (theo tiêu chuẩn AUN - 

QA) năm 2013 và sẽ tái kiểm định năm 2022.  

- Ngành Kinh doanh quốc tế cũng đã đạt chuẩn quốc tế theo tiêu chuẩn AUN-

QA năm 2018 (phụ lục 6). 
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PHẦN 3. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 

1. Chương trình đào tạo 

1.1. Thông tin chung về chương trình đào tạo 

Tên ngành đào tạo: CHÍNH SÁCH CÔNG 

Mã số: 8340402 

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ 

1.2. Những căn cứ xây dựng chương trình 

Đề án mở ngành thạc sĩ Chính sách Công được lập dựa trên các cơ sở sau: 

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/02/2005 của Bộ Chính trị về xây dựng và 

phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

có nội dung “Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại học trọng điểm 

quốc gia theo hướng phát triển đa ngành”; 

Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, 

đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên 

ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ; 

Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15/05/2014 về quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của 

giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 

Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Phó Thủ tướng Vũ Đức 

Đam ban hành Khung trình độ Quốc gia Việt Nam, qui định chuẩn đầu ra đối với 

từng bậc trình độ, trong đó có qui định về trình độ thạc sĩ; 

Thông tư số 09/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành hoặc chuyên 

ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;  

Căn cứ trên số lượng sinh viên đã tốt nghiệp các ngành gần, ngành khác bậc 

đại học được đào tạo tại Trường Đại học Cần Thơ, cũng như các cở sở đào tạo khác 

trong vùng và Việt Nam; 
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Căn cứ nguồn nhân lực và cơ sở vật chất đã được trang bị tại Viện Nghiên cứu 

Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long và các đơn vị khác của Trường Đại học Cần 

Thơ đủ để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và hỗ trợ cho học viên tích lũy kiến thức, kỹ 

năng và trách nhiệm nghề nghiệp; 

Nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ cao của vùng ĐBSCL trong lĩnh vực 

Chính sách công để phục vụ cho lập kế hoạch, qui hoạch chiến lược phát kinh tế xã 

hội các cấp, lập kế hoạch và qui hoạch phát triển ngành, đặc biệt trong bối cảnh biến 

đổi khí hậu và hội nhập quốc tế là rất cần thiết. Đồng thời, việc mở ngành thạc sĩ 

ngành Chính sách Công là nhiệm vụ cơ bản của Trường Đại học Cần Thơ trong sự 

nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp nối cho các thế hệ sinh viên đã qua đào tạo đại học 

tại Trường, cũng như các thế hệ sinh viên của các trường đại học khác có chuyên 

ngành phù hợp, ngành gần, kể cả ngành khác. 

Chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách Công đã được nhiều trường đại học 

danh tiếng trong và ngoài nước xây dựng và triển khai. Tham khảo các chương trình 

đào tạo tương ứng giúp chọn lọc cấu trúc học phần phù hợp với bối cảnh chính sách 

của Việt Nam và xu hướng phát triển của thế giới. Chương trình này tham khảo 

công cụ phân tích CSC từ CTĐT thạc sĩ CSC của Trường Đại học Fulbright Việt 

Nam; các công cụ phân tích định chế và tổ chức của Trường Đại học Việt - Nhật. 

Bên cạnh đó, các chính sách về biến đổi khí hậu và phát triển nông thôn, các yếu tố 

tác động mạnh đến phát triển kinh tế xã hội ĐBSCL, cũng được cân nhắc đưa vào 

CTĐT này. Các CTĐT thạc sĩ CSC trong và ngoài nước đã tham khảo được liệt kê 

sau đây:       

- Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách Công, Trường Đại học 

Fulbright Việt Nam tại địa chỉ website http://www.fetp.edu.vn/vn/dao-tao/thac-si-

chinh-sach-cong/ chuong-trinh-mpp/. Chương trình Chính sách Công Fulbright Việt 

Nam được xây dựng dựa trên chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách Công 

của Trường Havard Kenedy, Hoa Kỳ. 

- Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách Công, Trường Đại học Việt 

Nhật (Vietnam Japan University) tại địa chỉ website http://vju.vnu.edu.vn/vn/menu/ 

academics/public-policy.     

Ngoài ra, nhằm mục đích tăng cường nắm bắt nhu cầu thực tế và tính cần thiết 

cho việc mở ngành, đề án đã tiến hành khảo sát bằng bảng câu hỏi cấu trúc được 

thiết kế chặt chẽ (có tham khảo ý kiến chuyên gia Trung tâm Quản lý Chất lượng 

của Trường Đại học Cần Thơ) cho 30 đối tượng thuộc các ngành nghề, lĩnh vực, và 

vị trí khác nhau. Giới thiệu mục tiêu rõ ràng và tham khảo ý kiến để xây dựng 

chương trình đào tạo cho đối tượng điều tra là mục đích hướng đến của cuộc khảo 

http://vju.vnu.edu.vn/vn/menu/
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sát và kết quả trả lời của các đáp viên rất khả quan và tích cực đối với triển vọng 

phát triển của ngành. 

1.3. Tóm tắt chương trình đào tạo 

1.3.1. Mục tiêu đào tạo 

a. Mục tiêu chung 

Chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách Công (CSC) theo định hướng nghiên 

cứu, đào tạo được học viên có trình độ cao về hoạch định, thực thi và đánh giá 

chính sách nhằm đề xuất cải thiện hiệu quả chính sách công ở các cấp; có khả năng 

nghiên cứu khoa học về CSC, đồng thời có thể học nâng cao trình độ đến bậc tiến 

sĩ trong lĩnh vực này. Chương trình này đào tạo các học viên có thể đảm nhận vị trí 

lãnh đạo, quản lý và chuyên viên thực thi và đánh giá chính sách ở các cấp độ trong 

nền kinh tế và đời sống xã hội. 

b. Mục tiêu cụ thể 

Chương trình thực hiện các mục tiêu cụ thể sau đây: 

a) Trang bị cho học viên có tư tưởng chính trị vững vàng, toàn tâm, toàn ý 

phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung và đồng 

bằng sông Cửu Long nói riêng; 

b) Trang bị lý thuyết cơ bản liên quan đến các trụ cột của CSC, bao gồm kinh 

tế, xã hội, thể chế, quản trị và hành chính;  

c) Cung cấp cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững, gắn bối cảnh biến đổi khí 

hậu (BĐKH) và kinh tế hội nhập ở ĐBSCL, làm nền tảng trong hoạch định, thực 

thi và đánh giá CSC;  

d) Thảo luận về hệ thống chính sách tổng hợp và đơn ngành liên quan đến 

kinh tế, xã hội, tài nguyên môi trường và ứng phó BĐKH;  

đ) Cung cấp phương pháp tiếp cận và công cụ hoạch định, thực thi và đánh 

giá chính sách và quản lý dự án công; 

e) Hướng dẫn học viên ứng dụng được phương pháp nghiên cứu khoa học và 

công cụ phân tích CSC, hướng đến tính đa dạng và chất lượng dịch vụ công và 

tham gia giảng dạy và tư vấn chuyên ngành Chính sách và Kinh tế công;   

g) Tạo tính tự chủ, trách nhiệm, tư duy phản biện để đánh giá tính hai mặt của 

vấn đề nói chung và can thiệp chính sách nói riêng;  

h) Tạo cho học viên có thói quen không ngừng tự học nâng cao trình độ để 

thích ứng với bối cảnh thay đổi; 
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i) Rèn luyện tác phong công nghiệp, thái độ hợp tác đa ngành và các bên liên 

quan để giải quyết các vấn đề chung và tổng hợp; 

k) Hướng dẫn học viên sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, thảo luận, viết báo 

cáo, và phản biện các vấn đề có liên quan đến chuyên môn được đào tạo. 

1.3.2. Chuẩn đầu ra 

1.3.2.1. Kiến thức 

Phần kiến thức chung 

(a) Nắm vững các nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin; 

(b) Nắm vững kiến thức cơ bản về tiếng Anh (tự học đạt chứng nhận B1 bậc 

3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc). 

Phần kiến thức cơ sở 

a) Nhận biết nguyên lý cơ bản và vai trò của CSC trong phát triển bền vững;  

b) Nắm được lý thuyết cơ bản về các trụ cột của CSC (kinh tế - xã hội, luật, 

quản trị, hành chính);  

c) Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học. 

Phần kiến thức chuyên ngành 

a) Nắm được hệ thống chính sách tổng hợp và đơn ngành liên quan kinh tế, xã 

hội, tài nguyên môi trường và ứng phó BĐKH; 

b) Có kiến thức về lý thuyết và phương pháp tiếp cận hoạch định, thực hiện 

và đánh giá CSC và quản lý dự án công; 

c) Nắm vững các công cụ phân tích chính sách, kinh tế, xã hội, tài nguyên và 

môi trường và định chế.   

1.3.2.2. Kỹ năng: Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có các khả năng 

như sau:  

Kỹ năng cứng 

a) Phân tích và đánh giá được tác động của chính sách, luật pháp tầm vĩ mô 

trong phát triển kinh tế xã hội; 

b) Hoạch định, thực thi và đánh giá được chính sách ở cấp độ địa phương, 

vùng; xây dựng, thẩm định và đánh giá được các dự án đầu tư công theo chuyên 

ngành hay các cấp độ quản lý hành chính; 

c) Vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và công cụ phân tích vào 

thực tiễn CSC nhằm đa dạng, nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ công.  
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Kỹ năng mềm 

a) Kỹ năng làm việc nhóm, tham gia và điều phối hoạt động đa ngành, nhiều 

bên liên quan, phương pháp làm việc khoa học;   

b) Sử dụng được ngoại ngữ để diễn đạt, thảo luận, viết báo cáo, và phản biện 

các vấn đề có liên quan đến chuyên ngành CSC. 

1.3.2.3. Thái độ/Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân 

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có các kỹ năng mềm như sau: 

a) Tư duy tự chủ khoa học; tự lập kế hoạch, quản lý thời gian tương xứng với 

vị trí công việc; tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp trong thời đại Công 

nghiệp 4.0;  

b) Tôn trọng sự thật khách quan; nhận thức tác động hai chiều của can thiệp 

chính sách; thái độ lắng nghe ý kiến đa chiều, chấp nhận tinh thần phản biện;  

c) Tinh thần học tập suốt đời; thích ứng với bối cảnh hội nhập và thay đổi hệ 

thống sinh thái xã hội. 

1.3.3. Lượng kiến thức toàn khóa và các phần kiến thức  

Chương trình đào tạo Chính sách Công được cấu trúc theo Thông tư số 

15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; và Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi 

trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành 

chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, có hiệu lực thực hiện từ ngày 

01/6/2015. 

Chương trình gồm 60 tín chỉ, được cấu trúc thành 3 phần: 

- Phần 1: Kiến thức chung bao gồm 4 tín chỉ bắt buộc 

- Phần 2: Kiến thức cơ sở ngành bao gồm 11 tín chỉ (7 bắt buộc, 4 tự chọn) 

- Phần 3: Kiến thức chuyên ngành bao gồm 30 tín chỉ, trong đó (15 bắt buộc, 

15 tự chọn) 

- Phần 4: Luận văn tốt nghiệp 15 tín chỉ bắt buộc và phù hợp với chuyên 

ngành Chính sách Công 
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Bảng 4: Chương trình đào tạo chi tiết 

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số 

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

Phần kiến thức chung 

1 ML606 Triết học 4 X  60   I 

2  Ngoại ngữ: Học viên có thể chọn 1 trong 3 cách sau: 

 - Nộp chứng chỉ B1 do các cơ sở được Bộ GD&ĐT cho phép;  

 - Nộp văn bằng ngoại ngữ được quy định trong Quy chế đào tạo thạc 

sĩ của Bộ GD&ĐT; 

 - Tham gia học phần ngoại ngữ do Trường tổ chức riêng cho học viên 

cao học theo quy định.  

Cộng: 4 TC (Bắt buộc 4 TC; Tự chọn: 0 TC) 

Phần kiến thức cơ sở 

3 PDC601 Đại cương chính sách công 2 X  20 20  I 

4 PDC602 Phân tích kinh tế trong chính 

sách công 

3 X  35 20  I 

5 PDP624 Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 

2 X  20 20  I 

6 PDC603 Hành chính và quản trị công 2  X 20 20  I 
7 PDC604 Luật và chính sách công 2  X 30   I 

8 PDC605 Kinh tế chính trị học quốc tế 2  X 25 10  I 

Cộng: 11 TC (Bắt buộc 7 TC; Tự chọn: 4 TC) 

Phần kiến thức chuyên ngành 

9 PDC606 Khung phân tích chính sách 

công 

3 X  30 30  II 

10 PDC607 Kinh tế lượng trong chính sách 

công 

3 X  35 20  II 

11 PDP627 Quản lý dự án 3 X  30 30  III 
12 PDC608 Quản trị và phát triển bền vững 3 X  30 30  II 

13 PDC609 Thực hành 3 X  10 70  III 

14 PDC610 Chính sách tài nguyên và môi 

trường ứng phó BĐKH 

3  X 30 30  II 

15 PDC611 Chính sách thương mại và kiểm 

soát chất lượng 

3  X 30 30  II 

16 PDC612 Thương mại quốc tế 3  X 40 10  II 

17 KT615 Tài chính phát triển 3  X 30 30  II 

18 PDC613 Lượng giá tài nguyên môi 

trường 

3  X 30 30  II 

19 PDC614 Chính sách phát triển 3  X 40 10  II 

20 PDC615 Chính sách phát triển vùng và 

địa phương 

3  X 30 30  II 

21 PDP621 Chính sách nông nghiệp và 

nông thôn 

3  X 30 30  II 

22 PDP631 Phân tích định chế và tổ chức 3  X 30 30  II 

23 PDP626 Quản lý nguồn nhân lực  

 

 

3  X 30 30  III 
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TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số 

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

24 PDC616 Phát triển cộng đồng và phúc lợi 

xã hội 

3  X 
30 30 

 III 

25 PDP605 Đánh giá tổn thương và nâng 

cao sinh kế 

3  X 
30 30 

 III 

26 PDP629 Dân số, giới và công bằng xã 

hội 

3  X 
30 30 

 III 

Cộng: 30 TC (Bắt buộc 15 TC; Tự chọn: 15 TC) 

Phần luận văn tốt nghiệp 

27 PDC000 

 

Luận văn tốt nghiệp 15 X     IV 

  Tổng cộng 60 41 19     

   

2. Kế hoạch tuyển sinh, đào tạo và đảm bảo chất lượng đào tạo 

2.1. Kế hoạch tuyển sinh  

a. Phương án tuyển sinh 

Trường dự kiến sẽ tuyển sinh thạc sĩ Chính sách Công bắt đầu từ năm 

2021. Kế hoạch tuyển sinh từ năm 2021 đến năm 2025 được đề xuất ở Bảng sau: 

Bảng 5: Dự kiến quy mô tuyển sinh thạc sĩ ngành Chính sách Công 

Năm 2021 2022 2023 2024 2025 

Số lượng tuyển 

sinh 

25 25 25 25 25 

b. Đối tượng tuyển sinh 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05 

2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đối tượng tuyển sinh là công dân nước Cộng 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có đủ điều kiện sau: 

a) Điều kiện dự thi: 

- Đã tốt nghiệp đại học với các chuyên ngành phù hợp với ngành hoặc 

chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ hay ngành gần, ngành khác. 

+ Đối với ngành thạc sĩ Chính sách công: Không có ngành đúng và phù hợp 

trình độ đại học. Các ngành gần của người dự tuyển được thể hiện ở Bảng 6.  

Bảng 6: Các ngành gần của người dự tuyển thạc sĩ Chính sách Công 

STT Tên ngành Mã ngành 

1 Khoa học quản lý 7340401 

2 Quản lý công 7340403 

3 Quản trị nhân lực 7340404 

4 Hệ thống thông tin quản lý  7340405 

5 Quản trị văn phòng 7340406 

6 Quan hệ lao động 7340408 
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STT Tên ngành Mã ngành 

7 Quản lý dự  án 7340409 

8 Quản trị kinh doanh 7340101 

9 Kinh doanh quốc tế 7340120 

10 Kinh doanh nông nghiệp 7620114 

11 Kinh tế nông nghiệp 7620115 

12 Phát triển nông thôn 7620116 

+ Ngành khác: Người có bằng tốt nghiệp đại học của tất cả các ngành khác 

và chuyên ngành khác, có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chính sách công. 

+ Người dự tuyển ngành gần và ngành khác sẽ học bổ sung kiến thức theo 

quy định. 

-   Có đủ sức khỏe để học tập. 

-   Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn quy định của cơ sở đào tạo. 

b) Đối tượng và chính sách ưu tiên: 

 Đối tượng ưu tiên: 

- Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ 

đăng ký dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 

ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, vùng sâu, hải đảo; 

- Thương binh, bệnh binh, người có giấy chứng nhận được hưởng chính sách 

như thương binh; 

- Con liệt sĩ; 

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách 

mạng; 

- Người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn; 

- Con nạn nhân chất độc màu da cam; 

- Các đối tượng được ưu tiên trên phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc 

biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền. 

 Chính sách ưu tiên: 

- Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm vào kết quả thi 

(thang điểm 10) cho môn cơ bản; 

- Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một 

đối tượng. 
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- Thời điểm tổ chức thi tuyển: Thi tuyển được tổ chức 2 lần/ năm, vào tháng 2 

và tháng 8 hàng năm. Đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 8 hàng năm 

về số lần tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của năm kế tiếp. 

Các môn thi tuyển gồm: Môn cơ bản, môn cơ sở và Ngoại ngữ. 

- Môn cơ bản: Toán thống kê 

- Môn cơ sở: Kinh tế học 

- Môn ngoại ngữ: Ngoại ngữ 

Điều kiện trúng tuyển: 

- Thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên (theo thang điểm 10) ở các môn thi cơ bản, 

cơ sở. 

- Môn Ngoại ngữ thi đầu vào phải đạt yêu cầu theo quy định của Trường Đại 

học Cần Thơ. 

- Điểm trúng tuyển được xác định căn cứ theo chỉ tiêu đào tạo và tổng điểm thi 

hai môn cơ bản và cơ sở (không kể môn ngoại ngữ) của từng thí sinh từ cao trở xuống. 

- Trường hợp có nhiều thí sinh cùng tổng điểm các môn thi thì ưu tiên xét tiếp 

bằng mức điểm cao hơn của môn cơ sở sau đó đến môn cơ bản và cuối cùng là môn 

Ngoại ngữ để xác định người trúng tuyển. 

c. Các ngành đúng, ngành gần với chương trình đào tạo 

Hiện tại ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng, ngành phù 

hợp với ngành, chuyên ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ trong Danh mục giáo 

dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ vẫn chưa có, vì vậy thí sinh đăng ký dự thi đầu 

vào sẽ được xét tuyển từ các ngành, chuyên ngành gần và ngành khác. 

Danh mục các ngành gần được tổng hợp ở Bảng 6. 

Danh mục các học phần học bổ sung kiến thức 

+ Đối với ngành gần: Học bổ sung 5 TC, tự chọn trong số các học phần đề nghị 

Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 

- Chính sách công (ML360, 2) 

- Khoa học quản lý (ML366, 3) 

- Kinh tế Vĩ mô 1 (KT102, 3) 

- Kinh tế Vi mô (KT101, 3) 

+ Đối với ngành khác: Học bổ sung 8 TC, tự chọn trong số các học phần đề 

nghị sau: 

- Chính sách công (ML360, 2) 
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- Khoa học quản lý (ML366, 3) 

- Kinh tế Vĩ mô 1 (KT102, 3) 

- Kinh tế Vi mô (KT101, 3) 

- Quản trị học (KT103, 3) 

d. Điều kiện tốt nghiệp 

Học viên được công nhận tốt nghiệp khi: 

- Đã học xong và đạt yêu cầu các môn học trong chương trình đào tạo; 

- Bảo vệ luận văn tốt nghiệp đạt yêu cầu; 

- Thời gian học 2 năm (thời hạn tối đa là 4 năm) 

- Đã đóng học phí đầy đủ; 

- Không đang trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc 

đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn; 

- Trình độ ngoại ngữ: đạt được mức tương đương bậc 3/6 (B1) của Khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam. 

2.2. Kế hoạch đào tạo 

Hình thức đào tạo chính quy tập trung; thời gian đào tạo toàn khóa 2 năm 

(thời hạn tối đa là 4 năm). Thông tin về tên các học phần, lượng tín chỉ, học kỳ 

thực hiện, tên/chuyên ngành và học vị của giảng viên được trình bày chi tiết trong 

Bảng 7.  

Bảng 7: Kế hoạch đào tạo của Chương trình đào tạo Chính sách Công 

TT Học phần 
Số 

TC 

HK 

thực 

hiện 

Tên giảng 

viên 
Chuyên ngành 

Học vị 

Học 

hàm 

Ghi 

chú 

 

1 Triết học  4 I Lê Ngọc Triết Triết học TS.  

2 Ngoại ngữ 

(English) 

      

3 Đại cương CSC 2 I Nguyễn Văn 

Sánh 

Chính sách công/ 

Nông nghiệp-nông 

thôn 

PGS.TS.  

4 Phân tích kinh 

tế trong chính 

sách công 

3 I Võ Thành 

Danh 

Kinh tế nông 

nghiệp 

PGS.TS.  

5 Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học 

2 I Lê Cảnh 

Dũng 

Kinh tế nông 

nghiệp và tài 

nguyên 

PGS.TS.  

6 Hành chính và 

quản trị công 

 

2 I Phan Huy 

Hùng 

Quản lý hành chính 

công 

TS.  
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TT Học phần 
Số 

TC 

HK 

thực 

hiện 

Tên giảng 

viên 
Chuyên ngành 

Học vị 

Học 

hàm 

Ghi 

chú 

 

7 Luật và chính 

sách công 

2 I Cao Nhất 

Linh 

Luật tư TS.  

8 Kinh tế chính 

trị học quốc tế 

2 I Phan Văn 

Phúc 

Kinh tế TS.  

9 Khung phân 

tích CSC 

3 II Nguyễn Văn 

Sánh 

Chính sách công/ 

Nông nghiệp-nông 

thôn 

PGS.TS.  

10 Kinh tế lượng 

trong CSC 

3 II Dương Ngọc 

Thành 

Phát triển nông 

thôn 

PGS.TS.  

11 Quản lý dự án 3 III Lê Cảnh 

Dũng 

Kinh tế nông 

nghiệp và tài 

nguyên 

PGS.TS.  

12 Quản trị và phát 

triển bền vững 

3 II Đặng Kiều 

Nhân 

Hệ thông nông 

nghiệp 

TS.  

13 Thực hành 3 III Lê Cảnh 

Dũng 

Kinh tế nông 

nghiệp và tài 

nguyên 

PGS.TS.  

14 Chính sách tài 

nguyên và môi 

trường ứng phó 

BĐKH 

3 II Lê Anh Tuấn Thủy học môi 

trường 

PGS.TS.  

15 Chính sách 

thương mại và 

kiểm soát chất 

lượng 

3 II Lưu Tiến 

Thuận 

Tài chính TS.  

16 Thương mại 

quốc tế 

3 II Phan Anh Tú Thương mại quốc 

tế 

TS.  

17 Tài chính phát 

triển 

3 II Lê Khương 

Ninh 

Kinh tế tài chính PGS.TS.  

18 Lượng giá tài 

nguyên môi 

trường 

3 II Lê Cảnh 

Dũng 

Kinh tế nông 

nghiệp và tài 

nguyên  

PGS.TS.  

19 Chính sách phát 

triển 

3 II Mai Văn Nam Chính sách và phát 

triển kinh tế 

PGS.TS.  

20 Chính sách phát 

triển vùng và 

địa phương 

3 II Nguyễn Văn 

Sánh 

Chính sách 

công/Nông nghiệp-

nông thôn 

PGS.TS.  

21 Chính sách 

NN&PTNT 

3 II Trần Tiến 

Khai 

Chính sách nông 

nghiệp và PTNT 

PGS.TS. ĐH Kinh 

tế  

TP. HCM 

22 Phân tích định 

chế và tổ chức 

3 II Võ Văn Tuấn Địa lý Kinh tế - Xã 

hội 

TS.  

23 Quản lý nguồn 

nhân lực 

3 III Nguyễn Hồng 

Tín 

Quản lý tài nguyên 

đất 

TS.  

24 Phát triển cộng 

đồng và Phúc 

lợi xã hội 

3 III Huỳnh Quang 

Tín 

Sinh thái sản xuất 

và bảo tồn tài 

nguyên 

TS.  
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TT Học phần 
Số 

TC 

HK 

thực 

hiện 

Tên giảng 

viên 
Chuyên ngành 

Học vị 

Học 

hàm 

Ghi 

chú 

 

25 Đánh giá tổn 

thương và nâng 

cao sinh kế 

3 III Võ Văn Tuấn Đia lý kinh tế - Xã 

hội 

TS.  

26 Dân số, giới và 

công bằng xã hội 

3 III Nguyễn 

Quang Tuyến 

Khoa học xã hội TS.  

27 Luận văn tốt 

nghiệp 

1

5 

IV     

2.3. Kế hoạch đảm bảo chất lượng 

Học viên cao học phải hoàn thành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và 

yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn (ngoại ngữ đạt được mức 

tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam 

(Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

Khung trình độ quốc gia). 

2.3.1 Kế hoạch phát triển độ ngũ giảng viên 

Hiện nay, Trường ĐHCT có 1.076 giảng viên, giảng viên có trình độ sau đại 

học chiếm tỉ lệ 97,21%, trình độ tiến sĩ chiếm 38,94%. Hiện đang cử đi học 40 tiến 

sĩ và 23 thạc sĩ .  

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL (NCPT ĐBSCL), đơn vị phụ trách 

ngành Chính sách công, ngoài giảng viên cơ hữu của Trường, Viện có 13 giảng viên 

(4 phó giáo sư, 8 tiến sĩ và 1 thạc sĩ) đủ giảng viên cơ hữu để giảng dạy chương 

trình thạc sĩ Chính sách công. Kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên đến 2022 tăng 

2 giảng viên là 15 giảng viên (ưu tiên phát triển giảng viên cho ngành Chính sách 

công bậc sau đại học). Tuy số lượng tăng không lớn nhưng sẽ tăng chất lượng đội 

ngũ giảng viên 100% có trình độ tiến sĩ, trong đó có 40% có học hàm Phó GS trở 

lên, tất cả giảng viên đều có thể giảng dạy bậc thạc sĩ trở lên. 

2.3.2 Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng 

Cơ sở vật chất của Trường ĐHCT đủ điều kiện phục vụ đào tạo (đã được kiểm 

định năm 2018). Kế hoạch đến năm 2022 sẽ phát triển Trường Đại học Cần Thơ 

ngang tầm với các trường đại học trong khu vực và thế giới với Dự án "Nâng cấp 

Trường Đại học Cần Thơ" bằng nguồn vốn vay ODA của chính phủ Nhật Bản với 

tổng vốn là 10.456 triệu Yên (2.250 tỉ đồng) triển khai thực hiện từ 2015 đến 2022.  

  2.3.3 Kế hoạch hợp tác quốc tế 

Hiện nay, Viện  đã tham gia chương trình IMRD-VLIR đào tạo thạc sĩ Phát 

triển Nông thôn quốc tế với mạng lưới 12 trường của 04 châu lục (Âu, Á, Phi và 

Mỹ) do Đại học Gent (Bỉ) điều phối. Bên cạnh đó, Viện đã và đang hợp tác với 
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nhiều tổ chức quốc tế (chính phủ và phi chính phủ) trong nghiên cứu khoa học phục 

vụ đào tạo như ACIAR, SCISRO (Úc), DANIDA (Đan Mạch), EDF (Hoa Kỳ), 

JICA, JIRCAS, YANMAR (Nhật bản), OXFARM,  SEARICE (Philippines),.. 

Phát huy thế mạnh này, Viện sẽ tiếp tục hợp tác để đẩy mạnh đào tạo và 

nghiên cứu khoa học theo các hướng sau: 

- Quản lý đa dạng sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu và an 

ninh lương thực; 

- Phát triển nông nghiệp đa chức năng vùng nghèo, nhạy cảm với thay đổi 

sinh thái và kinh tế - xã hội; 

- Chuyển dịch nông nghiệp và nông thôn trong bối cảnh biến đổi khí hậu và 

công nghệ và thương mại hóa nông nghiệp; 

- Quản trị tài nguyên nước và sinh thái nông nghiệp của tiểu vùng/vùng hoặc 

xuyên biên giới; 

- Phân tích, đánh giá và đề xuất cải tiến chính sách thúc đẩy tái cơ cấu nông 

nghiệp;    

- Thay đổi môi trường, đô thị hóa, di dân và sinh kế; 

2.3.4 Tổ chức hội nghị 

Hàng năm, Trường và Viện đã tổ chức hàng chục Hội thảo, hội nghị khoa 

học quốc tế và rất nhiều Hội thảo, hội nghị khoa học trong nước với đa dạng chủ 

đề, trong đó có lĩnh vực về chính sách. Tiếp tục phát huy thế mạnh này, các năm 

tới khi hoàn thành dự án nâng cấp Trường ĐHCT sẽ có nhiều cơ hội tổ chức nhiều 

Hội thảo, hội nghị chuyên về lĩnh vực chính sách hơn nữa.    

2.3.5 Học phí 

Mức học phí theo quy định hiện hành của Trường Đại học Cần Thơ 

(238/ĐHCT-TC ngày 13/2/2019 về Học phí áp dụng cho năm học 2019-2020). 

Theo đó, học phí trung bình hàng năm là 14.700.000 đồng, tương đương mỗi tín 

chỉ là 490.000 đồng. Dự kiến mỗi năm mức học phí sẽ thay đổi theo quy định 

chung của Bộ GD&ĐT (Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015, Quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân).  



 

 

PHẦN 4. CÁC MINH CHỨNG KÈM THEO ĐỀ ÁN 

 

PHỤ LỤC 1: Quyết nghị của Hội đồng Trường về việc mở ngành Chính sách Công 

PHỤ LỤC 2: Biên bản đồng ý mở ngành của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của 

Trường Đại học Cần Thơ 

PHỤ LỤC 3: Các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, kỹ thuật viên, cơ 

sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; lý lịch khoa 

học; bằng tốt nghiệp; xuất bản khoa học  

PHỤ LỤC 4: Minh chứng biên soạn, thẩm định và ban hành CTĐT 

 Phiếu tự đánh giá thực hiện điều kiện mở ngành của cơ sở đào tạo;  

 Quyết định thành lập Hội đồng biên soạn; 

 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo và các điều 

kiện đảm bảo chất lượng thực tế; 

 Biên bản thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng 

thực tế (đội ngũ giảng viên cơ hữu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện); có 

kết luận: đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của ngành hoặc chuyên ngành 

đào tạo trình độ thạc sĩ Chính sách Công; 

 Văn bản giải trình việc tiếp thu ý kiến của hội đồng thẩm định chương trình đào 

tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế; 

 Biên bản thông qua đề án của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường Đại 

học Cần Thơ;  

 Quyết định ban hành Chương trình đào tạo Chính sách Công. 

PHỤ LỤC 5: Minh chứng đáp ứng yêu cầu Thông tư 09 

 Báo cáo khảo sát nhu cầu; 

 Danh sách ngành mở có trong Kế hoạch phát triển của Trường; 

 Minh chứng hợp tác với các trường đại học trên thế giới trong hoạt động đào tạo; 

PHỤ LỤC 6: Minh chứng đảm bảo chất lượng 

 Quyết định cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo 

dục cho Trường Đại học Cần Thơ; 

 Minh chứng Ngành được kiểm định theo chuẩn AUN-QA;  

 Quyết định thành lập Khoa Sau Đại học - Đơn vị quản lý chuyên trách đáp ứng 

yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ;  

 Quyết định ban hành quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào tạo. 

PHỤ LỤC 7: Minh chứng về giao quyền tự chủ và quy chế làm việc, quy chế tự chủ 

tài chính của Hội đồng trường 

PHỤ LỤC 8: Đề cương chi tiết các Học phần của CTĐT Thạc sĩ Chính sách Công
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TẠO                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  124 /BB-ĐHCT-HĐKHĐT                  Cần Thơ, ngày 19 tháng 01 năm 2017 
 

BIÊN BẢN HỌP 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG 

Phiên họp Tháng 01 năm 2017 

 

 

1. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: phiên họp bắt đầu lúc 07 giờ 30, ngày 19  tháng 01 năm 2017. 

- Địa điểm: Phòng họp 1, Nhà Điều hành, Trường ĐHCT. 

2. Thành phần tham dự 

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT: PGS. TS. Lê Việt Dũng, GS.TS. Lê Quang Trí, 

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, PGS.TS. Hà  Thanh Toàn, GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, 

PGS.TS. Võ Thành Danh và PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn. 

-  Đại diện  Tổ  thư  ký  Hội đồng KH&ĐT: GVC.ThS. Nguyễn Minh Trí, 

PGS.TS. Lê Văn Khoa, PGS.TS. Mai Văn Nam, PGS.TS. Lý Nguyễn Bình và TS. 

Trịnh Quốc Lập. 

- Khoa Sau Đại học: PGS.TS. Mai Văn Nam, CVC.ThS. Nguyễn Vĩnh An, 

CN. Nguyễn Hữu Giao Tiên và CN Nguyễn Đoàn An Khương. 

- Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên: TS. Nguyễn Xuân Hoàng và 

TS. Kim Lavane. 

- Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông: TS. Nguyễn Hữu Hòa, TS. Nguyễn 

Vị Gia Vinh và ThS. Nguyễn Đức Khoa. 

- Khoa Khoa học tự nhiên: PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên. 

- Viện Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học: PGS.TS. Trần Nhân 

Dũng. 

- Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL: PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh, TS. Vũ 

Anh Pháp và PGS.TS. Lê Cảnh Dũng. 

- Trung tâm Đảm bảo chất lượng và khảo thí: TS. Phan Huy Hùng. 

- Phòng Quản lý Khoa học: PGS.TS. Lê Văn Khoa và PGS.TS. Lê Nguyễn 

Đoan Khôi. 

- Phòng Đào tạo: GVC.ThS. Nguyễn Minh Trí, CN. Nguyễn Kỳ Tuấn Sơn, 

ThS. Võ Thị Ngọc Mỹ và CN.Trần Hữu Phước. 

3. Nội dung chính 

PGS.TS. Lê Việt Dũng chủ trì phiên họp xem xét các nội dung do các đơn vị 

đề nghị như sau: 

1. Xem xét điều kiện tốt nghiệp tiến sĩ cho 3 nghiên cứu sinh là Nguyễn 

Thị Đấu, Võ Văn Song Toàn và Nguyễn Xuân Dũ để ra quyết định công 
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nhận học  vị  và cấp bằng tiến sĩ (Quy định tại Điều 43, Điều 44  

Thông tư 10/2009; Khoản 1, Điều 43 sửa đổi Thông tư 10/2009 được 

quy định tại Thông tư 05/2012), cụ thể: 

1.1. Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Đấu chuyên ngành Vi sinh vật học Khóa 2010 đợt 2 

a) Đủ 3 tháng kể từ ngày bảo vệ thành công luận án tại Hội đồng đánh giá 

luận án cấp Trường. 

- NCS Nguyễn Thị Đấu bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường vào 

ngày 25/6/2016. 

b) Đã chỉnh sửa, bổ sung những nội dung trong luận án theo nghị quyết 

của HĐ đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường trước và sau khi nhận được kết quả thẩm 

định chất lượng luận án. 

- NCS đã được Chủ tịch HĐ kiểm tra và xác nhận đã chỉnh sửa đầy đủ theo yêu 

cầu. 

c) Thẩm định chất lượng và hồ sơ luận án. 

- NCS Nguyễn Thị Đấu không nằm trong danh sách thẩm định hồ sơ quá trình 

đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 6/2016. 

d) Nghiên cứu sinh đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam một bản luận án (bản 

chỉnh sửa sau khi chỉnh sửa theo Nghị Quyết Hội đồng chấm cấp Trường), một bản tóm 

tắt luận án, một đĩa CD ghi toàn văn luận án và tóm tắt luận án (bao gồm cả trang bìa). 

- NCS đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam quyển luận án theo yêu cầu vào 

ngày 15/11/2016. 

e) Nghiên cứu sinh đã nộp Hồ sơ cấp bằng. 

- NCS đã nộp Hồ sơ cấp bằng cho Khoa Sau đại học vào ngày 13/12/2016. 

T 

T 

 

Họ và Tên 

Số ngày QĐ 

công nhận NCS 

Chuyên ngành 

Mã số 

Ngày 

bảo vệ 

Kết quả 

bảo vệ 

1 Nguyễn Thị Đấu 3192/QĐ-ĐHCT 

ngày 06/12/2010 

Vi sinh vật học 

62420107 

25/6/2016 7/7 tán thành 

1.2. Nghiên cứu sinh Võ Văn Song Toàn chuyên ngành Vi sinh vật học Khóa 2010 đợt 2 

a) Đủ 3 tháng kể từ ngày bảo vệ thành công luận án tại Hội đồng đánh giá 

luận áncấp Trường. 

- NCS Võ Văn Song Toàn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường vào 

ngày 27/8/2016. 

b) Đã chỉnh sửa, bổ sung những nội dung trong luận án theo nghị quyết 

của HĐ đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường trước và sau khi nhận được kết quả thẩm 

định chất lượng luận án. 

- NCS đã được Chủ tịch HĐ kiểm tra và xác nhận đã chỉnh sửa đầy đủ theo yêu 

cầu. 

c) Thẩm định chất lượng và hồ sơ luận án. 

- NCS Võ Văn Song Toàn không nằm trong danh sách thẩm định hồ sơ quá 

trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 8/2016. 
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d) Nghiên cứu sinh đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam một bản luận án (bản 

chỉnh sửa sau khi chỉnh sửa theo Nghị Quyết Hội đồng chấm cấp Trường), một bản tóm 

tắt luận án, một đĩa CD ghi toàn văn luận án và tóm tắt luận án (bao gồm cả trang bìa). 

- NCS đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam quyển luận án theo yêu cầu vào 

ngày 29/11/2016. 

e) Nghiên cứu sinh đã nộp Hồ sơ cấp bằng. 

- NCS đã nộp Hồ sơ cấp bằng cho Khoa Sau đại học vào ngày 22/12/2016. 

T 

T 

Họ và Tên Số ngày QĐ 

công nhận NCS 

Chuyên ngành 

Mã số 

Ngày 

bảo vệ 

Kết quả 

bảo vệ 

1 Võ Văn Song Toàn 3193/QĐ-ĐHCT 

ngày 06/12/2010 

Vi sinh vật học 

62420107 

27/8/2016 7/7 tán thành 

1.3. Nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Dũ chuyên ngành Môi trường đất và nước Khóa 

2011 đợt 2 

a) Đủ 3 tháng kể từ ngày bảo vệ thành công luận án tại Hội đồng đánh giá 

luận áncấp Trường. 

- NCS Nguyễn Xuân Dũ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường vào 

ngày 24/9/2016. 

b) Đã chỉnh sửa, bổ sung những nội dung trong luận án theo nghị 

quyết của HĐ đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường trước và sau khi nhận được 

kết quả thẩm định chất lượng luận án. 

- NCS đã được Chủ tịch HĐ kiểm tra và xác nhận đã chỉnh sửa đầy đủ theo yêu 

cầu. 

c) Thẩm định chất lượng và hồ sơ luận án. 

- NCS Nguyễn Xuân Dũ không nằm trong danh sách thẩm định hồ sơ quá trình 

đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng 10/2016. 

d) Nghiên cứu sinh đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam một bản luận án (bản 

chỉnh sửa sau khi chỉnh sửa theo Nghị Quyết Hội đồng chấm cấp Trường), một bản tóm 

tắt luận án, một đĩa CD ghi toàn văn luận án và tóm tắt luận án (bao gồm cả trang bìa). 

- NCS đã nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam quyển luận án theo yêu cầu vào 

ngày 06/12/2016. 

e) Nghiên cứu sinh đã nộp Hồ sơ cấp bằng. 

- NCS đã nộp Hồ sơ cấp bằng cho Khoa Sau đại học vào ngày 12/12/2016. 

T 

T 

Họ và Tên Số ngày QĐ 

công nhận NCS 

Chuyên 

ngành Mã số 

Ngày 

bảo vệ 

Kết quả 

bảo vệ 

1 Nguyễn Xuân Dũ 4403/QĐ-ĐHCT 

ngày 31/12/2011 

Môi trường đất và 

nước 62440303 

24/9/2016 7/7 tán thành 

2.  Xem xét đề nghị thay đổi học phần học bổ sung kiến thức dành cho ngành gần 

dự thi các ngành thạc sĩ của Khoa Khoa học tự nhiên. 

3.  Xem xét chương trình đào tạo ngành Vi sinh vật học trình độ thạc sĩ 

(mã số ngành cấp IV: 60420107) đã được điều chỉnh theo nội dung 

góp ý của Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo. 
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4.  Xem xét chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật môi trường trình độ thạc sĩ 

(mã số ngành cấp IV: 60520320) đã được điều chỉnh theo nội dung góp ý của 

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo. 

5.  Xem xét chương trình đào tạo sau khi tổ chức hội thảo lấy ý kiến và danh sách 

các thành viên tham gia Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Vật 

lý lý thuyết và vật lý toán trình độ tiến sĩ (mã số ngành cấp IV: 62440103). 

6.  Xem xét chương trình đào tạo sau khi tổ chức hội thảo lấy ý kiến và danh sách 

các thành viên tham gia Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Quy 

hoạch vùng và đô thị trình độ đại học (mã số ngành cấp IV: 52580105). 

7.  Xem xét đề nghị mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: ngành Chính sách công 

(mã số ngành cấp IV: 60340402). 

8.  Xem xét đề nghị mở ngành đào tạo trình độ đại học: ngành Truyển thông đa 

phương tiện (mã số ngành cấp IV: 52320104). 

9.  Công tác biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ đào tạo. 

10. Thông qua nội dung Biên bản Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Trường mở rộng năm 2016. 

4. Kết luận của phiên họp 

1.  Thông qua các điều kiện xét tốt nghiệp và đề nghị ra Quyết định công nhận 

học vị và cấp bằng Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Đấu, Võ Văn 

Song Toàn và Nguyễn Xuân Dũ. 

2.  Đồng ý đề nghị thay đổi học phần học bổ sung kiến thức dành cho ngành gần 

dự thi các ngành thạc sĩ như sau: 
 

 

TT 
 

NGÀNH 
HỌC PHẦN 

ĐANG THỰC HIỆN 

HỌC PHẦN 

ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI 

1 Lý thuyết xác suất và 

thống kê toán học 

- Xác suất thống kê: TN440, 

4TC. 

- Phương trình vi phân: TN162, 

3TC. 

- Giải tích 1 – Toán thống 

kê: TN155, 4TC. 

- Giải tích hàm – Toán 

thống kê: TN191, 

3TC. 2 Hóa hữu cơ - Hóa lượng tử đại cương: 

TN436, 3TC. 

- Hóa học hợp chất thiên nhiên: 

TN317, 2TC. 

- Tổng hợp bất đối xứng: 

TN387, 2TC. 

- Hóa hữu cơ 1: TN111, 

3TC. 

- Hóa hữu cơ 2: TN249, 

3TC. 

3 Hóa lý thuyết và hóa lý - Hóa lượng tử đại cương: 

TN436, 3TC. 

- Hóa học hợp chất thiên nhiên: 

TN317, 2TC. 

- Các phương pháp phổ nghiệm 

hữu cơ: TN361, 2TC. 

- Hóa phân tích 1: TN115, 

3TC. 

- Hóa phân tích 2: TN117, 

3TC. 

4 Sinh thái học - Xác suất thống kê: TN010, 

3TC. 

- Thử nghiệm sinh học: TN384, 

2TC. 

- Sinh lý thực vật B: 

NN129, 2TC. 

- Sinh lý động vật: SP414, 

2TC. 
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  - Thực tập thử nghiệm sinh học: 

TN435, 1TC. 

- Sinh học phát triển: 

TN151, 2TC. 

5 Toán Giải tích - Lý thuyết độ đo và tích phân: 

TN164, 3TC. 

- Quá trình ngẫu nhiên: TN442, 

3TC. 

- Lý thuyết độ đo và tích 

phân: TN164, 3TC. 

- Xác suất thống kê: 

TN010, 3TC. 
 

Điều chỉnh học phần học bổ sung kiến thức dành cho ngành gần dự thi các 

ngành đào tạo thạc sĩ như trên được áp dụng từ thông báo tuyển sinh đợt tháng 

8 năm 2017. 

3.  Đồng ý chương trình đào tạo ngành Vi sinh vật học trình độ thạc sĩ (mã số 

ngành cấp IV: 60420107) đã được điều chỉnh theo nội dung góp ý của Hội đồng 

thẩm định chương trình đào tạo. Đề nghị quan tâm thực hiện kết nối doanh 

nghiệp với đào tạo, giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp. 

4.  Đồng ý chương trình đào tạo ngành Kỹ Thuật môi trường trình độ thạc sĩ (mã số 

ngành cấp IV: 60520320) đã được điều chỉnh theo nội dung góp ý của Hội đồng 

thẩm định chương trình đào tạo. Đề nghị quan tâm thực hiện kết nối doanh 

nghiệp với đào tạo, giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp. 

5.  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán 

trình độ tiến sĩ (mã số ngành cấp IV: 62440103) sau khi tổ chức hội thảo lấy ý 

kiến và danh sách thành viên tham gia Hội đồng thẩm định CTĐT Vật lý lý 

thuyết và vật lý toán trình độ tiến sĩ gồm các ông/bà như sau: 
 

 

TT 

 

Họ và tên 

 

Đơn vị công tác 

Chuyên môn, năm 

tốt nghiệp tiến sĩ, 

nước tốt nghiệp 

Chức danh 

trong hội 

đồng 

1 PGS.TS. Nguyễn Thành Tiên Trường Đại học 

Cần Thơ 

Vật lý lý thuyết, 

2012, Việt Nam 

Chủ tịch 

2 PGS.TS. Nguyễn Nhật Khanh Trường Đại học 

KHTN TPHCM 

Vật lý lý thuyết, 

1979, Tiệp Khắc 

Phản biện 1 

3 GS.TS. Bạch Thành Công Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

Vật lý lý thuyết, 

1987, Việt Nam 

Phản biện 2 

4 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Trường Đại học 

Kỹ thuật Công 

nghệ Cần Thơ 

Vật lý, 2001, Việt 

Nam 

Ủy viên 

5 TS. Nguyễn Hữu Nhã Trường Đại học 

KHTN TPHCM 

Vật lý lý thuyết, 

2010, Pháp 

Thư ký 

 

Đề nghị Khoa Khoa học tự nhiên và Khoa Sau đại học hoàn thành các hồ sơ và 

văn bản quyết định trình Hiệu trưởng phê duyệt; triển khai việc tổ chức thẩm 

định CTĐT ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán trình độ tiến sĩ theo quy định 

hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

6.  Đồng ý thông qua chương trình đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị trình độ 

đại học (mã số ngành cấp IV: 52580105) sau khi tổ chức hội thảo lấy ý kiến 

và danh sách các thành viên tham gia Hội đồng thẩm định chương trình
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đào tạo ngành Quy hoạch vùng và đô thị trình độ đại học (mã số ngành cấp 

IV: 52580105) gồm các ông/bà như sau: 
 

 

TT 
 

Họ và Tên 
 

Đơn vị công tác 
Chuyên 

ngành 

Trách nhiệm 

trong Hội đồng 

1 GS.TS. Lê Quang Trí Trường Đại học 

Cần Thơ 

Quy hoạch Chủ tịch 

2 TS.KTS. Đỗ Phú Hưng Đại học Kiến trúc 

TP. HCM 

Kiến trúc Phản biện 1 

3 TS.KTS. Lê Thị Hồng 

Na 

Đại học Bách 

khoa TP. HCM 

Kiến trúc Phản biện 2 

4 ThS. Nguyễn Quốc Duy Sở Xây dựng 

Vĩnh Long 

Quản lý đô thị Ủy viên 

5 TS. Hồ Chí Linh Đại học Kỹ thuật 

- Công nghệ Cần Thơ 

Xây dựng Thư ký 

 

Đề nghị Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên và Phòng Đào tạo 

hoàn thành các hồ sơ và văn bản quyết định trình Hiệu trưởng phê duyệt; triển 

khai việc tổ chức thẩm định CTĐT ngành Quy hoạch vùng và đô thị trình độ 

đại học theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

7.  Đồng ý về chủ trương mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chính sách công 

(mã số ngành cấp IV: 60340402). Đề nghị Viện Nghiên cứu và phát triển 

ĐBSCL, Khoa Sau Đại học và các đơn vị có liên quan triển khai việc tổ chức 

biên soạn đề án mở ngành đào tạo đúng theo các quy định hiện hành. 

8.  Đồng ý về chủ trương mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Truyền thông đa 

phương tiện (mã số ngành cấp IV: 52320104). Đề nghị Khoa Công nghệ thông 

tin và truyền thông, Phòng Đào tạo phối hợp với Khoa Khoa học xã hội và nhân 

văn, Khoa Luật và các đơn vị có liên quan triển khai việc tổ chức biên soạn đề án 

mở ngành đào tạo đúng theo các quy định hiện hành. 

9.  Công tác biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ đào tạo 

Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và 

sử dụng giáo trình, tài liệu học tập (TLHT) của Trường Đại học Cần Thơ ban 

hành theo Quyết định số 3054/QĐ-ĐHCT ngày 28 tháng 8 năm 2015 của 

Hiệu trưởng là chặt chẽ, tuy nhiên cần chú ý thêm những nội dung sau đây để 

nâng cao chất lượng giáo trình: 

- Hội đồng Thẩm định giáo trình: từ đề xuất danh sách các thành viên hội 

đồng thẩm định theo đề nghị của các đơn vị quản lý đào tạo, Phòng Đào tạo 

tham khảo ý kiến của cán bộ dự kiến là Chủ tịch Hội đồng thẩm định giáo 

trình, tài liệu học tập về danh sách cán bộ được đề cử là thành viên phản biện 

trước khi trình Hiệu trưởng phê duyệt Quyết định thành lập hội đồng. 

- Tổ chức thực hiện việc thẩm định giáo trình, tài liệu hoc tập theo đúng 

Quy định. Phòng Đào tạo hướng dẫn và tư vấn cho từng Hội đồng thẩm 

định về quy trình và hồ sơ thẩm định. 
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- Hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến của Trường cần có thêm công cụ 

thống kê danh sách giáo trình, tài liệu học tập đã được xuất bản để các đơn 

vị đào tạo có thể tra cứu trước khi đề nghị biên soạn giáo trình mới. 

- Đề nghị Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ xin được cấp phép xuất bản 

phẩm điện tử để tạo điều kiện cho sinh viên mua giáo trình, tài liệu học 

tập được số hóa với chi phí thấp hơn bản in hiện nay. 

- Đề nghị các đơn vị quản lý đào tạo quan tâm việc lựa chọn đề xuất nhà 

trường (thông qua Trung tâm Học liệu) mua bổ sung phục vụ công tác 

đào tạo các giáo trình, tài liệu học tập của những tác giả và nhà xuất bản 

có uy tín trong và ngoài nước có chất lượng và nội dung phù hợp với yêu 

cầu của chương trình đào tạo. 

10. Tổ Thư ký Hội đồng KH&ĐT Trường điều chỉnh nội dung dự thảo 

Biên bản Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường mở rộng năm 

2016 theo ý kiến của Thường trực HĐKH&ĐT Trường. Các nội dung 

kết luận của Biên bản là căn cứ cho các đơn vị của Trường triển khai các 

hoạt động có liên quan và sẽ được các đơn vị tổng kết, đánh giá và báo 

cáo kết quả thực hiện tại phiên họp Hội đồng KH&ĐT Trường mở rộng 

năm 2017. 
 

Buổi họp kết thúc lúc: 11 giờ 00 cùng ngày./. 

 
HỘI ĐỒNG KH&ĐT TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Việt Dũng 

TỔ THƯ KÝ HĐ KH&ĐT TRƯỜNG 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Trí 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐKH&ĐT; 

- Tổ Thư ký HĐKH&ĐT; 

- Khoa: SĐH, MT&TNTN, CNTT&TT, KHTN; 

- Viện NC&PTCNSH, NCPTĐBSCL; 

- Phòng: QLKH, ĐT; 

- Trung tâm: ĐBCL&KT, HL; 

- Nhà xuất bản Trường ĐHCT; 

- Email: gửi các đơn vị có liên quan và CCVC tham gia họp; 

- Lưu: VT, P.KHTH. 
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PHỤ LỤC 1: Các điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên cơ hữu, kỹ thuật 

viên, cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; lý 

lịch khoa học; bằng tốt nghiệp 

- Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo 

các học phần trong chương trình đào tạo Chính sách Công 

- Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở 

ngành, giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành, 

chuyên ngành của ngành Chính sách Công  

- Mẫu 3: Danh sách giảng viên, nhà khoa học thỉnh giảng tham gia đào 

tạo ngành Chính sách Công 

- Mẫu 4: Danh sách cán bộ quản lý phụ trách ngành đào tạo 

- Mẫu 5: Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ 

hữu 

- Mẫu 6: Trang thiết bị phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo 

- Mẫu 7: Thư viện 

- Mẫu 8: Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, nhà khoa 

học liên quan đến ngành Chính sách Công 

- Mẫu 9: Các công trình công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu 

liên quan ngành Chính sách Công của Trường Đại học Cần Thơ 

trong 05 năm trở lại đây 

- Mẫu 10: Các hướng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án và số lượng 

học viên cao học có thể tiếp nhận 

- Lý lịch khoa học, bằng tốt nghiệp và xuất bản khoa học của đội ngũ 

giảng viên 
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             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                               

Cần Thơ, ngày 19 tháng 06 năm 2019 

XÁC NHẬN ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO 

1. Về giảng viên   

Mẫu 1: Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu tham gia đào tạo các học phần trong chương trình đào tạo Chính sách Công 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học (số 

đề tài, các 

bài báo) 

Tham gia 

giảng dạy học phần 
Ghi chú 

1 

Nguyễn Thanh Bình 

1977 

Phó Bộ môn 

 
Tiến sĩ, 

Đức, 2015 
Nông học 

2017, 

ĐHCT 

2 đề tài,  

7 bài báo 

- Phân tích định chế và tổ chức 

- Đánh giá tổn thương và nâng cao 

sinh kế 

- Quản lý dự án 

 

2 

Nguyễn Duy Cần 

1962 

Trưởng Khoa 

PGs., 

2009 

Tiến sĩ, 

Nhật, 1999 

Nông 

Nghiệp 

2000,    

ĐHCT 

5 đề tài, 

 9 bài báo 

- Phát triển cộng đồng và Phúc lợi xã 

hội 

 

3 

Võ Thành Danh 

1964 

 

PGs., 

2009 

Tiếnsĩ, 

Philippines 

2004 

Kinh tế 

Nông 

nghiệp 

2005, 

ĐHCT 

7 đề tài,  

23 bài báo 

- Phân tích kinh tế trong chính sách 

công 

- Lượng giá tài nguyên môi trường 

Nguyên 

Trưởng 

Khoa 

4 

Trần Văn Hiếu 

1963 

Phó Trường khoa 

 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2004 

Kinh tế 

chính trị 

2010, 

ĐHCT 

5 đề tài,  

7 bài báo 

- Kinh tế chính trị học quốc tế  

5 

Phan Huy Hùng 

1967 

Giám đốc Trung tâm 

 

Tiến sĩ, 

Việt Nam, 

2012 

Quản lý 

hành chính 

công 

2012,   

ĐHCT 

4 đề tài,  

12 bài báo 

- Hành chính và quản trị công  
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TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học (số 

đề tài, các bài 

báo) 

Tham gia 

giảng dạy học phần 
Ghi chú 

6 
Phạm Công Hữu 

1970 
 

Tiến sĩ, 

Đức, 2012 

Qui hoạch 

và Quản lý 

Tài nguyên 

2018,   

ĐHCT 

3 bài báo,  

1 sách 

- Quản lý nguồn nhân lực  

7 

Lê Nguyễn Đoan Khôi 

1974 

Phó Phòng  

PGs., 

2015 

Tiến sĩ,  

Hà Lan, 

2011 

Quản trị 

Kinh doanh 

2011, 

ĐHCT 

16 đề tài, 

12 bài báo 

- Chính sách thương mại và kiểm 

soát chất lượng 

 

8 

Cao Nhất Linh 

1976 

Trưởng Bộ môn 

 
Tiến sĩ, 

Pháp, 2011 
Luật tư 

20102, 

ĐHCT 
11 bài báo 

- Luật và chính sách công  

9 

Đặng Kiều Nhân 

1969 

Viện trưởng 

 

Tiến sĩ.,  

Hà Lan, 

2007 

Hệ thống 

nuôi trồng 

thủy sản 

2008, ,   

ĐHCT 

8 đề tài,  

12 bài báo 

- Quản trị và phát triển bền vững 

- Phương pháp nghiên cứu khoa học 

- Chính sách tài nguyên và môi 

trường ứng phó BĐKH 

 

10 

Lê Khương Ninh 

1965 

Trưởng khoa 

PGs., 

2009 

Tiến sĩ,  

Hà Lan, 

2003 

Kinh tế Tài 

chính 

2005, 

ĐHCT 

7 đề tài,  

44 bài báo 

- Tài chính phát triển  

11 

Vũ Anh Pháp 

1965 

Phó Viện trưởng 

 
Tiế sĩ,  

Đức, 2006 

Nông 

nghiệp 

2008,  

ĐHCT 

5 đề tài,  

6 bài báo 

- Quản trị và phát triển bền vững 

 

 

12 

Lưu Tiến Thuận 

1973 

Trưởng Bộ môn 

 

Tiến sĩ,  

Đài Loan, 

2012 

Kinh tế 

Kinh doanh 

2012, 

ĐHCT 

5 đề tài,  

6 bài báo 

- Chính sách thương mại và kiểm 

soát chất lượng 

 

13 

Nguyễn Hồng Tín 

1975 

Trưởng Bộ môn 

 
Tiến sĩ,  

Úc, 2011 

Quản lý Tài 

nguyên 

Thiên nhiên 

2013,   

ĐHCT 

12 đề tài,  

6 bài báo 

- Quản lý nguồn nhân lực  
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TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Học 

hàm, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành/ 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học (số 

đề tài, các bài 

báo) 

Tham gia 

giảng dạy học phần 
Ghi chú 

14 

Huỳnh Quang Tín 

1961 

Trưởng Bộ môn 

PGs., 

2017 

Tiến sĩ,  

Hà Lan, 

2009 

Sinh thái 

sản xuất và 

Bảo tồn Tài 

nguyên 

2007 

ĐHCT 

5 đề tài,  

9 bài báo, 4 

sách 

- Phát triển cộng đồng và Phúc lợi 

xã hội 

 

15 

Lê Ngọc Triết 

1964 

Phó Trưởng khoa 

 

Tiến sĩ, 

Việt Nam 

2002 

Triết học 
2010 

ĐHCT 
6 bài báo 

- Triết học  

16 

Phan Anh Tú 

1978 

Trưởng Bộ môn 

 

Tiến sĩ,  

Hà Lan, 

2012 

Kinh doanh 

Quốc tế 

2015, 

ĐHCT 

10 đề tài,  

30 bài báo 

- Thương mại quốc tế  

17 

Lê Anh Tuấn 

1960 

Phó Viện trưởng 

PGs., 

2012 

Tiến sĩ,  

Bỉ, 2003 
Thủy học 

Môi trường 
2007, 

ĐHCT 

15 đề tài,  

35 bài báo 

- Chính sách tài nguyên và môi 

trường ứng phó BĐKH 

 

18 

Võ Văn Tuấn 

1974 

Phó Bộ môn 

 
Tiến sĩ, 

Đức, 2014 

Địa lý Kinh 

tế Xã hội 

2016 

ĐHCT 

9 đề tài,  

15 bài báo 

- Đánh giá tổn thương và nâng cao 

sinh kế 

- Phân tích định chế và tổ chức 

- Thực hành 

- Dân số, giới và công bằng xã hội 

 

19 

Nguyễn Quang Tuyến 

1956 

 

 

Tiến sĩ, 

Thái Lan, 

2011 

Khoa học 

Xã hội 

2012 

ĐHCT 

4 đề tài,  

6 bài báo, 1 

sách chuyên 

khảo 

- Dân số, giới và công bằng xã hội  
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Mẫu 2: Danh sách giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành, giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở 

ngành, chuyên ngành của ngành Chính sách Công  

 

 

 

 

 

 

 

 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Học hàm, 

năm phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành/ Chuyên 

ngành 

Tham gia đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa học (số 

đề tài, các bài báo) 
Ghi chú 

I. Giảng viên, nhà khoa học cơ hữu đứng tên mở ngành 

1 

Nguyễn Văn Sánh 

1957 

 

PGs., 2011 

Tiến sĩ,  

Hoa kỳ,  

2003 

Chính sách 

công/Nông nghiệp-

nông thôn 

2005, ĐHCT 9 đề tài, 37 bài báo 

Nguyên Viện 

trưởng 

2 

Mai Văn Nam 

1964 

Trưởng khoa 

PGs., 2009 

Tiến sĩ, 

Philippines, 

2003 

Kinh tế Nông nghiệp, 

chuyên ngành: Chính 

sách và phát triển 

kinh tế 

2005, ĐHCT 19 đề tài, 39 bài báo 

 

3 

Dương Ngọc Thành 

1956 

 

PGs., 2009 

Tiến sĩ, 

Philippines, 

2002 

Kinh tế nông nghiệp 

& Phát triển nông 

thôn 

2005, ĐHCT 36 đề tài, 78 bài báo 

Nguyên 

Trưởng Bộ 

môn 

4 

Phan Văn Phúc 

1980 

Trưởng Bộ môn 

 
Tiến sĩ,  

Úc, 2016 

Kinh tế (chuyên 

nghiên cứu kinh tế 

chính trị, chính sách 

công) 

2018, ĐHCT 1 đề tài, 5 bài báo  

 

5 

Lê Cảnh Dũng 

1964 

Trưởng Bộ môn 

PGs., 2017 

Tiến sĩ,  

Thái Lan, 

2009 

Kinh tế nông nghiệp 

và tài nguyên 
2009, ĐHCT 10 đề tài, 16 bài báo 
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II. Giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức cơ sở ngành 

1 

Nguyễn Thanh Bình 

1977 

Phó Bộ môn 

 
Tiến sĩ,  

Đức, 2015 
Nông học 2017, ĐHCT 2 đề tài, 7 bài báo 

Giảng dạy cơ 

sở ngành và 

chuyên ngành 

2 

Võ Thành Danh 

1964 

 

PGs., 2009 

Tiếnsĩ, 

Philippines 

2004 

Kinh tế Nông nghiệp 2005, ĐHCT 7 đề tài, 23 bài báo 

 

3 

Lê Cảnh Dũng 

1964 

Trưởng Bộ môn 

PGs., 2017 

Tiến sĩ,  

Thái Lan, 

2009 

Kinh tế nông nghiệp 

và tài nguyên 
2009, ĐHCT 10 đề tài, 16 bài báo 

Giảng dạy cơ 

sở ngành và 

chuyên ngành 

4 

Trần Văn Hiếu 

1963 

Phó Trường khoa 

 
Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2004 
Kinh tế chính trị 2010, ĐHCT 5 đề tài, 7 bài báo 

 

5 

Phan Huy Hùng 

1967 

Giám đốc Trung tâm 

 
Tiến sĩ, Việt 

Nam, 2012 

Quản lý hành chính 

công 
2012, ĐHCT 4 đề tài, 12 bài báo 

 

6 

Cao Nhất Linh 

1976 

Trưởng Bộ môn 

 
Tiến sĩ, 

Pháp, 2011 
Luật tư 20102, ĐHCT 11 bài báo 

 

7 

Đặng Kiều Nhân 

1969 

Viện trưởng 

 
Tiến sĩ.,  

Hà Lan, 2007 

Hệ thống nuôi trồng 

thủy sản 
2008, ĐHCT 8 đề tài, 12 bài báo 

Giảng dạy cơ 

sở ngành và 

chuyên ngành 

8 

Phan Văn Phúc 

1980 

Trưởng Bộ môn 

 
Tiến sĩ,  

Úc, 2016 

Kinh tế (chuyên 

nghiên cứu kinh tế 

chính trị, CSC,...) 

2018, ĐHCT 1 đề tài, 5 bài báo  

 

9 

Nguyễn Văn Sánh 

1957 

 

PGs., 2011 

Tiến sĩ,  

Hoa kỳ,  

2003 

Chính sách 

công/Nông nghiệp-

nông thôn 

2005, ĐHCT 9 đề tài, 37 bài báo 

Giảng dạy cơ 

sở ngành và 

chuyên ngành 

10 

Võ Văn Tuấn 

1974 

Phó Bộ môn 

 
Tiến sĩ,  

Đức, 2014 
Địa lý Kinh tế Xã hội 2016, ĐHCT 9 đề tài, 15 bài báo 

Giảng dạy cơ 

sở ngành và 

chuyên ngành 
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III. Giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức chuyên ngành 

1 

Nguyễn Duy Cần 

1962 

Trưởng Khoa 

PGs., 2009 
Tiến sĩ, Nhật,  

1999 
Nông Nghiệp 2000,  ĐHCT 5 đề tài, 9 bài báo 

 

2 

Võ Thành Danh 

1964 

 

PGs., 2009 

Tiếnsĩ, 

Philippines 

2004 

Kinh tế Nông nghiệp 2005, ĐHCT 7 đề tài, 23 bài báo 

Nguyên 

Trưởng 

Khoa 

Kinh tế 

3 
Phạm Công Hữu 

1970 
 

Tiến sĩ, Đức,  

2012 

Qui hoạch và Quản lý 

Tài nguyên 
2018, ĐHCT 3 bài báo, 1 sách 

 

4 

Lê Nguyễn Đoan 

Khôi 

1974 

Phó Phòng  

PGs., 2015 
Tiến sĩ,  

Hà Lan, 2011 
Quản trị Kinh doanh 2011, ĐHCT 16 đề tài,12 bài báo 

 

5 

Mai Văn Nam 

1964 

Trưởng khoa 

PGs., 2009 

Tiến sĩ, 

Philippines, 

2003 

Kinh tế Nông nghiệp, 

chuyên ngành: Chính 

sách và phát triển 

kinh tế 

2005, ĐHCT 19 đề tài, 39 bài báo 

 

6 

Lê Khương Ninh 

1965 

Trưởng khoa 

PGs., 2009 
Tiến sĩ,  

Hà Lan, 2003 
Kinh tế Tài chính 2005, ĐHCT 7 đề tài, 44 bài báo 

 

7 

Vũ Anh Pháp 

1965 

Phó Viện trưởng 

 
Tiến sĩ,  

Đức, 2006 
Nông nghiệp 2008,  ĐHCT 5 đề tài, 6 bài báo 

 

8 

Dương Ngọc Thành 

1956 

 

PGs., 2009 

Tiến sĩ, 

Philippines, 

2002 

Kinh tế nông nghiệp 

& Phát triển nông 

thôn 

2005, ĐHCT 36 đề tài, 78 bài báo 

Nguyên 

Trưởng 

Bộ môn 

9 

Lưu Tiến Thuận 

1973 

Trưởng Bộ môn 

 

Tiến sĩ,  

Đài Loan, 

2012 

Kinh tế Kinh doanh 2012, ĐHCT 5 đề tài, 6 bài báo 
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1 GVC (Giảng viên chính); 2 PGs. (Phó Giáo sư); 3 ĐHCT (Đại học Cần Thơ) 

 

Mẫu 3: Danh sách giảng viên, nhà khoa học thỉnh giảng tham gia đào tạo ngành Chính sách Công 

III. Giảng viên giảng dạy lý thuyết phần kiến thức chuyên ngành (tiếp theo) 

10 

Nguyễn Hồng Tín 

1975 

Trưởng Bộ môn 

 
Tiến sĩ,  

Úc, 2011 

Quản lý Tài nguyên 

Thiên nhiên 
2013, ĐHCT 12 đề tài, 6 bài báo 

 

11 

Huỳnh Quang Tín 

1961 

Trưởng Bộ môn 

PGs., 2017 
Tiến sĩ,  

Hà Lan, 2009 

Sinh thái sản xuất và 

Bảo tồn Tài nguyên 
2007 ĐHCT 

5 đề tài,  

9 bài báo, 4 sách 

 

12 

Phan Anh Tú 

1978 

Trưởng Bộ môn 

 

Tiến sĩ,  

Hà Lan, 

2012 

Kinh doanh Quốc tế 2015, ĐHCT 10 đề tài, 30 bài báo 

 

13 

Lê Anh Tuấn 

1960 

Phó Viện trưởng 

PGs., 2012 
Tiến sĩ,  

Bỉ, 2003 
Thủy học Môi trường 2007, ĐHCT 15 đề tài, 35 bài báo 

 

TT 

Họ và tên,  

năm sinh,  

chức vụ hiện tại 

Học hàm, 

năm phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Ngành/ Chuyên 

ngành 

Tham gia đào tạo 

SĐH (năm, 

CSĐT) 

Thành tích khoa học 

(số đề tài/dự án, bài 

báo) 

Ghi chú 

1 

Trần Tiến Khai 

1963 

Giám đốc 

PGs., 2016 

Tiến sĩ,  

Bỉ,  

2003 

Kinh tế nông nghiệp 

và PTNT 

2006, Đại học 

Kinh tế TP HCM 
6 đề tài, 6 bài báo 
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Mẫu 4: Danh sách cán bộ quản lý phụ trách ngành đào tạo 

 

 

Mẫu 5: Danh sách kỹ thuật viên, nhân viên hướng dẫn thí nghiệm cơ hữu 

 

 

                       TRƯỞNG PHÒNG TCCB                             TRƯỞNG KHOA/VIỆN                                                     

                                                              (Ký tên xác nhận) 

 

 

 

 

     Ghi chú: Xác nhận đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo (danh sách và ngành, chuyên 

ngành đào tạo) kèm theo bảng lương (đối với giảng viên ngoài độ tuổi lao động) của cơ sở đào 

tạo trong 06 tháng liên tục (tính đến thời điểm xác nhận), sổ bảo hiểm (đối với giảng viên trong 

độ tuổi lao động), quyết định tuyển dụng, hợp đồng tuyển dụng; đối chiếu tên ngành/chuyên 

ngành trên văn bằng với tên ngành/chuyên ngành của giảng viên cơ hữu ghi trong danh sách. Đối 

với những giảng viên cơ hữu làm việc theo chế độ hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc thì hợp 

đồng phải ghi rõ làm việc toàn thời gian cho cơ sở đào tạo. 

TT 

Họ và tên, 

năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Trình độ đào tạo, 

năm tốt nghiệp 
Ngành/Chuyên ngành Ghi chú 

1 

Vũ Anh Pháp 

1965 

Phó Viện trưởng 

Tiến sĩ, 2006 Nông nghiệp Quản lý đào tạo Viện 

2 

Nguyễn Văn Sánh 

1957 

 

Tiến sĩ, 2003 
Chính sách Công/Nông 

nghiệp-nông thôn 

Phụ trách chuyên 

môn ngành đào tạo 

3 

Lê Cảnh Dũng 

1964 

Trưởng Bộ môn 

Tiến sĩ, 2009 
Kinh tế nông nghiệp 

và tài nguyên 
Quản lý Bộ môn 

4 

Võ Văn Tuấn 

1974 

Phó Bộ môn 

Tiến sĩ, 2014 Địa lý Kinh tế - Xã hội 
Quản lý chuyên 

ngành đào tạo 

TT 
Họ và tên, năm sinh, 

chức vụ hiện tại 

Trình độ đào 

tạo, năm tốt 

nghiệp 

Ngành/Chuyên 

ngành 
Ghi chú 

1 

Trương Hồng Võ Tuấn 

Kiệt ,  

1977 

Tiến sĩ, 2021 

(dự kiến) 

Chính sách nông 

nghiệp phát triển 

nông thôn  

Hướng dẫn thực hành 

phân tích chính sách, 

chuỗi giá trị 

2 

Nguyễn Thị Thanh Hiền 

1982 

Quản lý thư viện 

Kỹ sư, 2008 Công nghệ thông tin 
Hướng dẫn truy cập 

dữ liệu, thông tin 
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2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, thư viện phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo 

Mẫu 6: Trang thiết bị phục vụ cho thực hiện chương trình đào tạo 

TT 
Tên gọi của máy, thiết bị, ký 

hiệu, mục đích sử dụng 

Nước sản xuất, 

năm sản xuất 

Số 

lượng 

Tên học 

phần 

sử dụng 

thiết bị 

Ghi 

chú 

1 Projector Sony VLP-PX15 Nhật, 2003 1 Tất cả học 

phần 

 

2 Projector Sanyo PLC - XU50, PLC Nhật, 2003 2 Tất cả học 

phần 

 

3 Projector ELMOX300E Nhật, 2005 2 Tất cả học 

phần 

 

4 Projector Sony CX86 Nhật, 2005 2 Tất cả học 

phần 

 

5 
Projector Panasonic PT-

LB30NTEA 

Nhật, 2005 
1 

Tất cả học 

phần 

 

6 
Máy vi tính xách tay Asus Intel 

Core 2 Dual 

 

ASEAN, 2012  

5 

Tất cả học 

phần 

 

7 
Máy vi tính xách tay Asus Intel 

Core 2 Dual 

 

ASEAN, 2007 
 

Tất cả học 

phần 

 

8 
Máy vi tính để bàn Intel Core I3  

3.06 GHZ 

ASEAN, 2010 

 3 
Tất cả học 

phần 

 

9 Máy vi tính để bàn Intel Core I5 ASEAN, 2012 10 Tất cả học 

phần 

 

10 
Toshiba M55-S325 CPU 

centrinosonoma 

ASEAN, 2005 
1 

Tất cả học 

phần 

 

11 Máy in HP Laserjet 1300 Nhật, 2005 2 Tất cả học 

phần 

 

12 Máy in HPLaserjet 1200 Nhật, 2008 2 Tất cả học 

phần 

 

13 Máy in HP Laserjet 2400 Nhật, 2014 1 Tất cả học 

phần 

 

14 Máy in HP Laserjet 3200 Nhật, 2015 4 Tất cả học 

phần 

 

15 Máy in EPSON LQ 300 Nhật, 2018 1 Tất cả học 

phần 

 

          

 

                    TRƯỞNG PHÒNG QTTB                             TRƯỞNG KHOA/VIỆN                                                     

                                                                  (Ký tên xác nhận) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Xác nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị thực tế của cơ sở đào tạo: phòng học, 

phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, cơ sở sản xuất thử nghiệm, thư viện, các công trình xây 

dựng phục vụ hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa, các công trình y tế, dịch vụ phục vụ cán bộ, 

giảng viên, sinh viên; danh mục sách, tạp chí phục vụ đào tạo ngành đăng kí đào tạo kèm theo 

các minh chứng xây dựng, thuê, mua, được tặng, được cấp, chuyển nhượng (đối chiếu với sổ tài 

sản, hóa đơn, chứng từ bản gốc). Đối với các máy móc, thiết bị được tặng từ các tổ chức, cá nhân 

nước ngoài thì phải có giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận và nhập khẩu. 
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Mẫu 7: Thư viện 

Mẫu 7: Thư viện 

Số 

TT 
Tên sách, tên tạp chí 

Nước xuất 

bản/Năm 

xuất bản 

Số 

lượng 

bản 

sách 

Tên học 

phần sử 

dụng sách, 

tạp chí 

Ghi chú 

1 
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – 

Lênin. NXB Chính trị Quốc gia 

Viêt Nam 

2017 
5 ML606 

2015: 1q 

2014: 3q 

2 

Knoepfel, Peter, et al. Public Policy Analysis, Policy 

Press, 2007. ProQuest Ebook Central, 

https://ezproxy.ctu.edu.vn:2129/lib/ctuvn/detail.action?doc

ID=419269. 

Hoa Kỳ 

2007 
1 PDC601 

Nguồn: 

Ebrary 

Ebook 

3 

Chính sách công và phát triển bền vững: Cán cân thanh 

toán, nợ công và đầu tư công / Nguyễn Hồng Sơn (biên 

soạn)... [et al.] - Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia 

Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế.- 354.8/ Ch312 

Việt Nam 

2012 
8 PDC602  

4 
Những chủ đề Kinh tế học hiện đại. NXB Tổng hợp Đồng 

Nai 

Việt Nam 

2011 
3 PDC602  

5 Kinh tế vĩ mô phân tích. NXB Đại học Quốc gia TP.HCM. 
Việt Nam 

2011 
5 PDC602  

6 
Phân tích và thiết kế chính sách cho phát triển. NXB Dân 

trí. 

Việt Nam 

2011 
10 PDP624  

7 
Phương pháp nghiên cứu kinh tế (Kiến thức cơ bản) / Trần 

Tiến Khai.- 330/ Kh103.NXB Lao động Xã hội 

Việt Nam 

2014 
2 PDP624  

8 

Van, Dooren, Wouter, et al. Performance Management in 

the Public Sector, Taylor & Francis Group, 2010. 

ProQuest Ebook Central, https://ezproxy.ctu.edu.vn 

:2129/lib/ctuvn/detail.action?docID=537865. 

Hoa Kỳ 

2010 
1 PDC603 

Nguồn: 

Ebrary 

Ebook 

9 Quản lý công. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 
Việt Nam 

2016 
15 PDC603  

10 
Cơ sở lý luận và thực tiễn về hành chính nhà nước: Sách 

chuyên khảo / Nguyễn Hữu Hải chủ biên, 

9786045704004.- 351.597/ H103 

 

Việt Nam 

2014 
5 PDC603  

11 

Giáo trình quản lý phát triển địa phương / Đàm Văn Nhuệ, 

Nguyễn Xuân Thu, Nguyễn Cúc (Đồng chủ biên), 

9786045711392.- 338.9597/ Nh507 

Việt Nam 

2015 
5 PDC603  

12 

Cải cách hành chính nhà nước : Lý luận và thực tiễn (Sách 

chuyên khảo) / Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên), 

9786045726501.- 351.597/ H103 

Việt Nam 

2016 
6 PDC603  

13 
Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ: Lý thuyết và thực tiễn 

/ Nguyễn Hữu Hải (chủ biên).- 351.73/ H103 

Việt Nam 

2013 
3 PDC603  

14 

Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật / Hoàng Thị Kim 

Quế (Tủ sách khoa học), 9786046242505.- 342.597/ 

Qu250 

Việt Nam 

2015 
3 PDC604  

15 
Giáo trình luật tố tụng dân sự Việt Nam / Nguyễn Công 

Bình (chủ biên).- 9786047206605.- 347.59705/ B312 

Việt Nam 

2015 
10 PDC604  

https://ezproxy.ctu.edu.vn:2129/lib/ctuvn/detail.action?docID=419269.
https://ezproxy.ctu.edu.vn:2129/lib/ctuvn/detail.action?docID=419269.
https://ezproxy.ctu.edu.vn/
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16 

Giáo trình luật hợp đồng thương mại Quốc tế / Nguyễn 

Văn Luyện, Lê Thị Bích Thọ, Dương Anh Sơn.- 341.753/ 

L527 

Việt Nam 

2007 
5 PDC604 

 

 

17 

Institutions and Environmental Change : Principal 

Findings, Applications, and Research Frontiers, edited by 

Oran R. Young, et al., MIT Press, 2008. ProQuest Ebook 

Central, https://ezproxy.ctu.edu.vn:2129/ 

lib/ctuvn/detail.action?docID=3338948. 

Hoa Kỳ 

2008 
1 PDP613 

Nguồn: 

Ebrary 

Ebook 

18 

Tại sao các quốc gia thất bại: Nguồn gốc của quyền lực, 

thịnh vượng và nghèo đói = Why nations fail: the origins 

of power, prosperity and poverty / Daron Acemoglu, 

James A. Robinson; Nguyễn Thị Kim Chi, Hoàng Thạch 

Quân, Hoàng Ngọc Lan (Biên dịch) ; Vũ Thành Tự Anh 

(Hiệu đính), 9786041017276.- 330/ A173 

Việt Nam 

2016 
2 

PDC601 

PDC605 

PDP631 

 

19 

Giáo trình hoạch định và phân tích chính sách công (Đào 

tạo đại học hành chính) / Nguyễn Hữu Hải, Phạm Thu Lan 

- Đầu trang bìa ghi: Học viên hành chính (Tài liệu 

photocopy).- 352.209597/ H103 

2010 1 PDC606  

20 

Handbook of Public Policy Analysis : Theory, Politics, 

and Methods, edited by Frank Fischer, and Gerald J. 

Miller, Routledge, 2006. ProQuest Ebook Central, 

https://ezproxy.ctu.edu.vn:2129/lib/ctuvn/detail.action?doc

ID=283245. 

Hoa Kỳ 

2006 
1 PDC606 

Nguồn: 

Ebrary 

Ebook 

21 

Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (dùng với SPSS 

các phiên bản 11.5, 13, 14, 15, 16)- Tập 1 / Hoàng Trọng, 

Chu Nguyễn Mộng Ngọc - Tài liệu photocopy.- 519.7/ 

Tr431/T.1-T2 

Việt Nam 

2008 
4 PDC607  

22 

Thống kê ứng dụng trong kinh tế - xã hội / Hoàng Trọng , 

Chu Nguyễn Mộng Ngọc.- Hà Nội: Lao động - Xã hội, 

2011.- 520 tr.; 24 cm.- 330.0212/ Tr431 

Việt Nam 

2011 
1 PDC607  

23 

Giáo trình kinh tế lượng: Dành cho sinh viên các trường 

Cao đẳng, Đại học khối kinh tế / Bùi Duy Phú, 

9786040065261.- 330.015195/ Ph500 

Việt Nam 

2014 
1 PDC607  

24 
Kinh tế lượng ứng dụng / Nguyễn Thống.- 330.015195/ 

Th455 

Việt Nam 

2000 
6 PDC607  

25 

Balusek, Ken. Offender Reentry and Cognitive 

Intervention: Propensity Score Matching Utility for 

Outcome Assessment, LFB Scholarly Publishing LLC, 

2014. ProQuest Ebook Central, 

https://ezproxy.ctu.edu.vn:2129/lib/ctuvn/detail.action?doc

ID=1756074. 

Hoa Kỳ 

2014 
5 PDC607 

Nguồn: 

Ebrary 

Ebook 

26 
Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice. 3rd Edition. 

Pearson International Edition. 

Hoa Kỳ 

2014 
6 PDP627 

Nguồn: 

Ebrary 

https://ezproxy.ctu.edu.vn:2129/
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27 

Khandker, Shahidur, et al. Handbook on Impact 

Evaluation: Quantitative Methods and Practices, World 

Bank Publications, 2009. ProQuest Ebook Central, 

https://ezproxy.ctu.edu.vn 

:2129/lib/ctuvn/detail.action?docID=476187. 

Hoa Kỳ 

2009 
1 PDP627 Ebook 

28 
Economic and Financial Analysis of rural investment 

projects: Basic concepts and rationale. IFAD 

http://www.fao.org/3/a-i6366e.pdf 

 

Ý 

2015 
 PDP627 

PDF  

Miễn 

phí 

29 
Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng 

ĐBSCL. NXB Đại học Cần Thơ. 

 

Việt Nam 

2016 
12 PDC608  

30 

A Pocket Guide to Sustainable Development Governance. 

Stakeholder Forum Commonwealth Secretariat 

https://pdfs.semanticscholar.org/e500/228d43cad004afa3d

e236d3cccbb442a5346.pdf 

 Stakeholder Forum Commonwealth Secretariat 

 

Anh 

2011 
 PDC608 

PDF  

Miễn 

phí 

31 

Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai 

và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với 

biến đổi khí hậu / Trần Thục, Neefjes Koos (Chủ biên), 

9786049046230 .- 577.22/ Th556 

Việt Nam 

2015 
3 PDC610  

32 
Environmental economics: An integrated approach / Philip 

E. Graves, 9781466518018.- 337.7/ G776 

United 

Kingdom 

2014 

1 PDC610  

33 
Chính sách xuất khẩu nông sản ở Việt Nam: Lý luận và 

thực tiễn / Trịnh Thị Ái Hoa.- 382.63/ H401 

Việt Nam 

2007 
5 PDC611  

34 
International Business / Ricky W. Griffin, Michael W. 

Pustay, 9780137153732.- 658.049/ G851 

Hoa Kỳ 

2010 
1 PDC611  

35 
Global development finance: Charting a global recovery / 

The World Bank, 9780821378403.- 336.3435/ W927 

Hoa Kỳ 

2009 
1 KT615  

36 

The Economics of Desertification, Land Degradation, and 

Drought. IFPRI. http://ebrary.ifpri.org 

/utils/getfile/collection/p15738coll2 

 

 

 

Hoa Kỳ 

2011 
 PDC613 

PDF  

Miễn 

phí 

37 
Natural resource economics / Prepared by M. N. Kusairi , 

Y. S. Tai - Tài liệu photocopy.- 333.7/ N285 

Hoa Kỳ 

1995 
1 PDC610  

38 
The process of economic development / James M. Cypher 

and James L. Dietz, 0 415 25416 7.- 338.9/ C997 

Anh 

2004 
5 PDC614  

39 
Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam / Lê Thông.- 330.9597/ 

Th455 

Việt Nam 

2006 
5 PDC615  

40 Địa lý kinh tế Việt Nam / Văn Thái.- 330.9597/ Th103 
Việt Nam 

2003 

 

5 PDC615  

41 

Giáo trình nguyên lý phát triển nông thôn / Lê Cảnh Dũng, 

Võ Văn Tuấn, Nguyễn Văn Sánh, 9786049193644.- 

338.1/ D513 

Việt Nam 

2015 
5 PDP621  

42 

Quản trị nguồn nhân lực / Trần Kim Dung.- Hà Nội: Tài 

chính, 2018.- 587 tr.; 24 cm, 9786047918638.- 658.3/ 

D513 

Việt Nam 

2018 
3 PDP626  

43 
Giáo trình quản trị nhân lực / Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn 

Ngọc Quân (chủ biên).- 658.3/ Đ304 

Việt Nam 

2010 
3 PDP626  

https://ezproxy.ctu.edu.vn/
http://www.fao.org/3/a-i6366e.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/e500/228d43cad004afa3de236d3cccbb442a5346.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/e500/228d43cad004afa3de236d3cccbb442a5346.pdf
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44 

Lawler, Edward E., and John W. Boudreau. Global Trends 

in Human Resource Management: A Twenty-Year 

Analysis, Stanford University Press, 2015. ProQuest 

Ebook Central, https://ezproxy.ctu.edu.vn 

:2129/lib/ctuvn/detail.action?docID=2037817. 

Hoa Kỳ 

2015 
1 PDP626 

Nguồn: 

Ebrary 

Ebook 

45 

Chalofsky, Neal F. Handbook of Human Resource 

Development, Center for Creative Leadership, 2014. 

ProQuest Ebook Central, https://ezproxy.ctu.edu.vn 

:2129/lib/ctuvn/detail.action?docID=1813090. 

Hoa Kỳ 

2014 
 PDP626 

Nguồn: 

Ebrary 

Ebook 

46 
Giáo trình phát triển cộng đồng: Ứng dụng xây dựng nông 

thôn Việt Nam mới / Nguyễn Văn Sánh.- 307.72597/ S107 

Việt Nam 

2009 
2 PDC616  

47 

Giáo trình phát triển cộng đồng: Lý luận và ứng dụng 

trong phát triển nông thôn / Trương Văn Tuyển - Đầu 

trang tên sách ghi: Đại học Huế. Trường đại Học Nông 

Lâm.- 307.14/ T527 

Việt Nam 

2007 
17 PDC616  

48 

Integrated Community based Adaptation in the Mekong 

Delta (ICAM). Care and AusAID. 

https://careclimatechange.org/wp-

content/uploads/2019/03/ICAM_Ecompressed.pdf 

 

Úc 

2013 
 PDC616 

PDF  

Miễn 

phí 

49 

Measuring Vulnerability to Natural Hazards: Towards 

Disaster Resilient Societies, edited by Joern Birkmann, 

United Nations University Press, 2006. ProQuest Ebook 

Central, https://ezproxy.ctu.edu.vn:2129/lib/ 

ctuvn/detail.action?docID=282195. 

Hoa Kỳ 

2006 
 PDP605 

Nguồn: 

Ebrary 

Ebook 

50 

Phân tích sinh kế: Lý thuyết và thực tiễn (sách chuyên 

khảo) / Võ Văn Tuấn, Lê Cảnh Dũng, 9786049194573.- 

338.1/ T502 

Việt Nam 

2015 
5 PDP605  

51 
Những hạn chế về lao động và việc làm trên thị trường lao 

động ở Việt Nam Hiện Nay. Tạp chí khoa học Đại học 

Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh 

Việt Nam 

2014 
 PDP629 

PDF  

Miễn 

phí 

52 
Population : An introduction to concepts and issues / John 

R. Weeks, 9780495096375.- 304.6/ W395 

Hoa Kỳ 

2008 
1 PDP629  

53 

ILO. Key Indicators of the Labour Market, International 

Labour Office, 2013. ProQuest Ebook Central, 

https://ezproxy.ctu.edu.vn:2129/lib/ctuvn/detail.action?doc

ID=1936502. 

Thụy Sĩ 

2013 
1 PDP629 

Nguồn: 

Ebrary 

Ebook 

54 
Lao động việc làm và đào tạo nghề nông thôn vùng 

ĐBSCL: Thực trạng và định hướng / Dương Ngọc Thành 

(Chủ biên), 9786049196805.- 331.11/ Th107 

Việt Nam 

2016 
9 PDP629  

 

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN                             TRƯỞNG KHOA/VIỆN 

(Ký tên xác nhận) 

 

 

 

 

 

https://ezproxy.ctu.edu.vn/
https://ezproxy.ctu.edu.vn/
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2019/03/ICAM_Ecompressed.pdf
https://careclimatechange.org/wp-content/uploads/2019/03/ICAM_Ecompressed.pdf
https://ezproxy.ctu.edu.vn:2129/lib/
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3. Nghiên cứu khoa học, đề tài luận văn, luận án 

Mẫu 8: Các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, nhà khoa học liên quan đến 

ngành Chính sách Công 

Số 

TT 
Tên đề tài 

Cấp quyết 

định, mã số 

Số QĐ, ngày 

tháng 

năm/ngày 

nghiệm thu 

Kết quả 

nghiệm 

thu 

1 

Bảo tồn và phát triển một số cây lương 

thực địa phương của tỉnh Cà Mau (Vũ 

Anh Pháp) 

Đề tài cấp 

tỉnh,  

03/2015/HĐ-

SKHCN 

04/06/2015 

04/QĐ-SKHCN 

05/01/2019 

Trung 

bình 

2 

Nghiên cứu năng lực, hiệu quả sản xuất 

và xu hướng phát triển hợp tác xã nông 

nghiệp trong bối cảnh thực hiện tái cơ 

cấu nông nghiệp ĐBSCL (Dương Ngọc 

Thành) 

Đề tài Bộ, 

B2016-TCT-

19ĐT 

1322/QĐ-

BGDĐT, 

5/5/2018 

Đạt 

3 

Đánh giá hậu kỳ Dự án “Tăng cường hệ 

thống khuyến nông để áp dụng tiến bộ 

kỹ thuật canh tác cam sành cho nông 

dân nghèo ở năm tỉnh của ĐBSCL” 

(Vũ Anh Pháp, Võ Văn Tuấn) 

Hợp tác có yếu 

tố nước ngoài 

(JICA), 

VT-18-0018 

JICA 

15/11/2018 
Đạt 

4 
Giải pháp bình ổn giá bán lúa cho nông 

hộ ở ĐBSCL (Lê Khương Ninh) 

Đề tài Bộ 

B2015-16-47 

1491/QĐ-

BGDĐT, 

17/4/2018, 

14/5/2018 

Xuất sắc 

5 

Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng 

Đồng Tháp Mười, vùng ĐBSCL 

(Nguyễn Văn Sánh) 

Đề án cấp tỉnh 

- DP2017-38 

 

1532/QĐ-

UBND-HC, 

15/12/2018; 

21/12/2018 

Khá 

6 

Tuyển chọn bộ giống lúa chịu mặn và 

xây dựng mô hình sản xuất lúa thích 

ứng biến đổi khí hậu tại các huyện ven 

biển tỉnh Trà Vinh (Vũ Anh Pháp, 

Nguyễn Hồng Tín) 

Đề tài cấp tỉnh, 

49/QĐ-PCU 

13/9/2016 Ban 

điều phối dự án 

AMD Trà Vinh 

08/BBNT-PCU, 

15/5/2018 Ban 

điều phối dự án 

AMD Trà Vinh 

Đạt 

7 

Hiệu quả của chính sách giao đất rừng 

và hệ thống nông lâm bền vững ở 

ĐBSCL (Nguyễn Hồng Tín)  

Đề tài Bộ, 

B2015-16-46 

1242/QĐ-

BGDĐT, 

2/4/2018, 

4/5/2018 

Xuất sắc 

8 

Đánh giá hiệu quả chuyển dịch các mô 

hình sản xuất nông nghiệp ở các xã 

nông thôn mới đến thu nhập nông hộ 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Đề tài Bộ, 

B2016-TCT-

01ĐT 

3390/QĐ-

BGDĐT, 

7/9/2018, 

13/10/2018 

Đạt 

9 

Nâng cao năng lực phụ nữ Khmer thích 

ứng BĐKH ở Trà Vinh (Nguyễn Hồng 

Tín) 

Hợp tác có yếu 

tố nước ngoài 

(Đại sứ quán 

Canada), 

CFLI-2016-

VN-0003 

2017 Xuất sắc 
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10 

Đề xuất sáng kiến chính sách công cho 

quản trị tài nguyên để phát triển sinh kế 

bền vững của cư dân vùng lũ vùng 

ĐBSCL (Đặng Kiều Nhân) 

Hợp tác có yếu 

tố nước ngoài 

(USAID),  

106395-

5094557 

12/2017 Đạt 

11 

Đề xuất chính sách và định chế cho 

phát triển tôm và lúa vùng ven biển 

ĐBSCL (Lê Cảnh Dũng) 

Hợp tác có yếu 

tố nước ngoài 

(USAID) 

12/2017 Đạt 

12 

Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền 

vững chuỗi liên kết giá trị ngành hàng 

tôm sinh thái tỉnh Cà Mau (Lê Nguyễn 

Đoan Khôi) 

Đề tài cấp tỉnh,  

DP2016-12 

1412-QD/SNN 

22/6/2017 
Đạt 

13 

Giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ 

muối của diêm dân ở vùng ĐBSCL 

(Mai Văn Nam) 

Đề tài Bộ, 

B2013-16-22 

1123/QĐ-

BGDĐT, 

7/4/2016, 

6/5/2016 

Tốt 

14 

Dự án quy hoạch phát triển khoa học và 

công nghệ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 

2015-2025, tầm nhìn đến năm 2035 (Lê 

Nguyễn Đoan Khôi) 

Đề tài cấp tỉnh, 

DP2015-56-24 

2537 - QĐ/UBND 

20/10/2016 
Đạt 

15 

Đánh giá tác động của dự án trách 

nhiệm xã hội và chính sách của Tập 

đoàn Holcim giai đoạn 2012-2015 (Vũ 

Anh Pháp,Võ Văn Tuấn, Nguyễn 

Thanh Bình) 

Hợp tác có yếu 

tố nước ngoài 

Tập đoàn 

Holcim Việt 

Nam 

12/2016 Đạt 

16 

Agro-pullution in Vietnam (Nguyễn 

Hồng Tín)  

Hợp tác có yếu 

tố nước ngoài 

(WB),  

UPI#493008 

2016 Đạt 

17 

Protect the environment and 

mangroves, access and livelihood 

opportunities for disadvantaged, 

minority ethnic and women groups in 

Tra Vinh province, Mekong Delta, 

Vietnam (Nguyễn Hồng Tín) 

Hợp tác có yếu 

tố nước ngoài 

(Lãnh sự quán 

Mỹ tại TP. 

HCM) 

2015 Đạt 

18 

Nghiên cứu định chế để cải tiến khả 

năng thích nghi của hệ thống canh tác 

trên nền đất lúa ở vùng ĐBSCL (Đặng 

Kiều Nhân) 

Hợp tác có yếu 

tố nước ngoài 

(SCIRO – Úc và 

IRRI), 

SMCN/2009/02

1 

5/2015 Đạt 

19 

Xây dựng mô hình sản xuất lúa giống, 

lúa hàng hoá chất lượng cao đạt tiêu 

chuẩn ViệtGAP tại Vĩnh Long (Vũ 

Anh Pháp) 

Đề tài cấp tỉnh 

QĐ766-

UBND 

9/4/2011  

1655/QĐ-

UBND 

7/9/2015  

Khá 
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20 

Thực trạng lao động nông thôn và ảnh 

hưởng của đào tạo nghề nông thôn đến 

việc làm và thu nhập của người dân 

vùng ĐBSCL (Dương Ngọc Thành) 

Đề tài Bộ, 

B2012-16-11 

6301/QĐ-

BGDĐT, 

31/12/2014, 

28/1/2015 

Khá 

21 

Phát triển nông nghiệp và môi trường 

thích nghi với biến đổi khí hậu ở vùng 

ĐBSCL (Đặng Kiều Nhân) 

Hợp tác có yếu 

tố nước ngoài 

(Đại sứ Quán 

Hà Lan và 

Trường Đại học 

Wageningen), 

5124-012 

6/2014 Đạt 

22 

Giải pháp tăng cường khả năng tiếp 

cận vốn tín dụng cho sản xuất của 

nông hộ ở ĐBSCL (Lê Khương 

Ninh) 

Đề tài Bộ, 

B2012-16-20 

1541/QĐ-

BGDĐT, 

5/5/2014, 

27/5/2014 

Đạt 

23 

Phân tích và giài pháp nâng cao hiệu 

quả chuỗi giá trị ngành hàng Xoàt cát 

tỉnh Đồng Tháp (Dương Ngọc Thành) 

Đề tài cấp tỉnh, 

05/HĐ-ĐT 

104/QĐ-

SKHCN, 

21/7/2014, 

28/7/2014 

Khá 

24 

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu 

quả đào tạo nghề nông thôn tỉnh Vĩnh 

Long (Dương Ngọc Thành) 

Đề tài cấp tỉnh, 

16/HĐ/2012 

109/QĐ-HĐNT, 

1/7/2014, 

21/8/2014 

Khá 

25 

Đánh giá tổn thương và giải pháp thích 

nghi với biến đổi khí hậu ở vùng hạ 

lưu sông Mekong (Đặng Kiều Nhân) 

Hợp tác có yếu 

tố nước ngoài 

(DAI/ICEM),  

AAS1109 

04/2013 Đạt 

26 

Giải pháp sử dụng đất thích nghi cho 

mục tiêu sản xuất lương thực và thích 

ứng thay đổi tài nguyên nước ở 

ĐBSCL  (Đặng Kiều Nhân) 

Hợp tác có yếu 

tố nước ngoài 

(AusAid và 

SCIRO – Úc), 

AC75102-

1321 

3/2013 Đạt 

27 

Đánh giá lực lượng lao động nông thôn 

và đề xuất giải pháp đào tạo nghề nông 

thôn thành phố Cần Thơ (Dương Ngọc 

Thành) 

Đề tài cấp 

tỉnh, 

 

607/QĐ-SKHCN, 

7/6/2012, 

19/6/2012 

Khá 

                               

 

TRƯỞNG PHÒNG QLKH                              TRƯỞNG KHOA/VIỆN                                                     

                                                              (Ký tên xác nhận) 
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Mẫu 9: Các công trình công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan ngành 

Chính sách Công của Trường Đại học Cần Thơ trong 05 năm trở lại đây 

TT Tên công trình Tên tác giả Năm và nguồn công bố 

1 

Policy transfer into flood 

management in the Vietnamese 

Mekong Delta: a North VamNao 

study.  

Le Anh Tuan 

International Journal of 

WaterResources 

Development, 

DOI:https://doi.org/10.108

0/ 

07900627.2019.1568862 

(2019) 

2 
Phát triển bền vững tiểu vùng 

Đồng Tháp Mười 

Nguyễn Văn 

Sánh, 

(đồng tác giả) 

Đại học Cần Thơ 

(2018) 

3 

Economic Feasibility of 

Diversified Farming System in 

the Flood-Prone Mekong Delta: 

Simulation for Dike Area in An 

Giang Province, Vietnam.  

Le Canh Dung 

(co-author) 

Asian Journal of 

Agriculture and 

Development (Vol. 15 No. 

2. 2018) 

4 

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi 

nhuận nuôi tôm sú quảng canh cải 

tiến ở ĐBSCL  

Lê Cảnh Dũng 

Võ Văn Tuấn 

Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ Nông nghiệp (Tập 2, 

2018) 

5 

Influence of livelihoods on 

climate change adaptation for 

smallholder farmers in the 

Mekong Delta Vietnam 

 

Dang Kieu 

Nhan, Vo Van 

Tuan,  

Le Canh Dung 

International Journal of 

Agricultural Sustainability 

(2018) 

6 

Impact of managerial human 

resource quality on growth of 

firms in the Mekong Delta, 

Vietnam.  

Le Khuong 

Ninh 

Can Tho University 

Journal of Science 

(Vol. 54, No. 2., 2018) 

7 

Profit, output market uncertainty 

and corporate investment: 

Evidence from Vietnam 

Le Khuong 

Ninh, 

Phan Anh Tu 

Asian Academy of 

Management Journal 

(2018) 

8 
The living standard inequality in 

Vietnam: Statistical analysis  
Phan Van Phuc 

Can Tho University 

Journal of Science (Vol. 

54, No.8, 2018) 

9 

KH&CN thúc đẩy phát triển bền 

vững Nông nghiệp-Thủy sản vùng 

ĐBSCL trong bối cảnh BĐKH 

Nguyễn Văn 

Sánh 

Báo cáo đề dẫn: Hội nghị 

KH&CN vùng. Bộ 

KH&CN, tháng 7/2018 

 

10 

Vietnam’s hydropower policy 

reform: Reflections on reality-

based impacts. In: Hydropower 

impacts from environmental, 

social and gender perspectives – 

evidence from the Central and 

Central Highlands, Vietnam. 

Pham Thi Dieu My and Nguyen 

Quy Hanh (Eds).  

Le Anh Tuan 
Thuan Hoa Publication 

(2018) 
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TT Tên công trình Tên tác giả Năm và nguồn công bố 

11 

Tác động của phong cách lãnh 

đạo và văn hóa tổ chức đến hiệu 

quả tài chính của các DNNVV 

tỉnh Sóc Trăng 

Phan Anh Tú 
Kinh tế và Dự báo 

(30, 2018) 

12 

Vì sao cải tiến thể chế cấp tỉnh có 

tác động đến thu hút FDI tại Việt 

Nam.  

Phan Anh Tú 
Kinh tế và dự báo  

(2017) 

13 

Các nhân tố ảnh hưởng đến 

thương mại song phương giữa 

Việt Nam và các đối tác thương 

mại.  

Phan Anh Tú 
King tế và Phát triển  

(236, 2017) 

14 

Nghiên cứu chỉ số thương mại nội 

ngành trường hợp ngành da giày 

Việt Nam giai đoạn 2002-2012 

Phan Anh Tú 
Thông tin và dự báo KT-

XH (136, 2017) 

15 

Vietnam: Governmental and 

societal response to emergent 

environmental issues in the 

Mekong Delta. In Routledge 

Handbook of Environment in 

Southeast Asia (522p), Philip 

Hirsch (Eds). 

 

Le Anh Tuan 
Routledge  

(2017) 

16 

Agricultural competitiveness of 

Vietnam by RCA and the NRCA 

indices and consistency of 

competitiveness indices  

Tran Tien Khai  

(co-author) 

Agris online papers on 

Economics and Informatics 

(Vol. IX, No.4, 2017)  

17 

Ứng dụng nông nghiệp thông 

minh phát triển ngành hàng lúa – 

gạo Việt Nam dựa vào kinh 

nghiệm quốc tế và trong nước 

Nguyễn Văn 

Sánh 

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 

2017. Ban Kinh tế TW và 

Đại sứ quán Úc 27/06/2017 

 

18 

Financial capacity of rice-based 

farming households in the 

Mekong Delta  

Lê Cảnh Dũng,  

Đặng Kiều 

Nhân, 

Võ Văn Tuấn 

Asian Journal of 

Agriculture and 

Development (Vol. 14 No. 

1, 2017)   

 

19 

Environmental and human 

resources development isues in 

Vietnam: The case study in the 

Mekong Delta 

Nguyễn Hồng 

Tín 

(đồng tác giả) 

Can Tho University of 

Journal of Science (Vol. 7, 

2017)   

20 

National pro-poor spending 

programs and their effect on 

income inequality and poverty: 

Evidence from Vietnam 

Phan Văn Phúc Applied economics (2017) 
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TT Tên công trình Tên tác giả Năm và nguồn công bố 

21 

Situation on livelihood capital of 

hired Khmer households for rice 

production under agricultural 

mechanization in Thoi Thoi Lai 

district, Can Tho City   

Nguyen Quang 

Tuyen 

Global Journal of of 

Science Frontier Research 

(Vol. 17, issue 3, 2017) 

22 

Managerial human resource 

quality of firms in the Mekong 

Delta, Vietnam 

Le Khuong 

Ninh 

Can Tho University 

Journal of Science  

(7, 2017) 

23 

Participatory water management 

for reducing risk of shrimp 

diseases in coastal areas of the 

Vietnamese Mekong Delta.  

Le Canh Dung, 

Vo Van Tuan, 

Le Anh Tuan 

Fulbright Policy Brief 

(No.7: 55-60, 2017) 

24 

Reducing risk in shrimp 

cultivation through improved seed 

quality in the Mekong Delta of 

Vietnam.  

Le Canh Dung, 

Vo Van Tuan, 

Le Anh Tuan 

Fulbright Policy Brief 

(No.9: 55-60, 2017) 

25 

Nghiên cứu các nhân tố tác động 

đến kim ngạch xuất khẩu nông 

sản Việt Nam giai đoạn 2011-

2013.  

Phan Anh Tú 
Tạp Chí Công thương (10, 

2016) 

26 

Entrepreneurial characteristics 

and private firm performance in 

the Mekong River Delta 
Phan Anh Tu 

Can Tho University 

Journal of Science 

(3, 2016) 

27 

 

 

 

 

Determinants repayment 

performance of borowers in the 

rural Mekong Delta of Vietnam  

Mai Van Nam 

International Journal of 

Innovatiove Science, 

Enginieering & 

Technology (Vol. 3, issue 

1, 2016)  

28 

Phát triển nông nghiệp và nông 

thôn bền vững ĐBSCL (sách, 376 

trang) 

Nguyễn Văn 

Sánh, Đặng 

Kiều Nhân  

(chủ biên) 

NXB Đại học Cần Thơ 

(2016) 

29 
Lao động việc làm và đào tạo 

nghề vùng nông thôn ĐBSCL 

Dương Ngọc 

Thành (chủ 

biên) 

NXB Đại học Cần Thơ 

(2016) 

30 

Giải pháp hoàn thiện hệ thống 

phân phối sản phẩm muối ở vùng 

ĐBSCL 

Mai Văn Nam 
Tạp chí Khoa học Đại học 

Cần Thơ (42d, 2016) 

31 

Evolutionary social and bio-

geophysical changes in the 

Amazon, Ganges–Brahmaputra–

Meghna and Mekong deltas 

Dang Kieu 

Nhan  

(đồng tác giả) 

Sustainability Science 

(2016) 

32 

Tăng lợi nhuận thông qua giảm 

đầu tư trong sản xuất lúa ở 

ĐBSCL 

Lê Cảnh Dũng,  

Võ Văn Tuấn 

Tạp chí khoa học Đại học 

Cần Thơ (43c, 2016) 
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TT Tên công trình Tên tác giả Năm và nguồn công bố 

33 

Hạn chế và giải pháp nâng cao 

hiệu quả sử dụng nước trong sản 

xuất lúa ở ĐBSCL 

Lê Cảnh Dũng, 

Võ Văn Tuấn 

Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT (2015) 

34 
Ảnh hưởng của nguồn lực đến đa 

dạng sinh kế nông hộ ở ĐBSCL 

Lê Cảnh Dũng, 

Võ Văn Tuấn 

Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT (2015) 

35 

Mô hình sản xuất theo hợp đồng 

giữa nông hộ và doanh nghiệp: 

nhược điểm và giải pháp chính 

sách 

Lê Khương 

Ninh 

Tạp chí Nghiên cứu Kinh 

tế (449, 2015) 

36 

Khả năng tiếp cận thị trường của 

hộ sản xuất lúa theo mô hình liên 

kết với doanh nghiệp ở tỉnh An 

Giang 

Mai Văn Nam 
Tạp chí khoa học Đại học 

Cần Thơ (2015) 

37 

Tác động của nguồn lực sản xuất 

đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ 

nghèo trồng khóm ở tỉnh Tiền 

Giang 

Mai Văn Nam 
Tạp chí Nông nghiệp và 

PTNT (2015) 

38 

Phân tích hiệu quả tài chính của 

hộ sản xuất lúa theo mô hình liên 

kết với doanh nghiệp ở tỉnh An 

Giang 

Mai Văn Nam 
Tạp chí khoa học Đại học 

Cần Thơ (2015) 

39 
Responding to rising sea-levels in 

Vietnam’s Mekong Delta 

Dang Kieu 

Nhan  

(đồng tác giả) 

Nature Climate Change 

(2015) 

40 

Khả năng tiếp cận thị trường của 

hộ sản xuất lúa theo mô hình liên 

kết với doanh nghiệp ở tỉnh An 

Giang 

Mai Văn Nam 
Tạp chí khoa học Đại học 

Cần Thơ (38d, 2015) 

41 
Tái cơ cấu nông nghiệp qua giải 

pháp liên kết vùng 

Nguyễn Văn 

Sánh  

Ban Kinh tế TW, 2014 và 

Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam, 2015. 

42 

Laborers status and effects of 

vocational training on 

employment and income of rural 

laboorers in Kien Giang Province, 

Vietnam  

Nguyen Quang 

Tuyen 

Global Journal of Human 

Science (Vol. 15, issue 4, 

2015)    

43 

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng 

đến khả năng tìm việc làm của 

người lao động nông thôn trên địa 

bàn TP. Cần Thơ 

Dương Ngọc 

Thành 

Tạp chí khoa học Đại học 

Cần Thơ (36c, 2015) 

44 

Livelihood Diversification 

Strategies of Khmer and Kinh 

Farmers in the Mekong Delta 

since the 1993 Land Law 

Nguyen Quang 

Tuyen 

Global Journal of Human - 

Social Sciences (2014) 



 

56 

 

TT Tên công trình Tên tác giả Năm và nguồn công bố 

45 

Irrigation development in the 

Vietnamese Mekong Delta: 

Towards polycentric water 

governance?  

Le Anh Tuan 

(co-author) 

International Journal of 

Water Governance. 

Volume 2, No. 2/3, Aug. 

2014, DOI: 10.7564/14-

IJWG59 

 
46 

Determinants of income 

diversification and its effects on 

household income in rural 

Vietnam  

Tran Tien Khai 

Journal of Economics and 

Development  

(No. 221, 2014) 

47 

The impact of personal 

relationship on bribery incidence 

in transition economies 

 

Phan Anh Tu  

(co-author) 

European Management 

Review DOI: 

10.1111/emre. 12032. 1-15. 

(2014) 

48 

Mối quan hệ giữa nhận thức của 

nhà đàm phán xuất khẩu về văn 

hóa quốc gia đối tác và kết quả 

đàm phán. 

Phan Anh Tú 

Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ 

(31, 2014) 

49 

Đánh giá hiệu quả tài chính hai 

mô hình sản xuất xoài cát tỉnh 

Đồng Tháp 

Dương Ngọc 

Thành 

Tạp chí Phát triển Kinh tế 

(4, 2014) 

50 

Phân tích chuỗi giá trị xoài cát 

chu (mangifera indica l.)  tỉnh  

Đồng Tháp 

Dương Ngọc 

Thành 

Tạp chí khoa học Đại học 

Cần Thơ (38d, 2014) 

51 

Phân tích chuỗi giá trị xoài cát 

Hòa Lộc (Magifera indica L.) tỉnh 

Đồng Tháp 

Dương Ngọc 

Thành 

Tạp chí khoa học Đại học 

Cần Thơ (35d, 2014) 

52 

So sánh hiệu quả tài chính mô 

hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và 

mô hình không ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật trong sản xuất lúa ở 

ĐBSCL 

Dương Ngọc 

Thành 

Tạp chí khoa học Đại học 

Cần Thơ (33d, 2014) 

53 
Thực trạng lao động và việc làm 

nông thôn Việt Nam 

Dương Ngọc 

Thành 

Tạp chí khoa học Đại học 

Cần Thơ (30d, 2014) 

54 

Using a risk cost-benefit analysis 

for a sea dike to adapt to the sea 

level in the Vietnamese Mekong 

River Delta.  

Vo Thanh 

Danh 
Climate (2, 2014) 

55 
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Mẫu 10: Các hướng nghiên cứu đề tài luận văn, luận án và số lượng học viên cao học có thể 

tiếp nhận 

TT 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực 

nghiên cứu hoặc đề tài nghiên 

cứu có thể nhận học viên cao 

học 

Họ tên, học vị, học 

hàm người có thể 

hướng dẫn học 

viên cao học 

Số lượng 

học viên cao học 

có thể tiếp nhận 

1 Đánh giá các chính sách kinh tế 

hợp tác nông nghiệp 

PGs. Ts. Nguyễn Văn Sánh; 

PGs.Ts. Lê Cảnh 

Dũng; 

Ts. Võ Văn Tuấn 

 

3-5 

2 Đánh giá chính sách, chương trình 

xây dựng nông thôn mới, xây 

dựng hạ tầng nông thôn 

PGs.Ts. Lê Cảnh Dũng;  

PGs.Ts. Dương Ngọc Thành 

3 

3 Đánh giá chính sách nâng cao chất 

lượng nông sản, liên kết chuỗi giá 

trị và nông nghiệp công nghệ cao 

PGs. Ts. Nguyễn Văn Sánh; 

PGs.Ts. Lê Nguyễn Đoan 

Khôi, 

 

3 

4 Đánh giá chính sách thương mại 

quốc tế 

Ts. Phan Văn Phúc 

Ts. Phan Anh Tú; 

Ts. Lưu Tiến Thuận; 

Ts. Trần Văn Hiếu 

 

3-5 

5 Đánh giá chính sách sử dụng tài 

nguyên đất đai, rừng, nước ở 

ĐBSCL 

PGs. Ts. Lê Cảnh Dũng;  

PGs.Ts. Mai Văn Nam;  

PGs.Ts. Võ Thành Danh; 

Ts. Nguyễn Hồng Tín 

3 

6 Đánh giá chính sách quản lý môi 

trường và ô nhiễm  

PGs. Ts. Lê Cảnh Dũng;  

PGs.Ts. Mai Văn Nam;  

PGs.Ts. Võ Thành Danh; 

PGs.Ts. Lê Anh Tuấn 

3 

7 Đánh giá chính sách thích ứng với 

biến đổi khí hậu và môi trường  

Ts. Đặng Kiều Nhân; 

Ts. Nguyễn Hồng Tín; 

PGs.Ts. Nguyễn Duy Cần; 

PGs.Ts. Huỳnh Quang Tín; 

Ts. Nguyễn Thanh Bình; 

PGs.Ts. Lê Anh Tuấn 

 

 

3-5 

8 Đánh giá các chính sách ứng dụng 

khoa học kỹ thuật trong nông 

nghiệp 

PGs. Ts. Lê Cảnh Dũng; 

Ts. Vũ Anh Pháp; 

Ts, Đặng Kiều Nhân; 

Ts. Huỳnh Quang Tín 

3 

9 Đánh giá chính sách sử dụng lao 

động  

PGs.Ts. Dương Ngọc Thành;  

Ts. Nguyễn Quang Tuyến; 

Ts. Phạm Công Hữu 

3 

10 Đánh giá chính sách an sinh xã hội 

 

Ts. Võ Văn Tuấn; 

Ts, Nguyễn Thanh Bình; 

Ts. Nguyễn Quang Tuyến 

3 

11 Đánh giá chính sách định cư, tái 

định cư 

Ts. Phạm Công Hữu; 

Ts. Võ Văn Tuấn 

3 
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TT 

Hướng nghiên cứu, lĩnh vực 

nghiên cứu hoặc đề tài nghiên 

cứu có thể nhận học viên cao 

học 

Họ tên, học vị, học 

hàm người có thể 

hướng dẫn học 

viên cao học 

Số lượng 

học viên cao học 

có thể tiếp nhận 

12 Đánh giá chính sách đào tạo nghề 

nông thôn 

PGs. Ts. Dương Ngọc 

Thành; 

Ts. Nguyễn Quang Tuyến; 

Ts. Phạm Công Hữu 

3 

13 Đánh giá chính sách phát triển 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

khu vực nông thôn 

PGs. Ts. Dương Ngọc 

Thành; 

PGs.Ts. Lê Nguyễn Đoan 

Khôi 

3 

14 Đánh giá tác động chính sách phát 

triển sinh kế và giảm nghèo đối 

với các nhóm dân cư 

Ts. Võ Văn Tuấn; 

Ts. Nguyễn Thanh Bình; 

PGsTs. Nguyễn Văn Sánh; 

Ts. Nguyễn Quang Tuyến 

3 

15 Đánh giá tổn thương và giải pháp 

thích ứng của vùng và các nhóm 

kinh tế xã hội đối với tác động của 

tự nhiên hay kinh tế xã hội  

Ts. Võ Văn Tuấn; 

Ts. Nguyễn Thanh Bình;  

Ts. Nguyễn Hồng Tín 

3 

16 Đánh giá chính sách phát triển 

nguồn nhân lực chất lượng cao 

cho khu vực nông nghiệp, nông 

thôn 

Ts. Nguyễn Hồng Tín; 

Ts. Phạm Công Hữu; 

Ts. Nguyễn Quang Tuyến 

 

3 

17 Đánh giá chính sách tín dụng nông 

nghiệp, nông thôn 

PGs.TS. Lê Khương Ninh; 

PGs.TS. Võ Thành Danh; 

 

3 

18 Cải cách hành chính và thể chế 

trong quản lý kinh tế, xã hội và 

môi trường 

Ts. Cao Nhất Linh; 

Ts. Phan Huy Hùng; 

PGs.Ts. Nguyễn Văn Sánh 

3-5 

19 Nghiên cứu hoạch định chính 

sách, các phương án lựa chọn 

chính sách 

Ts. Phan Huy Hùng; 

PGs.Ts. Nguyễn Văn Sánh; 

PGs.TS. Lê Cảnh Dũng 

3-5 
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61 
 

TT Tên công trình 
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2008 NXB Nông nghiệp 
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ĐBSCL từ năm 1995 đến 2006 
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6 An ninh lương thực quốc gia nhìn từ khía 

cạnh nông dân trồng lúa và giải pháp liên kết 

vùng và tham gia “4 nhà”. 

2009 Tạp chí Khoa học Đại học Cần 

Thơ 

7 An ninh lương thực, sinh kế và phát triên 

nông thôn ở Đồng bằng sông MEKONG. 

2009 NXB Đại học Huế 

8 Study on local community institutions to cope 

with the flood situation in the Mekong region 

(Nghiên cứu cơ chế tham gia cộng đồng ứng 

phó bối cảnh lũ lụt vùng ĐBSCL) 

2009 SUMERNET 

9 Các giải pháp sản xuất và tiêu thụ lúa- gạo 

vùng ĐBSCL thông qua sự liên kết vùng và 

tham gia “4 nhà” 

2009 Hội thảo Quốc gia do VP TW 

Đảng và Bộ NN&PTNT, 

5/2009, tại Cần Thơ 

10 Groundwater and Human Security: Tra Vinh 

Case Study - Viet Nam (Nước ngầm và bảo 

vệ con người: Nghiên cứu Trường hợp tỉnh 

Trà Vinh - Việt Nam) 

2009 Hội nghị Quốc tế lần 3 tại Iran, 

từ 16 -18/5/2009 

11 Sinh kế và ứng phó với hạn hán của nguời 

dân ven biển vùng ĐBSCL 

2010 Tạp chí NN&PTNT, Số 6 

12 Liên kết vùng và tham gia “4 nhà” là nền tảng 

thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và 

nông thôn vùng ĐBSCL 

2010 Hội thảo quốc gia: Ngân hàng 

NN VN.  TP Cần Thơ, 12/2010 

13 Chuỗi gía trị ngành hàng cá Thát lát cườm 

Hậu Giang 

2010 Tạp chí NN&PTNT, Số 5 

14 Towards sustainability of integrated Rice – 

Shrimp Framing system in the Mekong Delta, 

Vietnam (Định hướng phát triển hệ thống 

canh tác  tổng hợp lúa – tôm bền vững vùng 

ĐBSCL) 

2010 Hội Nghị Quốc tế Vietnam 

fifty year of rice research and 

development – IRRI - Bộ 

NN&PTNT, Agricultural 

Publising House 

15 Khả năng thích ứng về lao động và việc làm 

vùng ngoại thành do tác động đô thị hóa 

2010 Tạp chí Khoa học ĐHCT, Số 

15b 

16 Kinh tế sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn 

Global GAP tại ĐBSCL: nghiên cứu trường 

hợp HTX Mỹ Thành Nam, Cai Lậy, Tiền 

Giang 

2011 Kỹ yếu Khoa học 

Số 401-2011/CXB/19-

21/NXB.ĐHCT. 40/QĐ-

NXB.ĐHCT, 22/6/2011 
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TT Tên công trình 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí 

17 Phân tích kinh tế phục vụ liên kết vùng phát 

triển “tam nông” ĐBSCL 

2011 Tạp chí Kinh tế & Phát triển. 

ĐH Quốc Dân Hà Nội. Số 168  

18 Policies for Aquaculture Market and 

Development Strategy: The Case of Pangasius 

in the Mekong Delta, Vietnam (Chính sách về 

chiến lược phát triển và thị trường thủy sản: 

Nghiên cứu trường hợp cá da trơn ĐBSCL, 

VN) 

2011 Jounal economics of the 

National University ĐH Kinh 

tế Quốc dân_Hà Nội, Volumn 

41. ISSN 18590020 

19 Tích tụ đất đai và hiệu quả kinh tế theo quy 

mô đất đai trong nông thôn ĐBSCL: Trường 

hợp nghiên cứu ở An giang 

2011 Kỹ Yếu Khoa học Số 401-

2011/CXB/19-21/NXB.ĐHCT. 

40/QĐ-NXB.ĐHCT, 22/6/2011 

20 Impacts of weather variability on rice and 

aquaculture production in Mekong Delta 

2011 Advances in Global Change 

Research 45. Sringer Longdon 

New York 

21 Rice Value Chain Analysis in the Mekong 

Delta, Vietnam (phân tích chuỗi giá trị ngành 

hàng lúa-gạo vùng  ĐBSCL) 

2011 Hội thảo Quốc gia về an ninh 

lương thực, nông dân và 

PTNT. WB và Bộ NN&PTNT, 

13/06/2011. TP Cần Thơ 

22 Liên kết vùng và tham gia “4 nhà” là nền tảng 

thúc đẩy phát triển “tam nông” ĐBSCL 

 Hội thảo quốc gia: VP TW 

Đảng, UBND Đồng Tháp. Bộ 

GD & ĐT- ĐH Mở Bán công, 

TP. HCM, Đồng Tháp  2011 

23 Liên kết vùng Phát triển Cây ăn quả ĐBSCL 2012 Hội thảo Quốc Gia 2012 tại 

Tiền Giang 

24 Liên kết vùng phát triển Nông nghiệp Xanh 

vùng ĐBSCL 

2013 Hội thảo Quốc gia tại Vĩnh 

Long 2013 

25 Liên kết vùng phát triển Nông Thôn ĐBSCL 2013 Ban Kinh Tế TW 

26 Liên kết vùng ứng pho BDKH vùng ĐBSCL 2014 Ủy Ban KH&CN Quốc hội 

27 Liên kết vùng Tái cơ cấu nông nghiệp vùng 

ĐBSCL 

2014 Viện Nông nghiệp Việt Nam 

28 Liên kết vùng Tái cơ cấu ngành hàng lúa – 

gạo ĐBSCL 

2015 Hội thảo Quốc gia do Bộ 

NN&PTNT tổ chức tại Sóc 

Trăng 

29 Liên kết vùng nâng cao chuỗi giá trị ngành 

hàng chủ lực ĐBSCL 

2015 Hội thảo Quốc gia do Quốc hội 
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30 Canh tác lúa giảm khí thải nhà kính   2016 Hội thảo tổng kết dự án “Canh 

tác lúa giảm khí thải nhà kính - 

Kiên Giang 

31 Thương mại nông và Thủy Sản với Trung 

Quốc 

2016 Viện Hàng lâm Khoa học Việt 

Nam 

32 Chơ Chế, tổ chức và chính sách liên kết vùng 
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2016 Hội thảo Quốc gia tại Đồng 
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       Người khai ký tên 

         

 

                            PGs. Ts. Nguyễn Văn Sánh 
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bố 

Tên tạp chí 
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Năm 

công 

bố 
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27 Solution to develop the craft village-based 
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2013 Peer Review HCM Open 

University-Univerité De 
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28 Khả năng tiếp cận thị trường của nông hộ 
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2014 Tạp chí Khoa học Đại học Cần 

Thơ 

29 Khả năng tiếp cận thị trường của hộ sản xuất 

lúa theo mô hình liên kết với doanh nghiệp ở 

tỉnh An Giang 

2015 Tạp chí Khoa học Đại học Cần 

Thơ 

30 Phân tích hiệu quả tài chính của hộ sản xuất 

lúa theo mô hình liên kết với doanh nghiệp ở 

tỉnh An Giang  

2015 Tạp chí Khoa học Đại học Cần 

Thơ 

31 Tác động của nguồn lực sản xuất đến hiệu 

quả kỹ thuật của nông hộ nghèo trồng khóm 

ở tỉnh Tiền Giang 

 

2015 Tạp chí Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
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Năm 

công 

bố 
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34 Determinants repayment Performance of 
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2016 International Journal of 

Innovative Science, 

Engineering & Technology, 
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2017 International Journal of Latest 

Research in Engineering & 
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2017 International Journal of 
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Nơi đào tạo: Trường Đại Học Quốc Gia Central Luzon, Philippines (CLSU) 

Chuyên ngành đào tạo: Phát Triển Nông Thôn-Kinh tế Nông nghiệp 

Tên luận án: Comparative Socio-Economic Analysis of Selected Farming Systems in the Coastal 

Areas of the Mekong Delta, Vietnam 

3. Ngoại ngữ 1. Anh văn D 

2. Pháp văn  

Đọc, nghe, viết tốt 

Mức độ trung bình 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

1980-1982 Bộ môn Lúa, Khoa Nông 

nghiệp, ĐHCT 

Trợ giảng và nghiên cứu Lúa 

1983-1988 Trung tâm NC Lúa ,  

trường ĐHCT 

Giảng viên. Giảng dạy và nghiên cứu các mô hình 

canh tác trên nền đất lúa 

1988-1992 Trung tâm NC HTCT 

ĐBSCL, trường ĐHCT 

Giảng viên. Giảng dạy và nghiên cứu các mô hình 

canh tác trên nền lúa 

1992-2003 Viện NCPT HTCT, 

trường ĐHCT 

Giảng viên. Giảng dạy và nghiên cứu các hệ thống 

canh tác và Kinh tế Nông nghiệp vùng ĐBSCL 

2003-2009 Viện NCPT ĐBSCL, 

trường ĐHCT 

Giảng viên chính. Giảng dạy và nghiên cứu Kinh tế, 

Xã hội, chính sách vùng ĐBSCL 

2009-nay Viện NCPT ĐBSCL, Giảng viên chính (PGs). Giảng dạy và nghiên cứu 

mailto:dnthanh@ctu.edu.vn
mailto:dntmail@gmail.com
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Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

trường ĐHCT Kinh tế, Xã hội, chính sách vùng ĐBSCL 

1989-1991 Trung tâm NC HTCT 

ĐBSCL, trường ĐHCT 

Phó Bộ môn HTCT. Giảng dạy và nghiên cứu Hệ 

thống canh tác vùng ĐBSCL 

1991-1994 Học tập Master tại Philippines 

1994-1999 Viện NCPT HTCT, 

trường ĐHCT 

Phó Bộ môn. Giảng dạy và nghiên cứu Kinh tế, xã 

hội, chính sách  

1999-2002 Học tập Tiến sĩ tại Philippines 

2002-2010 Viện NCPT ĐBSCL, 

trường ĐHCT 

Trưởng Bộ môn. Giảng dạy và nghiên cứu Kinh tế-

Xã hội- Chính sách, Phát triển Nông thôn 

2010- nay Viện NCPT ĐBSCL, 

trường ĐHCT 

Giảng dạy và nghiên cứu Kinh tế - Xã hội - Chính 

sách, Phát triển Nông thôn 

 

2. Các hoạt động chuyên môn khác 

Chức vụ/công 

việc 
Thời gian Nơi /cơ quan lãnh vực 

- Điều phối viên 1990-1992 Chương trình 

IDRC  

Mạng lưới HTCT Việt Nam 

- Điều phối viên 1995-1997 Chương trình 

IDRC  

Quản lý tài nguyên trên cơ sở cộng đồng 

- Điều phối viên 1996 -

1999 

 JIRCAS  Tác động yếu tố KTXH đến hệ thống 

canh tác tổng hợp tại ĐBSCL 

- Cố vấn  1998 DANIDA Giống cây trồng 

- Cố vấn 1995-1997 IRRI Kinh tế-Xã hội 

- Cố vấn 1997-1999 Sở NN Cần Thơ Tổ chức nông dân trong PTNN 

- Tư vấn 2003-2004 Aus Aid Chương trình Khmer 

- Tư vấn 2005 IFAD CT Nghèo Sóc Trăng 

- Điều phối viên 2004-2011 RDViet/ SAREC Phát triển nông thôn 

- Tư vấn 2006 CIDA/ Trà Vinh Nâng cao đời sống 

- Tư vấn 2012-2014 Chương trình Phát 

triển NN NT 

Nông nghiệp-Nông thôn tỉnh Bến Tre 

 

3. Lãnh vực đào tạo đảm nhận trong thời gian qua 

STT Môn học Đối tượng Chuyên ngành 

1 Xác suất thống kê Đại học Phát triển Nông thôn 

2 Thống kê sinh học Đại học, Công nghệ Sinh học 

3 Thống kê kinh tế-xã 

hội nâng cao 

Sau đại học  Kinh tế,  Phát triển nông thôn 

4 Thống kê bố trí thí 

nghiệm 

Đại học 

Sau đại học 

Nông học, Trồng trọt, Công nghệ thực phẩm, 

Bảo vệ thực vật, Quản lý Môi trường, Khoa 

học Môi trường, Thủy sản, Chăn nuôi,.. 

5 Kinh tế Phát triển 

Nông thôn 

Đại học Phát triển Nông thôn, Trồng trọt, Nông học, 

Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm 

6 Hệ Thống canh tác Đại học Phát triển Nông thôn, Trồng trọt, Nông học 

7 Kinh tế Nông nghiệp 

ứng dụng 

Sau đại học Phát triển Nông thôn, Hệ thống Nông nghiệp 

8 Quản trị trang trại Sau đại học Phát triển Nông thôn, Hệ thống Nông nghiệp 

9 Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 

Đại học Phát triển Nông thôn, Trồng Trọt, Nông học, 

Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm 

10 Phương pháp nghiên 

cứu kinh tế xã hội 

Sau đại học Phát triển Nông thôn, Hệ thống Nông nghiệp 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia thực hiện 

TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, cơ sở, 

trường) 

Trách 

nhiệm tham 

gia trong đề 

tài 

1 
Nâng cao đời sống người dân trong mùa 

nước nổi tỉnh An Giang 
2005 Cấp tỉnh Chủ trì 

2 
Ảnh hưởng của phong tục tập quán đến phát 

triển cộng đồng người Khmer ở Sóc Trăng 
2006 

Trung tâm Hỗ trợ 

nghiên cứu Châu 

Á, ĐHQG Hà Nội 

Tham gia 

nghiên cứu 

3 

Poverty of Khmer people in the Mekong 

Delta: situation and solutions for 

improvement 

2003 AusAID Tham gia 

4 
Đánh giá tác động chính sách đến sự chuyển 

dịch cơ cấu Nông nghiệp ĐBSCL 
2005 Bộ Nông nghiệp Chủ trì 

5 
Tác động của chuyển đổi hệ thống canh tác 

đến phát triển KTXH ở ĐBSCL 
2006 Bộ Tham gia 

6 

Tổng kết và phát triển mô hình sản xuất 

nông-thuỷ sản trong mùa nước nổi để tăng 

thu nhập cho người dân tại tỉnh An Giang 

2005-

2006 
Tỉnh An Giang Chủ trì 

7 
Tác động của chuyển đổi hệ thống canh tác 

đến sinh kế người dân ở ĐBSCL 
2006 Bộ Chủ trì 

8 
Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cụm các 

xã biên giới huyện Kiên Lương, Kiên Giang 
2006 Tỉnh Kiên Giang Tham gia 

9 Nâng cao đời sống người dân tỉnh Trà Vinh  2006 CIDA Tham gia 

10 
Qui hoạch ngành nghề nông thôn tỉnh Sóc 

Trăng đến năm 2015 
2008 Tỉnh Sóc Trăng Chủ trì 

11 
Cơ sở khoa học xây dựng xã nông nôn mới 

huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ 
2008 

Thành phố Cần 

Thơ 
Tham gia 

12 

Joint research on supply chain management 

for the cutflower industry in the philippines 

and Vietnam 

2008 

Chương trình 

VLIR (Việt Nam- 

Bỉ) 

Chủ trì 

13 

Xác định hiện trạng và nhu cầu thông tin 

KHCN phục vụ phát triển sản xuất và đời 

sống của nhân dân khu vực nông thôn vùng 

ĐBSCL 

2008 Bộ KHCN Tham gia 

14 
Đánh giá thực trạng và khả năng sản suất lúa 

vùng nhiễm mặn tỉnh Sóc Trăng. 
2009 Tỉnh Sóc Trăng Chủ trì 

15 

Đa dạng hoá hoạt động của các HTX nông 

nghiệp để đáp ứng nhu cầu dịch vụ cho 

người dân ĐBSCL trong sản xuất nông 

nghiệp trong kinh tế hội nhập.  

2009-

2010 
Bộ Chủ trì 

16 

Impacts of salinity intrusion on livelihoods 

of different household groups in the coastal 

areas of soc trang province. Annual 

workshop on Sustainable in Rural 

Development at Hue Agriculture and 

forestry University. March, 2009. 

2009 

Chương trình 

RDViệt/ Việt 

Nam-Thụy Điển 

Chủ trì 

17 
Đánh giá lực lượng lao động nông thôn và đề 

xuất giải pháp đào tạo nghề cho lao động 

2010-

2011 

Thành phố Cần 

Thơ 
Chủ trì 
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TT Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, cơ sở, 

trường) 

Trách 

nhiệm tham 

gia trong đề 

tài 

nông thôn thành phố Cần Thơ 

18 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội 

huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đến năm 

2020 

2010-

2011 
Tỉnh Vĩnh Long Tham gia 

19 

Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ lúa gạo tại xã nông thôn 

mới Định Hòa, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên 

Giang. 

2011-

2012 
Tỉnh Kiên Giang Tham Gia 

20 

Thực trạng lao động nông thôn và ảnh hưởng 

của đào tạo nghề nông thôn đến việc làm và 

thu nhập của người dân vùng ĐBSCL 

2012-

2013 
Bộ Chủ trì 

21 

Phân tích và giài pháp nâng cao hiệu quả 

chuỗi giá trị ngành hàng Xoàt cát tỉnh Đồng 

Tháp. 

2012-

2013 
Tỉnh Đồng tháp Chủ trì 

22 
Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả 

đào tạo nghề nông thôn tỉnh Vĩnh Long 

2012-

2013 
Tỉnh Vĩnh Long Chủ trì 

23 

Thực trạng và giải pháp phát triển các mô 

hình kinh tế hợp tác sản xuất nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

2013-

2015 
Tĩnh Bến Tre Tham gia 

24 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khung 

sinh kế cuả người dân ở khu dân cư vượt lũ 

taị huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ 

2013-

2014 
TP Cần Thơ Tham Gia 

25 
Thực trạng và giải pháp sản xuất, tiêu thụ 

xoài ba màu tỉnh An Giang  

2015-

2016 
Tỉnh An Giang Tham gia 

26 

Nghiên cứu năng lực, hiệu quả sản xuất và 

xu hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp 

trong bối cảnh thực hiện tái cơ cấu nông 

nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

2-16-

2017 
Bộ Chủ trì 

27 

Giải pháp đa dạng hóa sinh kế, tăng thu nhập 

và ổn định đời sống cho cộng đồng dân cư 

tham gia ngành sản xuất gạch-gốm ở huyện 

Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

2016-

2017 
Tỉnh Vĩnh Long Tham gia 

28 
Đánh giá nhu cầu đào tạo nghề nông thôn 

huyện Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

2016-

2017 
Tỉnh Đồng Tháp Tham Gia 

29 

 Nghiên cứu xây dựng và phát triển các loại 

cây ăn quả vùng Bảy núi phục vụ du lịch, 

tỉnh An Giang 

2016-

2017 
Tỉnh An Giang Tham gia 
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2. Sách và giáo trình xuất bản 

TT Tên sách Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Tác 

giả 

Đồng tác 

giả 

1 Application of PRA- The existing 

Situation and Problems Identification 

of Agriculture in the Mekong Delta. 

Trẻ, TPHCM 2004 Chủ 

biên 

 

2 The Development of Agriculture and 

Sustainable Farming systems in the 

Mekong Delta. Tre Publishing house.  

Trẻ, TPHCM 2004  Đồng chủ 

biên 

3 Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong kinh tế xã hội 

Tủ sách ĐHCT 2005 +  

4 Kinh tế nông nghiệp Tủ sách ĐHCT 2007 +  

5 Quản lý Trang trại Tủ sách ĐHCT 2009 +  

6 Thống kê sinh học Tủ sách ĐHCT 2008 +  

7 Thống kê kinh tế Tủ sách ĐHCT 2011  + 

8 Lao động việc làm và đào tạo nghề 

nông thôn vùng Đồng bằng sông cửu 

Long: thực trạng và định hướng 

NXB Đại học 

Cần Thơ 

2016 Chủ 

biên 

 

9 Phát triển bền vững nông nghiệp và 

nông thôn vùng ĐBSCL 

NXB Đại học 

Cần Thơ 

2016  + 

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố  

1. Dương Ngọc Thành. 2005. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp sau những năm đổi mới vùng 

ven biển ĐBSCL.Tạp chí khoa học, Viện NCPT ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ. 

2. Nguyễn Thanh Bình, Dương Ngọc Thành. 2005. Mô hình nuôi cá bè ở huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp.Tạp chí khoa học, Viện NCPT ĐBSCL. Trường Đại học Cần Thơ. 

3. Duong Ngoc Thanh. 2005.  Sustainable farming systems development in the  Mekong 

Delta, Vietnam. Paper presented at International Lecture Meeting for 21th Century COE 

Program. October 26-28, 2005, Nihon University, Japan. 

4. Lê Hữu Hải, Phạm Văn Kim, Phạm Văn Dư, Trần Thị Thu Thủy và Dương Ngọc Thành. 

2006. Ảnh hưởng của bệnh đạo ôn đến năng suất và chất lượng xay xát của lúa gạo ở hai 

mật độ sạ và các lượng phân đạm. Hội thảo Quốc gia Bệnh cây và Sinh học phân tử lần thứ 

5. NXB Nông Nghiệp. Trang: 142-148. 

5. Lê Hữu Hải, Phạm Văn Kim, Phạm Văn Dư, Trần Thị Thu Thủy và Dương Ngọc Thành. 

2006. Ảnh hưởng của bệnh đạo ôn đến năng suất và chất lượng xay xát của lúa gạo ở hai mật độ sạ 

và các lượng phân đạm. Tuyển tập công trình khoa học 2006, Trường ĐH Cần Thơ (77-82). 

6. Lê Hữu Hải, Phạm Văn Kim, Phạm Văn Dư, Trần Thị Thu Thủy và Dương Ngọc Thành. 

2007. Grain yield and grain-milling quality as affected by rice blast disease (Pyricularia 

grisea), at My Thanh Nam, Cai Lay, Tien Giang.  Omon rice, P: 102-107. 

7. Le Canh Dung, Duong Ngoc Thanh, Nguyen Van Sanh. 2008. Impacts of urbanization on 

livelihoods: case study in Long Tuyen ward, cantho city. Sustainable rural development 

land policies and livelihoods. NXB Nông nghiệp. 

8. Vo Van Tuan, Le Canh Dung, Duong Ngoc Thanh, Nguyen Van Sanh. 2008. Livelihoods 

of landless rural households in the down sream flooding area in the Mekong delta. 

Sustainable rural development land policies and livelihoods. NXB Nông nghiệp. 

9. Lê Hữu Hải, Phạm Văn Kim, Phạm Văn Dư, Trần Thị Thu Thủy và Dương Ngọc Thành. 

2009. Sử dụng vi khuẩn đối kháng để quản lý bệnh đốm vằn trên ruộng lúa. Hội thảo Quốc 

gia Bệnh cây và Sinh học phân tử lần thứ 8.  NXB Nông Nghiệp, 67-72. 

10. Lê Hữu Hải, Phạm Văn Kim, Phạm Văn Dư, Trần Thị Thu Thủy và Dương Ngọc Thành. 

2009. Bệnh lem hạt lúa và ảnh hưởng của một số loại thuốc hóa học đến sự phát triển của 

bệnh. Hội thảo Quốc gia Bệnh cây và Sinh học phân tử lần thứ 8.  NXB NN (101-110). 
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11. Duong Ngoc Thanh, Le Canh Dung. 2009. Transition of labour force and their 

emloyments in sub-uban areas of cantho city: potential and challenge.Understading policy 

and practice studies of livelihoods in trastition. Working papers 2006-2007. NXB ĐH Huế. 

12. Duong Ngoc Thanh, Nguyen Cong Toan. 2009. Impacts of salinity intrusion on 

livelihoods of different household groups in the coastal areas of soc trang province. Annual 

workshop on Sustainable in Rural Development at Hue Agriculture and forestry University. 

March, 2009. 

13. Dương Ngọc Thành. 2010.  Nghiên cứu chuổi cung ứng hoa Hồng tại Đà lạt, Việt Nam. 

Hội nghị khoa học hàng năm Viện NCPT ĐBSCL. 

14. Dương Ngọc Thành, Nguyễn Công Toàn. 2010. Đa dạng hoá hoạt động của các HTX 

nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu dịch vụ cho người dân ĐBSCL trong sản xuất nông 

nghiệp trong kinh tế hội nhập. Hội nghị khoa học hàng năm Viện NCPT ĐBSCL. 

15. Dương Ngọc Thành, Trần Nhật Phương Diễm, Nguyễn Thị Phương Linh. 2010. Đánh giá 

nhu cầu lao động và đào tạo nghề nông thôn tại các quận huyện thành phố Cần Thơ. Kỷ 

yếu nghiên cứu khoa học cua MDI. 

16. Dương Ngọc Thành, Dương Quang Ngọc. 2010. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dạy nghề: 

Một giải pháp hiệu quả và tiết kiệm. Tạp chí phát triển Doanh nghiệp. 

17. Dương Ngọc Thành, Nguyễn Công Toàn. 2010. Đa dạng hoá hoạt động của các HTX 

nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu dịch vụ cho người dân ĐBSCL trong sản xuất nông 

nghiệp trong kinh tế hội nhập. Hội nghị khoa học hàng năm Viện NCPT ĐBSCL.  

18. Dương Ngọc Thành, Phạm Đức Thuần. 2012. Xác định những thuận lợi và khó khăn, cơ 

hội và thách thức trong việc làm và học nghề của lao động thánh phố Cần Thơ. Tạp chí 

Quản lý Kinh tế (CIEM), số 47 tháng 5+6 năm 2012. 

19. Dương Ngọc Thành. 2011. Xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ 

trung tâm động lực ĐBSCL - từ nay đến năm 2020. Kỷ yếu hội thảo “Phát triền nguồn 

nhân lực ĐBSCL. 

20. DươngNgọc Thành. 2012. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở ĐBSCL.  Hội 
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25. Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt, Dương Ngọc Thành, Từ Thị Kim Trang và Trần Hoàng 

Khoa.2014. Phân tích chuỗi giá trị xoài cát chu (mangifera indica l.)  TỈnh Đồng Tháp. Tạp 

chí Khoa học Đại học Cần Thơ, tháng 4, 2014. 

26. Dương Ngọc Thành, Nguyễn Vũ Phong. 2014. Đánh giá hiệu quả tài chính hai mô hình 

sản xuất xoài cát tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Phát triển Kinh tế tháng 4, 2014. 

27. Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt, Dương Ngọc Thành. 2015. Phân tích chuỗi giá trị xoài cát 

Hòa Lộc (Magifera indica L.) tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ (35). 

28. Âu Quang Tấn, Dương Ngọc Thành, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Duy 

Cần, Nguyễn Ngọc Sơn. 2014. Tính khả thi về kỹ thuật và kinh tế của các hệ thống Nông-

Lâm-Ngư kết hợp tại vùng đệm vường quốc gia U Minh Thượng. Tạp chí Khoa học Đại 

học Cần Thơ, tháng 8, 2014. 

29. Duong Ngoc Thanh. 2014. Impact of salinity intrusion on livelihoods of different group in 

the coastal areas of the Mekong Delta, Vietnam.  8th Internation Conference on Asian 



75 
 

Society of Agricultural Economists. Theme: Viability of Small Farmers in Asia. 15-17 

October 2014. BRAC Bangladesh. 

30. Phạm Đức Thuần, Dương Ngọc Thành. 2015. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả 

năng tìm việc làm của người lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí 

Khoa học Đại học Cần Thơ, tháng 4, 2015. 

31. Hà Vũ Sơn, Dương Ngọc Thành. 2014. So sánh hiệu quả tài chính mô hình ứng dụng tiến 

bộ kỹ thuật và mô hình không ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa ở ĐBSCL. Tạp 

chí Khoa học Đại học Cần Thơ, tháng 4, 2014. 

32. Hà Vũ Sơn, Dương Ngọc Thành. 2014. Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng tiến bộ kỹ 

thuật trong sản xuất lúa của hộ nông dân tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Đại học 

Cần Thơ, tháng 6, 2014. 

33. Dương Ngọc Thành, Phạm Đức Thuần. 2015. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả 

năng tìm việc làm của người lao động nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

34. Dương Ngọc Thành, 2015. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tiến trình công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu hội thảo “Phát triển 

nguồn nhân lực ở ĐBSCL” NXB Đại học Cần Thơ. Trang 80-95. 

35. Dương Ngọc Thành, Lê Đông Phương, 2015. Đánh giá hiệu quả ứng dụng chất kích 

kháng Biosar-3 ĐHCT đối với bệnh Đạo ôn lúa [Pyriculria grisea (Cooke) Sacc] trong sản 

xuất lúa tại thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu hội nghị khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 

2015: Quản lý bền vững dịch hại nông nghiệp. NXB Nông nghiệp. Trang 50-65. 

36. Dương Ngọc Thành, 2016. Nghèo và các giải pháp giảm nghèo nông thôn. Sách: Phát 

triển bền vững nông nghiệp và nông thôn ĐBSCL. NXB Đại học Cần Thơ, trang 201-236. 

37. Dương Ngọc Thành, Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Quang Tuyến, Lâm Huôn, 2016. Lao 

động, việc làm và đào tạo nghề nông thôn. Sách: Phát triển bền vững nông nghiệp và nông 

thôn ĐBSCL. 

38. Dương Ngọc Thành, 2016. Cơ sở khoa học và lý luận về lao động, việc làm và đào tạo 

nghề nông thôn. Sách: Lao động việc làm và đào tạo nghề nông thôn vùng ĐBSCL: Thực 

trạng và định hướng. 

39. Dương Ngọc Thành, Phạm Đức Thuần, 2016. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động và 

việc làm nông thôn. Sách: Lao động việc làm và đào tạo nghề nông thôn vùng ĐBSCL: 

Thực trạng và định hướng. 

40. Dương Ngọc Thành, Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Quang Tuyến, Lâm Huôn. 2016. Thực 

trạng đào tạo nghề và việc làm nông thôn. Sách: Lao động việc làm và đào tạo nghề nông 

thôn vùng ĐBSCL: Thực trạng và định hướng. 

41. Dương Ngọc Thành, Nguyễn Công Toàn. 2016. Hiệu quả việc làm và thu nhập của đào 

tạo nghề nông thôn. Sách: Lao động việc làm và đào tạo nghề nông thôn vùng ĐBSCL: 

Thực trạng và định hướng. 

42. Dương Ngọc Thành, Nguyễn Công Toàn. 2016. Các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề, 

việc làm và thu nhập của lao động nông thôn . Sách: Lao động việc làm và đào tạo nghề 

nông thôn vùng ĐBSCL: Thực trạng và định hướng. 

43. Dương Ngọc Thành, Phạm Đức Thuần, Nguyễn Công Toàn. 2016. Kinh nghiệm và định 

hướng giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong tiến trình công nghiệp hóa và đô 

thị hóa.. Sách: Lao động việc làm và đào tạo nghề nông thôn vùng ĐBSCL: Thực trạng và 

định hướng. 

44. Nguyễn Quang Tuyến, Dương Ngọc Thành, Lâm Huôn. 2016. Chính sách lao động, việc 

làm và đào tạo nghề nông thôn. Sách: Lao động việc làm và đào tạo nghề nông thôn vùng 

ĐBSCL: Thực trạng và định hướng. 

 

 

 

 

 



76 
 

4. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  

TT Tên và nội dung văn bằng 
Năm cấp 

văn bằng 

1 Xây dựng và phát triển ngành nghể nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến năm 

2020. (cấp chứng nhận số 45/KQNC-SKHCN ngày 18 tháng 9 năm 

2007) 

2007 

2 Xây dựng các chương trình, đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học công 

nghệ phục vụ việc triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010 – 2015. (cấp chứng nhận số 45/KQNC-

SKHCN ngày 14 tháng 8 năm 2010) 

2010 

3 Giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ. 

(Cấp chứng nhận  số 29/KQNC-SKHCN ngày 19 tháng 7 năm 2012 từ 

Sở Khoa học Công nghệ thành Phố Cần Thơ). 

2012 

 Giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị ngành hang xoài cát tỉnh Đồng 

Tháp. (Cấp chứng nhận  số 02/2014/KQNC-ĐT. ngày 16 tháng 09 năm 

2014 từ Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Đồng Tháp). 

2014 

 Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở nông thôn 

tỉnh Vĩnh Long. (Cấp chứng nhận  số 55/KQNC-TTTH.TTKHCN ngày 

24 tháng 11 năm 2014  từ Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Vĩnh Long). 

2014 

 

5. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn  

TT Tên công trình 
Hình thức, quy mô, địa chỉ 

áp dụng 
Thời gian 

1 Nghiên cứu đề xuất mô hình sản xuất và 

tiêu thụ rau an toàn theo hướng liên kết 

vùng tại Đồng bằng Sông Cửu Long 

Chuyển giao cho Hội Nông 

dân Tp Cần Thơ và tỉnh Tiền 

Giang 

2009-2010 

2 Nghiên cứu phát triển ngành nghề của 

hộ nông dân chăn nuôi gia cầm tại 

ĐBSCL  

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Thành Phố Cần 

Thơ 

2008 

3 Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển 

ngành hàng hoa cắt cành Việt Nam 

Sở NN&PTNT tỉnh lâm 

Đồng, Đồng Tháp, Tp HCM 

2009 

4 Xây dựng và phát triển ngành nghể 

nông thôn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và Sở LĐTB-XH 

tỉnh Sóc Trăng 

2007 

 

6. Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận  

TT 

Năm được 

khen 

thưởng 

Hình thức khen thưởng 

Quyết định số (ngày, tháng, năm) 
Cấp ký quyết định 

1 2006  Bằng khen Bộ trưởng, số 3958/QĐ/BGD&ĐT 

ngày 07/08/2006  

Bộ Giáo dục & Đào tạo 

2 2014 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, số 4091/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục & Đào tạo 

3 2013-2016 14 năm liên tiếp “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” Trường ĐH Cần Thơ 

4 2004 Bằng khen tỉnh Sóc Trăng, số 

3745/QĐ/UBND ngày 07/08/2004  

 Uỷ ban Nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng 

5 2007 Bằng khen tỉnh An Giang,  số 

1932/QĐ/UBND ngày 08/12/2007 

 Uỷ ban Nhân dân tỉnh 

An Giang 

6 2007 Bằng khen tỉnh Trà Vinh, số3925/QĐ/UBND 

ngày 08/11/2007 

 Uỷ ban Nhân dân tỉnh 

Trà Vinh 

7 2008  Bằng khen thành phố Cần Thơ, số 

2579/QĐ/UBND ngày  8/10/2008 

Ủy ban Nhân dân thành 

phố Cần Thơ 
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8 2007 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Nông thôn và 

Phát triển Nông thôn.  Số 2103/QĐ-BNN, 

ngày 24/07/2007 

 Bộ Nông nghiệp & 

PTNT 

9 2006 Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo dục. Số 

1018/QĐ/BGD&ĐT, ngày 03/03/2006 

 Bộ  Giáo dục & Đào tạo 

10 2012 Tuyên dương “Tấm gương đạo đức và sáng tạo 

trong học tập và đào tạo”, số 63/QĐKT-CĐ  

20/11/2012 

Công Đoàn trường 

ĐHCT 

11 1994 Plaque of Recognition for Best Scientific 

Paper Award.  10/11/1994  

Asian Farming Systems 

Association 

12 2002 Plaque for Best Doctor of Philosophy (PhD) 

Thesis Award.  Date 27 November, 2002.  

Central Luzon State 

University, Philippines 

13 2001 Certificate of merit "scholastic excellence" 

during the 1st semester Academic Year 2000-

2001. Date 15 October, 2001. 

Central Luzon State 

University, Philippines 

14 2002 Certificate of merit "scholastic excellence" 

during the Academic Year 2001-2002. Date 25 

May, 2002  

Central Luzon State 

University, Philippines 

15 2001 Certificate of merit “successfully completed 

the duties of the vice president of the 

International Students”. Date 21 August, 2001. 

Central Luzon State 

University, Philippines 

16 2002 Certificate of merit “successfully completed 

the duties of the vice president of the 

International Students”. Date 18 July, 2002. 

Central Luzon State 

University, Philippines 

17 2016  Trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến.   Liên hiệp các hội 

UNESCO Việt Nam 

 

7. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN  

TT Hình thức Hội đồng Số lần 

1 Hội đồng khoa học và đào tạo đơn vị 4-5 

2 Hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài 

NCKH các cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố tại các tỉnh thành vùng 

ĐBSCL,  các lĩnh vực quy hoạch, phát triển, đào tạo, nguồn nhân lực, kinh 

tế-xã hội,… 

10-15 

3  Hội đồng tư vấn các chương trình dự án IRRI, IFAD, World Bank, 

SAREC. AusAid,.. trong chương trình nghèo đói, phát triển nông thôn  

Nhiều 

lần 

4 Uỷ viên hội đồng đánh giá  đề tài“Qui hoạch và chiến lược phát triển 

Nông-Lâm-Thuỷ sản vùng ĐBSCL đến năm 2015”. Đề tài cấp Vùng, 

năm 2010 tại UBND Tp. Cần Thơ. 

1 

5 Uỷ viên hội đồng  đánh giá đề án “ Liên Kết 4 nhà trong sản xuất và tiêu 

thụ lúa gạo vùng ĐBSCL”. Đề án trọng điểm Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, 

năm 2009 tại tỉnh An Giang. 

1 

6 Ủy viên hội đồng đề án “Đào tạo- NCKH gắn liền với xã hội, đáp ứng 

nhu cầu địa phương và doanh nghiệp Việt Nam”. Đề án từ BCĐ Tây 

Nam bộ. 

1 

7 Ủy viên hội đồng nghiệm thu đề tài “Phát triển và chuyển giao kết quả 

nghiên cứu Khoa học và tư vấn doanh nghiệp, cho địa phương”. Đề tài 

nghiên cứu cấp quốc gia năm 2009. 

1 

8 Ủy viên phản biện xét duyệt đề tài “Thực trạng và giải pháp phát triển 

nông nghiệp bền vững ở ĐBSCL” đề tài cấp vùng năm 2010 của Viện NC 

chính sách Tp Hồ Chí Minh. 

1 

9 Ủy viên hội đồng nghiệm thu đề án “Nâng cao đời sống người dân tỉnh Trà 1 
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Vinh”. Dự án CIDA-Trà Vinh năm 2010. 

10 Hội đồng tư vấn “Tổ chức và hoạt động tổ chức nông dân trong tiến 

trình phát triển nông thôn” tỉnh Kiên Giang năm 2010 và Cần Thơ năm 

2008. 

2 

11 Hội đồng tư vấn “Chương trình xoá đói giảm nghèo cho người Khmer 

vùng ĐBSCL”. Chương trình Aus Aid năm 2008. 

1 

12 Hội đồng tư vấn “Chương trình Phát triển bền vững nông nghiệp, nông 

thôn tỉnh Sóc Trăng”.  Chương trình IFAD năm 2010. 

1 

13 Điều phối viên “Chương trình Phát triển bền vững nông thôn Việt 

Nam” RDViet/SAREC từ 2004-2011. 

1 

14 Thành viên chương trình” Environmental Change and Agricultural 

Sustainability in the Mekong Delta”. Tài trợ  chính phủ Úc từ 2010-2013 

1 

 

Xác nhận của trường Đại học Cần Thơ  Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2019 

            Người khai ký tên 

 

 

 

                                                                                           

                               PGs. Ts. Dương Ngọc Thành 
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Phan, V. P., M. O’Brien, S. Mendolia, and A. Paloyo (2016) ‘Does the Pro-Poor Financial 

Package Work? Evidence from Vietnam’ presented at the 34th International Association for 

mailto:pvphuc@ctu.edu.vn
http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2017.1313957


80 
 

Research in Income and Wealth General Conference, Dresden, Germany, August 21–27, 

2016. 
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ĐBSCL 

2002 - 

2003 

HTQT (WVA – 

Australia) 

Tham gia 

10 Accelerating poverty elimination through 

sustainable resource management in 

coastal lands protected from salinity 

intrusion: a case study in Vietnam 

2001 – 

2003 

HTQT (DFID-CRF 

project - R7467C) 

Tham gia 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố 
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Long,  Đại  học  Cần  Thơ,  ngày 18/3/2013. 
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“Phát triển không gian nông thôn – Kinh nghiệm của nước Đức góp phần cho thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới” tại Đại học Thủy lợi, Hà Nội, ngày 

03/11/2014. 

Nguyễn Thanh Bình, 2015. Ứng dụng chỉ số tổng hợp để đo lường tổn thương sinh kế. Báo 

cáo tại buổi sinh hoạt học thuật “seminar” Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu 

Long, Đại học Cần Thơ, ngày 30/3/2015. 

Nguyễn Thanh Bình, 2015. Khai thác và nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long 

thời kỳ đổi mới (1986-2013). Báo cáo tại buổi sinh hoạt học thuật “seminar” Viện Nghiên 

cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long, Đại học Cần Thơ, ngày 07/12/2015. 

Nguyễn Thanh Bình, Trần Văn Tỷ và Huỳnh Vương Thu Minh, 2017. Đánh giá sự tham gia 

của cộng đồng trong tiến trình ra quyết định các dự án thủy điện tỉnh Đắk Lắk. Tạp 

chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (ISSN:1859-2333), Số 52A(2017), 91-98. 



86 
 

Cao Quốc Nam, Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Thanh Bình, Trần Dương 

Xuân Vĩnh, Huỳnh Cẩm Linh và Lê Thành Đương, 2005. Ảnh hưởng của đầu tư dinh 

dưỡng và thức ăn lên năng suất cá trong hệ thống canh tác lúa-cá. Tạp chí Khoa học Viện 

Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL (2005), trường Đại học Cần Thơ, trang 11-22. 

Đặng Kiều Nhân, Trần Dương Xuân Vĩnh, Nguyễn Thanh Bình, Huỳnh Cẩm Linh, Cao Quốc 

Nam và Lê Thành Đương, 2005. Lắng tụ dinh dưỡng trong ao và vấn đề môi trường của hệ 

thống “VAC” ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Viện Nghiên cứu Phát triển 

đồng bằng sông Cửu Long (2005), trường Đại học Cần Thơ, trang 54-61. 

Cao Quốc Nam, Nguyễn Văn Nhật, Huỳnh Cẩm Linh, Nguyễn Thanh Bình và Trần Dương 

Xuân Vĩnh, 2005. Xác định thời điểm thích hợp để đưa cá hương lên ruộng trong mô hình 

lúa-cá giống. Báo cáo tổng kết đề tài cấp Trường), Đại học Cần Thơ, (Mã số T2005-23. 

Nguyễn Toàn Khoa và Nguyễn Thanh Bình, 2013. Tăng trưởng đàn bò và vai trò của chăn 

nuôi bò trong phát triển kinh tế hộ ở cộng đồng người Khmer tỉnh Trà Vinh. Tạp chí 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh (ISSN 1859-3488) Quí I - 2013, trang 21-28. 

Nguyễn Minh Thông, Thái Bích Tuyền, Nguyễn Thanh Bình và Đỗ Võ Anh Khoa, 2013. 

Tình hình chăn nuôi heo ở tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 

Phần B: Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học: 26 (2013): 213-218. 

Trần Thị Phụng Hà, Nguyễn Thanh Bình, 2014. Đánh giá tổn thương về giới ở tỉnh Cà Mau 

trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Báo cáo tổng kết gởi GIZ, Cà Mau. 

Lê Quang Trí, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Hiếu Trung, Đặng Kiều Nhân, Văn Phạm Đăng Trí, 

Nguyễn Thanh Bình, Đào Trọng Tứ, Lâm Thị Thu Sửu, Nguyễn Thị Khanh, Đinh Diệp 

Anh Tuấn, 2015. Quản lý rủi ro cực đoan khí hậu ở cấp địa phương. Trong: Báo cáo đặc 

biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích 

ứng với biến đổi khí hậu. NXB Tài nguyên Môi trường và Bản đồ, Hà Nội, Việt Nam. 

Huỳnh Vương Thu Minh và Nguyễn Thanh Bình, 2016. Quản trị tài nguyên nước ở đồng 

bằng sông Cửu Long. Trong: Trần Văn Tỷ và ctv (Chủ biên). Tài nguyên nước vùng 

ĐBSCL – Hiện trạng và giải pháp phát triển bền vững. NXB Đại học Cần Thơ, trang 29-66. 

Đặng Kiều Nhân, Nguyễn Hồng Tín, Nguyễn Thanh Bình, Võ Văn Hà, Phạm Thanh 

Vũ, Văn Phạm Đăng Trí và Nguyễn Hiếu Trung, 2016. Tài nguyên nước nông nghiệp. 

Trong: Nguyễn Văn Sánh và Đặng Kiều Nhân (Chủ biên). Phát triển bền vững nông 

nghiệp và nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. NXB Đại học Cần Thơ, trang 42-

61. 

Võ Văn Tuấn, Lê Cảnh Dũng và Nguyễn Thanh Bình, 2016. Tổn thương và chiến lược 

sinh kế thích nghi của nông dân. Trong: Nguyễn Văn Sánh và Đặng Kiều Nhân (Chủ biên). 

Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng ĐBSCL. NXB Đại học Cần Thơ. 

Tiếng Anh 

Binh N. T., 2008. Development of Agricultural Extension in the Mekong Delta of Vietnam. 

Master thesis in Rural Development, joint academic degree from Ghent University 

(Belgium), Agrocampus Rennes (France), Humboldt University of Berlin (Germany) and 

University of Cordoba (Spain). 

Binh N. T., and Hartmann M., 2009. Agricultural extension in the Mekong Delta of Vietnam: 

The case of integrated agriculture-aquaculture. Poster presentation at Tropentag 2009, 

University of Hamburg, Germany. 

Binh N. T., 2009. Vulnerability and Adaptation to Salinity Intrusion in the Mekong Delta of 

Vietnam.  Poster  presentation  at  International  PhD  workshop  on  Disaster  Risk  

Reduction  and Climate Change Adaptation in South and Southeast Asia, 23 – 25 

November, 2009. Yogjakarta, Indonesia. 

Binh N. T., 2010. Vulnerability and adaptation to salinity intrusion in the coastal province of 

Tra Vinh, Vietnam. In: Setiadi N., Birkmann J., and Buckle P. (Eds) Disaster risk 

reduction and climate change adaptation: case studies from South and Southeast Asia. 

SOURCE publication series of United Nations University, Institute for Environment and 

Human Security, No. 14/2010, 32-39pp. 



87 
 

Binh N. T., Sanh N. V., Trung N. H., and Nhan D. K., 2011. Water governance assessment – 

the case of Mekong Delta, Vietnam. Report contributed to Mekong Delta Master Plan 

project. 

Binh  N.T.,  Nhan D.K., and Khoa  D.V.A., 2012.  Development of  livestock  production 

in  the Vietnamese Mekong delta in the period of 2000-2011. Proceedings of The first 

International Conference on Animal Production and Environment, Can Tho city 13-14 

December, 2012. Agricultural Publishing House (ISBN: 978-604-60-0056-6), 564-570p. 

Binh N.T., 2013. Lessons learn from heavy crop damages by 2011 salinity intrusion in the 

lower Mekong delta. Presented at Mekong Environmental Symposium, Ho Chi Minh city 

05-07
th 

March, 2013 (Abstract volume: 55p). 

Binh N.T., 2013. Salinity intrusion – a new threat to agriculture in the Vietnamese Mekong 

Delta. Tropentag 2013, Hohenheim University, Germany. 

Binh N.T., 2013. Effects of salinity intrusion on agriculture and farmers’ livelihood in the 

Vietnamese Mekong Delta. International Young Scientists’ Conference on Integrated 

Research on Disaster Risk, Future Earth & Sustainability, 22-24 October 2013, Taipei – 

Taiwan. 

Binh N.T., 2014. Status of socio-economic of fishery in the Vietnamese Mekong Delta. 

Presented at Workshop on "Finding Solutions to Equitable Hydropower Development 

Planning in the Lower Mekong Basin” in Chiang Rai, August 28-31, 2014. 

Binh N.T., 2015. Vulnerability and adaptation to salinity intrusion in the Mekong Delta of 

Vietnam. PhD dissertation, Faculty of Agriculture, Bonn University, Germany. 

Binh N.T., 2015. Socio-economic aspects of water related hazards in the Vietnamese Mekong 

delta under urbanization and climate change contexts. Regional workshop proceeding of 

“Climate change impacts on ecosystem in river delta of Southeast Asia”, September 20-

24
th

, 2015, Ha Noi, Vietnam. 

Binh  N.T.,  2016.  The role  of  community  in  the  decision  making  process:  learned from  

land acquisition for hydropower plants in the Vietnamese 3S basin. Presented at Workshop 

on “Community Engagement in EIA:  A Regional Exchange and Learning Forum”,  

September 21-23, 2016, Yangon, Myanmar. 

Binh N.T., 2017. Impacts of hydropower development on livelihoods in Vietnam’s 3S river 

basin. Policy   brief,   submitted   to   Pact   through   the   USAID-funded   Mekong   

Partnership   for   the Environment. 

Binh N.T., Thu T.T.T., 2017. Agricultural extension in Vietnam: Current status and 

challenges. Workshop proceeding on “Mapping and Assessing University-based Farmer 

Extension Services in ASEAN through an Agro-ecological/Organic Lens”, February 22-

24
th

, 2017, Chulalongkorn University, Thailand. 

Nhan D K., Verdegem M. C. J., Binh N. T., Duong L. T., Milstein A., and Verreth J. A. V., 

2008. Economic and nutrient discharges tradeoffs of excreta-fed aquaculture in the Mekong 

Delta, Vietnam. Agriculture, Ecosystems and Environment 124 (2008)3-4. ISSN 0167-

8809. Page 259 –269. 

Garchagen M., Binh N. T., Thach L. N., 2009. Vietnam: The challenge of integrating 

challenges. disaster risk reduction and climate change adaptation. In: Birkmann J., Tetzlaff 

G. and Zentel K., (Eds) Addressing the challenge: Recommendations and quality criteria 

for linking disaster risk reduction and adaptation to climate change. DKKV publication 

series 38. 18-20pp. 

Nhan D. K., Binh N. T., Tri V. P. D., 2011. Water use, competition and potential conflicts 

in the Vietnamese Mekong delta. Assessment report, submitted to the World Bank. 

Birkmaan  J.,  Garchagen  M.,  Tuan  V.  V.,  and  Binh  N.  T.,  2012.  Vulnerability,  coping  

and adaptation to water related hazards in the Vietnamese Mekong delta. In: Renaud F. G. 

and Kuenzer C., (Eds) The Mekong Delta System: Interdisciplinary Analyses of a River 

Delta, Springer Environmental Science and Engineering. 



88 
 

Nhan D.K., Binh N.T., Tri V.P.D., and Konishi T., 2013. Water resources management for 

sustainable agriculture in the Mekong delta, Vietnam: The role of on-farm practices. 

Presented at Mekong Environmental Symposium, Ho Chi Minh city 05-07th  March, 2013 

(Abstract volume: 90p). 

Garschagen M., Apel H., Delgado J., Dung N.V., Tuan V.V., Binh N.T., Birkmann J., and 

Merz B., 2013. Integrated flood risk assessment for the Mekong delta through the combined 

assessment of flood hazard change and social vulnerability. Presented at Mekong 

Environmental Symposium, Ho Chi Minh city 05-07th March, 2013. 

Barbosa C.C.A., Dearing J., Szabo S., Hossain S., Binh N.T., Nhan D.K., and Matthews Z., 

2016. Evolutionary social and biogeophysical changes in the Amazon, Ganges-

Brahmabutra-Meghna and Mekong deltas. Sustain Sci. DOI 10.1007/s11625-016-0371-7. 

Binh N.T., Phuong N.T.B., Tri V.P.D., Vu P.T., Vu P.H., Trung N.H., Nguyen M., 2018. 

Governance of water scarcity and its impacts on agriculture in coastal areas of the 

Vietnamese Mekong Delta. Presented at International Conference on”Enhancing Joint 

Efforts and Partnerships towards Achievement of the Sustainable Development Goals in the 

Mekong River Basin” Siem Reap, Cambodia, 2-3 April 2018. 

 

 

Xác nhận của trường Đại học Cần Thơ    Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2019 

        Người khai ký tên 

 

 

 

  Ts. Nguyễn Thanh Bình 

  



89 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
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2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ. 
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Đánh giá mối quan hệ 4 nhà trong sản xuất 

và tiêu thụ lúa gạo tỉnh An Giang 
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8 62081113 Nguyễn Thị 

MỹLinh 

Phân tích vùng sinh thái nông nghiệp dựa 

trên động thái nguồn tài nguyên nước Ở 

vùng ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long 
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9 M001030 Phạm Thanh 

Toàn 

Nghiên cứu ảnh hưởng xâm nhập mặn đến 

kiểu sử dụng đất và các hệ thống canh tác tại 

huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre 
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10 M001027 Lê Thành Sơn Nghiên cứu ảnh hưởng xâm nhập mặn 

đến quá trình sử dụng đất, các hệ thống 

canh tác và đời sống người dân tại 

huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 
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Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý chương 

trình nông thôn mới cấp huyện tại huyện 

Bình Tân tỉnh Vĩnh Long trên cơ sở công 

nghệ Mapinfo/Mapbasic 
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quy hoạch xây dựng nông thôn mới cấp 

tỉnh tại Hậu Giang 
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14 P1214006 Lê VănTính nghiên cứu mô hình kinh tế hộ an toàn cho 

nông hộ nghèo trong xây dựng nông thôn 

mới Ở TP Cần Thơ 
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15 P1215002 Tô Tuấn Nghĩa Nghiên cứu sự thay đổi các hệ thống sản 

xuất nông nghiệp và chuyển dịch lao động 

nông thôn trong tiến trình đo thị hóa tại 

TPCT 

2015 NCS 
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cấu nông nghiệp ở huyện Thạnh Phú, tỉnh 

Bến Tre 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
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STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng 
Năm hoàn 

thành 
Đề tài cấp 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 T2006-36; Đánh giá sự thích ứng của 

phương pháp tiếp cận khuyến nông có 

sự tham gia của người dân từ 2002-

2006 tại 4 tỉnh vùng dự án ở ĐBSCL. 

2006 Đề tài cấp 

trường 

Chủ nhiệm 

2 Lai tạo và chọn lọc giống lúa thích 

nghi cho các vùng đất khó khăn nhiểm 

phèn, nhiễm mặn và các hệ thống 

canh tác khác nhau ở ĐBSCL bằng 

cách áp dụng "môi trường lai tạo tại 

chỗ". 

2007 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm 

3 T2007-46; Sử dụng phân sinh học sản 

xuất rau an toàn 

2008 Đề tài cấp 

trường 

Chủ nhiệm 

 

4 
B2010-16-188TĐ; Nghiên cứu mô 

hình “nông thôn mới cấp xã” cho 

vùng dân tộc Khmer huyện Long 

Mỹ, Hậu Giang 

2011 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm 

5 Xây dựng chuỗi giá trị cây Gừng tại 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

2015 Đề tài cấp địa 

phương 

Chủ nhiệm 

6 Quy hoạch ngành nông nghiệp-nông thôn 

trên địa bàn huyện Châu Thành giai đoạn 

2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

2015 Đề tài cấp địa 

phương 

Chủ nhiệm 

7 Xây dựng chuỗi giá trị cây Gừng tại 

huyện Thạnh Trị tỉnh Sóc Trăng 

2016 Đề tài cấp địa 

phương 

Chủ nhiệm 

8 Nghiên cứu xây dựng mô hình lúa - cá 

sạch tại tỉnh An Giang 

2019 Đề tài cấp địa 

phương 

Chủ nhiệm 

9 Nâng cao năng lực ứng phó với biến 

đổi khí hậu cho hộ dân ở ven biển 

ĐBSCL 

2019 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm 

 

2. Sách và giáo trình xuất bản. 

STT Tên sách Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số ISBN Tác giả 

Đồng tác 

giả 

1 Nông nghiệp và 

Phát triển nông 

thôn ĐBSCL: 

Những thành tựu 

và triển vọng 

Đại học Cần 

Thơ 

2016 978-604-919-

672-0 

 X 
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3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố. 
Xuất bản tiếng Anh 
1.  Nguyễn Duy Cần, N.T. Khiem, M. Hossain, To Phuc Tuong. 2010. FARMERS' 

ASSESSMENT OF RESOURCE MANAGEMENT AND FARM-LEVEL 

TECHNOLOGICAL INTERVENTIONS IN THE MEKONG DELTA, VIETNAM. 

Tropical Deltas and Coastal Zones: Food Production, Communities and Environment at 

Land-Water Interface. In: Chu T. Hoanh, Brian W. Szuster, Kam Suan-Pheng, Abdelbagi M. 

Ismail and Andrew D. Noble. 307-319. 

2.  Nguyễn Duy Cần. 2011. TRANSFORMATION OF FARMING SYSEMS IN THE 

COASTAL MEKONG DELTA: SEEKING FOR A BETTER MANAGEMENT AND 

SUSTAINABILITY. Vietnam's Socio-economic Development. No.65. 

3.  Nguyễn Duy Cần. 2011. TRANSFORMATION OF FARMING SYSTEMS IN THE 

COASTAL MEKONG DELTA: SEEKING FOR A BETTER MANAGEMENT AND 

SUSTAINABILITY. Vietnam's Socio-economic Development. No.65. 33-42.  

4.  Nguyễn Duy Cần, Võ Hồng Tú, Chu Thai Hoanh. 2013. APPLICATION OF 

LIVELIHOOD VULNERABILITY INDEX TO ASSESS RISKS FROM FLOOD 

VULNERABILITY AND CLIMATE VARIABILITY - A CASE STUDY IN THE 

MEKONG DELTA OF VIETNAM. Journal of Environmental Science and Engineering A. 

Volume 2, Number 8. 476-486. 

5.  Nguyễn Duy Cần, Võ Hồng Tú, Seak Sophat, Sok Khom, Chu Thai Hoanh. 2014. 

VULNERABILITY OF LIVELIHOODS IN FLOOD-PRONE AREAS ALONG THE 

CAMBODIA-VIETNAM BORDER. Climate Risks, Regional Interaction, and 

Sustainability in the Mekong Region. 1. 97-122.  

6.  Nguyễn Duy Cần. 2014. UNDERSTANDING &QUOT;LINKING TOGETHER THE 

FOUR HOUSES&QUOT; IN RICE PRODUCTION AND COMMERCE: A CASE STUDY 

OF AN GIANG PROVINCE, VIETNAM AND LESSONS LEARNT FROM CHIBA 

PREFECTURE, JAPAN. Institute of Developing Economies, Japan External Trade 

Organization. 486. 1-41. (Đã xuất bản) 

7.  Nguyễn Duy Cần. 2015. ADAPTATION TO SALINITY INTRUSION: AN ECONOMIC 

ASSESSMENT OF DIVERSIFIED FARMING SYSTEMS IN SALINE AFFECTED 

AREA OF COASTAL BEN TRE PROVINCE OF THE MEKONG DELTA, VIETNAM. 

International Symposium on Current Agricultural Environmental Issues in the Pacific Rim 

Nations and their Countermeasures - II. . 15-26.  

8.  Đặng Kiều Nhân, Võ Thành Danh, Nguyễn Duy Cần, Lê Cảnh Dũng, Võ Văn Tuấn, Peter 

Brown, Võ Văn Hà, John Wards, Thelma Paris,, Truong Thi Ngoc Chi. 2016. ANALYSIS 

OF FARMING SYSTEMS AND SOCIOECONOMIC SETTINGS IN RICE FARMING 

HOUSEHOLDS. ACIAR. 07. 3-34.  

9.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần. 2017. ENVIRONMENT MONITORING SYSTEM 

FOR AGRICULTURAL APPLICATION BASED ON WIRELESS SENSOR NETWORK. 

7th International Conference on Information Science and Technology, April 16-19, 2017, 

Da Nang, Vietnam. . 99-102.  

10.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần, Phạm Văn Trọng Tính. 2017. DESIGN OF A COST 

EFFECTIVE SOIL MONITORING SYSTEM TO SUPPORT AGRICULTURAL 

ACTIVITIES FOR SMALLHOLDER. International Journal of Information Communication 

Technology and Digital Convergence (IJICTDC). Vol 2, no 2. 1-5.  

11.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Duy Cần, Yoshifumi Takahashi, Mitsuyasu Yabe. 2018. WATER 

USE EFFICIENCY IN RICE PRODUCTION: IMPLICATIONS FOR CLIMATE 

CHANGE ADAPTATION IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. Process 

Integration and Optimization for Sustainability. 2018. 1-18. 

12.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Duy Cần, Steven W. Kopp, Yoshifumi Takahashi, Mitsuyasu Yabe. 

2018. MODELLING THE FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF 
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ECOFRIENDLY RICE PRODUCTION IN THE VIETNAMESE MEKONG DELTA. 

Cogent Food & Agriculture. 4. (Đã xuất bản) 

13.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Duy Cần, Steven W. Kopp, Yoshifumi Takahashi, Mitsuyasu Yabe. 

2018. TECHNICAL AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY OF ECO‑FRIENDLY RICE 

PRODUCTION IN THE UPSTREAM REGION OF THE VIETNAMESE MEKONG 

DELTA. Environ Dev Sustain. 2018. 1-24. (Đã xuất bản) 

Xuất bản tiếng Việt 
1.  Nguyễn Duy Cần. 2005. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC 

TRONG VÙNG CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SẢN XUẤT TỈNH CÀ MAU: PHÂN TÍCH 

KHUNG SINH KẾ BỀN VỮNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 04.  

2.  Nguyễn Duy Cần, Nico Vromant. 2008. KHUYẾN NÔNG CÓ SỰ THAM GIA (PTD) Ở 

ĐBSCL: CON NGƯỜI VÀ NHỮNG MÓC QUAN TRỌNG TRONG TIẾN TRÌNH THỂ 

CHẾ HÓA PTD. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 09. 95-102.  

3.  Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Văn Khanh (sai ten). 2009. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ 

THAY ĐỔI VỀ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG CỦA NÔNG DÂN Ở VÙNG NGỌT HÓA 

GÒ CÔNG , TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 365-374.  

4.  Nguyễn Duy Cần, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Văn Khang. 2009. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ 

KINH TẾ CỦA CÁC MÔ HÌNH CANH TÁC TRÊN VÙNG ĐẤT LÚA VÙNG NGỌT 

HÓA GÒ CÔNG - TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 

5.  Nguyễn Duy Cần, Nico Vromant. 2009. ĐÁNH GIÁ SỰ CHẤP NHẬN CỦA PHƯƠNG 

PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT CÓ SỰ THAM GIA (PTD) TRONG CHUYỂN GIAO 

CÔNG NGHỆ Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 12. 123-133. 

6.  Nguyễn Duy Cần. 2009. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC HỆ THỐNG CANH TÁC VÀ 

ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SẢN XUẤT THEO HƯỚNG BỀN 

VỮNG CHO HUYỆN TRI TÔN - AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường ĐH Cần Thơ, 12. 

7.  Âu Quang Tấn, Nguyễn Văn Sánh, Nguyễn Duy Cần, Dương Ngọc Thành, Nguyễn Ngọc 

Sơn, Đặng Kiều Nhân. 2010. TÍNH KHẢ THI VỀ KỸ THUẬT VÀ KINH TẾ CỦA CÁC 

HỆ THỐNG NÔNG - LÂM - NGƯ KẾT HỢP TẠI VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA U 

MINH THƯỢNG - KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 14.. 

8.  Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Văn Sánh, Võ Hồng Tú. 2011. LIÊN KẾT 4 NHÀ TRONG 

SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA GẠO: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở TỈNH AN 

GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 20a. 220-229. 

9.  Nguyễn Duy Cần, Trần Duy Phát. 2012. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG THEO BỘ 

TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI? CỦA XÃ VĨNH VIỄN, HUYỆN 

LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b.  

10.  Nguyễn Duy Cần, Trần Duy Phát, Lê Sơn Trang, Phạm Văn Trọng Tính. 2012. ĐÁNH 

GIÁ VÀ HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUÁ TRÌNH 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ VĨNH VIỄN, HẬU GIANG. Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 199-209. 

11.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Thùy Trang, Lê Văn An. 2012. TÍNH TỔN 

THƯƠNG SINH KẾ NÔNG HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG LŨ TẠI TỈNH AN GIANG VÀ CÁC 

GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 294-303. 

12.  Trần Quốc Nhân, Đỗ Văn Hoàng, Nguyễn Duy Cần, Lê Duy. 2012. PHÂN TÍCH LỢI 

ÍCH DO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP KIỂU MỚI MANG LẠI CHO NGƯỜI DÂN: 

TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU HỢP TÁC XÃ LONG TUYỀN, QUẬN BÌNH THỦY, 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 22b. 283-293.  

13.  Nguyễn Duy Cần. 2013. ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ TỔN THƯƠNG CỦA SINH KẾ VÙNG 

HẠ LƯU SÔNG MEKONG. Đánh giá tính dễ tổn thương của sinh kế vùng hạ lưu sông 

Mekong.  

14.  Nguyễn Duy Cần, Lê Văn Dũng, TRAN HUYNH KHANH . 2013. ĐÁNH GIÁ HIỆU 

QUẢ KINH TẾ VÀ CÁC LỢI ÍCH XÃ HỘI CỦA MÔ HÌNH CANH TÁC BẮP RAU 



94 
 

THEO TIÊU CHUẨN GLOBALGAP TẠI CHỢ MỚI, AN GIANG. Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 37-44.  

15.  Võ Hồng Tú, Nguyễn Duy Cần, Nguyễn Thùy Trang. 2016. TÁC ĐỘNG CỦA ỨNG 

DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn thời hội nhập. 74-88. 

16.  Cao Hoàng Tiến, Nguyễn Duy Cần, Sử Kim Anh. 2017. HỆ THỐNG GIÁM SÁT VÀ 

ĐIỀU KHIỂN, ỨNG DỤNG TRONG NHÀ KÍNH. Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông 

tin và truyền thông. 16-26.  

17.  Huỳnh Văn Hiền, Trần Đắc Định, Nguyễn Duy Cần, Đặng Thị Phượng. 2017. PHÂN 

TÍCH SINH KẾ CỦA HỘ KHAI THÁC LƯỚI RÊ VEN BỜ (LOẠI TÀU CÓ CÔNG 

SUẤT &LT;90 CV) Ở HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG. Khoa học quản lý và 

Kinh tế. 02. 81-90.  

18.  Lê văn Tính, Nguyễn Duy Cần, Dương Ngọc Thành. 2017. SỰ CHUYỂN DỊCH VỀ 

QUY MÔ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN THỚI LAI, THÀNH 

PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 52. 23-30.  

 

Xác nhận của trường Đại học Cần Thơ Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2019 

   Người kê khai ký tên 
 

 

 

          PGs.Ts. Nguyễn Duy Cần 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: VÕ THÀNH DANH   Giới tính: Nam 

Ngày, Năm sinh: 17/07/1964    Nơi sinh: 

Quê quán: TT.Ngã Năm, H.Ngã Năm, Sóc Trăng 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ    Năm, nơi nhận học vị: 2004, Philippines 

Học hàm cao nhất: Phó Giáo sư   Năm bổ nhiệm: 2009 

Đơn vị công tác: Bộ môn Kinh tế tài nguyên Môi trường 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 178/97, đường Lý Chính Thắng, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, Cần 

Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0918508192    Email: vtdanh@ctu.edu.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Tập trung                                                 Nơi đào tạo: ĐH Kinh tế TPHCM  

Ngành học chuyên môn: KT Kế toán                         Năm tốt nghiệp: 1991 

2. Sau đại học  

Thạc sĩ 

Thời gian đào tạo:    năm                                            Nơi đào tạo: ĐH Chairman 

Chuyên ngành đào tạo: QT Kinh doanh 

Năm được cấp bằng: 1997 

Tiến sĩ 

Thời gian đào tạo:    năm                                       Nơi đào tạo: Viện ĐH Quốc gia Philippines 

Chuyên ngành đào tạo: KT Nông nghiệp  Năm được cấp bằng: 2004 

3. Ngoại ngữ  1. Anh                              Mức độ thành thạo: Trình độ C 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện. 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

04/1993 - 11/2006 Đại học Cần Thơ Giảng viên tại BM. Tài chánh-Ngân hàng 

04/2001 - 2004 Đại học Cần Thơ Học lấy bằng Tiến sỹ ngành tại Phi-li-pin 

08/2004 - 12/2005 Đại học Cần Thơ Phó Trưởng khoa Khoa Kinh tế 

03/2005 - 05/2012 Đại học Cần Thơ Trưởng Bộ môn 

 

12/2006 - 01/2017 

 

Đại học Cần Thơ 

Giảng viên chính tại BM. Kinh tế Tài 

nguyên Môi trường 

02/2007 - 05/2012 Đại học Cần Thơ Phó Trưởng khoa 

05/2012 - 04/2018 Đại học Cần Thơ Trưởng khoa Khoa Kinh tế 

02/2017 - nay Đại học Cần Thơ Giảng viên cao cấp tại BM. Kinh tế Tài 

nguyên Môi trường 

 

 

 

 

 

 

mailto:vtdanh@ctu.edu.vn
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện. 

STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp(Cơ sở, 

bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

 

1 

Quy hoạch phát triển nông nghiệp và 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi 

huyện Ngã Năm đến năm 2010 và định 

hướng đến năm 2015 

 

2005 

 

Đề tài cấp địa 

phương 

 

Chủ nhiệm 

 

 

 

2 

B2010-16-153; So sánh hiệu quả hoạt 

động của hệ thống ngân hàng thương mại 

quốc doanh và hệ thống ngân hàng 

thương mại cổ phần ở ĐBSCL: Cách tiếp 

cận tổng năng suất yếu tố 

 

 

 

2011 

 

 

 

Đề tài cấp bộ 

 

 

 

Chủ nhiệm 

 

3 

Xây dựng giải pháp phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu 

Giang 

 

2012 

 

Đề tài cấp địa 

phương 

 

Chủ nhiệm 

 

 

 

 

4 

Hợp đồng tư vấn V/v lập dự án điều chỉnh 

quy hoạch phát triển Nông nghiệp - Nông 

thôn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi huyện Thạnh Trị đến năm 2015 và 

định hướng phát triển đến năm 2020 huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 

 

 

2012 

 

 

Đề tài cấp địa 

phương 

 

 

Chủ nhiệm 

 

5 

Household economic losses of urban 

flooding: Case of Cantho city, Vietnam 

 

2013 

 

Đề tài cấp bộ 

 

Chủ nhiệm 

 

6 

Đánh giá tình trạng nước biển dâng và 

phân tích khả năng thích nghi dựa vào 

cộng đồng tại các vùng ven biển tỉnh 

Trà Vinh 

 

2013 

 

Đề tài cấp địa 

phương 

 

Chủ nhiệm 

 

 

 

7 

Nghiên cứu khoa học, dịch tài liệu, và 

hội thảo khoa học về kinh tế tài nguyên 

và môi trường do tổ chức Kinh tế và 

Môi trường Đông Nam Á (EEPSEA-

WorldFish) tài trợ kinh phí 

 

 

 

2017 

 

 

 

Đề tài cấp bộ 

 

 

 

Chủ nhiệm 

 

8 

Các lựa chọn nước uống trong bối 

cảnh ô nhiễm thạch tín ở ĐBSCL 

 

2017 

 

Đề tài cấp bộ 

 

Chủ nhiệm 

 

9 

Xác định và đề xuất giải pháp phát triển 

ngành công nghiệp phụ trợ của thành phố 

Cần Thơ đến năm 2020 

 

2017 

 

Đề tài cấp địa 

phương 

 

Chủ nhiệm 

 

 

10 
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2. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố. 
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TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH DỆT MAY THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp 

chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 1. 164-174. (Đã xuất bản) 

 

 

Xác nhận của trường Đại học Cần Thơ   Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2019 

                   Người kê khai ký tên 

 

 

 

  PGs. Ts. Võ Thành Danh 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: TRẦN VĂN HIẾU  Giới tính:  Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 01- 11 -1963   Nơi sinh: Long phước, Long Hồ, Vĩnh Long. 

Quê quán: Long Phước,  Long Hồ, Vĩnh Long.  Dân tộc: Kinh    

Tôn giáo: Không 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ   Năm, nước nhận học vị: 2004, Việt Nam 

Chức vụ: P. Trưởng  Khoa, Bí thư Đảng ủy.    

Đơn vị công tác:Khoa khoa học chính trị, Đại học Cần Thơ. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 2/100,  đường Lê Lai, An Phú, Thành Phố Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ:  07103833242   DĐ:0913104567  

E-mail:tvhieu@ctu.edu.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 
Hệ đào tạo: Chính qui  

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Sư phạm Văn 

Nước đào tạo:Việt Nam               Năm tốt nghiệp: 1985  

Bằng đại học 2: Chủ nghĩa xã hội khoa học  Năm tốt nghiệp: 1987 

2. Sau đại học 

Thạc sĩ: 

Thạc sỹ chuyên ngành: Kinh tế chính trị.  Năm cấp bằng: 1998 

Tên luận văn: “Phát triển kinh tế hộ Cần Thơ trong thời kỳ CNH, HĐH” 

Nơi đào tạo: Đại học KHXHNV Hà Nội. 

Tiến sĩ: 

Tiến sĩ Chuyên ngành: Kinh tế chính trị. Năm cấp bằng: 2004 

Nơi đào tạo: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: “Liên kết kinh tế giữa kinh tế hộ nông dân với các Doanh 

nghiệp nhà nước”(Qua thực tế khảo sát Nông trường sông Hậu, Công Ty Mê Công và Công ty 

mía đường Cần Thơ). 

3. Ngoại ngữ  1. Anh Văn   Mức độ thành thạo: Trình độ C 

   2. Pháp Văn   Mức độ thành thạo: Trình độ A 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

1987-1995 Bộ môn Mác – Lênin, ĐHCT Cán bộ giảng dạy môn CNXH khoa 

học. 

1996 -2008 Khoa Mác-Lênin, TT HCM. Cán bộ giảng dạy Kinh tế chính trị 

Tổ trưởng tổ phương pháp giảng dạy. 

2008-2010 Khoa khoa học chính trị. Giảng dạy môn Đường lối cách mạng 

của Đảng cộng sản VN. 

Trưởng bộ môn. 

Từ 2011 - nay Khoa khoa học chính trị, Đại 

học Cần Thơ 

P. Trưởng Khoa, Bí thư Đảng ủy 

Khoa. 
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2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ: 

1) Luận văn Thạc sĩ: sinh viên Nguyễn Văn Bình  

“ Phân tích tác động của thể chế và chính sách đến sự phát triển của mô hình tôm sú (Penaeus 

monodon) - lúa luân canh ở Đồng bằng sông Cửu Long” 

Năm thực hiện: 2010            Năm bảo vệ: 2011 

2) Luận văn Thạc sĩ:  Học viên Phạm Thị Kim Oanh 

“Đánh giá thực trạng, hiệu quả về năng suất và lợi nhuận của các hình thức liên kết trong sản 

xuất cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở Đồng Bằng Sông Cửu Long” 

Năm thực hiện: 2010            Năm bảo vệ: 2011 

3) Luận văn Thạc sĩ: Học viên Nguyễn Thành Luân 
Năm thực hiện: 2014   Năm bảo vệ: 2015 

4) Luận văn Thạc sĩ: Học viên Đinh Thị Thanh Trang 
Năm thực hiện: 2014   Năm bảo vệ: 2015 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

TT 
Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực 

ứng dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(Cơ sở, bộ ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong đề 

tài 

1 Thực trạng kinh tế hộ nông dân ở 

Đồng bằng sông Cửu Long 

1998 Đề tài cấp trường Chủ trì 

2 Dạy học theo phương pháp thảo 

luận nhóm, hợp tác  

2008 Đề tài NFP hợp tác 

giữa Khoa sư 

phạm với các 

chuyên gia Hà Lan 

Tham gia 

3 Nghiên cứu các chương pháp giảng 

dạy các môn Lý Luận chính trị 

2011 Đề tài cấp Bộ Chủ trì 

4 Khảo sát chất lượng đào tạo sinh 

viên chuyên ngành Sư phạm Giáo 

dục công dân của Khoa khoa học 

chính trị. 

2012 Đề tài cấp trường Chủ trì 

5 Khảo sát chất lượng đội ngũ giảng 

dạy Giáo dục công dân ĐBSCL 

2013 Đề tài cấp trường Chủ trì 

 

2. Sách và giáo trình xuất bản 

TT Tên sách Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 

Tác 

giả 

Đồng tác 

giả 

1 

 

2 

 

3 

Giáo Trình Lịch sử các học thuyết 

kinh tế. 

Giáo Trình đánh giá giáo dục – 

Giáo dục công dân 

Giáo trình: Phương pháp nghiên 

cứu khoa học- Giáo dục công  dân. 

Chưa xuất bản 2005 

 

2008 

 

 

2009 

 

 

X 

 

 

x 

X 

 

 

 

3. Các công trình khoa học đã công bố  

Trần văn Hiếu. 2001. Nông trường sông Hậu - Mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp ĐBSCL. 

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Trần văn Hiếu. 2001. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL. Tạp chí  

Nghiên cứu kinh tế. 

Trần Văn Hiếu. 2001. Phát triển kinh tế hộ nông dân ĐBSCL. Tạp chí Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn. 
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Trần Văn Hiếu. 2002. Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp nhà nước và hộ nông dân - Một số vấn 

đề lý luận và thực tiễn. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Trần Văn Hiếu. 2003. Kinh nghiệm Trung Quốc về liên kết kinh tế giữa kinh tế hộ nông dân với 

doanh nghiệp nhà nước. Tạp chí Lý luận chính trị. 

Trần Văn Hiếu. 2003. Xử lý đúng đắn vấn đề lợi ích trong liên kết kinh tế giữa kinh tế hộ nông 

dân và doanh nghiệp nhà nước. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Trần Văn Hiếu. 2003. Liên kết kinh tế giữa DNNN và hộ nông dân qua thực tiễn nông trường 

sông Hậu. Lý luận chính trị. 

Trần Văn Hiếu. 2004. Thực trạng và giải pháp cho sự liên kết "Bốn nhà" trong sản xuất và tiêu 

thụ nông sản ở ĐBSCL. Tạp chí khoa học, Trường ĐH Cần Thơ. 

Trần Văn Hiếu. 2004. Liên kết kinh tế giữa DNNN và hộ nông dân, con đường phát triển của sản 

xuất nông nghiệp ĐBSCL trong thời kỳ CNH, HĐH. Tài liệu hội thảo  

khoa học ĐBSCL-Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. 

Trần Văn Hiếu. 2010. Mô hình kinh tế thị trường xã hội ở Đức và khả năng vận dụng ở Việt 

Nam. Tài liệu Hội thảo khoa học quốc gia. Hội đồng lý luận trung ương, Tr 83, tập II. 

Trần Văn Hiếu. 2011. Một số suy nghĩ về việc đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận 

chính trị ở các trường đại học và cao đẳng. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 

Trần Văn Hiếu. 2011. Thực trạng dạy và học các môn Lý luận chính trị khảo sát ở Trường Đại 

học Cần Thơ, Đại học Đồng Tháp và Đại học An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ. 

Trần Văn Hiếu 2012. Cánh đồng mẫu lớn, mô hình liên kết “ Bốn nhà” bước đầu có hiệu quả ở 

ĐBSCL. Tạp chí Lý luận chính trị. 

Trần Văn Hiếu. 2012. Những đột phá trong lĩnh vực kinh tế mang đậu dấu ấn Võ Văn Kiệt. 

Sách: Hội thảo khoa học, Kỷ niệm 90 năm ngày sinh Võ Văn Kiệt. Nhà XB Chính trị quốc 

gia 

Trần Văn Hiếu. 2013. Giáo sư Trần Đại Nghĩa, Nhà cách mạng chân chính thời đại Hồ Chí 

Minh. Sách: GS, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa, nhà khoa học lớn với cách mạng Việt Nam. Nhà 

xuất bản chính trị quốc gia – Sự Thật, năm 2013. 

Trần Văn Hiếu. 2014. Thực trạng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân các 

trường trung học phổ thông ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ, 29c. 

Trần Văn Hiếu. 2014. Những tư tưởng lớn về Đường lối cách mạng trong tác phẩm Nhật ký 

trong tù của Hồ Chí Minh. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 31d. 

Trần Văn Hiếu. 2014. Tái cấu trúc sản xuất nông nghiệp ĐBSCL. Tạp chí Lý luận chính trị. 

 

 

Xác nhận của trường Đại học Cần Thơ              Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2019 

                                                                                    Người khai ký tên     

                                          

       

 

 

                                                                                 Ts. Trần Văn Hiếu 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Phan Huy Hùng   Giới tính: Nam   

Ngày, tháng, năm sinh: 06/06/1967    Nơi sinh: Tân An-Ninh Kiều-Cần Thơ    

Quê quán: Cai Lậy-Cai Lậy-Tiền Giang    Dân tộc: Kinh  Tôn giáo: không 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ  Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam 

Chức vụ: Giám đốc    Đơn vị: Trung tâm Đảm bảo chất lượng & Khảo thí  

Đơn vị sinh hoạt chuyên môn: Bộ môn Luật hành chính,          

Khoa Luật  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên hệ: 1/2  Phạm Ngũ Lão, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0913722030  E-mail: phhung@ctu.edu.vn      

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung  Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ  

Ngành học chuyên môn: Sư phạm Lý Năm tốt nghiệp: 1988  

Bằng đại học 2: Hành chính học  Năm tốt nghiệp: 1999 

2. Sau đại học  

Thạc sĩ: 

Thời gian đào tạo: 11/2001-03/2005 Nơi đào tạo: Học viện Hành chính Quốc Gia  

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý hành chính công      

Tên luận văn: Tăng cường các giải pháp quản lý chương trình đào tạo đại học và sau đại học 

Tháng, năm được cấp bằng: 03/2005 

Tiến sĩ: 

Thời gian đào tạo: 01/2007-12/2011 Nơi đào tạo: Học viện Hành chính   

Chuyên ngành đào tạo: Quản lý hành chính công      

Tên luận văn: Quản lý nhà nước theo hướng đảm bảo sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các 

trường đại học ở Việt Nam. 

Tháng, năm được cấp bằng: 06/2012 

3. Ngoại ngữ  1. Tiếng Anh   Mức độ sử dụng: thành thạo (trình độ C)  

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Các họat động chuyên môn đã thực hiện 

Thời 

gian 
Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

09/1988-

04/1991 

Trường Đại học Cần 

Thơ 

Chuyên viên, Chủ tịch Hội sinh viên, Phó Bí thư Đoàn 

trường 

04/1991-

02/1993 

Cơ quan quân sự 

Thành phố Cần Thơ 
Bộ đội, Ban Chính trị  

02/1993-

06/2005 

Trường Đại học Cần 

Thơ 

Chuyên viên, Bí thư Đoàn trường, Thường vụ Thành Đoàn 

TP.Cần Thơ, Bí thư chi bộ, Đảng uỷ viên trường, tham gia 

giảng dạy (Quản lý HCNN & QL ngành GD&ĐT)  

06/2005-

06/2012 

Trường Đại học Cần 

Thơ 

Chuyên viên chính, Giảng viên chính, Chánh thanh tra, 

P.trưởng phòng Thanh tra-Pháp chế, P.Chủ tịch Công Đoàn 

trường, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ trường, tham gia giảng dạy 

đại học và SDH (Quản lý HCNN & QL ngành GD&ĐT, 

Phương pháp lãnh đạo, Chính sách thông tin, GDDH Thế 

giới và Việt Nam) 
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06/2012 

- Nay 

Trường Đại học Cần 

Thơ 

Giảng viên chính, Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng 

và Khảo thí, UVBCH CĐGDVN, UVUB kiểm tra Đảng ủy 

trường, tham gia giảng dạy đại học và SDH (Quản lý hành 

chính nhà nước, Quản lý HCNN & QL ngành GD&ĐT, 

Phương pháp lãnh đạo, Chính sách thông tin, GDDH Thế 

giới và Việt Nam) 

2. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

TT 
Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực 

ứng dụng 

Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Tăng cường các giải pháp quản lý 

chương trình đào tạo đại học và sau 

đại học. 

2004 Luận văn thạc sĩ Tác giả 

2 Quản lý nhà nước theo hướng đảm 

bảo sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của các trường đại học ở Việt Nam. 

2010 Luận án tiến sĩ Tác giả 

3 Đánh giá kết quả và giải pháp hoàn 

thiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở 

Trường ĐHCT. 

2013 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm 

 

2. Sách và giáo trình xuất bản  

TT Tên sách Nhà xuất bản 
Năm 

xuất bản 

Tác 

giả 

Đồng 

tác giả 

1 

Giáo trình: Chính sách thông tin, 

giáo trình, Bộ môn Thông tin-Thư 

viện, Trường Đại học Cần Thơ 

 

2007 +  

2 

Sách: Nông thôn và thể chế ở vùng 

ĐBSCL”, Cơ sở cho phát triển 

nông thôn theo vùng ở ĐBSCL 

Agencia Espanola 

de Cooperación 

Internacional, Đại 

học Cần Thơ, ETEA 

2006  + 

3 
Quản lý hành chính nhà nước, quản 

lý ngành giáo dục và đào tạo 

 
2013  + 

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố 

 Tăng cường các giải pháp quản lý chương trình đào tạo đại học và sau đại học; Luận văn 

thạc sĩ Quản lý Hành chính công 2004; Học viện Hành chính Quốc gia. 

 “Quản lý chương trình đào tạo-cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục đại học”, bài báo, Tạp chí 

khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 03/2005. 

 “Thiết lập môi trường cho sự vận hành tự chủ của hệ thống đại học”, bài báo, Tạp chí khoa 

học Trường Đại học Cần Thơ, Số 04/2005.  

 “Một số khía cạnh về đánh giá hoạt động hành chính góp phần thực hiện cải cách hành chính 

và thanh tra công vụ”, bài báo, Tạp chí Khoa giáo, 2005, ISSN 0866-8458. 

 “Nông thôn và thể chế ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Cơ sở cho phát triển nông thôn 

theo vùng ở Đồng bằng sông Cửu long, Sách tham khảo, Agencia Espanola de 

Cooperación Internacional, Đại học Cần Thơ, ETEA, 2006, tr.66-107 (đồng tác giả: Phan 

Thị Ngọc Khuyên, Mai Văn Nam). 

  Chính sách thông tin, giáo trình, Bộ môn Thông tin-Thư viện, Trường Đại học Cần Thơ, 

2007. 



106 
 

 Mối liên hệ giữa nhà nước và trường đại học nhằm hướng tới sự tự chủ và trách nhiệm, 

chuyên đề tiến sĩ, 2008, Học viện Hành chính. 

  Sự tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trường đại học, chuyên đề tiến sĩ, 2008, Học viện 

Hành chính. 

 Quản lý nhà nước đối với các trường đại học ở một số quốc gia và các bài học cho Việt 

Nam, chuyên đề tiến sĩ, 2008, Học viện Hành chính.  

 “Đổi mới phương thức phân bổ và kiểm soát tài trợ công nhằm thúc đẩy tự chủ và trách 

nhiệm xã hội của trường đại học”, bài báo, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 

ISSN: 1859-2333, Số 13/2010. 

 “Quản lý nhà nước đối với các trường đại học Việt Nam nhằm bảo đảm sự tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm”, bài báo, Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN 0868-2828, số 2010.    

 “Bảo đảm trách nhiệm xã hội của trường đại học”, bài báo, Tạp chí Khoa học Trường Đại 

học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, số 13/2010. 

 “Quản lý nhà nước theo hướng đảm bảo sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các trường đại 

học ở Việt Nam.”, Luận án tiến sĩ Quản lý Hành chính công 2010; Học viện Hành chính. 

 “Thực hiện quyền hành pháp trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam: Thách thức và giải pháp”, Kỷ yếu Hội thảo Thách thức và trở ngại trong 

xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, 2013; Học viện 

Chính trị-Hành chính khu vực II và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức. 

 

 

   Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2019  

Xác nhận 

của trường Đại học Cần Thơ 

Người khai ký tên  

 

 

 

 

 

                               Ts. Phan Huy Hùng 

  



107 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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Học vị cao nhất: Tiến sĩ   Năm. nước nhận học vị: 2012, Đức 
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Thời gian đào tạo: 2004-2006 

Nơi đào tạo: Đại học Nông Lâm Nghiệp, Thụy Điển 

Chuyên ngành đào tạo: Phát triển Nông thôn 

Năm cấp bằng: 2006 

Tiến sĩ: 
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Các môn học đang phụ trách giảng dạy bao gồm: 
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13)  Đánh gía thực trạng sinh kế của hộ không đất và đề xuất các giải pháp cải thiện sinh kế 

hộ không đất tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang 

14)  Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình độc canh lúa trong vùng đê bao khép kín và đê bao 

lửng ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 

15)  Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình lúa-tôm và lúa hai vụ ở xã Vĩnh Tuy, huyện Gò 

Quao, tỉnh Kiên Giang 

16)  Đánh  giá hiệu quả tài chính mô hình 1 lúa - 2 bắp và chuyên canh đậu phộng trên đất 

giồng cát tại xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 

17)  Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình 3 lúa và lúa – màu xen canh tại xã Tân Long, 

huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 
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19)  Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình độc canh lúa trong vùng đê bao khép kín và đê bao 

lửng tại xã Tân Long và Tân mỹ, huyện Thanh bình, tỉnh Đồng Tháp 
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20)  Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình ba vụ lúa và mô hình lúa mùa - màu trong đê và 

ngoài đê tại xã Tân Long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp 

21)  Đánh giá hiệu quả tài chính của chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt tại xã Thạnh 

Lợi, huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ 

22)  Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình lúa – tôm  và lúa hai vụ ở xã Vĩnh Tuy, 

huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang 

23)  Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình trồng cam sành và cam mật tại vùng nông 

thôn xã Đông phước, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang 

24)  Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình bắp non - bò và 3 lúa của nông dân tại xã mỹ 

an, huyện chợ mới, tỉnh An Giang 

25)  Đánh giá  hiệu quả tài chính  của mô hình chuyên canh lúa và đậu phộng  tại xã Phú 

Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang 

26)  Đánh giá hiệu quả tài chính mô hình chuyên canh lúa và khóm tại xã Minh Hòa, 
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bằng Sông Cửu Long. Một trường hợp tại câu lạc bộ nông dân Hòa Nghĩa, xã Hòa 
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học Cần Thơ. 

 

 

Xác nhận của trường Đại học Cần Thơ      Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2019 

      Người khai ký tên 

 

 

 

 

                Ts. Phạm Công Hữu 

  



111 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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10/2002 - 09/2002 Đại học Cần Thơ Học lấy bằng Thạc sỹ ngành QT Kinh doanh tại Thái lan 

01/2005 - 04/2010 Đại học Cần Thơ Học lấy bằng Tiến sỹ ngành QT Kinh doanh tại Hà lan 

09/2011 - 05/2012 Đại học Cần Thơ Phó Giám đốc Trung tâm TT. Đào tạo & Tư vấn Kinh tế 

06/2012 - 11/2012 Đại học Cần Thơ Trưởng Bộ môn BM. Quản trị Kinh doanh 

12/2012 - 11/2018 Đại học Cần Thơ Phó Trưởng phòng 

10/2014 - 09/2018 Đại học Cần Thơ GĐ TT Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ 
05/2015 - 01/2017 Đại học Cần Thơ Giảng viên chính tại P. Quản lý Khoa học 

02/2017 - nay Đại học Cần Thơ Giảng viên cao cấp tại P. Quản lý Khoa học 

11/2018 - nay Đại học Cần Thơ Phó Trưởng phòng P. Quản lý Khoa học 

12/2018 - nay Đại học Cần Thơ Giám đốc Tổ Tư vấn và Quản lý Dịch vụ - Sản xuất 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện. 

STT 
Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp 

dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp(Cơ sở, 

bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 T2012-08;  Hiệu quả kinh tế - xã hội của 

hôn nhân quốc tế trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế thế giới - Trường hợp phụ nữ lấy 

chồng Đài Loan và Hàn Quốc ở ĐBSCL 

2012 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm 

2 Giải pháp phát triển vườn ươm doanh 

nghiệp công nghệ tại ĐHCT 

2014 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm 

3 Phát triển doanh nghiệp xã hội qua các 

trường Đại Học thuộc khu vực ĐBSCL 

2014 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm 

4 Nghiên cứu các giải pháp phát triển bền 

vững chuỗi liên kết giá trị ngành hàng 

tôm sinh thái tỉnh Cà Mau 

2016 Đề tài cấp địa 

phương 

Chủ nhiệm 

5 Dự án quy hoạch phát triển khoa học và 

công nghệ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015-

2025, tầm nhìn đến năm 2035 

2016 Đề tài cấp địa 

phương 

Chủ nhiệm 

6 Nghiên cứu xây dựng chuỗi giá trị Jasmin 

đạt chuẩn GlobalGAP 

2019 Đề tài cấp địa 

phương 

Chủ nhiệm 

7 Kinh tế - xã hội và quản lý nghề cá 2021 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm 

 

2. Sách và giáo trình xuất bản. 

STT Tên sách 
Nhà xuất 

bản 

Năm xuất 

bản 
Số ISBN Tác giả Đồng tác giả 

1 Quản trị chiến lược Đại Học Cần 

Thơ 

2013 978-604-919-377-4 X  

2 Quản trị chiến lược   978-604-919-377-4  X 

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố. 

Xuất bản tiếng Anh 
1. Huỳnh Trường Huy, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2011. ANALYSIS OF LABOUR 

MIGRATION  FLOWS IN THE MEKONG DELTA OF VIETNAM. Springer. 45. 

2. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Võ Thành Danh. 2016. GLOBAL VALUE CHAINS AND 

MARKET ACCESS  OF SMALL-SCALE FARMERS IN THE MEKONG RIVER 

DELTA. Đại học Cần Thơ. 01. 155-170. (Đã xuất bản) 

3. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Võ Thành Danh. 2016. RELATIONSHIP QUALITY IN FISH 

VALUE CHAINS: BUYER - SUPPLIER MANAGEMENT IN THE PANGASIUS 

INDUSTRY, VIETNAM. Đại học Cần Thơ. 01. 170-185. (Đã xuất bản) 

4. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Võ Thành Danh. 2016. VALUE CHAIN QUALITY 

MANAGEMENT: A CASE OF PANGASIUS INDUSTRY IN VIETNAM. Đại học Cần 

Thơ. 01. 186-204. (Đã xuất bản) 

5. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2016. THE CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR FISH 

QUALITY MANAGEMENT. International Journal of Science and Research. 7. 578-581.  

6. Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2016. BUILDING RESEARCH 

FRAMEWORK OF RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE CULTURE, 

WORKING MOTIVATION AND EMPLOYEE’S LOYALTY. Science Journal of 

Business and Management. 4. 144-149. (Đã xuất bản) 
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7. Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2016. RESEARCH EFFECTIVENESS OF 

CORPORATE CULTURE TO WORK MOTIVATION ATLILAMA 7 JOINT 

STOCK COMPANY. The International Journal Of Humanities & Social Studies. 4. 246-255.  

8. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Phan Văn Phùng. 2017. SOLUTIONS TO ENHANCING 

TOURISM SERVICES ON PHU QUOC ISLAND.  Indian Journal of Applied Research. 7. 

662-667.  

9. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Bùi Thị Minh Thu. 2017. RESEARCH EFFECTIVENESS OF 

CORPORATE CULTURE TO WORK MOTIVATION AND EMPLOYEE'S 

LOYALTY AT LILAMA CORPORATION. Indian Journal of Applied Research (7). 

10. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2017. DEVELOPMENT AQUACULTURE QUALITY 

MANAGEMENT SYSTEM IN VIETNAM. GLOBAL JOURNAL  FOR RESEARCH 

ANALYSIS. 6. 541-544. (Đã xuất bản) 

11. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2017. QUALITY MANAGEMENT AND GOVERNANCE IN 

THE PANGASIUS EXPORT SUPPLY CHAIN IN VIETNAM. Centre for ASEAN 

Studies. 103. 1-12. (Đã xuất bản) 

12. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2017. LEGAL ASPECTS OF EU MARKETS FOR SEAFOOD 

PRODUCTS FROM VIETNAM. INTERNATIONAL JOURNAL  OF SCIENTIFIC 

RESEARCH. 7. 395-399. (Đã xuất bản) 

13. Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trần Thị Ngân Hà. 2017. BUILDING A 

FRAME RESEARCH OF CORPORATE CULTURE IMPACT TO WORKING 

MOTIVATION AND EMPLOYEE’S LOYALTY IN LILAMA. Saudi Journal of 

Business and Management Studies. 2. 137-142. (Đã xuất bản) 

14. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Lê Thành Phiêu, Nguyễn Văn Nhiều Em. 2018. ANALYSIS OF 

ORGANIC SHRIMP VALUE CHAIN IN CA MAU PROVINCE, VIET NAM. 

INTERNATIONAL JOURNAL  OF SCIENTIFIC RESEARCH. 7. 451-452.  

15. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Phan Văn Phùng. 2018. IMPROVING TOURISM SERVICES 

ON PHU QUOC ISLAND,  VIETNAM. Centre for Asean Studies. 104. 1-19. (Đã xuất bản) 

16. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN 

PANGASIUS FARMING. INTERNATIONAL JOURNAL  OF SCIENTIFIC 

RESEARCH. 7. 455-461. (Đã xuất bản) 

17. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. THE SOLUTIONS FOR ENHANCING THE PRODUCT 

COMMERCIALIZATION THROUGH COOPERATION BETWEEN 

ENTREPRENEURSHIP WITH UNIVERSITIES. INTERNATIONAL JOURNAL  

OF SCIENTIFIC RESEARCH. 7. 452-545. (Đã xuất bản) 

18. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. DESIGNING AN EFFECTIVE EXPORT- ORIENTED 

AQUACULTURE SUPPLY CHAIN IN VIETNAM. INDIAN JOURNAL OF 

APPLIED RESEARCH. 8. 244-247. (Đã xuất bản) 

19. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. FARMERS'  KNOWLEDGE MANAGEMENT IN 

PANGASIUS DISEASE TREATMENT. INTERNATIONAL JOURNAL  OF 

SCIENTIFIC RESEARCH. 7. 462-466. (Đã xuất bản) 

20. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. ORGANIC VALUE CHAIN ANALYSIS: THE CASE 

OF PANGASIUS VIETNAM. International Journal of Science and Research. 7. 239-243.  

21. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. QUALITY ASSURANCE SYSTEM AT THE FISH 

PROCESSING FIRM. International Journal of Science and Research. 7. 473-477. (Đã xuất bản) 

22. Phan Văn Phùng, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. FACTORS AFFECTING THE 

SATISFACTION LEVELS OF VISITORS WITH TOURISM SERVICE QUALITY 

IN PHU QUOC ISLAND.  The second International conference marketing in the connected age. 

ISBN: 978-604-84-3471-7. 291-297. (Đã xuất bản) 

23. Nguyễn Thành Quốc, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. GOVERNANCE STRUCTURE OF 

SEA FOOD VALUE CHAIN QUALITY MANAGEMENT. International Journal of 

Business Management and Economic  Review. 01. 1-11. (Đã xuất bản) 
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24. Đoàn Tấn Sang, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. ANALYZING FACTORS AFFECT TO 

EMPLOYEE LOYALTY IN FERTILIZER FACTORY. International Journal of 

Economics, Business and Management Research. 2. 511-521. (Đã xuất bản) 

 

Xuất bản tiếng Việt 
1. Võ Thị Thanh Lộc, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2011. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CÁC CHÍNH 

SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP CHUỖI NGÀNH HÀNG LÚA GẠO. Tạp chí 

Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 19b. 110-121. (Đã xuất bản) 

2. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Văn Nhiều Em. 2012. QUALITY MANAGEMENT IN 

THE PANGASIUS VALUA CHAIN: THE CASE OF SMALLHOLDERS IN THE 

MEKONG DELTA, VN.  ANQ Congress Ho Chi Minh City. . (Đã xuất bản) 

3. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Châu Thị Lệ Duyên. 2012. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI 

NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TP. CẦN THƠ. 

COMB 2012. 1. 381. (Đã xuất bản) 

4. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. ĐỊNH VỊ CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CẤP 

CHUỖI SẢN XUẤT  LÚA GẠO Ở ĐBSCL. Xuất khẩu Lúa gạo Việt Nam. 1. 256.  

5. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. GLOBAL VALUE CHAINS AND MARKET ACCESS 

OF SMALL-SCALE FARMERS IN THE MEKONG RIVER DELTA. Tạp chí Khoa 

học. 70. 99. (Đã xuất bản) 

6. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG 

SẢN XUẤT  LÚA. Phát triển kinh tế. 266. 56. (Đã xuất bản) 

7. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO …. Một số 

vấn đề xã hội …. 1. 1. (Đã xuất bản) 

8. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. PHÂN TÍCH CÁN NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG …. Phát triển 

KT-XH. 1. 29. (Đã xuất bản) 

9. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ …. Phát triển KT-

XH. 1. 125. (Đã xuất bản) 

10. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. MEASURES TO ADAPT TO EFFECTS OF CLIMATE 

CHANGE ON AGRICULTURAL PRODUCTION OF BẾN TRE PROVINCE. 

Economic development. . (Đã xuất bản) 

11. Hà Thanh Toàn, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2012. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC 

CẠNH TRANH CỦA DNNVV QUA PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP. Phát triển 

cụm DNNVV. 1. 1. (Đã xuất bản) 

12. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Ngọc Vàng. 2012. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

TỔ CHỨC SẢN XUẤT  LÚA Ở TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 

Thơ. Số 23b. 186-193. (Đã xuất bản) 

13. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Văn Nhiều Em, Nguyễn Thị Bảo Ngọc. 2012. PHÂN TÍCH 

HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG HÔN NHÂN QUỐC TẾ: NGHIÊN CỨU 

PHỤ NỮ LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN VÀ HÀN QUỐC Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU 

LONG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 24b. 190-198. (Đã xuất bản) 

14. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Lê Nguyễn Đoan Duy, Châu Thị Trúc Ly. 2013. GIẢI PHÁP 

NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG SẢN PHẨM DÂU HẠ CHÂU TẠI HUYỆN 

PHONG ĐIỀN, TP CẦN THƠ. Kỷ yếu hội thảo khoa học giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế 

xã hội. 1. 63. (Đã xuất bản) 

15. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. QUẢN LÝ TỔ CHỨC SẢN XUẤT  KINH DOANH - 

THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG THEO MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN. Kỷ yếu hội 

thảo Khoa học Quản trị. 1. 93. (Đã xuất bản) 

16. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. TỔ CHỨC SẢN XUẤT  PHÂN PHỐI VÀ KẾT  NỐI THỊ 

TRƯỜNG TIÊU THỤ CÁ TRA Ở KHU VỰC ĐBSCL  TRONG BỐI CẢNH TOÀN 

CẦU HÓA. Tạp chí Khoa học kinh tế. 02. 29. (Đã xuất bản) 
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17. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ TỔ 

CHỨC SẢN XUẤT  KINH DOANH LÚA GẠO QUA MÔ HÌNH CÁNH ĐÒNG MẪU 

LỚN. Tạp chí Khoa học kinh tế. 03. 112. (Đã xuất bản) 

18. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI 

HÓA SẢN PHẨM THÔNG QUA LIÊN KẾT  GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC. Kỷ yếu hội thảo khoa học giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế xã hội. 1. 13.  

19. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. PHÂN TÍCH HÀNH VI TIÊU DÙNG THỰC PHẨM Ở 

CÁC CHỢ TỰ PHÁT CỦA NGƯỜI DÂN QUẬN NINH KIỀU TP CẦN THƠ VÀ 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHỢ HỢP PHÁP. Hội thảo phân tích thực trạng bán hàng rong và 

đề xuất một số giải pháp tại quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ. 1. 65. (Đã xuất bản) 

20. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ 

VÀ VỪA Ở CẦN THƠ. Hội thảo về Quản trị và kinh doanh. 1. 1. (Đã xuất bản) 

21. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC 

ĐỘ NHÂN VIÊN Y TẾ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC  TẠI CẦN THƠ. Hội thảo về Quản trị 

và kinh doanh. 1. 1. (Đã xuất bản) 

22. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRƯỜNG ĐH TIỀN 

GIANG THÔNG QUA SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC. Hội thảo về Quản trị và 

kinh doanh. 1. 1. (Đã xuất bản) 

23. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

QUA CÁC TRƯỜNG ĐH TẠI ĐBSCL. Hội thảo về Quản trị và kinh doanh. 1. 1.  

24. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO QUA MÔ 

HÌNH LIÊN KẾT  NÔNG DÂN - DOANH NGHIỆP. HT đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. 

1. 1.  

25. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Nguyễn Thị Ngọc Phượng. 2013. CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG 

ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC  CỦA NHÂN VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC TIỀN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 28. 102-109.  

26. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2013. PHÂN TÍCH KHÍA CẠNH VĂN HÓA XÃ HỘI TRONG 

HÔN NHÂN QUỐC TẾ - TRƯỜNG HỢP PHỤ NỮ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

LẤY CHỒNG ĐÀI LOAN/HÀN QUỐC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 

29. 

27. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Đỗ Hữu Nghị. 2014. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC 

ĐỘ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC  CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. 

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 32. 94-102. (Đã xuất bản) 

28. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2014. MÔ HÌNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH 

VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ Y TẾ CỦA CÁC 

BỆNH VIỆN TUYẾN QUẬN HUYỆN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ. Số 33. 94-101. (Đã xuất bản) 

29. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2014. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP XÃ HỘI 

QUA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Tạp chí Khoa 

học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 91-96. (Đã xuất bản) 

30. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2014. GIẢI PHÁP THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NGÀNH 

HÀNG CÁ TRA. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số Thủy sản 2014. 133-140. 

31. Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2014. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC  CỦA NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT  

Ở TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM (LILAMA). Tạp chí Khoa học Trường Đại 

học Cần Thơ. Số 35. 66-78. (Đã xuất bản) 

32. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2015. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT  KINH DOANH 

LÚA CỦA CÁC NÔNG HỘ THAM GIA MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG LỚN TẠI AN 

GIANG. Tạp chí khoa học Đại học Huế. Số 10. 109-114. (Đã xuất bản) 

33. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2015. PHÂN TÍCH CHUỖI NGÀNH HÀNG CÁ TRA VÀ 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA. 

Cơ chế chính sách phụ vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại Cần Thơ ngày 17/10/2014. . 185-189. 
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34. Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2015. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ NHU CẦU 

THAM GIA VƯỜN ƯƠM DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN 

THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 83-90. (Đã xuất bản) 

35. Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2016. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TỔNG CÔNG TY LẮP 

MÁY VIỆT NAM (LILAMA). Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM. 3. 90-103. 

36. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Bùi Thị Minh Thu. 2017. RESEARCH EFFECTIVENESS OF 

CORPORATE CULTURE TO EMPLOYEE’S LOYALTY AT LILAMA 7 JOINT 

STOCK COMPANY. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences. 2. 43-52. (Đã xuất bản) 

37. Phan Văn Phùng, Lê Nguyễn Đoan Khôi, Đặng Văn Phan. 2017. GIẢI PHÁP NÂNG CAO 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ QUỐC. THE 2nd UHD-CTU ANNUAL 

ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE PROCEEDINGS 15/12/2017 Khoa 

Kinh tế. 2. 238-250. (Đã xuất bản) 

38. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Huỳnh Châu Khánh, Lê Bảo Toàn. 2017. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN 

TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT 

LƯỢNG DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN, THU HỘ TIỀN VÀ CHI HỘ TIỀN: TRƯỜNG 

HỢP BƯU ĐIỆN TỈNH AN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48. 

39. Phan Văn Phùng, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2017. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

DU LỊCH PHÚ QUỐC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN.  Tạp chí Khoa học Trường Đại 

học Cần Thơ.  

40. Bùi Thị Minh Thu, Lê Nguyễn Đoan Khôi. 2018. TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH 

NGHIỆP ĐẾN QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG LÊN HIỆU QUẢ DỰ ÁN TẠI 

CÁC CÔNG TY LẮP MÁY Ở KHU VỰC MIỀN TRUNG. Tạp chí Khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ.  

4. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học chính. 

STT Tên lĩnh vực nghiên cứu chính 

1 Kinh doanh và quản lý 

 

 

Xác nhận của trường Đại học Cần Thơ  Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2019 

                  Người kê khai ký tên 

  

 

 

 

       PGs. Ts. Lê Nguyễn Đoan Khôi 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: CAO NHẤT LINH  Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 1976   Nơi sinh: Vĩnh Long 

Quê quán: Tam Bình – Vĩnh Long  Dân tộc: Kinh  

Học vị cao nhất: Tiến sĩ   Năm, nước nhận học vị: 2011, Pháp 

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên Năm bổ nhiệm: 2004 

Chức vụ hiện tại:Trưởng Bộ mônLuật Thương mại 

Đơn vị công tác:Khoa Luật, ĐH Cần Thơ 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Nhà C5, số211, Đường 30/4, Tp. Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0918.363.360   E-mail:nhatlinh@ctu.edu.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: ĐH Luật – Tp.HCM 

Ngành học: Luật quốc tế    

Nước đào tạo: Việt Nam     Năm tốt nghiệp: 2000 

2. Sau đại học 

Thạc sĩ: 

Thạc sĩ chuyên ngành: Quyền con người    Năm cấp bằng: 2004 

Nơi đào tạo: Đại học Nantes – Pháp 

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật hợp tác kinh tế quốc tế  Năm cấp bằng: 2006 

Nơi đào tạo: Đại học Toulouse 1 - Pháp 

Tiến sĩ 

Tiến sĩ chuyên ngành: Luật tư    Năm cấp bằng: 2011 

Nơi đào tạo: Đại học Nantes - Pháp 

Tên luận án: La protection des activités professionnelles des étrangers en droit français et en 

droit vietnamien (Bảo vệ các hoạt động nghề nghiệp của người nước ngoài theo pháp luật Pháp 

và pháp luật Việt Nam) 

3. Ngoại ngữ: 1. Anh Văn Mức độ sử dụng: trình độ B 

 2. Pháp Văn Mức độ sử dụng: trình độ C 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 2001 đến 2011 Khoa Luật - Đại học Cần Thơ Giảng viên, sau đó làm Phó Trưởng 

Bộ môn 

Từ năm 2011 đến nay Khoa Luật - Đại học Cần Thơ Giảng viên, Trưởng Bộ môn 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí/Sách 

1 "Bổ sung tình huống xác lập quốc tịch 

của trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt 

2005 Tạp chí Nghiên Cứu Lập Pháp, số 

11 
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Nam" 

2 "Để Luật quốc tịch Việt Nam mang tính 

khả thi" 

2005 Tạp chí Hiến Kế Lập Pháp, số 11 

3 « Lao động nước ngoài tại Việt Nam 

trong thời kỳ hội nhập» 

2007 Tạp chí Nghiên Cứu Lập Pháp, số 

312 

4 « Tính nhân đạo của Luật quốc tịch Việt 

Nam » 

2008 Tạp chí Nghiên Cứu Lập Pháp, Số 

123 

5 « Những điểm mới trong việc tuyển 

dụng và quản lý lao động nước ngoài tại 

Việt Nam » 

2008 Tạp chí Nghiên Cứu Lập Pháp, Số 

122 

6 «Cần hoàn thiện thêm Dự thảo Luật quốc 

tịch Việt Nam (sửa đổi)» 

2008 Tạp chí Nghiên Cứu Lập Pháp, số 

126 

7 Bảo vệ quyền và lợi ích của người lao 

động nước ngoài tại Việt Nam 

2009 Tạp chí Nghiên Cứu Lập Pháp, số 

5 

8 «Quyền sở hữu nhà tại Việt Nam của 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài » 

2009 Tạp chí Nghiên Cứu Lập Pháp, số 

144 

9 « Giấy phép lao động của người nước 

ngoài tại Việt Nam » 

2009 Tạp chí Nghiên Cứu Lập Pháp, số 

2 

10 « Quyền thành lập,  tham gia công đoàn 

trong Luật quốc tế và Luật Việt Nam » 

2010 Tạp chí Nghiên Cứu Lập Pháp, số 

5 

11 « Le Code du travail vietnamien : 

Evolution et application », 

2007 ESCANDE-VARNIOL Marie-

Cécile (dir), Dixième anniversaire 

du Code du travail cambodgien, 

Phnom Penh, Édition Funan 

12 Quyền sử dụng đất của nhà đầu tư tại 

Việt Nam 

2016 Pháp Luật về quản lý và sử dụng 

đất đai ở Việt Nam – PGS.TS. 

Phan Trung Hiền (Chủ biên), 

NXB Đại học Cần Thơ 

 

Xác nhận của  

trường Đại học Cần Thơ 

 

Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2016 

 Người khai kí tên 

 

 

 

 Ts. Cao Nhất Linh 

 



119 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: ĐẶNG KIỀU NHÂN        Giới tính: Nam  

Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1969 Nơi sinh: Trường Bình, Cần Giuộc, Long An        

Quê quán: Cần Giuộc, Long An        Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ  Năm, nước nhận học vị: 2007, Hà Lan 

Chức vụ: Viện Trưởng, kiêm Bí thư Đảng Bộ  

Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 77B/42 Phạm Ngũ Lão, Q. Ninh Kiều, Tp Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ:  0292-3872 041 (VP); 0902 951 345 (DĐ) 

Fax: 0292-3831270                                     E-mail: dknhan@ctu.edu.vn  

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: chính qui dài hạn tập trung Nơi đào tạo: Trường ĐH Cần Thơ 

Ngành học chuyên môn: Trồng trọt Năm tốt nghiệp: 1990 

2. Sau đại học        

Thạc sĩ: 

Thời gian đào tạo: 1997 – 1999 

Nơi đào tạo: ĐH Leuven và Đại học Brussels (Bỉ) 

Ngành học chuyên môn: Công nghệ tài nguyên nước           Năm tốt nghiệp: 1999 

Tên luận văn: The effect of fish kairomone and pollutants on the phototactic behaviour of 

Daphnia magna      

Tiến sĩ: 

Thời gian đào tạo: 2003 - 2007  Nơi đào tạo: Đại hoc Wageningen (Hà Lan) 

Ngành học chuyên môn: Hệ thống Nông nghiệp          Năm tốt nghiệp: 2007 

Tên luận văn: The role of a fish pond in optimising nutrient flows in integrated agriculture-

aquaculture farming systems 

2.4. Ngoại ngữ:  1. Anh văn Mức độ sử dụng: thành thạo 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

1990 đến 1997 Viện Nghiên cứu Phát triển Hệ 

thống Canh tác, ĐHCT 

Trợ lý nghiên cứu 

1997-2005 Viện Nghiên cứu Phát triển Hệ 

thống Canh tác 

Nghiên cứu viên 

2005-2007 Viện Nghiên cứu Phát triển Hệ 

thống Canh tác 

Nghiên cứu viên, Tổ phó chuyên môn 

2007 - 2010 Viện Nghiên cứu Phát triển 

ĐBSCL, ĐHCT 

Nghiên cứu viên, Trưởng Bộ môn 

2010 - 5/2012 Viện Nghiên cứu Phát triển 

ĐBSCL 

Nghiên cứu viên, phó GĐ Viện, kiêm 

Bí thư chi bộ và Trưởng Bộ môn, 

6/2012 – 3/2018 Viện Viện Nghiên cứu Phát 

triển ĐBSCL 

Giảng viên, Phó Viện Trưởng, kiêm Bí 

thư Đảng Bộ  

4/2018 – nay Viện Viện Nghiên cứu Phát 

triển ĐBSCL 

Giảng viên, Viện Trưởng, kiêm Bí thư 

Đảng Bộ  

mailto:dknhan@ctu.edu.vn
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện 

TT 
Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực 

ứng dụng 
Thời gian Đề tài cấp Trách nhiệm 

1 Liên kết phát triển tiểu vùng Đồng 

Tháp Mười 

2017 - 2018 Đề án cấp tỉnh Điều phối kỹ 

thuật 

2 Quản lý mặn để cải thiện sản lượng 

nông nghiệp  

2014 - 2018 HTQT 

(IAEA/FAO) 

Chủ nhiệm 

3 Quản trị tài nguyên để phát triển 

bền vững sinh kế vùng lũ ĐBSCL 

2015 - 2016 HTQT 

(USAID-Mỹ) 

Chủ nhiệm 

4 Quy hoạch sản xuất nếp chất lượng 

cao ở huyện Thủ Thừa và Châu 

Thành, Long An 

2013 - 2015 Tỉnh Chủ nhiệm 

5 Cải tiến sự thích nghi của hệ thống 

cánh tác trên nền đất lúa với biến 

đổi khí hậu ở ĐBSCL 

2011 - 2015 HTQT 

(ACIAR-Úc)  

Chủ nhiệm 

hợp phần KT-

XH 

6 Tăng cường năng lực phát triển cây 

cam sành cho người nghèo ở 

ĐBSCL (hợp phần đánh giá) 

2014 HTQT  

(JICA-Nhật) 

Chủ nhiệm 

7 Phát triển nông nghiệp thích nghi 

với biến đổi khí hậu ở tỉnh Sóc 

Trăng 

2012 - 2014 HTQT  

(Đại sứ quán 

Hà Lan) 

Đồng điều 

phối kỹ thuật 

8 Giải pháp sử dụng đất thích nghi 

cho mục tiêu sản xuất lương thực và 

thích ứng thay đổi tài nguyên nước 

ở ĐBSCL 

2010 - 2013 HTQT 

(CSIRO-Úc) 

Đồng chủ 

nhiệm 

9 Canh tranh và gia tăng hiệu quả sử  

dụng nước trong sản xuất nông 

nghiệp ở ĐBSCL 

2010 - 2012 HTQT  

(Ngân hàng 

Thế giới) 

Chủ nhiệm 

10 Gia tăng hiệu quả sử dụng đạm qua 

ứng dụng phân vi sinh trong canh 

tác lúa cao sản ở ĐBSCL 

2009 - 2011 HTQT (ACIAR 

– Úc) 

Chủ nhiệm 

11 Khuyến nông phát triển cây có múi 

và giảm nghèo ở ĐBSCL 

2009 HTQT  

(JICA-Nhật) 

Tham gia 

12 Gia tăng hiệu quả sử dụng nước và 

giảm nghèo ở vùng ven biển 

ĐBSCL 

2008 HTQT  

(SEI-Asia) 

Điều phối kỹ 

thuật 

13 Vai trò của tổ chức nông dân trong 

phát triển hệ thống canh tác kết hợp 

2008 HTQT  

(SEI-Asia) 

Điều phối kỹ 

thuật 

14 Ứng dụng phân tích đa biến và quy 

họach đa mục tiêu để phát triển hệ 

thống canh tác vùng đệm Vườn QG 

U Minh Thượng 

2007 - 2009 Bộ Giáo dục- 

Đào tạo 

Điều phối kỹ 

thuật 

15 Cạnh tranh sử dụng nước ở ĐBSCL 2007 HTQT 

(SEI-Asia) 

Điều phối kỹ 

thuật 

16 Tương tác về dinh dưỡng và kinh tế 

giữa vườn và ao trong HTCT VAC 

ở vùng cây ăn trái thâm canh  

2006 - 2007 Bộ Giáo dục- 

Đào tạo 

Chủ nhiệm 

17 Cải tiến hiệu quả sử dụng tài 

nguyên trong hệ thống ao-vườn ở Á 

Châu 

2002 - 2006 HTQT  

(EU/Hà Lan) 

Điều phối kỹ 

thuật 

18 Hiệu quả của bổ sung dinh dưỡng 2002 - 2004 Bộ Giáo dục và  Chủ nhiệm 
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TT 
Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực 

ứng dụng 
Thời gian Đề tài cấp Trách nhiệm 

trong hệ thống canh tác lúa-cá IFS (Thụy 

Điển) 

19 Cải tiến và phân tích tác động của 

hệ thống canh tác lúa-cá nước ngọt 

1995-2000 HTQT 

(VLIR-Bỉ) 

Tham gia 

20 Dự báo và đánh giá thiệt hại lũ lụt ở 

ĐBSCL 

1995 HTQT 

(DANIDA-Đan 

Mạch) 

Tham gia 

21 Hệ thống canh tác và quản lý hệ 

thống tài nguyên nông hộ 

1990-1995 HTQT  

(IRRI, 

ICLARM) 

Tham gia 

 

2. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố  

Sách/chương sách 

1. Nguyễn Văn Sánh, Đặng Kiều Nhân (chủ biên) 2016. Phát triển nông nghiệp và nông thôn 

bền vững ĐBSCL. Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ, 376 trang. 

2. Tri, L.Q., Tuan, L.A., Trung, N.H., Nhan, D.K., Tri, V.P.D. Binh, N.T., Tu, D.T., Suu, 

L.T.T, Khanh, N.T., Tuan, D.D.A. 2015: Managing the Risks from Climate Extremes at the 

Local Level. In: Thuc, T., Neefjes, K., Huong, T.T.T., Thang, N.V., Nhuan, M.T., Tri, L.Q., 

Thanh, L.D., Huong, H.T.L., Son, V.T., Thuan, N.T.H.,  (eds), Managing the Risk of 

Extremes events and Disaster to Advance to Climate Change Adaptation in Vietnam. Viet 

Nam Publishing House of Natural Resources and Environment and Cartography. 

3. Garschagen, M., Revilla, D.J., Nhan, D.K., Frauke, K. 2012. Socio-Economic Development 

in the Mekong Delta: Between the Prospects for Progress and the Realms of Reality. In: F.G. 

Renaud and C. Kuenzer (eds.), The Mekong Delta System: Analyses of a River Delta, 

Springer Environmental Science and Engineering, Interdisciplinary (DOI 10.1007/978-94-

007-3962-8_4) 

4. Nhan, D.K., Trung, N.H., Sanh, N.V. 2011. The impact of weather variability on rice and 

aquaculture production in the Mekong Delta. In: M.A. Stewart and P.A. Coclanis (eds.), 

Environmental Change and Agricultural Sustainability in the Mekong Delta, Springer 

Advances in Global Change Research 45. 

5. Nhan, D.K. 2008. On-farm integration of freshwater agriculture and aquaculture in the 

Mekong delta of Vietnam: The role of the pond and its effect on livelihoods of resource-poor 

farmers. Sustainable Land Management Resourcebook, the World Bank, 71-75. 
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THÔNG TIN BẤT ĐỐI XỨNG VÀ HẠN CHẾ TÍN DỤNG: TRƯỜNG HỢP NÔNG HỘ 

Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Công nghệ ngân hàng. 111. 3-12. (Đã xuất bản) 

34. Lê Khương Ninh, Bùi Tuấn Anh. 2015. ẢNH HƯỞNG CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 

VÀ TÍN DỤNG THƯƠNG MẠI ĐẾN TĂNG TRƯỞNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 

NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM. Ngân hàng. 12. 22-27. (Đã xuất bản) 

35. Lê Khương Ninh, Bùi Tuấn Anh. 2015. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG, TÍN DỤNG 

THƯƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG 

NGHIỆP Ở VIỆT NAM. Công nghệ ngân hàng. 115. 42-53. (Đã xuất bản) 

36. Lê Khương Ninh. 2015. NGUYÊN NHÂN PHÁ SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI : LÝ THUYẾT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ THỰC TIỄN. 

Ngân hàng. 20. 47-52. (Đã xuất bản) 

37. Lê Khương Ninh. 2015. MÔ HÌNH SẢN XUẤT  THEO HỢP ĐỒNG GIỮA NÔNG HỘ 

VÀ DOANH NGHIỆP : ƯU, NHƯỢC ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH. Nghiên 

cứu kinh tế. 10. 55-61. (Đã xuất bản) 

38. Nguyễn Tiến Dũng, Lê Khương Ninh. 2015. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU 

QUẢ KINH TẾ TRONG SẢN XUẤT  LÚA CỦA NÔNG HỘ Ở THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 36. 116-125. (Đã xuất bản) 

39. Lê Khương Ninh, Nguyễn Thúy An, Trần Thị Lan. 2016. RỦI RO TRONG CHO VAY 

DOANH NGHIỆP: NGHIÊN CỨU TẠI CÁC CHI NHÁNH VIETCOMBANK Ở 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG THỜI KỲ KHỦNG HOẢNG. Công nghệ 

ngân hàng. 136. 18-30. (Đã xuất bản) 

40. Lê Khương Ninh, Cao Văn Hơn. 2016. LÃI SUẤT MUA CHỊU VẬT TƯ NÔNG 

NGHIỆP CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG. Công 

nghệ ngân hàng. 124. 48-56. (Đã xuất bản) 

41. Lê Khương Ninh, Lê Tấn Nghiêm. 2017. CƠ HỘI ĐẦU TƯ VÀ GIÁ TRỊ CỦA QUYỀN 

CHỌN THỰC PHÁI SINH. Công thương. 8. 272-279. (Đã xuất bản) 

 

 

Xác nhận của trường Đại học Cần Thơ      Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2019 

                  Người kê khai ký tên 

 

 

 

 PGs.Ts. Lê Khương Ninh 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: VŨ ANH PHÁP                   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh:10.08.1965           Nơi sinh: Tân An- Cần Thơ 

Quê quán: Tân An- Cần Thơ                    Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                            Năm, nước nhận học vị: 2006, CHLB Đức 

Chức vụ (hiện tại): Phó Viện trưởng 

Đơn vị công tác (hiện tại): Viện NCPT ĐBSCL, Đại học Cần Thơ 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 177/1, Huỳnh Thúc Kháng, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP 

Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 0292 3872037 , Di động: 0907 674898 

Fax: 07103 831270   E-mail: vaphap@ctu.edu.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Ngành học: Trồng trọt 

Nước đào tạo: Việt Nam                      Năm tốt nghiệp: 1988  

2. Sau đại học 

Thạc sĩ: 

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Trồng trọt         Năm cấp bằng: 2003 

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ 

Tiến sĩ: 

Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Nông nghiệp    Năm cấp bằng: 2006 

Nơi đào tạo: Đại học Bonn, CHLB Đức 

Tên chuyên đề luận án tiến sĩ: Induction of salt tolerance in rice by brassinosteroids 

3. Ngoại ngữ: 1. Anh Ngữ Mức độ sử dụng:thành thạo 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

1989-1991 Phòng Nông Nghiệp huyện Long Hồ Cán bộ kỹ thuật 

1991-1995 Phòng Nông Nghiệp huyện Mang Thít Cán bộ kỹ thuật 

1995-1996 Công Ty Công Viên Cây Xanh Cần Thơ Cán bộ kỹ thuật 

1997-2002 Viên NCPT ĐBSCL- ĐH Cần Thơ Nghiên cứu viên 

2003-2006 Hoc Tiến sĩ tại ĐH Bonn- CHLB Đức Nghiên cứu sinh 

2007- 2011 Viên NCPT ĐBSCL- ĐH Cần Thơ Trưởng Bộ môn, Giảng viên 

2012-nay Viên NCPT ĐBSCL- ĐH Cần Thơ Phó Viện trưởng, phụ trách 

đào tạo của Viện 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã hoàn thành và đang thực hiện 

TT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng 

Năm 

thực 

hiện 

Đề tài cấp 

(Cơ sở, bộ 

ngành, trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Kích thích tính chống chịu mặn trên lúa 

bằng  

2007-

2008 

Tỉnh Sóc Trăng Chủ nhiệm 
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2 Dự án bảo tồn đa dạng sinh học- CBDC-

BUCAP 

2006-

2009 

Tổ chức phi 

chính phủ 

Thành viên 

3 Phục tráng các giống lúa Nanh Chồn, Nàng 

Hương và Nếp Than tại Trà Vinh 

2007-

2009 

Tỉnh Trà Vinh Thành viên 

4 Sưu tập, đánh giá và bảo tồn nguồn gen lúa 

kháng rầy nâu nhằm phục vụ công tác lai 

tạo 

2008-

2009 

Đề tài nhánh cấp 

Nhà nước 

Thành viên 

5 Ứng dụng chất điều hoà sinh trưởng thực 

vật và các biện pháp canh tác để hạn chế đổ 

ngã trên lúa.  

2008-

2010 

Tỉnh Đồng Tháp Thành viên 

6 Dự án Nâng cao đời sống tỉnh Trà Vinh 2008-

2009 

Tổ chức phí 

chính phủ CIDA 

Thành viên 

7 Kích thích tính chống chịu mặn trên lúa 

bằng  24-epibrassinolide và CuCl2 

2009-

2010 

Bộ GD&ĐT Chủ nhiệm 

8 Quy hoạch tổng thể Kinh tế Xã hội huyên 

Mang Thít đến năm 2020 

2011-

2014 

Tỉnh Vĩnh Long Thành viên 

9 Xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu 

thụ lúa hàng hoá chất lượng cao theo hướng 

GAP tại Đồng Tháp 

2010-

2012 

Tỉnh Đồng Tháp Thành viên 

10 Xây dựng mô hình sản xuất lúa giống, lúa 

hàng hoá chất lượng cao đạt tiêu chuẩn 

ViệtGAP tại Vĩnh Long 

2011-

2013 

Tỉnh Vĩnh Long Chủ nhiệm 

11 Xây dựng mô hình liên kết 4 nhà trong sản 

xuất lúa tại Ô Môn- Cần Thơ 

2011-

2013 

TP Cần Thơ Chủ nhiệm 

12 Tổng hợp tài liệu, bài học kinh nghiệm về 

mô hình tập huấn cho các bên liên quan 

trong chuỗi giá trị 

2012 Sở Công Thương 

Tiền Giang 

Thành viên 

13 Tổng hợp và đề xuất chính sách đẩy mạnh 

xuất khẩu nông sản 

2012 Sở Công Thương 

Tiền Giang 

Thành viên 

14 Nghiên cứu về thực trạng và đề xuất giải 

pháp đẩy mạnh xúc tiến thương mại sản 

phẩm trái cây ĐBSCL 

2013 Sở Công Thương 

Tiền Giang 

Thành viên 

15 Tư vấn Dự án tăng cường tác động của cải 

cách hành chính tại Cần Thơ 

2013 Sở Nội vụ Cần 

Thơ 

Thành viên 

16 Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm nông sản xuất nhập khẩu 

2014-

2015 

Sở NN&PTNT 

Tỉnh Sóc Trăng 

Chủ nhiệm 

17 Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa MTL560 2013 Trường ĐH CT Thành viên 

18 Nghiên cứu và phát triển mô hình nông 

nghiệp đô thị TP Sóc Trăng 

2014-

2016 

Sở KH&CN Sóc 

Trăng 

Thành viên 

19 Bảo tồn nguồn gen động-thực vậtt quý 

hiếm, đặc hữu tại tỉnh Cà Mau 2014 -2020 

2013 Sở KH&CN Cà 

Mau 

Chủ nhiệm 

20 Bảo tồn và phát triển một số cây lương thực 

địa phương của tỉnh Cà Mau  

2014-

2016 

Sở KH&CN Cà 

Mau 

Chủ nhiệm 

21 Đánh giá tác động của dự án trách nhiệm xã 

hội và chính sách của Tập đoàn Holcim giai 

đoạn 2012-2015 

2016 Tập đoàn Holcim Chủ nhiệm 

22 Đánh giá hiệu quả phân bón tan chậm 2016 Tập đoàn Mỹ 

Lan 

Chủ nhiệm 

23 Đánh giá hiệu quả phân bón Urea GOLD 2016 Tập đoàn Lộc 

Trời 

Chủ nhiệm 

24 Đánh giá hiệu quả chống chịu mặn trên lúa 2016 Tập đoàn Lộc Chủ nhiệm 
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của các hợp chất hữu cơ  Trời 

25 Tuyển chọn bộ giống lúa chịu mặn và xây 

dựng mô hình sản xuất lúa thích ứng với 

biến đổi khí hậu tại các huyện ven biển tỉnh 

Trà Vinh. 

2016-

2018 

Dự án Thích ứng 

với biến đổi khí 

hậu (AMD) tỉnh 

Trà Vinh 

Chủ nhiệm 

26 Phát triển mô hình cam không hạt quy mô 

nông hộ ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ 

2017-

2018 

TP Cần Thơ Chủ nhiệm 

 

- Tham gia nhiều Hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước, Bộ, Tỉnh từ 2007 đến 

nay.   

- Tham gia nhiều lớp tập huấn về đào tạo nghề nông thôn cho các tỉnh ĐBSCL. 

2. Sách và giáo trình xuất bản  

TT Tên sách 
Nhà xuất 

bản 

Năm xuất 

bản 
Tác giả 

Đồng tác 

giả 

1 Bảo tồn nội vi tài nguyên cây 

trồng vì sự phát triển bền vững 

Nông Nghiệp 2004  x 

 

3.  Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố  

1/ Cerboncini, C., V.A.Phap, A.Brandt, A. Friebe and H.Schnabl. Influence of salt stress on 

photosynthesis in modern rice varieties (Oryza sativa L.).P.851, (2004), AllenPress –

Quebec CA, Canada.  

2/ Bùi Thị Kim Vi, NTX Mai, TN Dũng, VA Pháp. Ứng dụng Marker phân tử trong chọn 

giống lúa kháng rầy nâu. (2009). NXB ĐH Thái Nguyên.  

 3/ Vũ Anh Pháp, NH Khải, HN Điền. 2010. Đánh giá hiện trạng sản xuất lúa ở đồng bằng 

sông Cửu Long trong bối cảnh dịch rầy nâu, vàng lùn và lùn xoắn lá. NXB Đại học Cần 

Thơ. 

4/ Vũ Anh Pháp, NH Khải, NT Phượng & NM Chơn. Đánh giá tính kháng đổ ngã của 12 

giống lúa. P. 253-264, (2010). NXB Nông nghiệp. 

 5/ Vũ Anh Pháp. Kích thích tính chịu mặn trên lúa bằng 24-epibrassinolide và CuCl2. P. 294-

306, (2010). NXB Nông Nghiệp. 

6/ Nguyễn Thị Mỹ Phương, NB Toàn, VA PHáp. Vi nhân giống cây môn kiểng. No.15b.P106 

(2010). NXB ĐH Cần Thơ. 

7/ Vũ Anh Pháp, NB Toàn, Ngô Thị Thảo Trân và Hồng Thị Kiều Linh . Tuyển chọn giống 

Môn Đốm, Môn Cao bằng phương pháp gây đột biến chiếu xạ. No.24a. P112-221 (2012). 

NXB ĐH Cần Thơ 

8/ Dang Kieu Nhan, Vu Anh Phap, Tran Huu Phuc and Nguyen Hieu Trung. Rice production 

response and technological measures to adapt to salinity intrusion in the coastal Mekong 

delta. (2012). Mekong program on water environment and resilience. 

9/ Vũ Anh Pháp. Đánh giá khả năng chống chịu đổ ngã của một số giống lúa cao sản triển 

vong. No.25 (2013) P.67-74. NXB ĐH Cần Thơ. 

10/ Vũ Anh Pháp. Hiệu quả của Biosar phòng trừ bệnh đạo ôn (Pyricularia grisea) trong mô 

hình canh tác lúa theo tiêu chuẩn ViệtGap tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. No.26 

(2013) P.1-11. NXB ĐH Cần Thơ. 

11/ Vũ Anh Pháp, Nguyễn Thành Nguyện, Nguyễn Hoàng Khải và Nguyễn Ngọc Đệ. Đánh 

giá hiện trạng sản xuất và thị trường lúa gạo tại xã Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long. No. 38 

(2015) P. 120-129. NXB Đại Học Cần Thơ. 

12/ Vũ Anh Pháp, Trần Văn Dũng, Nguyễn Văn Sánh, Trần Hữu Phúc, Nguyễn Thanh Mỹ. 

Đánh giá hiệu quả của phân bón tan chậm đến sinh trưởng và năng suất lúa vụ Hè Thu 

2016 trên vùng đất nhiễm phèn, tỉnh Đồng Tháp. No. 50b (2017) P. 26-33. NXB Đại Học 

Cần Thơ. 
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13/ Võ Văn Hà và Vũ Anh Pháp. Sự đa dạng sử dụng đất trên bờ bao hệ thống luân canh tôm-

lúa vùng nước lợ: Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Sóc Trăng. No. 53b (2017): 112-122. 

NXB Đại học Cần Thơ. 

14/ Vũ Anh Pháp, Từ Văn Vững, Lê Hoàng Kiệt. Ảnh hưởng của Urea-Gold 45R đến sinh 

trưởng và năng suất lúa trên đất nhiễm phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long. No. 09 (2027). 

P. 37-43. NXB Khoa Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam. 

15/ Vũ Anh Pháp. Tăng cường tính chống chịu mặn trên cây lúa bằng chất điều hòa sinh 

trưởng 24-epibrassinolide. N0. 10 (2027). P. 95-99. NXB Khoa Công nghệ Nông nghiệp 

Việt Nam. 

16/ Lưu Tiến Đạo, Âu Tấn Tài, Vũ Anh Pháp, Trần Nguyễn Minh Thư.  Ứng dụng giải thuật 

gom nhóm dữ liệu để nhận diện sự tương đồng giữa các giống lúa. No. chuyên đề Công 

nghệ thông tin (2017) P. 140-144. NXB Đại Học Cần Thơ. 

17/. Trần Hữu Phúc, Vũ Anh Pháp. Nhận diện và đánh giá tính chống chịu mặn của các giống 

lúa mùa dựa trên dấu phân tử SSR. (2018). NXB Đại Học Cần Thơ. 

18/ Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Vũ Anh Pháp, Tran Thị Bích Xuân, Trần Thị Cúc Hòa. Khảo sát 

sự cải thiện phẩm chất của các dòng lúa chịu mặn tổ hợp lai hồi giao OM5451/Pokkali. 

(2018). NXB Đại Học Cần Thơ. 

 

4. Thành tựu hoạt động khoa học khác  

Hướng dẫn học viên cao học đã tốt nghiệp với các luận văn có tên như sau: 

1) Nguyễn Thị Bắp. Hiện trạng canh tác lúa trên đất nhiễm mặn ở Sóc Trăng và kỹ thuật tăng 

tính chống chịu mặn cho lúa bằng chất kích kháng. Thời gian thực hiện 2007-2009. Bảo vệ 

2009. 

2) Nguyễn Thị Mỹ Phương. Đa dạng kiểu hình môn cao và môn kiểng bằng phương pháp đột 

biến mô sẹo in vitro. Thời gian thực hiện 2008-2009. Bảo vệ 2009. 

3) Huỳnh Như Điền. Chọn dòng lúa Nanh chồn và Nếp Than tại Trà Vinh bằng dấu phân tử 

DNA. Thời gian thực hiện 2008-2009. Bảo vệ 2009. 

4) Nguyễn Thị Phượng. Đánh giá tính đôc ngã của 12 giống lúa tại Cao Lãnh, Đồng Tháp. 

Thời gian thực hiện 2009-2010. Bảo vệ năm 2010. 

5) Bùi Thị Kim Vi. Đánh giá tính kháng rầy nâu trên 100 giống lúa mùa bằng phương pháp 

thanh lọc trong nhà lưới và phân tích DNA. Thời gian thực hiện 2009-2010. Bảo vệ 2010. 

6) Ngô Thảo Trân. Đánh giá sự đa dạng sinh học của cây môn cao (Colocasia esculenta l. 

schott) và cây môn Kiểng (Caladium bicolor) được xử lý bằng các tác nhân gây đột biến. 

Thời gian thực hiện 2009-2010. Bảo vệ 2010. 

7) Hồng Thị Kiều Linh. Đánh giá hiệu quả giai đoạn hai của vi nhân giống và việc xử lý tia 

gamma 60Co lên sự sinh trưởng của cây môn Cao (Colocasia esculenta L. Schott). Thời 

gian thực hiện 2009-2010. Bảo vệ 2010. 

8) Nguyễn Văn Vững. Điều tra, thu thập và đánh giá các giống lúa kháng rầy nâu và kỹ thuật 

canh tác ở tỉnh Kiên Giang năm 2008-2010. Thời gian thực hiện 2008-2010. Bảo vệ năm 

2010. 

9) Lữ Thị Kim Dung. Nghiên cứu các biện pháp tồn trữ hạt lúa trong điều kiện nông hộ. Thời 

gian thực hiện 2008-2010. Bảo vệ 2010. 

10)  Lâm Văn Linh. Đánh giá tính chịu mặn và phẩm chất của tập đoàn lúa mùa ở huyện U 

Minh, tỉnh Cà Mau. Thời gian thực hiện 2010-2011. Bảo vệ 2011. 

11)  Võ Minh Huy. Đánh giá các biện pháp phòng trị rầy nâu tại Bạc Liêu và thử nghiệm ảnh 

hưởng của giống. mật độ sạ và thuốc BVTV đến sự gây hại của rầy nâu. Thời gian thực 

hiệnn 2010-2011. Bảo vệ 2011. 

12)  Hoàng Thị Minh Thanh. Hiệu quả của chất kích kháng Biosar phòng trừ bệnh đạo ôn 

(Pyricularia grisea) trên giống lúa Jasmine 85 trong mô hình canh tác lúa theo hướng GAP 

vụ Đông Xuân 2010-2011 tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Thời gian thực hiện 2010-

2011. Bảo vệ 2011. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Wilhelm_Schott
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13)  Lê Văn Quý. Theo dõi diễn biến của dịch hại trên hai mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn 

GlobalGAP và mô hình sản xuất lúa theo quan điểm của nông dân trong vụ Đông xuân 

2010-2011 tại Cai Lậy – Tiền Giang. Thời gian thực hiệnn 2010-2011. Bảo vệ 2011. 

14)  Nguyễn Đình Huy. Đánh giá, chọn lọc giống lúa kháng rầy nâu Nilaparvata lugens stal 

(homoptera: delphacidae) trong nhà lưới và khảo nghiệm đặc tính nông học, năng suất ngoài 

đồng. Thời gian thực hiệnn 2010-2011. Bảo vệ 2011. 

15)  Ngô Nam Thạnh. Ảnh hưởng của các loại bao yếm khí đến thời gian tồn trữ của lúa giống 

và lúa hàng hóa. Thời gian thực hiện 2010-2011. Bảo vệ 2012. 

16)  Lê Đình Thắng. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quy hoạch phát triển nông 

nghiệp - thuỷ sản tại huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020. Thời gian thực hiện 

2010-2011. Bảo vệ 2012. 

17)  Lê Hoàng An. Đánh giá thực trạng và quy hoạch  phát triển cây ăn trái huyện Tam 

Bình.Thời gian thực hiện 2010-2011. Bảo vệ 2012. 

18)  Nguyễn Thị Ngọc Thảo. Đánh giá cơ sở hạ tầng, cơ cấu lao động và hình thức tổ chức sản 

xuất theo tiêu chí nông thôn mới của xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền 

Giang. Thời gian thực hiện 2012. Bảo vệ 2012. 

19)  Trần Thị Thanh Thúy. Khảo nghiệm giống lúa cao sản  trên đất nhiễm mặn tại Tân Phú 

Đông tỉnh Tiền Giang. Thời gian thực hiện 2012. Bảo vệ 2013. 

20)  Danh Thạo. Khảo sát hiện trạng canh tác lúa và xác định giống lúa cao sản ngắn ngày thay 

thế giống IR50404 tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Thời gian thực hiện 2012. Bảo vệ 

2013. 

21)  Lê Văn Bằng. So sánh diễn biến dịch hại và thiên địch giữa ruộng lúa sản xuất trong và 

ngoài. Thời gian thực hiện 2012. Bảo vệ 2013. 

22)  Nguyễn Văn Cường. Đánh giá hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất lúa tại 

quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Thời gian thực hiện 2012-2013. Bảo vệ 2013. 

23) Trần Thị Kham Ly. Thực trạng và giải pháp quản lý cỏ dại trong canh tác lúa ở 3 tỉnh: An 

Giang, Đồng Tháp và Long An. Thời gian thực hiện 2012-2013. Bảo vệ 2014. 

24)  Hồng Minh Nhật. Tác động của giống lúa cộng đồng đến sản xuất lúa của các nông hộ tại 

huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng mùa vụ 2012 – 2013. Thời gian thực hiện 2013. Bảo vệ 

2014. 

25)  Lâm Thành Sĩ. Vai trò của thanh niên trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản 

xuất lúa ở tỉnh An Giang. Thời gian thực hiện 2013. Bảo vệ 2014. 

26)  Lâm Văn Út. Đánh giá thực trạng và hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ. Thời gian thực hiện 2013. Bảo vệ 2014. 

27)  Lê Thiện Tích. Cải tiến mô hình trồng ớt sử dụng màng phủ kết hợp tưới nước tiết kiệm tại 

Cù lao Tây, Thanh Bình, Đồng Tháp. Thời gian thực hiện 2013. Bảo vệ 2014. 

28)  Trương Thị Diễm. Ảnh hưởng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đến quần thể 

sinh vật trong ruộng lúa  tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Thời gian thực hiện 2013. Bảo 

vệ 2014. 

29)  Ngô Thành Đua. Đánh giá khả năng chống chịu của 12 giống/dòng lúa thơm đối với một số 

dịch hại trong vụ Đông Xuân 2012 – 2013 tại tỉnh Đồng Tháp. Thời gian thực hiện 2013. 

Bảo vệ 2014. 

30)  Nguyễn Ngọc Nhân. Đánh giá mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại tỉnh Vĩnh 

Long. Thời gian thực hiện 2014-2015. Bảo vệ 2015. 

31) Nguyễn Văn Tuấn. Đánh giá vai trò của Hội Nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn 

mới tại tỉnh Vĩnh Long. Thời gian thực hiện 2013-2014. Bảo vệ 2015. 

32)  Nguyễn Phạm Minh Toàn. Thực trạng và giải pháp phát triển các mô hình canh tác trên 

đất lúa ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Thời gian thực hiện 2014-2015. Bảo vệ 2015. 

33)  Nguyễn Thanh Tú. Đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới xã Đông Thạnh, thị xã 

Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Thời gian thực hiện 2013-2014. Bảo vệ 2015. 

34)  Phan Nguyễn Khánh Trang. Giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt của hộ nghèo vùng đồng 

bằng sông Cửu Long. Thời gian thực hiện 2014-2015. Bảo vệ 2015.  
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35)  Nguyễn Thị Thùy Dung. Đánh giá khả năng phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị tại 

thành phố Vĩnh Long. Thời gian thực hiện 2014-2015. Bảo vệ 2015. 

36)  Nguyễn Thị Phượng. Đánh giá thực trạng nghèo và đề xuất giải pháp thoát nghèo bền 

vững tại huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Thời gian thực hiện 2014-2015. Bảo vệ 2015. 

37)  Nguyễn Thanh Tùng. Phân tích thực trạng và giải pháp phát triển làng nghề đan lục bình ở 

huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.Thời gian thực hiện 2014-2015. Bảo vệ 2015.  

38)  Nguyễn Kiên Nhẫn. Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa mùa tỉnh Cà Mau. 

Thời gian thực hiện 2015-2017. Bảo vệ 2017. 

39) Cao Thảo Quyên. Ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sự thay đổi kiểu sử dụng đất của 

người dân huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long. Thời gian thực hiện 2015-2017. Bảo vệ 2017. 

40)  Nguyễn Trí Tài. Ứng dụng khoa học và công nghệ nông nghiệp trong quá trình xây dựng 

nông thôn mới tại tỉnh Cà Mau. Thời gian thực hiện 2016-2017. Bảo vệ 2017. 

41) Nguyễn Thị Diễm Trang. Đánh giá hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông 

thôn trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thời gian thực hiện 2016-2017. 

Bảo vệ 2017. 

  

 

Xác nhận của trường Đại học Cần Thơ       Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2019 

                        Người khai ký tên 

 

 

 

       Ts. Vũ Anh Pháp  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 
Họ và tên: LƯU TIẾN THUẬN                            Giới tính: Nam 

Ngày, Năm sinh: 14/06/1973                                     Nơi sinh: 

Quê quán: Quảng Đông, Trung Quốc, Thái Bình        Dân tộc: Hoa     Tôn giáo: Không 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2012, Đài Loan 

Chức vụ: Trưởng Bộ môn 

Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế  

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 81, Đồng khởi, P.An Lạc, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ 

Điện thoại liên hệ: 0918867787                                                Email: ltthuan@ctu.edu.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 
Hệ đào tạo: Tập trung                                         Nơi đào tạo: ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

Ngành học chuyên môn: Quản trị Kinh doanh                   Năm tốt nghiệp: 1995 

2. Sau Đại học 

Thạc sĩ 

Thời gian đào tạo:    năm                                            Nơi đào tạo: University of the Philippines 

Chuyên ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh  Năm được cấp bằng: 2004 

Tiến sĩ 

Thời gian đào tạo:    năm                                            Nơi đào tạo: Đài Loan 

Chuyên ngành đào tạo: Kinh doanh 

Năm được cấp bằng: 2012 

4. Ngoại ngữ 1. Anh                                  Mức độ thành thạo: Trình độ C 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện. 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

01/1996 - 03/2018 Đại học Cần Thơ Giảng viên tại BM. Marketing 

12/2001 - nay Đại học Cần Thơ Học lấy bằng Thạc sỹ ngành tại Việt Nam 

04/2002 - nay Đại học Cần Thơ Học lấy bằng Master ngành tại Phi-li-pin 

04/2005 - 05/2012 Đại học Cần Thơ Phó Trưởng bộ môn 

09/2008 - 01/2012 Đại học Cần Thơ Học lấy bằng Tiến sỹ ngành Kinh 

doanh tại Đài Loan 
06/2012 - 05/2018 Đại học Cần Thơ Trưởng Bộ môn BM. Marketing 

04/2018 - nay Đại học Cần Thơ Giảng viên chính tại BM. Marketing 

05/2018 - nay Đại học Cần Thơ Trưởng Bộ môn BM. Marketing 
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IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện. 

STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng 
Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp (Cơ 

sở, bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Cấu trúc thị trường và phân tích kênh phân 

phối: trường hợp sản phẩm heo tại Đồng 

bằng sông Cửu Long 

2005 Đề tài cấp 

trường 

Chủ nhiệm 

2 B2008-16-103; Tác động của hệ thống siêu 

thị đến chuỗi cung ứng nông sản ở ĐBSCL. 

2009 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm 

3 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

trong giảng dạy và nghiên cứu kinh tế 

2017 Đề tài cấp 

trường 

Chủ nhiệm 

 

2. Sách và giáo trình xuất bản. 

STT Tên sách Nhà xuất bản 
Năm xuất 

bản 
Số ISBN Tác giả 

Đồng tác 

giả 

1 Quản trị bán hàng   978-604-919-854-0 X  

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố. 
Xuất bản tiếng Anh 
1. Lưu Tiến Thuận, Triệu Nhất Lam, Nguyễn Thu Nha Trang. 2014. THE IMPACT OF 

CHARGING ATM TRANSACTION FEE POLICY ON REVENUE AND 

OPERATING BANKING SERVICES EXPENSES IN VIETNAM. 1st International 

conference on Finance and Economics 2014. 372-379. (Đã xuất bản) 

2. Hai Chin Yu, Lưu Tiến Thuận. 2014. CEO COMPENSATION,  CEO ATTRIBUTES 

AND CORPORATE RISK TAKING EVIDENCE FROM US LISTED 

CORPORATIONS. Banks and Bank Systems. Volume 9, Issue 4. 48-72. (Đã xuất bản) 

3. Lưu Tiến Thuận, Nguyễn Thu Nha Trang, Nguyễn Thị Cẩm Tú. 2016. SỰ ĐÁP LẠI CỦA 

KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO QUA THƯ TRỰC TIẾP TẠI THÀNH PHỐ 

CẦN THƠ. International Conference - Marketing in the Connected Age (MICA), University of 

Economics (The University of Danang), 15-10-2016. . 92-103. (Đã xuất bản) 

4. Lưu Tiến Thuận, Nguyễn Thu Nha Trang, Lê Thị Ngọc Mỹ. 2016. DOES NUMBER OF 

BANKING RELATIONSHIP EFFECT TO BUSINESS PERFORMANCE? 

EVIDENCE FROM THE ENTERPRISES IN CAN THO CITY. ASIA PACIFIC 

CONFERENCE ON ECONOMIC DYNAMICS 2, INTERNATIONAL 

UNIVERSITY, VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY, 01–

02 DECEMBER 2016. 24-36. (Đã xuất bản) 

5. Lưu Tiến Thuận, Trương Thị Kim Tiền. 2017. IMPACT FACTORS FOR THE 

DECISION TO USE INTERNET BANKING OF CUSTOMERS. Hội thảo quốc tế 

“Emerging issues in economics and business in the context of international integration – EIEB 

2017” (Những vấn đề kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế) 5-12-2017 

Hà Nội. 355-362. (Đã xuất bản) 

6. Lưu Tiến Thuận, Nguyễn Thu Nha Trang, Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc. 2017. DOES 

CUSTOMER  EXPERIENCE MANAGEMENT IMPACT TO CUSTOMER  

LOYALTY SHOPPING AT SUPERMARKET? – THE CASE IN THE MEKONG 

DELTA, VIETNAM.. UHD-CTU Annual economics and business conference, 13-14/1/2017, 

Can Tho University. 73-83. (Đã xuất bản) 
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7. Lưu Tiến Thuận, Nguyễn Thu Nha Trang, Nguyễn Thị Minh Phượng. 2017. ẢNH HƯỞNG 

CỦA NĂNG LỰC CÔNG TY VÀ KHẢ NĂNG VƯỢT RÀO CẢN ĐẾN HIỆU QUẢ 

XUẤT  KHẨU. Tạp chí Công Thương. 9. 221-226. (Đã xuất bản) 

8. Lưu Tiến Thuận, Nguyễn Thu Nha Trang, Lê Thị HIền Trang. 2017. EFFECTS OF JOB 

STRESS  ON JOB PERFORMANCE, JOB SATISFACTION AND TURNOVER 

INTENTION.  ICECH2017- International conference on Emerging Challenges Strategic 

Integration, ĐH Bach Khoa Hà Nội, 1-12-2017. . 385-392. (Đã xuất bản) 

9. Lưu Tiến Thuận. 2017. IMPACT OF ECRM ACTIVITY ON QUALITY AND 

OUTCOME RELATIONSHIP BETWEEN BANK AND CUSTOMERS. Tạp chí Công 

Thương. 10. 317-322. (Đã xuất bản) 

10. Lưu Tiến Thuận. 2017. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN LÝ QUAN HỆ NHÂN 

VIÊN ĐẾN NĂNG SUẤT LÀM VIỆC Ở TỈNH TRÀ VINH. Hội thảo quốc tế Năng suất và 

đổi mới sáng tạo của nền kinh tế Việt Nam: Phát hiện từ nghiên cứu thực nghiệm, 24-11-2017 tại Hà 

Nội. . 255-263. (Đã xuất bản) 

11. Nguyễn Thu Nha Trang, Lưu Tiến Thuận, Nguyễn Thúy An. 2017. EXTRINSIC AND 

INTRINSIC FACTORS IN THE ADOPTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING  

PRACTICES – EVIDENCE FROM ORGANIZATIONS IN CAN THO CITY. UHD-

CTU Annual economics and business conference, 13-14/1/2017, Can Tho University. . 514-526.  

12. La Hồng Liên, Lưu Tiến Thuận, Tô Minh Chiến. 2017. A LITERATURE REVIEW ON 

ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS. 

Hội thảo quốc tế “The 2nd UHD-CTU annual Economics and Business Conference, 15-12-2017, 

tại Trường ĐH Cần Thơ. 1-13. (Đã xuất bản) 

13. Lưu Tiến Thuận, Nguyễn Thu Nha Trang, Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc. 2018. DOES 

CUSTOMER  EXPERIENCE MANAGEMENT IMPACT CUSTOMER  LOYALTY 

SHOPPING AT SUPERMARKET? THE CASE IN THE MEKONG DELTA, 

VIETNAM. Economics World. Vol. 6, No. 1. 13-21. (Đã xuất bản) 

14. Lưu Tiến Thuận, Bùi Thị Trúc Đào. 2018. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC 

CẦN THƠ. KIẾN TẠO HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP – YẾU TỐ THÀNH CÔNG 

ĐỐI VỚI SINH VIÊN, ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, 1/2018. . 57-65. (Đã xuất bản) 

15. La Hồng Liên, Lưu Tiến Thuận. 2018. A LITERATURE REVIEW ON 

ORGANIZATIONAL CULTURE AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS. 

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Vol. 54, No. 8. 24-36. (Đã xuất bản) 

Xuất bản tiếng Việt 
1. Lưu Tiến Thuận. 2012. PHÂN TÍCH HÀNH VI TIÊU DÙNG DẦU ĂN …. Phát triển 

KT-XH. 1. 91. (Đã xuất bản) 

2. Lưu Tiến Thuận. 2012. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN …. Phát triển 

KT-XH. 1. 115. (Đã xuất bản) 
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of Natural Resources and Environment of 

Vietnam 
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Building Resilience in the Mekong Delta in 

Vietnam 

Chuyên gia 2014-
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ICEM 
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access and livelihood opportunities for 
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groups in Tra Vinh province, Mekong Delta, 

Vietnam 

Chủ hiệm 2014-

2015 

U. S. General 

Consulate in HCMC 

Rapid evaluation of climate change impacts 

on the rice and fruit tree (mango) value 

chains in the Mekong Delta 

Chủ nhiệm 2015 Oxfam 

Basin Development Plan Programme (Flood 

Management and Mitigation Programme-

FMMP) 

Chuyên gia 2015 MRCs 

Basin Development Plan Programme (Flood 

Management and Mitigation Programme-

FMMP) 

Chuyên gia 2016 MRCs 
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Effectiveness of forest land allocation 

policies and sustainability of Agro-forestry 

systems in the Mekong Delta 

Chủ nhiệm 2015-

2017 

MOET 

Planned relocation as adaptation to 

environmental and climate change in Viet 

Nam’s Mekong Delta 

Đồng chủ 
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2015-

2016 

International 

Organization for 
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Flood-plain natural resources governance for 

future livelihoods in the Mekong Delta of 
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Chuyên gia 2015-

2017 

Fulbright and Harvard 

Universities 

Agro-pollution in Vietnam  
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Chủ nhiệm 2015-

2016 
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Basin Development Plan Programme (Future 
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Adaptation to climate 

change in the Mekong 
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- Nguyen Hong Tin et al. 2008. Management of fishery resource distribution and fishers 
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SUMERNET project. 

- Nguyen Hong Tin, David Fraser & Tran Thanh Be. 2010. An agricultural management 

system designed to determine the farmland capability for sustainable rice production in 

the Mekong Delta. Paper presented at the third International Rice Congress. 08th-12rd 

November 2010, National Convention Centre, Ha Noi, Vietnam. 

- Nguyen Hong Tin, David Fraser & Tran Thanh Be. 2010. GIS and AHP-based qualitative 

and quantitative land capability assessment for rice production systems in the Mekong 

Delta. Paper presented at the third International Rice Congress. 08th-12rd November 

2010, National Convention Centre, Ha Noi, Vietnam. 

- Nguyen Hong Tin, David Fraser and Ngan Collins. 2010. Agricultural Management 

System and Sustainable Land Use in the Mekong Delta. Paper presented at the ‘Engaging 

with Vietnam: An Interdisciplinary Dialogue’ Conference 23rd-24th February 2010, 

Monash University, Melbourne, Australia. 

- Nguyen Hong Tin, Tran Thanh Be and David Fraser. 2011. Determining the capability of 

farmland for agricultural land use planning in the Mekong Delta, Vietnam. Scientific 

journal of the University of Can Tho. 

- Nguyen Hong Tin, Ngan Collins and David Fraser. 2011. An agricultural management 

system designed to determine the farmland capability for sustainable land use planning in 
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- Nguyen Hong Tin. 2011. An Agricultural Management System Designed to Determine 

the Capability of Farm Land at the District, Commune, Hamlet, and Farm level in the 

AnGiang Province, Viet Nam. PhD thesis. RMIT University, Melbourne Australia. 

- Nguyen Hong Tin et al. 2013. Evaluating the current status of rice production and socio-

economic conditions of Vietnam low carbon rice project’s farmers in the KienGiang and 

An Giang provinces. Technical report submitted to the EDF/AusAID. VLCRP project. 

- Nguyen Hong Tin and To Hung Danh. 2013. Application of GIS and AHP in household’s 

attribute management and household’s economic classification. Technical report 

submitted to the EDF/AusAID. VLCRP project. 

- Nguyen Ngoc Son, Nguyen Hong Tin and Nguyen Van Sanh. 2013. Rice intensification 

and one must do, five reductions application (1M5Rs): current status, constraints and 

desired solutions for rice production improvement at the household level. Can Tho 

University scientific journal. 26, 66-74. 

- Nguyen Ngoc Son, Nguyen Hong Tin and Nguyen Van Sanh. 2013. Rice intensification 

and one must do, five reductions application (1M5Rs): current status of fertilizers, seeds 

application and factors impact on profit and rice yield at the household level. Can Tho 

University scientific journal. 27, 97-103. 

- Nguyen Hong Tin, To Lan Phuong and Dang KieuNhan. 2014. Sustainability and 

economic efficiency of the shrimp-forest system in the Vietnam Mekong Delta coastal 

areas under the context of climate change. Paper presented at the Conference on 

Economics of Climate Change in Southeast Asia. 27-28, Feb, Siem Reap, Cambodia. 

- Nguyen Hong Tin. 2014. AHP and GIS application in classifying households’ economics 

and rice farmers’ profile management in the low carbon rice production in AnGiang 

province. Cantho University scientific journal, 30 (2014), pages 15-25 

- Roel H. Bosma, Tin, H. Nguyen, Audrie J. Siahainenia, Ha T. P. Tranand Hai N. Tran. 

2014. Shrimp-based livelihoods in mangrove silvo-aquaculture farming systems. 

Reviews in Aquaculture (2014) 6, 1-18. 

- Tin, H. N., Nhan. D. K., Phuong. T. L & Roel H. Bosma. Effectiveness of Alternate 

Wetting and Drying (AWD) technique rice production adapting to saline intrusion and 

water shortage in the Mekong Delta, Vietnam 

(Case study in Soc Trang province). Paper presented at the 4th International Rice 

Congress. Bangkok, Thailand, 27 Oct-1 Nov, 2014. 

- Nguyen Hong Tin, Vo Thi Thanh Loc, Nguyen Quang Tuyen, Vo Kim Thoa and Vo 

Thanh Danh. 2014. Assessing current cadres, civil servants’ competency in Cantho city. 

Can Tho University scientific journal (part D), 38, p 130-142. 

- Nguyen Hong Tin, Vo Thi Thanh Loc, Nguyen Quang Tuyen, Vo Kim Thoa, Vo Thanh 

Danh and Chau My Duyen. 2014. Evaluating current status and cadres, civil servants’ 

training demands in Cantho city. Can Tho University scientific journal (part D), 36. 

- Nguyen Hong Tin, Vo Thi Thanh Loc, Nguyen Quang Tuyen, Vo Kim Thoa, Vo Thanh 

Danh. 2014. Study and develop a competency framework for cadres and civil servants in 

Can Tho city. Can Tho University scientific journal (part C), 36, p 74-83. 

- Nguyen Hong Tin, Le Thi Cam Huong, Nguyen Ngoc Son, Nguyen Van Sanh and Chau 

My Duyen. 2015. The economic efficiency of “One must do, five reductions” (1M5R) 

technique applied in rice production between cooperative and non-cooperative farmer 

groups in KienGiang and AnGiang Provinces. Can Tho University scientific journal (B). 

- Nguyen Hong Tin, Tran Thu Ha, Chau My Duyen and Nguyen Van Sanh. 2015. 

Monitoring and evaluating of the application of low carbon rice production technologies 

1M6Rs and its impacts in KienGiang and AnGiang provinces. Workshop proceeding. 

Vietnam Low Carbon Rice Project (VLCRP). Project-End Dissemination and Regional 

Policy Dialogue Workshop. KienGiang, 15 April 2014. P 119-136. 

http://www.eepsea.net/index.php?option=com_content&view=article&id=247:conference-on-economics-of-climate-change-in-southeast-asia&catid=63:eepsea-upcoming-events&Itemid=393
http://www.eepsea.net/index.php?option=com_content&view=article&id=247:conference-on-economics-of-climate-change-in-southeast-asia&catid=63:eepsea-upcoming-events&Itemid=393
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- Nguyen Hong Tin, Chung Cam Tu, Chau My Duyen and To Lan Phuong. 2015. Current 

particular traits and roles of the rural women in agricultural production in the intensive 

rice cultivation areas of Kien Giang & An Giang provinces. Can Tho University scientific 

journal, 4 (part C), p 25-34. 

- Nguyen Hong Tin, Bui Thi Buu Hue and Tran Le Kim Thuy. 2016. Biodiesel production 

and use for agricultural production in the Mekong Delta: Current status and potential. 

Can Tho University scientific journal, Special issue: Renewable Energy (2016) 80-91. 

- Nguyen Hong Tin To Lan Phuong Dang Kieu Nhan, Lam Thanh Si and Roel Bosma. 

2016. Sustainability and livelihood opportunities for mangrove-shrimp farmers in the 

coastal areas of Soc Trang province. Can Tho University scientific journal, 7, 18-29. 

- Nguyen Hong Tin, Dang Kieu Nhan, To Lan Phuong, Chau My Duyen. 2016. Adaptive 

farming systems in agroecological zones. In Nguyen Van Sanh and Dang KieuNhan (eds) 

Sustainable agriculture and rural development in the Mekong Delta. Can Tho University 

publishing house. P148-169.  

- Collins, N, Jones, S, Nguyen, T and Stanton, P. 2017. 'The contribution of human capital 

to a holistic response to climate change: learning from and for the Mekong Delta, 

Vietnam', Asia Pacific Business Review, vol. 23, no. 2, pp. 230-242.  

- Nguyen, Tin Hong. 2017. An Overview of Agricultural Pollution in Vietnam: The Crops 

Sector. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29241 License: CC BY 3.0 IGO 

- Collins, N., Jones, S. Nguyen, T. and Stanton, P. (2017-in-press) ‘Human capital issues 

and government responses to climate change in Mekong Delta, Vietnam’ in (eds) Edited 

by Gordon Redding, Chris Rowley Social Aspects of Asian Economic Growth: Human 

capital and the people side of progress, London: Routledge. 

- Cassou, Emilie; Tran, Dai Nghia; Nguyen, Tin Hong; Dinh, Tung Xuan; Nguyen, Cong 

Van; Cao, Binh Thang; Jaffee, Steven; Ru, Jiang. 2017. An Overview of Agricultural 

Pollution in Vietnam: Summary Report 2017. World Bank, Washington, DC. © World 

Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29242 License: CC BY 3.0 
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https://www.routledge.com/products/search?author=Gordon%20Redding
https://www.routledge.com/products/search?author=Chris%20Rowley
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Agriculture (JSA) 

 

 

 

 

Xác nhận của  

trường Đại học Cần Thơ 

 

Cần Thơ, ngày 30  tháng 6  năm 2019 

Người khai ký tên   

 

 

 

 

PGs. Ts. Huỳnh Quang Tín 

 

  



146 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: LÊ NGỌC TRIẾT   Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 1964   Nơi sinh: Tiền Giang  

Quê quán: Tiền Giang    Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ   Năm, nước nhận học vị: 2002, Việt Nam 

Học hàm cao nhất: Giảng viên chính  Năm phong học hàm: 2004 

Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng khoa 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Lô 59, đường A3, Khu dân cư 91B, P. An Khánh, Quận Ninh 

Kiều, Thành Phố Cần Thơ 

DĐ: 0919313686              E-mail: lntriet@ctu.edu.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ 

Ngành học: Sư phạm Lịch sử 

Nước đào tạo: Việt Nam                                 Năm tốt nghiệp: 1988 

Bằng đại học 2 : Triết học   Năm tốt nghiệp : 1991 

2. Sau đại học: 

Bằng tiến sĩ ngành: Triết học   Năm cấp bằng: 2002 

Nơi đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Tên chuyên đề luận án bậc cao nhất: Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội của giai cấp nông dân 

Nam Bộ Việt Nam hiện nay 

3. Ngoại ngữ:        1. Anh văn                           Mức độ sử dụng: C 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

THỜI GIAN NƠI CÔNG TÁC CÔNG VIỆC ĐẢM NHIỆM 

1988 – 1989 Bộ môn Mác – Lênin, Trường Đại học 

Cần Thơ 

Cán bộ giảng dạy 

1989 – 1991 Học viện trường Nguyễn Ái Quốc, Khu 

vực 2, TP. Hồ Chí Minh 

Học tập 

1991 – 1994 Chuyên viên Phòng Công tác Chính trị, 

Trường Đại học Cần Thơ 

Thông tin tuyên truyền 

1994 – nay Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại 

học Cần Thơ 

Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố 
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Hệ đào tạo: Chính quy                                                       Nơi đào tạo: ĐHCT  

Ngành học chuyên môn: Kinh tế Ngoại thương      Năm tốt nghiệp: 1999 

2. Sau đại học  

Thạc sĩ 
Thời gian đào tạo:    năm                                                Nơi đào tạo: ĐH Groningen 

Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế    Năm được cấp bằng: 2007 

Tiến sĩ 
Thời gian đào tạo:    năm                                               Nơi đào tạo:  

Chuyên ngành đào tạo: Kinh doanh quốc tế   Năm được cấp bằng: 2012 

3. Ngoại ngữ 1. Anh           Mức độ thành thạo: Trình độ C 

2. Tiếng Hà Lan   Mức độ thành thạo: Căn bản 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện. 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm trách 

01/1999 - nay Đại học Cần Thơ Giảng viên tại BM. Kinh doanh Quốc tế 

09/2005 - 09/2007 Đại học Cần Thơ Học lấy bằng Master ngành Kinh tế tại Hà lan 

01/2008 - 10/2012 Đại học Cần Thơ Học Tiến sỹ ngành Kinh doanh quốc tế tại Hà Lan 

09/2013 - 05/2018 Đại học Cần Thơ Trưởng Bộ môn BM. Kinh doanh Quốc tế 

05/2018 - nay Đại học Cần Thơ Trưởng Bộ môn BM. Kinh doanh Quốc tế 

 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện. 

STT Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực áp dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp (Cơ 

sở, bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến định 

hướng khởi sự doanh nghiệp của sinh viên 

ngành Quản trị kinh doanh – Trường Đại 

học Cần Thơ 

2015 Đề tài cấp 

trường 

Chủ nhiệm 

mailto:patu@ctu.edu.vn
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2 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định 

du học của sinh viên Khoa Kinh tế, Trường 

Đại học Cần Thơ 

2017 Đề tài cấp 

trường 

Chủ nhiệm 

3 Xây dựng mô hình lý thuyết về khởi nghiệp 

và giải pháp tăng cường hoạt động khởi 

nghiệp cho vùng ĐBSCL 

2019 Đề tài cấp bộ Chủ nhiệm 

 

2. Sách và giáo trình xuất bản. 

STT Tên sách 
Nhà xuất 

bản 

Năm 

xuất 

bản 

Số ISBN 
Tác 

giả 

Đồng 

tác giả 

1 Kinh tế quốc tế Đại học Cần 

Thơ 

2014 978-604-919-454-2 X  

2 Những vấn đề trọng tâm 

trong phương pháp NCKH 

Cẩm nang dành cho học viên 

cao học và nghiên cứu sinh 

khoa học quản trị 

Đại học Cần 

Thơ 

2015 978-604-919-426-9 X  

3 Phát triển kinh tế ĐBSCL: 

Thành tựu và Thách thức 

Đại học Cần 

Thơ 

2016 978-604-919-638-6  X 

4 Kinh tế quốc tế   978-604-919-454-2 X  

5 Kinh doanh quốc tế   978-604-919-527-3.  X 

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố. 
Xuất bản tiếng Anh 
1. Gjalt de Jong, Phan Anh Tú, Hans van Ees. 2014. THE IMPACT OF PERSONAL 

RELATIONSHIP ON BRIBERY INCIDENCE IN TRANSITION ECONOMIES. 

European Management Review. DOI: 10.1111/emre.12032. 1-15. (Đã xuất bản) 

2. Phan Anh Tú, Nguyễn Hồng Diễm. 2016. ENTREPRENEURIAL CHARACTERISTICS 

AND PRIVATE FIRM PERFORMANCE IN THE MEKONG RIVER DELTA. Tạp chí 

Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 03. 38-48. (Đã xuất bản) 

3. Lê Khương Ninh, Phan Anh Tú, Huỳnh Hữu Thọ. 2018. PROFIT, OUTPUT MARKET 

UNCERTAINTY AND CORPORATE INVESTMENT: EVIDENCE FROM VIETNAM. 

Asian Academy of Management Journal. 1. 101-115. (Đã xuất bản) 

 

Xuất bản tiếng Việt 

1. Phạm Lê Thông, Lê Khương Ninh, Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú, Huỳnh Việt Khải. 2008. 

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CÁ 

DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ. Số 09. (Đã xuất bản) 

2. Phạm Lê Thông, Lê Khương Ninh, Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú, Huỳnh Việt Khải. 2008. 

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CÁ 

DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở KIÊN GIANG. Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ. Số 09. 103-112. (Đã xuất bản) 

3. Lê Khương Ninh, Phạm Lê Thông, Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú, Huỳnh Việt Khải. 2009. 

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CÁC 

DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH Ở ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại 

học Cần Thơ. . (Đã xuất bản) 

4. Phan Anh Tú. 2012. DOANH NGHIỆP, BỐI CẢNH, HỐI LỘ. Phát triển KT-XH. 1. 56.  
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5. Phan Anh Tú, Phan Thị Ngọc Khuyên, Trương Khánh Vĩnh Xuyên, Trần Thị Bạch Yến.  

013. VÌ SAO CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

PHẢI THANH TOÁN TIÊU CỰC PHÍ?. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 27. 

6. Phan Anh Tú, Phan Thị Ngọc Khuyên, Trương Khánh Vĩnh Xuyên, Trần Thị Bạch Yến. 

2013. VÌ SAO CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

PHẢI THANH TOÁN TIÊU CỰC PHÍ?. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28. 

7. Phan Anh Tú. 2013. THAM NHŨNG ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI. Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ. Số 25. 1-7. (Đã xuất bản) 

8. Đinh Thị Lệ Trinh, Huỳnh Thị Đan Xuân, Đặng Thị Minh Phương, Tạ Hồng Ngọc, Nguyễn 

Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Duy Anh, Phan Anh Tú. 2014. MỐI QUAN HỆ GIỮA NHẬN 

THỨC CỦA NHÀ ĐÀM PHÁN XUẤT  KHẨU VỀ VĂN HÓA QUỐC GIA ĐỐI TÁC 

VÀ KẾT  QUẢ ĐÀM PHÁN. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 31. 73-80. 

9. Phan Anh Tú. 2015. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI 

SỰ DOANH NGHIỆP. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang. 1. 84-93.  

10. Võ Văn Dứt, Phan Anh Tú, Lê Trần Thiên ý, Nguyễn Đinh Yến Oanh, Nguyễn Kim Hạnh. 

2015. MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOẢNG CÁCH THỂ CHẾ VÀ PHƯƠNG THỨC GIA 

NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA. Hội thảo khoa học phát triển 

Kinh tế Xã hội ĐBSCL  năm 2015. . 102-113. (Đã xuất bản) 

11. Phan Anh Tú, Giang Thị Cẩm Tiên. 2015. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP: TRƯỜNG HỢP SINH VIÊN KHOA KINH 

TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học 

Trường Đại học Cần Thơ. Số 38. 59-66. (Đã xuất bản) 

12. Phan Anh Tú, Nguyễn Thanh Sơn. 2015. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH 

KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KINH TẾ ĐÃ TỐT NGHIỆP TRÊN ĐỊA 

BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 40.  

13. Phan Anh Tú, Đỗ Thanh Bình. 2016. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

VIỆC  LỰA CHỌN VAY VỐN TẠI CÁC QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CỦA NGƯỜI 

DÂN Ở TP. CẦN THƠ. Tạp Chí Khoa học và Đào tạo Ngân Hàng. 170.  

14. Phan Anh Tú, H. van Ees, De Jong, G.. 2016. SUCCESSFUL STRATEGY AND 

CONTEXT. Successful Strategy and Context. Gjalt De Jong. 72-96. (Đã xuất bản) 

15. Phan Anh Tú, Tô Minh Chiến. 2016. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN. Tạp chí Công thương. 

16. Phan Anh Tú, Nguyễn Thụy Như Thủy. 2016. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LÒNG 

TIN ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN 

THÀNH PHỐ TÂN AN, TỈNH LONG AN. Khoa học kinh tế Đà Nẵng. 4. 55-56. 

17. Phan Anh Tú. 2016. NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA KHOẢNG CÁCH VĂN HÓA 

QUỐC GIA ĐẾN THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM. Tạp chí Công thương. 09. 119. 

18. Phan Anh Tú. 2016. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KIM NGẠCH 

XUẤT  KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2013. Tạp chí Công 

thương. 10. 186-191. (Đã xuất bản) 

19. Phan Anh Tú. 2016. NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA LÒNG TIN VÀ HÀNH VI 

MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp Chí 

Khoa học Thương Mại. 94. 63. (Đã xuất bản) 

20. Nguyễn Văn Phục, Phan Anh Tú, Đoàn Vinh Thăng. 2016. NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH SỬ 

DỤNG XĂNG SINH HỌC E5 CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ. Tạp Chí Khoa học kinh tế. 01. 14. (Đã xuất bản) 

21. Phan Anh Tú, Trịnh Thúy Hằng. 2016. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN Ý ĐỊNH DU HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHOA KINH TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 46.  

22. Phan Anh Tú, Phan Tuấn Kiệt. 2017. THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI 

CHIÊU THỊ TRONG VIỆC  HÌNH THÀNH GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU SỮA 

VINAMILK TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học. 26. 8-15. 
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23. Phan Anh Tú, Trần Thị Thu Uyên. 2017. MỐI QUAN HỆ GIỮA QUỐC TẾ HÓA VÀ 

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ Ở 

INDONESIA. Kinh tế và Kinh doanh. 33 (1). 74-82. (Đã xuất bản) 

24. Phan Anh Tú, Nguyễn Văn Chức. 2017. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT 

ĐỊNH MUA BẢO HIỂM Y TẾ CỦA NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN 

THƠ. Công nghệ Ngân Hàng. 133. 69-79. (Đã xuất bản) 

25. Phan Anh Tú, Phạm Thị Như Hảo. 2017. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC ĐỐI TÁC 

THƯƠNG MẠI BẰNG MÔ HÌNH LỰC HẤP DẪN. Hội thảo Kinh tế và Kinh doanh 

thường niên. 01. 648-662. (Đã xuất bản) 

26. Phan Anh Tú. 2017. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THƯƠNG MẠI SONG 

PHƯƠNG GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC ĐỐI TÁC THƯƠNG MẠI. Kinh tế và Phát triển. 

236 (2). 10-20. (Đã xuất bản) 

27. Phan Anh Tú. 2017. VAI TRÒ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SONG 

PHƯƠNG GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI. Hội thảo Khoa học 

quốc tế. 1. 150-162. (Đã xuất bản) 

28. Phan Anh Tú. 2017. VÌ SAO CẢI TIẾN THỂ CHẾ CẤP TỈNH CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN 

THU HÚT FDI TẠI VIỆT NAM. Kinh tế và dự báo. 12. 11-14. (Đã xuất bản) 

29. Phan Anh Tú. 2017. NGHIÊN CỨU CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI NỘI NGÀNH TRƯỜNG 

HỢP NGÀNH DA GIÀY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2002-2012. Thông tin và dự báo KT-

XH. 136. 3-7. (Đã xuất bản) 

30. Phan Anh Tú. 2017. BRIBERY AND ITS IMPLICATIONS ON ENTREPRENEURSHIP 

IN THE INFORMAL ECONOMY: EVIDENCE FROM VIETNAM. Examining the 

Private Sector’s Role in Wealth Creation and Poverty Reduction. Hipsher Scott A. 

31. Phan Anh Tú. 2017. TÁC ĐỘNG CỦA ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ ĐẾN QUỐC TẾ HÓA 

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC CHẾ TẠO TẠI INDONESIA. Kinh tế 

đối ngoại. 98. 33-46. (Đã xuất bản) 

32. Phan Anh Tú. 2017. TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ KHOẢNG CÁCH ĐẾN THU HÚT ĐẦU 

TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM. Kinh tế và Phát triển. 238. 2-11. 

33. Phan Anh Tú, Trần Quốc Huy. 2017. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý 

ĐỊNH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ 

THUẬT CÔNG NGHỆ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 48.  

34. Phan Anh Tú, Phạm Thái Bảo. 2018. TÁC ĐỘNG CỦA PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO VÀ 

VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC DNNVV TỈNH SÓC 

TRĂNG. Kinh tế và dự báo. 30. 93-97. (Đã xuất bản) 

35. Phan Anh Tú, Châu Thị Lệ Duyên, Nguyễn Thị Khả Duyên. 2018. CÁC NHÂN TỐ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ 

CẦN THƠ. Kinh tế và dự báo. 27. 30-34. (Đã xuất bản) 

36. Phan Anh Tú. 2018. VÌ SAO ĐỔI MỚI KÍCH THÍCH QUỐC TẾ HÓA CỦA CÁC 

DNNVV THUỘC LĨNH VỰC CHẾ TẠO TẠI TRUNG QUỐC?. Kinh tế Châu Á - Thái 

Bình Dương. 527. 65-66. (Đã xuất bản) 

37. Nguyễn Thị Mỹ Loan, Quan Minh Nhựt, Phan Anh Tú. 2018. CÁC NHÂN TỐ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC 

DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Khoa học Trường 

Đại học Cần Thơ. Tập 54, Số 4. 178-187. (Đã xuất bản) 

 

Xác nhận của trường Đại học Cần Thơ      Cần Thơ, ngày 30 tháng 6 năm 2019 
    Người khai ký tên 

 

 

 

    Ts. Phan Anh Tú 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Lê Anh Tuấn  Giới tính: Nam 

Ngày tháng năm sinh: 6/9/1960 Nơi sinh: Quảng Ngãi, Việt Nam 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ  Năm, nơi nhận học vị: 2008, Bỉ 

Học hàm cao nhất: Phó Giáo sư Năm bổ nhiệm: 2012  

Chức vụ: Phó Viện trưởng Viện Biến đổi khí hậu, Đại học Cần Thơ 

Đơn vị công tác: Viện BĐKH, Đại học Cần Thơ  

Chỗ ở: Số 148/274/11/9, đường 3/2, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam 

Tel : 84-71-738245   E-mail: latuan@ctu.edu.vn  

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy  

Nơi đào tạo: Đại học Cần Thơ, Việt Nam 

Ngành học: Thủy nông và cải tạo đất   

Nước đào tạo: Việt Nam               Năm tốt nghiệp: 1982 

2. Sau Đại học 
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1 

Analysis of farming systems 

and socio-economic settings 

in rice farming households. 

In: Le Quang Tri et al., 

(Eds). Climate change 

affecting land use in the 

Mekong Delta: Adaptation 

of rice-based cropping 

systems 

ISBN: 

978-1-

925436-

36-5 

2016 Dang Kieu Nhan ,  

Le Canh Dung, 

Truong Thi Ngoc 

Chi, Vo Van Tuan, 

Vo Van Ha, Vo 

Thanh Danh, Nguyen 

Duy Can, Peter 

Brown, Thelma 

Paris, John Wards. 

 

2 

Tổn thương và chiến lược 

sinh kế thích nghi của nông 

dân. Trong: Nguyễn Văn 

Sánh và Đặng Kiều Nhân 

(chủ biên). Phát triển bền 

vững nông nghiệp và nông 

thôn vùng ĐBSCL. 

Đại học 

Cần Thơ 

2016 Võ Văn Tuấn, 

Lê Cảnh Dũng, 

Nguyễn Thanh Bình 

 

3 

Hiện trạng và nhu cầu cơ 

giới hóa trong sản xuất lúa. 

Trong: Nguyễn Văn Sánh và 

Đặng Kiều Nhân (chủ biên). 

Phát triển bền vững nông 

nghiệp và nông thôn vùng 

ĐBSCL 

Đại học 

Cần Thơ 

2016 Lê Cảnh Dũng,  

Võ Văn Tuấn,  

Phạm Thị Nguyên 

 

4 
Phân tích sinh kế: Lý thuyết 

và thực tiễn 

Đại học 

Cần Thơ 

2015 Võ Văn Tuấn 

Lê Cảnh Dũng 

 

5 

Giáo trình “Nguyên lý Phát 

triển Nông thôn” 

Đại học 

Cần Thơ 

2015 Lê Cảnh Dũng, 

Võ Văn Tuấn, 

Nguyễn Văn Sánh 

 



163 
 

6 

Dynamics of vulnerability: 

Relocation in the context of 

natural hazards and 

disasters. In: Birkmann, J. 

(ed). Measuring 

Vulnerability to Natural 

Hazards. Towards Disaster 

Resilient Societies 

UNU-

Press 

2013 Joern Birkmann, 

Matthias 

Garschagen; 

Nishara Fernando, 

Vo Van Tuan, 
Anthony Oliver-

Smith, and 

Siri Hettige 

 

7 

Vulnerability, coping and 

adaptation to water-related 

hazards in the Vietnamese 

Mekong Delta. In: Renaud, 

F. & Kunzer, C. (eds.) The 

Mekong Delta System - 

Interdisciplinary Analyses of 

a River Delta. 

Springer 2012 Joern Birkmann, 

Matthias 

Garschagen, 

Vo Van Tuan, 

Nguyen Thanh Binh 

 

8 

Livelihoods of Rural 

Landless Households in the 

Medium Flooding Area in 

the Mekong Delta. In: 

Sustainable Rural 

Development: Land Policies 

and Livelihoods  

Nông 

Nghiệp 

2008 Vo Van Tuan, 

Le Canh Dung, 

Duong Ngoc Thanh, 

Nguyen Van Sanh 
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LÊ ANH TUẤN 
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          BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

  

 

   

                                                                                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ————————————

Cần Thơ, ngày17 tháng 6 năm 2021  

 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO 

Tên ngành: Chính sách công Mã số: 8340402 

                      Trình độ: Thạc sĩ 

 

TT 
Điều kiện mở ngành theo quy 

định 

Điều kiện thực tế, minh 

chứng thể hiện trong hồ sơ 

Đáp ứng/ 

không 

đáp ứng 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Về ngành đào tạo 

1.1. Ngành đề nghị cho phép đào 

tạo phù hợp với nhu cầu nguồn 

nhân lực (trên cơ sở kết quả khảo 

sát); 

 

 

 

 

1.2. Được xác định trong phương 

hướng/kế hoạch phát triển của cơ 

sở đào tạo; 

 

1.3. Ngành phải thuộc Danh mục 

giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ 

đại học hiện hành; 

 

1.4. Quyết nghị của Hội đồng 

trường/Hội đồng quản trị thông 

qua việc mở ngành đăng ký đào 

tạo; 

 

 

 

 

 

1.5. Ngành mới (thuyết minh 

được tính thực tiễn và kinh 

nghiệm đào tạo của một số nước); 

Ngành này đã được đào tạo ở 

nước ngoài; đang  thí điểm ở Việt 

Nam hoặc là trường đầu tiên thí 

điểm; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhu cầu mở ngành Chính

sách công đã được khảo sát

rộng rãi các bên liên quan ở các 
tỉnh ĐBSCL với tỉ lệ ủng hộ là 
87% và nhất trí việc đào tạo 
ngành này phù hợp với nhu cầu 
phát triển  nguồn nhân lực ở địa 
phương.

- Ngành đã được xác định trong 
kế hoạch phát triển của trường 
Đại học Cần Thơ đến năm

2022.

- Ngành có trong danh mục

giáo dục, đào tạo cấp IV. Mã

số: 8340402 (thông tư 25 
/2017/TT-BGDĐT)

- Đã được Hội đồng Khoa học 
và Đào tạo Trường đồng ý xúc

tiến mở ngành (Biên bản số

124/BB-ĐHCT-HĐKHĐT

ngày 19/1/2017.

- Đã được Hội đồng Trường 
đồng ý việc mở ngành (QN số

06/QN-HĐT ngày 19/5/2018

(Phụ Lục)

- Chương trình đào tạo này đã 
được đào tạo rộng rãi ở nhiều

Trường ĐH trong và ngoài

nước. Trong nước có Học viện 
Hành chính QG, Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền, Trường 
ĐH Fulbright, Trường ĐH Việt

Đáp ứng 

Đáp ứng 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng 

 

 

 

Đáp ứng 

 

 

 

Đáp ứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng 
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TT 
Điều kiện mở ngành theo quy 

định 

Điều kiện thực tế, minh 

chứng thể hiện trong hồ sơ 

Đáp ứng/ 

không 

đáp ứng 

 

2 

Chương trình đào tạo tham khảo 

của 2 trường đại học đã được 

kiểm định ở nước ngoài; 

Có ít nhất 02 ý kiến về sự cần 

thiết đào tạo của 02 cơ quan, tổ 

chức có nhu cầu sử dụng nguồn 

nhân lực sau đào tạo. 

 

1.6. Ngành đào tạo trình độ đại 

học/thạc sĩ là ngành đúng hoặc 

ngành gần (nếu không có ngành 

đúng) là điều kiện đầu vào của 

ngành đăng ký đào tạo trình độ 

thạc sĩ/tiến sĩ đã được đào tạo 

hình thức chính quy tại cơ sở đào 

tạo và có sinh viên/học viên đã tốt 

nghiệp. 

Nhật (ĐHQG Hà Nội), 

 

 

- Có 02 ý kiến về sự cần thiết 

đào tạo của 02 cơ quan có nhu 

cầu sử dụng nguồn nhân lực 

sau đào tạo. 

 

- Ngành đào tạo đại học kinh tế 

học và Phát triển nông thôn là 

ngành gần đầu vào của ngành 

Chính sách công là ngành đã 

được đào tạo chính quy tại 

trường và đã có 2.000 sinh viên 

tốt nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đội ngũ giảng viên: 

a) Có ít nhất năm (5) giảng viên 

cơ hữu có chức danh giáo sư, phó 

giáo sư, có bằng tiến sĩ khoa học, 

tiến sĩ ngành đúng hoặc ngành gần 

với ngành đăng ký đào tạo và 

không trùng với danh sách giảng 

viên cơ hữu là điều kiện mở 

ngành đào tạo cùng trình độ của 

các ngành khác; trong đó có ít 

nhất 01 giáo sư hoặc phó giáo sư 

đúng ngành chịu trách nhiệm chủ 

trì, tổ chức thực hiện chương trình 

đào tạo và cam kết đảm bảo chất 

lượng đào tạo trước cơ sở đào tạo 

và xã hội;  

b) Giảng viên giảng dạy đủ điều 

kiện; các giảng viên khác phải có 

trình độ thạc sĩ trở lên. Giảng viên 

cơ hữu tham gia giảng dạy ít nhất 

70% khối lượng chương trình đào 

tạo; khối lượng kiến thức còn lại 

do giảng viên thỉnh giảng (trong 

và ngoài nước) đã được ký kết 

hợp đồng thỉnh giảng với cơ sở 

đào tạo thực hiện. Các giảng viên 

  

- Có năm (5) giảng viên cơ hữu 

trong đó 2 PGS ngành đúng, 3 

PGS ngành gần. 1 PGS ngành 

đúng chịu trách nhiệm, tổ chức 

thực hiện chương trình đào tạo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tất cả giảng viên tham gia 

giảng dạy đều có trình độ tiến 

sĩ và 80% khối lượng chương 

trình đào tạo do cán bộ cơ hữu 

của Trường ĐHCT đảm trách.  

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng 
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TT 
Điều kiện mở ngành theo quy 

định 

Điều kiện thực tế, minh 

chứng thể hiện trong hồ sơ 

Đáp ứng/ 

không 

đáp ứng 

cơ hữu và thỉnh giảng đều phải có 

bằng cấp phù hợp với nội dung 

các học phần được phân công 

giảng dạy;  

c) Đảm bảo điều kiện về nghiên 

cứu khoa học đối với mỗi giảng 

viên đứng tên chủ trì mở ngành và 

mỗi giảng viên giảng dạy lý 

thuyết phần kiến thức cơ sở 

ngành, chuyên ngành theo quy 

định tại điểm d, khoản 2 Điều 2 và 

điểm d, khoản 2 Điều 3; 

d) 30% khối lượng kiến thức còn 

lại do giảng viên thỉnh giảng đã 

được ký kết hợp đồng thỉnh giảng 

với cơ sở đào tạo thực hiện; 

đ) Đối với cơ sở đào tạo ngoài 

công lập, phải có tối thiểu 40% 

giảng viên ở trong độ tuổi lao 

động;  

e) Đối với mở ngành theo Danh 

mục giáo dục đào tạo có mã số 

gồm 7 chữ số nếu được ghép từ 

nhiều chuyên ngành của danh mục 

giáo dục đào tạo có mã số gồm 8 

chữ số thì đội ngũ giảng viên phải 

đảm bảo theo quy định của khoản 

2 Điều 2 và Điều 3. 

g) Đối với mở ngành trình độ thạc 

sĩ thuộc nhóm ngành sức khoẻ: 

mỗi môn học cơ sở ngành hoặc 

chuyên ngành phải có 01 giảng 

viên theo quy định tại điểm b trên 

đây; nếu có học phần liên quan 

đến khám bệnh, chữa bệnh thì các 

giảng viên và người hướng dẫn 

thực hành phải có chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh, đã 

hoặc đang làm việc trực tiếp tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

đủ điều kiện là cơ sở thực hành 

trong đào tạo khối ngành sức khoẻ 

theo quy định.  

 

 

 

 

- Đảm bảo điều kiện về nghiên 

cứu khoa học đối với mỗi giảng 

viên đứng tên chủ trì mở ngành 

và mỗi giảng viên giảng dạy lý 

thuyết phần kiến thức cơ sở 

ngành, chuyên ngành theo quy 

định.  

 

- Được sự hỗ trợ 20% thỉnh 

giảng của Đại học Fulbright, 

Đại học Kinh tế TP HCM 

 

Trường ĐHCT là trường công 

lập 

 

 

Ngành có trong danh mục 

ngành cấp 4 (không phải ngành 

ghép) 

 

 

 

 

 

Không phải thuộc nhóm ngành 

sức khỏe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng 
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TT 
Điều kiện mở ngành theo quy 

định 

Điều kiện thực tế, minh 

chứng thể hiện trong hồ sơ 

Đáp ứng/ 

không 

đáp ứng 

3 3. Cơ sở vật chất: 

a) Có đủ phòng học, thư viện có 

phòng tra cứu thông tin cung cấp 

các nguồn thông tin tư liệu được 

cập nhật trong 5 năm, tính đến 

ngày đề nghị mở ngành hoặc thư 

viện điện tử có bản quyền truy cập 

cơ sở dữ liệu liên quan đến ngành 

đề nghị cho phép đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu khoa học;  

b) Có đủ phòng thí nghiệm, xưởng 

thực hành, cơ sở sản xuất thử 

nghiệm với các trang thiết bị cần 

thiết đáp ứng yêu cầu giảng dạy, 

học tập và nghiên cứu khoa học 

của ngành đề nghị được đào tạo 

và đảm bảo đủ theo danh mục 

trang thiết bị tối thiểu phục vụ 

công tác đào tạo ngành/nhóm 

ngành đã được quy định (nếu có);  

c) Có phòng máy tính nối mạng 

internet để học viên truy cập 

thông tin; 

d) Có website của cơ sở đào tạo 

được cập nhật thường xuyên, công 

bố công khai theo đúng quy định 

tại Điều 2, 3 của Thông tư. 

 

đ) Có tạp chí khoa học công nghệ 

riêng của cơ sở đào tạo (đối với 

mở ngành trình độ tiến sĩ). 

 

- Có đủ phòng học, thư viện có 

phòng tra cứu thông tin cung 

cấp các nguồn thông tin tư liệu 

được cập nhật trong 5 năm. 

 

 

 

 

 

 

- Có đủ cơ sở hạ tầng, phòng 

thí nghiệm, cơ sở thực hành, 

với các trang thiết bị cần thiết 

đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học 

tập và nghiên cứu khoa học của 

ngành Chính sách công. 

 

 

 

 

- Có 2 phòng máy tính nối 

mạng internet để học viên truy 

cập thông tin. 

- Có website của trường được 

cập nhật thường xuyên và công 

bố công khai theo đúng quy 

định. Điạ chỉ website: 

www.ctu.edu.vn 

Đây là Chương trình trình độ 

thạc sĩ 

 

 

Đáp ứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đáp ứng 

 

 

Đáp ứng 

 

4 4. Chương trình đào tạo và một 

số điều kiện khác để thực hiện 

chương trình đào tạo: 

a) Chương trình đào tạo theo định 

hướng nghiên cứu hoặc theo định 

hướng ứng dụng; 

b) Có chương trình đào tạo của 

ngành đề nghị cho phép đào tạo 

được xây dựng theo quy định; phù 

hợp với Khung trình độ quốc gia 

hiện hành; được thủ trưởng cơ sở 

 

 

 

- Chương trình đào tạo theo 

định hướng nghiên cứu (60TC). 

 

- Chương trình đào tạo được 

xây dựng theo đúng quy định, 

phù hợp khung trình độ quốc 

gia về khối kiến thức chung, 

kiến thức cơ sở ngành và 

 

 

 

Đáp ứng 

 

 

Đáp ứng 

 

 

 

 

http://www.ctu.edu.vn/
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TT 
Điều kiện mở ngành theo quy 

định 

Điều kiện thực tế, minh 

chứng thể hiện trong hồ sơ 

Đáp ứng/ 

không 

đáp ứng 

giáo dục đại học ban hành theo 

quy định; 

 

c) Đã công bố chuẩn đầu ra các 

ngành đào tạo ứng với các trình 

độ khác nhau, trong đó chuẩn đầu 

ra đào tạo trình độ thạc sĩ tối thiểu 

phải đạt bậc 7, trình độ tiến sĩ tối 

thiểu là bậc 8 theo Khung trình độ 

quốc gia Việt Nam; 

d) Có kết quả hợp tác với các 

trường đại học trên thế giới trong 

hoạt động đào tạo và hoạt động 

khoa học công nghệ (trừ các 

ngành phải bảo mật thông tin theo 

quy định của pháp luật); 

 

 

 

 

đ) Có chương trình phối hợp với 

doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao 

động liên quan đến ngành thạc sĩ 

đề nghị cho phép đào tạo nếu 

chương trình đào tạo theo định 

hướng ứng dụng; 

e) Đã đăng ký kiểm định chất 

lượng giáo dục hoặc được công 

nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 

giáo dục theo quy định hiện hành 

và theo kế hoạch kiểm định của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

g) Có đơn vị quản lý chuyên trách 

đáp ứng yêu cầu chuyên môn 

nghiệp vụ quản lý đào tạo trình độ 

thạc sĩ; đã ban hành quy định đào 

tạo trình độ thạc sĩ của cơ sở đào 

tạo; 

h) Không vi phạm các quy định 

hiện hành về điều kiện mở ngành 

đào tạo, tuyển sinh, tổ chức và 

quản lý đào tạo ở các ngành đang 

đào tạo và các quy định liên quan 

chuyên ngành (theo Quyết định 

1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 

10 năm 2016).  

- Trong CTĐT đã công bố 

chuẩn đầu ra đạt bậc 7 theo 

Khung trình độ quốc gia Việt 

Nam. 

 

 

 

- Có kết quả hợp tác với rất 

nhiều trường đại học trên thế 

giới trong hoạt động đào tạo và 

khoa học công nghệ như Đại 

học Arkansas (Hoa Kỳ), ĐH 

Gent (Bỉ), ĐH Wagenningen 

(Hà Lan), ĐH Humboldt (Đức), 

ĐH Pisa (Ý)… 

Chương trình Chính sách công 

theo định hướng nghiên cứu. 

- Trường đã được Bộ Giáo dục 

và Đào tạo đánh giá đạt chuẩn 

năm 2017. 

 

 

 

- Đơn vị quản lý chuyên trách 

quản lý đào tạo trình độ sau đại 

học là Khoa Sau đại học. 

 

 

 

- Không. 

 

 

 

Đáp ứng 
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TT Didu kiQn mO ngirnh theo quy
ilinh

Diiiu
chri'ng

ki0
th6

n thg'c t6, minh
hiQn trong hd so

D6p tfrng/
khdng

tl6p rfrng
d6n girio dqc d4i hoc trong thoi
h4n 3 n6m, tinh d6n ngdy dC nghi
mo ngdnh.

5 * Th6m dinh chuong trinh ddo tao
vd di6u kiQn dam b6o ch6t luong
thuc t6:
- Quytlt dinh thdnh lap HQi rt6ng
thAm dinh ghi rO ngdnh ddo tao,
trinh dQ, chric danh, don vi cdng
t6c cria thdnh vi6n.
- Bi0n ban h6i tl6ng thAm dinh vd
k6t luan.
- Giai trinh cria co sd ddo tao theo

. . ^. -l
eop y cua hQi d6ng th6m dlnh
(n6u c6).
* Trudng hgp su dung chucrng
trinh ddo tao cta trucrng
khiic/nudc ngodi ndu 16 cta nudc
ndo, dd dugc kiOm dinh ch6t
lugng chua? bdn quydn su dgng.
x Bi6n ban cua hQi d6ng khoa hoc
ddo tao truong th6ng qua dA an.

Ddp ung

6 Di0u ki6n thuc hi6n: N luc
con ngudi khiic va tdi chinh

Nhd trudng c6 drh ngu6n luc
con nguoi dC qudn ly vd giang
d4y ngdnh Chinh sdch c6ng
trinh d6 th4c si; vC tai chinh,
thu tir ngu6n hgc phi theo quy
dinh vd chia s6 ngu6n lgc tdi
chinh chung cua trulng ddm
bao qu6 trinh ddo tao cta nginh
ndy.

Dap ung

X6t lu$n cria co s6'ilio t4o/ilon vi tld nghi: di6u ki6n mo ngdnh trinh d6 th4c
si ngdnh Chinh s6ch c6ng da d6p ung ciic ti6u chi theo Th6ng ru s5 o9l2ot 7/TT-BGDDT
ngiry 041412017.

Kfnh ctA nghi HQi d6ng Truong cho phep Truong Dai hgc CAn Tho ddo t4o trinh
d0 thac si ngdnh Chfnh s6ch C6ng.
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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

BIÊN BẢN HỌP THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC 

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THỰC TẾ 

 

            Quyết định thành lập Hội đồng số 1331/QĐ-ĐHCT ngày 7 tháng 5 

năm 2019 của Trường Đại học Cần Thơ. 

 

            Thời gian tổ chức: 14:00 

            Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ 

            Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo: Chính sách Công, Mã số: 8340420 

Số thành viên Hội đồng có mặt: 5, gồm có: 

1) PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh   Trường Đại học Cần Thơ  Chủ tịch 

2) PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy  HV Chính trị QG HCM   Phản biện 

3) TS. Huỳnh Thế Du   Đại học Fulbright Việt Nam Phản biện 

4) ThS. Nguyễn Thanh Bình  Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long  Ủy viên 

5) TS. Nguyễn Quỳnh Huy  Đại học Kinh tế TP. HCM Thư ký 

Số vắng mặt: 0 

 

1. Trình bày nội dung đề án 

PGS.TS. Lê Cảnh Dũng đại diện Ban soạn thảo trình bày nội dung đề án 

bao gồm các căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT); mục tiêu của 

chương trình đào tạo; cấu trúc chương trình đào tạo; thời lượng của chương trình 

đào tạo; nội dung của chương trình đào tạo; đề cương chi tiết học phần và các 

điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo. 
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 Căn cứ xây dựng CTĐT: 

- Nhu cầu nguồn nhân lực về hoạch định, thực thi và thẩm định chính sách hay 

các dự án công ở ĐBSCL và Việt Nam; 

- Nhu cầu xã hội (từ khảo sát BLQ) đối với lực lượng lao động có nhu cầu đào 

tạo CSC (mức độ cần thiết) đạt 86,67%;  

- Trường ĐHCT đào tạo nhiều năm và nhiều chuyên ngành liên quan CSC; đội 

ngũ CBGD có chuyên ngành Chính sách hay chuyên ngành phù hợp tham gia 

giảng dạy; giảng viên cơ hữu có xuất bản trong/ngoài nước liên quan chính 

sách;  

- Cơ sở vật chất của Trường (phòng học, máy tính nối mạng, thư viện, máy 

chiếu, phòng thí nghiệm,…) đáp ứng yêu cầu dạy, học và nghiên cứu của 

CTĐT CSC. 

 Chuẩn đầu ra của CTĐT: 

Kiến thức 

- Nhận thức được vai trò phát triển bền vững trong hoạch định, đánh giá và 

thực hiện hiệu quả CSC;  

- Có kiến thức về lý thuyết và phương pháp tiếp cận nghiên cứu CSC. 

- Vận dụng các phương pháp và công cụ NCKH vào thực tiễn CSC từ địa 

phương đến tỉnh và vùng; 

Kỹ năng 

- Phân tích và đánh giá được chính sách, luật pháp nhằm phục vụ cho công tác 

ra quyết định và quản lý; 

- Hoạch định, thực thi và đánh giá được chính sách có xem xét đến PT bền 

vững trong bối cảnh hội nhập và thay đổi hệ thống sinh thái xã hội; 

- Có năng lực thực hiện thẩm định dự án đầu tư công; 

- Tham gia giảng dạy, tư vấn và phản biện liên quan CSC; 

Thái độ 

- Tư duy tự chủ khoa học; tự lập kế hoạch, quản lý thời gian tương xứng với vị 

trí công việc;  
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- Thái độ lắng nghe ý kiến đa chiều; tôn trọng sự thật khách quan; nhận thức 

tác động hai chiều của can thiệp chính sách; chấp nhận tinh thần phản biện; 

- Tinh thần học tập suốt đời; thích ứng với bối cảnh hội nhập và thay đổi hệ 

thống sinh thái xã hội; 

- Thái độ hợp tác, làm việc nhóm, đa ngành; tổ chức kỷ luật, tác phong công 

nghiệp trong thời đại CN 4.0.    

 Cấu trúc của CTĐT gồm 4 phần:  

- Kiến thức chung: 4 tín chỉ (triết học)  

- Kiến thức cơ sở: 12 tín chỉ (8 BB+4 TC)  

- Kiến thức chuyên ngành: 30 tín chỉ (15 BB+15TC)  

- Luận văn tốt nghiệp: 15 tín chỉ  

 Thời lượng của CTĐT: Chương trình CSC gồm có 61TC, trong đó, 19TC tự 

chọn, chiếm 31% tổng thời lượng CTĐT. 

 Nội dung của CTĐT:  

 Đề cương chi tiết các học phần được thiết kế theo qui định, bao gồm thông tin 

HP và giảng viên, mô tả HP, mục tiêu HP, phương pháp giảng dạy và đánh 

giá, tài liệu tham khảo. 

 Các điều kiện đảm bảo thực hiện CTĐT: 

- Đội ngũ giảng viên cơ hữu xây dựng ngành đào tạo (gồm 4 PGS và 1 TS); 

- Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy lý thuyết cơ sở ngành và chuyên 

ngành bao gồm 10 PGS, 13 TS. và 1 PGS. thỉnh giảng. 

- Cơ sở vật chất phòng học, phòng máy tính nối mạng, mạng internet wifi, thư 

viện, tài liệu học tập, tài liệu số, máy chiếu và phương tiện khác đảm bảo thực 

hiện CTĐT. 

- Nghiên cứu khoa học: 9 đề tài cấp Bộ, 9 đề tài cấp Tỉnh và 14 đề tài hợp tác 

quốc tế.   

- Xuất bản khoa học liên quan gồm có 64 bài báo và sách chuyên khảo. 
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2. Các thành viên Hội đồng nhận xét và đặt câu hỏi:  

 Thành viên phản biện của Hội đồng thẩm định PGS.TS. Trần Thị Thanh Thủy 

đọc nhận xét và đặt câu hỏi: 

 - Căn cứ sát nhu cầu, phù hợp với năng lực của cơ sở đào tạo, có tính thực 

tiễn và khả thi 

 - Khung chương trình nên làm rõ các trụ cột để thiết kế khung chương 

trình: như kinh tế, luật, chính trị và hành chính.  

 - Gắn với các nguyên tắc chung của phát triển: bao trùm và bền vững 

 - Bám sát vào thực tiễn 

 - Mở rộng module Quản lý công thành: Hành chính công và quản trị công 

 - Môn về thể chế và quá trình chính trị 

 - Quản trị chiến lược trong khu vực công 

 - Gắn với quá trình chính sách: đại cương về chính sách công, hoạch định 

chính sách 

 - Nên có ba khối kiến thức: bổ sung đi thực tế 

 - Bổ sung đầu vào cử nhân chính sách công 

 - Môn đầu vào: hành chính công 

 - Mở rộng các hướng về hoạch định và thực thi chính sách công, hay xây 

dựng kịch bản chính sách, truyền thông chính sách 

 - Môn nguyên lý phát triển chính sách công thì nên chuyển thành: Đại 

cương về chính sách công. 

 - Bổ sung tài liệu tham khảo  

 Thành viên phản biện 2: TS. Huỳnh Thế Du đọc nhận xét và đặt câu hỏi: 

- Đủ điều kiện triển khai 

- Môn cơ bản nên tham khảo của thế giới  

- Tính đa dạng hơn, nhiều môn tự chọn hơn.  

- Nên xoay quanh đồng bằng sông Cửu Long 
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 Thành viên của Hội đồng thẩm định Ths. Nguyễn Thanh Bình đặt câu hỏi 

- Phù hợp và cấp thiết.  

- Bổ sung môn học quản lý hành chính nhà nước.  

 Thành viên của Hội đồng thẩm định TS. Nguyễn Quỳnh Huy đặt câu hỏi 

 - Nhất trí và có nhận xét gửi kèm.  

 Đại diện cơ sở đào tạo trả lời và giải trình 

 - Làm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có đủ các điều 

kiện 

 - Làm theo hướng nghiên cứu theo quy định của Bộ GDĐT 

 - Tiếp thu các góp ý điều chỉnh các hợp phần 

3. Đánh giá   

Trưởng ban kiểm phiếu (họ tên): PGS. TS. Trần Thị Thanh Thuỷ 

 Thành viên 1 (họ tên): ThS. Nguyễn Thanh Bình 

 Thành viên 2 (họ tên): TS. Nguyễn Quỳnh Huy 

 Tổng số phiếu phát ra: 5 

 Tổng số phiếu thu vào: 5 

 Số phiếu hợp lệ: 5 

 Số phiếu không hợp lệ: 0 

 Kết quả kiểm phiếu: 5/5 (Đạt) 

4. Kết luận của Hội đồng thẩm định 

Căn cứ vào dự thảo chương trình đào tạo Chính sách Công và các quy 

định hiện hành để thẩm định Hội đồng thẩm định có kết luận về CTĐT như sau: 

Sau khi kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, các tài liệu liên quan đội ngũ 

giảng viên xây dựng ngành, đội ngữ giảng viên giảng dạy lý thuyết cơ sở ngành 

và chuyên ngành, nghiên cứu khoa học và xuất bản, Hội đồng thẩm định có kết 

luận về điều kiện thực tế như sau:   

- Chương trình đào tạo và cơ sở vật chất của đơn vị đào tạo đủ điều kiện 

để mở ngành  
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- Nội dung của chương trình đã tham khảo các sở đào tạo và thiết kế nội 

dung về bối cảnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

- Góp ý cải tiến thêm: tên môn học diễn giải cho phù hợp: VD: Nguyên 

lý thành giới thiệu chính sách công cho phù hợp 

- Cải tiến môn học hiệu quả hơn: suy xét có những chương trùng hợp 

- Cải tiến về tài liệu trích dẫn 

- Nhất trí về tính cấp thiết và ý nghĩa của đề án cần phải mở mã ngành 

- Đã thực hiện theo các quy định của Bộ GDĐT 

- Đề nghị tiếp thu nghi nhận của các phản biện  

- Góp ý khác:  

+ Sau một hoặc hai năm đào tạo, cần suy xét về các hướng vận động 

chính sách; chính trị và chính sách trong phát triển và cải tiến nâng cao chất 

lượng chương trình.  

+ Tiếp cận theo hướng dài hạn, tầm nhìn chiến lược sau khi mở ngành và 

định hướng cải tiến để phát triển dài hạn. 

Hội đồng kết thúc vào lúc 17h ngày 16 tháng 06 năm 2019.  

Chủ tịch Hội đồng     Thư ký Hội đồng 

             (Ký tên, họ tên)                                                       (Ký tên, họ tên) 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Sánh    TS. Nguyễn Quỳnh Huy 

 

Xác nhận của cơ sở đào tạo 

       HIỆU TRƯỞNG 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TỔ SOẠN THẢO CTĐT 

----------------------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----------  

 

 

TỜ GIẢI TRÌNH  
Theo góp ý của Hội đồng thẩm định  

Chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách Công (834040) 

 

                           Kính gửi: Hội đồng thẩm định CTĐT thạc sĩ Chính sách công 

                                                

Căn cứ góp ý của Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo (CTĐT) Chính 

sách Công, được tổ chức ngày 16/6/2019 tại Trường Đại học Cần Thơ, theo Quyết 

định thành lập Hội đồng thẩm định số 1331/HĐ-ĐHCT ngày 7/5/2019. Ban biên soạn 

CTĐT thạc sĩ Chính sách Công giải trình các điều chỉnh như sau: 

 

Bản giải trình các góp ý của Hội đồng thẩm định CTĐT Chính sách Công: 

Nội dung góp ý Nội dung điều chỉnh 

1. CTĐT làm rõ các trụ cột về kinh tế, 

luật, chính trị và hành chính  

1. Hiện CTĐT đã có các khối kiến thức 

kinh tế, luật, chính trị. Bổ sung kiến thức 

hành chính (mục 2 bên dưới) và viết rõ lại 

mục tiêu cụ thể và các chuẩn đầu ra     

2. Tích hợp học phần “Hành chính công” 

vào học phần “Quản lý công” để bổ sung 

nội dung kiến thức hành chính 

2. Đổi tên học phần “Quản lý công” thành 

“Hành chính và quản trị công”  

3. Thay đổi tên học phần “Nguyên lý phát 

triển chính sách công”, nội dung bao gồm 

các khái niệm cơ bản và giới thiệu các 

khía cạnh chính của Chính sách công. 

3. Đổi tên học phần ‘Nguyên lý phát triển 

chính sách công” thành “Đại cương chính 

sách công” 

4. Điều chỉnh môn thi đầu vào “Hành 

chính công” 

4. Giữ môn thi đầu vào “Quản lý công” vì 

đã có giảng dạy cho một số ngành trong 

Trường, trong khi môn Hành chính công 

chưa được triển khai  

5. Bổ sung đầu vào cử nhân Chính sách 

công 

5. Không điều chỉnh vì ngành Chính sách 

công không có trong Danh mục giáo dục, 

đào tạo cấp IV trình độ đại học 

6. Cải tiến các học phần có những nội 

dung trùng lắp   

6. Đã rà soát các học phần có nội dung 

trùng lắp, điều chỉnh cụ thể trong đề 

cương chi tiết các học phần 

7. Sau một hoặc hai năm đào tạo, cần suy 

xét về các hướng vận động chính sách; 

chính trị và chính sách trong phát triển và 

cải tiến nâng cao chất lượng chương trình. 

7. Thực hiện theo định kỳ rà soát và cập 

nhật CTĐT của Trường cho phù hợp bối 

cảnh phát triển kinh tế xã hội 
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Trên đây là các các điều chỉnh chính theo góp ý của Hội đồng thẩm định Chương 

trình đào tạo thạc sĩ Chính sách Công. Chương trình đào tạo này sẽ tiếp tục được cập 

nhật định kỳ tùy vào bối cảnh thay đổi chính sách và hệ thống sinh thái xã hội ở Việt 

Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng, nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực thích nghi tốt 

với bối cảnh thay đổi.   

         Cần Thơ ngày 26 tháng 6 năm 2019 

                TỔ TRƯỞNG 

    

 

 

 

                                             

TS. Vũ Anh Pháp 

 

 

 

Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng 

thẩm định CTĐT thạc sĩ Chính sách công 

 

CTĐT thạc sĩ Chính sách công đã được điều chỉnh 

theo góp ý của Hội đồng tại Biên bản họp thẩm định CTĐT  

và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế  

tại Trường Đại học cần Thơ, ngày 16/6/2019  

    

         Cần Thơ ngày 28 tháng 6 năm 2019 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

PGS. TS. Nguyễn Văn sánh 
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  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

Định hướng nghiên cứu 

Tên ngành: Chính sách Công 

Mã ngành: 8340402 

1 Tên ngành đào tạo Chính sách Công  

Public Policy 

2 Mã ngành 8340402 

3 Đơn vị quản lý Bộ Môn Kinh tế - Xã hội và Chính sách, 

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long 

4 Các ngành dự thi  

4.1 Ngành đúng, phù 

hợp (không học bổ 

sung kiến thức) 

 

4.2 Ngành gần (học bổ 

sung kiến thức) 

Khoa học quản lý (7340401); Quản lý công (7340403); Quản trị 

nhân lực (7340404); Hệ thống thông tin quản lý (7340405); Quản 

trị văn phòng (7340406); Quan hệ lao động (7340408); Quản lý 

dự  án (7340409); Quản trị kinh doanh (7340101); Kinh doanh 

quốc tế (7340120); Kinh doanh nông nghiệp (7620114); Kinh tế 

nông nghiệp (7620115); Phát triển nông thôn (7620116). 

5 Mục tiêu 

 
- Mục tiêu chung: Chương trình đào tạo thạc sĩ Chính sách Công 

(CSC) theo định hướng nghiên cứu, đào tạo được học viên có trình 

độ cao về hoạch định chính sách, phân tích và đề xuất cải thiện 

chính sách công ở các cấp; đồng thời có khả năng nghiên cứu khoa 

học về CSC và có thể học nâng cao trình độ đến bậc tiến sĩ trong 

lĩnh vực này. Chương trình này đào tạo các học viên có thể đảm 

nhận vị trí lãnh đạo, quản lý và chuyên viên thực thi chính sách ở 

các cấp độ trong nền kinh tế và đời sống xã hội. 

- Mục tiêu cụ thể: 

a) Trang bị cho học viên có tư tưởng chính trị vững vàng, toàn tâm, 

toàn ý phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 

nói chung và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng; 

b) Trang bị lý thuyết cơ bản liên quan đến các trụ cột của CSC, 

bao gồm kinh tế, xã hội, thể chế, quản trị và hành chính;  

c) Cung cấp cơ sở lý thuyết về phát triển bền vững, gắn bối cảnh 

biến đổi khí hậu và kinh tế hội nhập ở ĐBSCL, làm nền tảng 

trong hoạch định, thực thi và đánh giá CSC;  

d) Thảo luận về hệ thống chính sách tổng hợp và đơn ngành liên 

quan đến kinh tế, xã hội, tài nguyên môi trường và ứng phó biến 

đổi khí hậu (BĐKH);  

e) Cung cấp phương pháp tiếp cận và công cụ hoạch định, thực 

thi và đánh giá chính sách và quản lý dự án công; 

f) Hướng dẫn học viên ứng dụng được phương pháp nghiên cứu 

khoa học và công cụ phân tích CSC, hướng đến tính đa dạng và 

chất lượng dịch vụ công và tham gia giảng dạy và tư vấn chuyên 

ngành Chính sách và Kinh tế công;   



 

g) Tạo tính tự chủ, trách nhiệm, tư duy phản biện để đánh giá 

tính hai mặt của vấn đề nói chung và can thiệp chính sách nói 

riêng;  

h) Tạo cho học viên có thói quen không ngừng tự học nâng cao 

trình độ để thích ứng với bối cảnh thay đổi; 

i) Rèn luyện tác phong công nghiệp, thái độ hợp tác đa ngành 

và các bên liên quan để giải quyết các vấn đề chung và tổng 

hợp; 

k) Hướng dẫn học viên sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, thảo luận, 

viết báo cáo, và phản biện các vấn đề có liên quan đến chuyên 

môn được đào tạo. 

6 Chuẩn đầu ra  

6.1 Kiến thức  

  2.1.1. Phần kiến thức chung 

(a) Nắm vững các nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin; 

(b) Nắm vững kiến thức cơ bản về tiếng Anh (tự học đạt chứng 

nhận B1 bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc). 

2..1.2. Phần kiến thức cơ sở 

a) Nhận biết nguyên lý cơ bản và vai trò của CSC trong phát 

triển bền vững;  

b) Nắm được lý thuyết cơ bản về các trụ cột của CSC (kinh tế - 

xã hội, luật, quản trị, hành chính);  

c) Nắm vững phương pháp nghiên cứu khoa học. 

2.1.3. Phần kiến thứcchuyênngành 

a) Nắm được hệ thống chính sách tổng hợp và đơn ngành liên 

quan kinh tế, xã hội, tài nguyên môi trường và ứng phó BĐKH; 

b) Có kiến thức về lý thuyết và phương pháp tiếp cận hoạch 

định, thực hiện và đánh giá CSC và quản lý dự án công. 

c) Nắm vững các công cụ phân tích chính sách, kinh tế, xã hội, 

tài nguyên và môi trường và định chế.   

6.2 Kỹ năng  

  2.2.1. Kỹ năng cứng 

a) Phân tích và đánh giá được tác động của chính sách, luật pháp 

tầm vĩ mô trong phát triển kinh tế xã hội; 

b) Hoạch định, thực thi và đánh giá được chính sách ở cấp độ 

địa phương, vùng; xây dựng, thẩm định và đánh giá được các 

dự án đầu tư công theo chuyên ngành hay các cấp độ quản lý 

hành chính; 

c) Vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và công cụ 

phân tích vào thực tiễn CSC nhằm đa dạng, nâng cao chất lượng 

và hiệu quả dịch vụ công.  

2.2.2. Kỹ năng mềm 

a) Kỹ năng làm việc nhóm, tham gia và điều phối hoạt động đa 

ngành và với nhiều bên liên quan, phương pháp làm việc khoa 

học;   

 



 

b) Sử dụng được ngoại ngữ để diễn đạt, thảo luận, viết báo cáo, 

và phản biện các vấn đề có liên quan đến chuyên ngành CSC.  

6.3 Ngoại ngữ trước khi 

bảo vệ luận văn 
Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (3/6) theo Khung năng lực 

ngoại ngữ Việt Nam 

6.4 Tự chủ/tự chịu trách 

nhiệm 
 

  - Tư duy tự chủ khoa học; tự lập kế hoạch, quản lý thời gian 

tương xứng với vị trí công việc;  

- Tôn trọng sự thật khách quan; nhận thức tác động hai chiều của 

can thiệp chính sách; thái độ lắng nghe ý kiến đa chiều, chấp 

nhận tinh thần phản biện; 

- Tinh thần học tập suốt đời; thích ứng với bối cảnh hội nhập và 

thay đổi hệ thống sinh thái xã hội; 

- Thái độ hợp tác, làm việc nhóm, đa ngành; tổ chức kỷ luật, tác 

phong công nghiệp trong thời đại Công nghiệp 4.0.    

7 Cấu trúc chương 

trình đào tạo 

- Kiến thức chung: 4 tín chỉ 

- Kiến thức cơ sở: 11 tín chỉ 

- Kiến thức chuyên ngành: 30 tín chỉ 

- Luận văn tốt nghiệp: 15 tín chỉ 

8 

 

Học phần bổ sung 

kiến thức cho các 

ngành gần 

 

 

Học phần bổ sung 

kiến thức cho các 

ngành khác 

- Số học phần: 02-03; tổng tín chỉ: 05, tự chọn trong các học phần 

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 

1) Chính sách công (ML360, 2) 

2) Khoa học quản lý (ML366, 3) 

3) Kinh tế Vĩ mô 1 (KT102, 3) 

4) Kinh tế Vi mô (KT101, 3) 

- Số học phần: 03-04; tổng tín chỉ: 8; tự chọn trong các học phần  

- Tên các học phần (tên, mã số HP, số tín chỉ) 

1) Chính sách công (ML360, 2) 

2) Khoa học quản lý (ML366, 3) 

3) Kinh tế Vĩ mô 1 (KT102, 3) 

4) Kinh tế Vi mô (KT101, 3) 

5) Quản trị học (KT103, 3) 

9 Đã tham khảo 

CTĐT những 

trường 

- Trường Đại học Fulbright Việt Nam 

https://www.fsppm.fuv.edu.vn/en/ programs/overview/master-

of-public-policy-program/ 

- Trường Đại học Việt Nhật (Vietnam Japan University) 

http://vju.vnu.edu.vn/vn/menu/academics/public-policy. 

10 Môn thi tuyển sinh    1. Kinh tế học 

   2. Toán thống kê 

   3. Ngoại ngữ 

 

  

http://vju.vnu.edu.vn/vn/menu/academics/public-policy


 

Chương trình đào tạo chi tiết  

Tổng số tín chỉ: 60 TC 

Thời gian đào tạo: 2 năm 

TT 
Mã số 

HP 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Số 

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

HP 

tiên 

quyết 

HK 

thực 

hiện 

Phầnkiếnthứcchung 

1 ML606 Triếthọc 4 X  60   I,II 

2  Ngoại ngữ: Học viên có thể chọn 1 trong 3 cách sau: 

 - Nộp chứng chỉ B1 do các cơ sở được Bộ GD&ĐT cho phép;  

 - Nộp văn bằng ngoại ngữ được quy định trong Quy chế đào tạo thạc sĩ 

của Bộ GD&ĐT; 

 - Tham gia học phần ngoại ngữ do Trường tổ chức riêng cho học viên 

cao học theo quy định.  

Cộng: 4 TC (Bắt buộc 4 TC; Tự chọn: 0 TC) 

Phần kiến thức cơ sở 

3 PDC601 Đại cương chính sách công 2 X  20 20  I,II 

4 PDC602 Phân tích kinh tế trong chính 

sách công 
3 X  35 20  I,II 

5 PDP624 Phương pháp nghiên cứu khoa 

học 
2 X  20 20  I,II 

6 PDC603 Hành chính và quản trị công 2  X 20 20  I,II 
7 PDC604 Luật và chính sách công 2  X 30   I,II 

8 PDC605 Kinh tế chính trị học quốc tế 2  X 25 10  I,II 

Cộng: 11 TC (Bắt buộc 7 TC; Tự chọn: 4 TC) 

Phần kiến thức chuyên ngành 

9 PDC606 Khung phân tích chính sách 

công 
3 X  30 30  I,II 

10 PDC607 Kinh tế lượng trong chính sách 

công 
3 X  35 20  I,II 

11 PDP627 Quản lý dự án 3 X  30 30  I,II 
12 PDC608 Quản trị và phát triển bền vững 3 X  30 30  I,II 

13 PDC609 Thực hành 3 X  10 70  III 

14 PDC610 Chính sách tài nguyên và môi 

trường ứng phó BĐKH 
3  X 30 30  I,II 

15 PDC611 Chính sách thương mại và kiểm 

soát chất lượng 
3  X 30 30  I,II 

16 PDC612 Thương mại quốc tế 3  X 40 10  I,II 

17 KT615 Tài chính phát triển 3  X 30 30  I,II 

18 PDC613 Lượng giá tài nguyên môi 

trường 
3  X 30 30  I,II 

19 PDC614 Chính sách phát triển 3  X 40 10  I,II 

20 PDC615 Chính sách phát triển vùng và 

địa phương 
3  X 30 30  I,II 

21 PDP621 Chính sách nông nghiệp và 

nông thôn 
3  X 30 30  I,II 

22 PDP631 Phân tích định chế và tổ chức 3  X 30 30  I,II 
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PHỤ LỤC 5: Minh chứng đáp ứng yêu cầu Thông tư 09 

- Báo cáo khảo sát nhu cầu; 

- Danh sách ngành mở có trong Kế hoạch phát triển của Trường; 

- Minh chứng hợp tác với các trường đại học trên thế giới trong hoạt 

động đào tạo; 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRUNG TÂM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. CầnThơ 

Điện thoại: 02923.872.170 Fax: 02923.838.474 Email: ttdbcl@ctu.edu.vn 

 

Số   25  /BC-QLCL 

Ngày  09 tháng 7 năm 2018 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ CHÍNH SÁCH CÔNG  

 

A. GIỚI THIỆU CHUNG 

Thực hiện theo Thông tư số 07/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người 

học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy 

trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ; Công văn số 3590/ĐHCT-KSĐH ngày 22/12/2016 của Khoa Sau Đại học 

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) về việc làm đề án mở ngành năm 2017; Biên bản họp 

thường trực Hội đồng KH&ĐT Trường (Phiên họp tháng 01 năm 2017) trong đó kết luận 

đồng ý về chủ trương mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chính sách Công (mã số 

ngành cấp IV: 60340402) của Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long 

(NCPT ĐBSCL) - Trường ĐHCT, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí đã phối 

hợp cùng Tổ Soạn thảo của Viện NCPT ĐBSCL xây dựng Thông tin về CTĐT dự kiến 

Thạc sĩ Chính sách Công (xem tại Phụ lục 1) và Bảng hỏi khảo sát (xem tại Phụ lục 2) để 

khảo sát ý kiến đối với các đại diện BLQ (danh sách xem tại Phụ lục 4).  

Thông tin và Bảng hỏi khảo sát về CTĐT dự kiến Thạc sĩ Chính sách Công được 

gửi tới đại diện BLQ trong thời gian từ ngày 26/3 đến 25/04/2017 bằng hình thức trực 

tuyến với kết quả 07/24 phiếu phản hồi. Tổ Soạn thảo đã tiến hành khảo sát bằng hình 

thức gởi phiếu in trực tiếp đến BLQ từ ngày 18 tới ngày 25/4/2017 với kết quả là 23/30 

BLQ đã phản hồi phiếu hỏi trên giấy. 

Vào ngày 19/5/2018, Hội đồng trường Trường ĐHCT đã ra quyết nghị thống nhất 

thông qua tờ trình của Hiệu trưởng về việc mở các ngành/chuyên ngành đào tạo bậc thạc 

sĩ và tiến sĩ trong đó đồng ý mở mới ngành đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Chính sách 

Công (mã số: 8340402).    

Quyết nghị này là căn cứ để Trung tâm Quản lý Chất lượng (trước đây là Trung 

tâm Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí) lập báo cáo trình bày dựa trên kết quả khảo sát nhu 

cầu mở ngành từ 30 đại diện BLQ (07 phản hồi bảng khảo sát trực tuyến và 23 phản hồi 

phiếu in) như đã trình bày ở trên. 

 

mailto:ttdbcl@ctu.edu.vn


306 

 

B. KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

Về Mức độ cần thiết của CTĐT dự kiến (Câu 1) có 96,67%  đại diện BLQ cho rằng 

CTĐT dự kiến Thạc sĩ Chính sách Công (từ đây về sau gọi tắt là CTĐT dự kiến) là Cần 

thiết (mức 3, đạt 53,33%) và Rất cần thiết (mức 4, đạt 43,33%). Kết quả này cho thấy 

nhu cầu về CTĐT dự kiến là rất cao. 

Kết quả khảo sát cho thấy 03 mục tiêu tổng quát (Program Objectives, MTTQ) 

trong CTĐT dự kiến là cần thiết (mức độ cần thiết và rất cần thiết đạt trên 86%), cụ thể 

như MTTQ thứ nhất “Nâng cao kiến thức cơ bản liên quan và kiến thức chuyên ngành 

CSC và phương pháp tiếp cận nghiên cứu CSC nhằm hỗ trợ việc hoạch định, phân tích và 

vận dụng CSC trong nền kinh tế và đời sống xã hội” đạt 93,33% và cao nhất là MTTQ thứ 

hai “Có kỹ năng vận dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn CSC ở các cấp độ; có khả năng 

tư duy và làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành CSC” đạt 

96,67% . Tuy nhiên kết quả còn cho thấy một tỷ lệ nhỏ đại diện các BLQ cho là “không 

cần thiết” với MTTQ thứ ba; cụ thể, tỷ lệ “không cần thiết” là 3,33% và “Phân vân” là 

6,67% như trình bày tại Bảng 1. 

Bảng 1: Kết quả phản hồi Mức độ cần thiết của các Mục tiêu tổng quát 

Stt Nội dung khảo sát 

Tỷ lệ % 

Rất 

không 

cần thiết 

Không 

cần 

thiết 

Phân 

vân 

Cần 

thiết 

Rất cần 

thiết 

1 

MTTQ 1: Nâng cao kiến thức cơ bản 

liên quan và kiến thức chuyên ngành 

CSC và phương pháp tiếp cận nghiên 

cứu CSC nhằm hỗ trợ việc hoạch định, 

phân tích và vận dụng CSC trong nền 

kinh tế và đời sống xã hội 

3,33% 0,00% 0,00% 43,33% 50,00% 

2 

MTTQ 2: Có kỹ năng vận dụng lý 

thuyết đã học vào thực tiễn CSC ở các 

cấp độ; có khả năng tư duy và làm việc 

độc lập, sáng tạo, giải quyết các vấn đề 

thuộc chuyên ngành CSC. 

3,33% 0,00% 0,00% 43,33% 53,33% 

3 

MTTQ 3: Có thái độ nhận thức sự cần 

thiết về học tập suốt đời để sẵn sàng 

thích ứng với sự thay đổi; tôn trọng sự 

thật khách quan, bản chất của vấn đề 

trong quản lý và phát triển kinh tế xã hội 

và môi trường; và tinh thần phản biện xã 

hội. 

3,33% 0,00% 6,67% 50,00% 36,67% 

Bảng 2 trình bày kết quả về các mục tiêu cụ thể (cũng là Chuẩn đầu ra) của CTĐT 

dự kiến được khảo sát. Ở đó mức độ cần thiết và rất cần thiết của Chuẩn Đầu ra thứ nhất, 

Chuẩn Đầu ra thứ hai và Chuẩn Đầu ra thứ tư rất cao khi đều đạt 96,67%. Riêng Chuẩn 

Đầu ra (CĐR) thứ nhất đạt mức độ Rất cần thiết là cao nhất (63,33%).   
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Các CĐR còn lại đều đạt mức độ cần thiết trên 86%. Tỷ lệ còn phân vân của CĐR 

thứ 3 và CĐR thứ 5 là 10% và CĐR thứ 6 là 8,70%.  

Đề nghị Tổ Soạn thảo và lãnh đạo đơn vị xem xét lại các CĐR 3, 5 và 6 giúp giải 

thích, thảo luận và xin thêm ý kiến từ đại diện các BLQ tại hội thảo bước 6 sắp tới để giúp 

BLQ hiểu rõ các nội dung đã thông tin và đạt được tỷ lệ hài lòng cao hơn. 

Bảng 2: Kết quả phản hồi Mức độ cần thiết của các Mục tiêu cụ thể 

Stt Nội dung khảo sát 

Tỷ lệ % 

Rất 

không 

cần thiết 

Không 

cần 

thiết 

Phân 

vân 

Cần 

thiết 

Rất cần 

thiết 

1 

CĐR 1. Nâng cao kiến thức về kinh tế - 

xã hội - môi trường và định chế (phát 

triển bền vững); quản trị và chính sách; 

qui hoạch và phát triển. 

3.33% 0.00% 0.00% 33.33% 63.33% 

2 

CĐR 2. Tăng cường kiến thức chuyên 

ngành về CSC và phương pháp tiếp cận 

nghiên cứu CSC nhằm hỗ trợ việc 

hoạch định, phân tích và vận dụng CSC 

trong nền kinh tế và đời sống xã hội. 

3.33% 0.00% 0.00% 36.67% 60.00% 

3 

CĐR 3. Hoạch định CSC các cấp có 

xem xét đến phát triển bền vững, bối 

cảnh hội nhập và thay đổi nhanh chóng 

hệ thống sinh thái xã hội địa phương, 

vùng và khu vực. 

3.33% 0.00% 10.00% 26.67% 60.00% 

4 

CĐR 4. Phân tích, đánh giá và đề xuất 

cải tiến chính sách, pháp luật và định 

chế nhằm hỗ trợ tiến trình ra quyết 

định, quản lý hay thực thi CSC 

3.33% 0.00% 0.00% 56.67% 40.00% 

5 
CĐR 5. Tham gia vào công tác đào tạo 

và tư vấn liên quan CSC. 
3.33% 0.00% 10.00% 63.33% 23.33% 

6 

CĐR 6. Thể hiện kỹ năng tư duy độc 

lập, làm việc nhóm, phối liên ngành 

trong việc giải quyết các vấn đề chung 

về CSC. 

4.35% 0.00% 8.70% 52.17% 34.78% 

Sự hài lòng của đại diện các BLQ về cấu trúc CTĐT dự kiến đã được thông tin đạt 

90% (trong đó tỷ lệ Hài lòng đạt 80% và tỷ lệ Rất hài lòng đạt 10%). Đây là tỷ lệ khá cao 

cho thấy cấu trúc CTĐT dự kiến là phù hợp. Tuy nhiên trong đó vẫn còn 10% tỷ lệ 

“phân vân”, đề nghị Tổ soạn thảo và Lãnh đạo đơn vị cần thảo luận thêm với BLQ về các 

vấn đề mà BLQ đang phân vân ở cấu trúc CTĐT để đạt được sự thống nhất cao hơn nữa. 

Bảng 3 trình bày ý kiến của đại diện BLQ về các năng lực mà CTĐT dự kiến cung 

cấp cho người học (Câu hỏi 26: Theo Ông/Bà, CTĐT dự kiến nên đưa thêm các nội dung 

nào vào các năng lực của người học tốt nghiệp từ CTĐT?). 
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Bảng 3: Kết quả phản hồi về Năng lực của người học 

Stt Năng lực cần bổ sung Có ý kiến 
Không có ý 

kiến 
Có ý kiến 

Không có ý 

kiến 

1 Kiến thức 7 11 23.33% 36.67% 

2 Kỹ năng nghề nghiệp 5 13 16.67% 43.33% 

3 Kỹ năng nghiên cứu 8 12 26.67% 40.00% 

4 Kỹ năng mềm 5 13 16.67% 43.33% 

5 Đạo đức nghề nghiệp 6 13 20.00% 43.33% 

6 Ngoại ngữ 9 13 30.00% 43.33% 

7 Tin học 8 15 26.67% 50.00% 

8 Năng lực tự chủ và Trách nhiệm 8 12 26.67% 40.00% 

Bảng 3 cho thấy các năng lực cụ thể là Kỹ năng nghiên cứu, Ngoại ngữ, Tin học 

và Năng lực tự chủ và Trách nhiệm của người học được đại diện các BLQ rất quan 

tâm và đóng góp các ý kiến giúp nâng cao chất lượng của CTĐT dự kiến. Đại diện các 

BLQ đưa ra một vài góp ý cụ thể như là cần chú trọng kỹ năng thực hành kiến thức về 

CSC, kiến thức về chính sách tiền lương trong khu vực công, kỹ năng tư duy trong giải 

quyết vấn đề về CSC, kỹ năng quản lý sự thay đổi và kỹ năng giao tiếp. 

Bảng 4 trình bày các phản hồi có liên quan tới câu hỏi khảo sát về Vị trí việc làm 

của người học tốt nghiệp từ CTĐT dự kiến.  

Trong 03 vị trí việc làm được mô tả, vị trí 2 – Phân tích, đánh giá và đề xuất cải 

tiến chính sách, pháp luật và định chế nhằm hỗ trợ tiến trình ra quyết định, quản lý hay 

thực thi CSC các cấp – đạt tỷ lệ đồng ý cao nhất là 93,33%; vị trí 3 – Nghiên cứu, tư vấn 

và giảng dạy về CSC tại các viện, trường và các cơ sở đào tạo cán bộ hoạch định, quản lý 

và thực thi CSC các cấp – đạt tỷ lệ đồng ý là 90%; và vị trí 1 - Hoạch định CSC ở các cấp 

độ quản lý – đạt tỷ lệ thấp nhất nhưng cũng là cao với mức 86,67%.  Các vị trí việc làm 

đều nhận được sự đồng ý cao từ BLQ, cho thấy các vị trí việc làm mà Tổ Soạn thảo 

mô tả là phù hợp với tình hình thực tế. 

Bảng 4: Kết quả phản hồi về vị trí việc làm 

Stt Các vị trí việc làm Đồng ý Không đồng ý 

1 Vị trí 1: Hoạch định CSC ở các cấp độ quản lý. 86.67% 10.00% 

2 Vị trí 2: Phân tích, đánh giá và đề xuất cải tiến chính 

sách, pháp luật và định chế nhằm hỗ trợ tiến trình ra 

quyết định, quản lý hay thực thi CSC các cấp. 

93.33% 6.67% 

3 Vị trí 3: Nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy về CSC tại 

các viện, trường và các cơ sở đào tạo cán bộ hoạch 

định, quản lý và thực thi CSC các cấp. 

90.00% 6.67% 

Căn cứ vào kết quả khảo sát trình bày ở Bảng 5 cho thấy nhu cầu xã hội đối với 

người lao động có trình độ Thạc sỹ Chính sách Công là khá cao với nhu cầu tuyển dụng là 
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86,67%; cơ hội thực tập thực tế cho học viên ngành này tại các doanh nghiệp là 86,67%; 

ngoài ra nhu cầu tuyển dụng đối với người tốt nghiệp từ CTĐT dự kiến này trong tương 

lai tăng tương đối cao với tỷ lệ tăng đạt 80% và tỷ lệ giảm chỉ chiếm khoảng 3%. Qua đó 

cho thấy cơ hội nghề nghiệp cho người lao động có bằng Thạc sỹ Chính sách Công là 

rất khả quan.  

Trả lời cho câu hỏi khảo sát “Người học tốt nghiệp từ CTĐT dự kiến này cần lưu ý 

các điều gì khi xin ứng tuyển vào các vị trí việc làm tại các cơ quan/doanh ngiệp”, đại 

diện các BLQ cho rằng người học tốt nghiệp từ CTĐT dự kiến nên tìm hiểu rõ về chức 

năng, nhiệm vụ, tầm nhìn tương lai của các cơ quan doanh nghiệp; thích ứng với sự thay 

đổi và xu thế cải cách hành chính hiện nay; có năng lực vận dụng kiến thức và kỹ năng đã 

được trang bị vào thực tiễn công tác quản lý; hiểu biết về thể chế chính trị, pháp luật và 

văn hóa chính trị VN để có ứng xử phù hợp; và không nên show up (khoe khoang) 

nhiều… (xem thêm tại Phụ lục 3). 

Bảng 5: Nhu cầu xã hội đối với Thạc sỹ Chính sách Công 

Stt Nội dung lấy ý kiến Phản hồi 

1 Nếu cơ quan Ông/Bà có nhu cầu tuyển dụng người, 

liệu cơ quan Ông/Bà có cân nhắc việc tuyển người 

học tốt nghiệp từ CTĐT dự kiến này? 

Có Không  

86.67% 6.67%  

2 Cơ quan Ông/Bà có sẵn sàng tiếp nhận người học từ 

CTĐT dự kiến về thực tập/thực tế? 
86.67% 6.67% 

 

 Nội dung lấy ý kiến Phản hồi 

3 Theo Ông/Bà biết, liệu nhu cầu tuyển dụng đối với 

người tốt nghiệp từ CTĐT dự kiến này sẽ tăng hay 

giảm hay không thay đổi trong tương lai? 

Tăng Giảm Không đổi 

80.00% 3.33% 16.67% 

C. MỘT VÀI NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ 

Từ các kết quả khảo sát về nhu cầu CTĐT dự kiến Thạc sỹ Chính sách Công của 

Viện NCPT Đồng bằng sông Cửu Long - Trường Đại học Cần Thơ như đã trình bày ở 

mục B cho thấy nhu cầu xã hội đối với lực lượng lao động của ngành này là khá cao (mức 

độ cần thiết đạt 86,67%) và việc đưa CTĐT Thạc sỹ Chính sách Công vào hoạt động 

đào tạo của Viện NCPT Đồng bằng sông Cửu Long là có cơ sở và đáp ứng được nhu cầu 

xã hội.  

Đối tượng khảo sát trong báo cáo này chưa bao gồm rộng rãi các BLQ khác trong 

CTĐT dự kiến. Do đó, Trung tâm Quản lý Chất lượng đề nghị Tổ Soạn thảo và lãnh đạo 

Bộ môn phụ trách chương trình Thạc sỹ Chinh sách Công cùng lãnh đạo Viện NCPT 

Đồng bằng sông Cửu Long hoàn thành việc nghiên cứu phân tích kết quả khảo sát bước 1 

như đã được nêu trong báo cáo này và tiến tới tổ chức lấy ý kiến rộng rãi đại diện các 

BLQ tại hội nghị bước thứ 6 theo đúng quy định tại Thông tư 07 để hoàn thiện nội dung 

và cấu trúc CTĐT Thạc sỹ Chính sách Công.  

Trân trọng/. 
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Đại diện lãnh đạo 

Trung tâm QLCL 

Người lập báo cáo 

 

 

 

 

Đào Phong Lâm Nguyễn Thị Trinh 
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PHỤ LỤC 1: THÔNG TIN VỀ CTĐT DỰ KIẾN 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ 

Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. CầnThơ 

Điện thoại: 07103.872.170 Fax: 07103.838.474 Email: ttdbcl@ctu.edu.vn 

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN  

1. Tên gọi chương trình đào tạo dự kiến Thạc sĩ Chính sách Công 

2. Cơ sở đào tạo Viện NCPT ĐBSCL - Trường ĐH Cần Thơ 

3. Thời lượng CTĐT dự kiến:   24 tháng 

4. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy và hướng dẫn trong CTĐT dự kiến: 

 Họ & Tên  Học hàm học vị  Chuyên môn chính 

1 Nguyễn Văn Sánh Phó Giáo sư Tiến sĩ Chính Sách Công 

2 Mai Văn Nam Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp 

3 Võ Thị Thanh Lộc Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh Nông nghiệp 

4 Dương Ngọc Thành Phó Giáo sư Tiến sĩ Phát triển Nông thôn 

5 Lê Cảnh Dũng Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp và Tài nguyên 

6 Nguyễn Thanh Bình Tiến sĩ Nông học 

7 Nguyễn Duy Cần Phó Giáo sư Tiến sĩ Nông học 

8 Võ Thành Danh Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế Nông nghiệp 

9 Võ Văn Dứt Tiến sĩ Kinh tế và kinh doanh quốc tế 

10 Lưu Thanh Đức Hải Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản tri Kinh doanh 

11 Phan Huy Hùng Tiến sĩ Quản lý hành chánh công 

12 Huỳnh Trường Huy Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế ứng dụng 

13 Phạm Công Hữu Tiến sĩ Địa lý (Khoa học Tự nhiên) 

14 Phan Đình Khôi Tiến sĩ Kinh tế tài chính 

15 Lê Nguyễn Đoan Khôi Phó Giáo sư Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 

16 Lê Tấn Nghiêm Tiến sĩ Kinh tế phát triển 

17 Đặng Kiều Nhân Tiến sĩ Hệ thống Nông nghiệp 

18 Lê Khương Ninh Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế học 

19 Vũ Anh Pháp Tiến sĩ Nông nghiệp 

20 Nguyễn Phú Son Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế ứng dụng 

21 Nguyễn Hồng Tín Tiến sĩ Qui hoạch Sử dụng đất Nông nghiệp 

22 Huỳnh Quang Tín Phó Giáo sư Tiến sĩ Trồng trọt 

23 Bùi Văn Trịnh Phó Giáo sư Tiến sĩ Kinh tế và tổ chức lao động 

24 Võ Văn Tuấn Tiến sĩ Địa lý Kinh tế Xã hội 

25 Nguyễn Quang Tuyến Tiến sĩ Xã hội học 

5. Mô tả chương trình: 

5.a. Các mục tiêu tổng quát: 

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách Công được xây dựng theo định hướng nghiên cứu nhằm 

giúp cho học viên: 

1 Nâng cao kiến thức cơ bản liên quan và kiến thức chuyên ngành CSC và phương pháp tiếp 

cận nghiên cứu CSC nhằm hỗ trợ việc hoạch định, phân tích và vận dụng CSC trong nền 

mailto:ttdbcl@ctu.edu.vn
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kinh tế và đời sống xã hội 

2 Có kỹ năng vận dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn CSC ở các cấp độ; có khả năng tư 

duy và làm việc độc lập, sáng tạo, giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành CSC. 

3 Có thái độ nhận thức sự cần thiết về học tập suốt đời để sẵn sàng thích ứng với sự thay 

đổi; tôn trọng sự thật khách quan, bản chất của vấn đề trong quản lý và phát triển kinh tế 

xã hội và môi trường; và tinh thần phản biện xã hội. 

5.b. Các mục tiêu cụ thể (Chuẩn đầu ra): 

1 Nâng cao kiến thức về kinh tế - xã hội - môi trường và định chế (phát triển bền vững); 

quản trị và chính sách; qui hoạch và phát triển.  

2 Tăng cường kiến thức chuyên ngành về CSC và phương pháp tiếp cận nghiên cứu CSC 

nhằm hỗ trợ việc hoạch định, phân tích và vận dụng CSC trong nền kinh tế và đời sống 

xã hội. 

4 

 

5 

Hoạch định CSC các cấp có xem xét đến phát triển bền vững, bối cảnh hội nhập và thay 

đổi nhanh chóng hệ thống sinh thái xã hội địa phương, vùng và khu vực. 

Phân tích, đánh giá và đề xuất cải tiến chính sách, pháp luật và định chế nhằm hỗ trợ 

tiến trình ra quyết định, quản lý hay thực thi CSC. 

6 Tham gia vào công tác đào tạo và tư vấn liên quan CSC. 

7 Thể hiện kỹ năng tư duy độc lập, làm việc nhóm, phối liên ngành trong việc giải quyết 

các vấn đề chung về CSC. 

5.c. Cấu trúc CTĐT dự kiến: 

STT Học phần (Courses) Số tín chỉ (Number of credits) 

1 Các HP tự chọn (Elective courses) 15 

2 Các HP bắt buộc (Compulsory courses) 32 

3 Thực tập/Thực tế (practice & internship)/ (bắt buộc) 03  

4 Luận văn/Luận án (Thesis/Dissertation)/ (bắt buộc) 10 

 Tổng số 60 

6. Năng lực của người học tốt nghiệp từ CTĐT dự kiến: 

 Phân loại (Categories) Mô tả (Brief description) 

1 Kiến thức (Knowledge) Có kiến thức về kinh tế - xã hội - môi trường và định chế nhằm 

hướng đến phát triển bền vững trong hoạch định, phân tích, đánh 

giá và thực hiện CSC; 

Có kiến thức về quản trị, pháp luật và các chính sách trọng yếu 

đơn và liên ngành cho quản lý và phát triển; 

Lý thuyết liên quan CSC và phương pháp tiếp cận nghiên cứu 

CSC nhằm hỗ trợ việc hoạch định, phân tích và vận dụng CSC 

trong nền kinh tế và đời sống xã hội. 

2 Kỹ năng (Skills) Nghề nghiệp (professional):  

Hoạch định CSC các cấp có xem xét đến phát triển bền vững, bối 

cảnh hội nhập và thay đổi nhanh chóng hệ thống sinh thái xã hội 

địa phương, vùng và khu vực; 

Phân tích, đánh giá và đề xuất cải tiến chính sách, pháp luật và 

định chế nhằm hỗ trợ tiến trình ra quyết định, quản lý hay thực thi 
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 Phân loại (Categories) Mô tả (Brief description) 

CSC; 

Tham gia vào công tác giảng dạy, đào tạo, tư vấn và phản biện liên 

quan Chính sách Công.  

Nghiên cứu (research):  Vận phương pháp nghiên cứu khoa học 

vào thực tiễn CSC từ cộng đồng đến tỉnh và vùng; áp dụng phương 

pháp làm việc khoa học và tư duy độc lập sáng tạo hướng đến các 

phát hiện mới trong nghiên cứu CSC. 

Kỹ năng mềm (soft skills): Thể hiện kỹ năng làm việc nhóm, chia 

sẻ kiến thức và phối liên ngành trong việc giải quyết các vấn đề 

chung về CSC. 

3 Đạo đức nghề nghiệp 

(Professional ethics) 

Học viên có chuẩn mực đạo đức khoa học và tuân thủ về các 

nguyên tắc học thuật và nghiên cứu khoa học cũng như đạo đức 

nghề nghiệp trên tinh thần cống hiến cho chuyên môn và phục vụ 

cộng đồng. 

4 Ngoại ngữ (English) Học viên tự học đạt chứng nhận B1 (bậc 3/6) theo Khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (Phụ lục II, 

Thông tư 15 ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). 

5 Tin học (IT) Học viên tự học đạt trình độ tin học văn phòng, tra cứu và sử dụng 

thông tin mạng và ứng dụng tốt các phần mềm ứng dụng liên quan 

giảng dạy và nghiên cứu về CSC hoặc có các chứng nhận tương 

đương. 

6 Năng lực tự chủ và 

Trách nhiệm  

(Self-Reliance & 

Responsibility) 

Học viên có thái độ tôn trọng sự thật khách quan, bản chất của vấn 

đề trong quản lý và phát triển kinh tế xã hội và môi trường, trong 

đó có lĩnh vực công; 

Học viên có thái độ khiêm tốn, lắng nghe ý kiến đa chiều, suy nghĩ 

đến tác động đa chiều của chính sách, tinh thần phản biện;  

Học viên nhận thức được sự cần thiết của việc học tập suốt đời 

thông hiểu tính tương tác của các can thiệp chính sách, thích ứng 

với bối cảnh hội nhập và thay đổi nhanh chóng hệ thống sinh thái 

xã hội. 

7. Các công việc/vị trí tiềm năng mà người học người tốt nghiệp từ CTĐT dự kiến có thể 

đảm nhận: 

a) Hoạch định CSC ở các cấp độ quản lý. 

b) Phân tích, đánh giá và đề xuất cải tiến chính sách, pháp luật và định chế nhằm hỗ trợ 

tiến trình ra quyết định, quản lý hay thực thi CSC các cấp. 

c) Nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy về CSC tại các viện, trường và các cơ sở đào tạo cán 

bộ hoạch định, quản lý và thực thi CSC các cấp. 

8. Thời gian dự kiến tiến hành đào tạo: từ năm học 2017-2018 

9. Thông tin liên lạc với CTĐT dự kiến 

Cán bộ liên lạc (Program coordinator) Võ Văn Tuấn 

Số điện thoại (Phone number) 0918366677 

Thư điện tử (E-mail) vvtuan@ctu.edu.vn 

Địa chỉ (Office address)  Viện NCPT ĐBSCL, ĐHCT. Khu II, đường 3/2, P. 

Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TPCT. 
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PHỤ LỤC 2: BẢNG KHẢO SÁT 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ 
Địa chỉ: Khu II, Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. CầnThơ 

Điện thoại: 07103.872.170 Fax: 07103.838.474 Email: ttdbcl@ctu.edu.vn 

BẢNG HỎI LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ CTĐT DỰ KIẾN 

KHẢO SÁT NHU CẦU NHÂN LỰC (Bước 1) 

 

Kính thưa Quý Chuyên gia tư vấn, Quý Doanh nghiệp, 

Viện NCPT Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ dự kiến tuyển sinh 

chương trình đào tạo Thạc sĩ Chính sách công trong thời gian sắp tới. 

Để giúp cho nội dung chương trình đào tạo (CTĐT) nói trên đáp ứng nhu cầu nhân lực thực 

tế tại các doanh nghiệp và thị trường lao động tại địa phương, Tổ Soạn thảo chương trình  Thạc sĩ 

Chính sách công kính mong Quý Chuyên gia tư vấn và Quý Doanh nghiệp có kinh nghiệm và hiểu 

biết về lãnh vực Chính sách công dành thời gian cho ý kiến về CTĐT Thạc sĩ Chính sách công căn 

cứ trên các thông tin trong Bảng thông tin về CTĐT dự kiến được gửi kèm bảng hỏi này.  

Các ý kiến đóng góp và nhận xét của Quý Chuyên gia tư vấn và Quý Doanh nghiệp sẽ giúp Tổ Soạn 

thảo có căn cứ xây dựng CTĐT này. 

 

 

Phần I. Thông tin cá nhân 

 

Họ & Tên ……………………………………………………… 

Độ tuổi □ 30-40 □ 40-50 □ trên 50 

Giới tính □ Nam □ Nữ 

Chức vụ ……………………………………………………… 

Cơ quan công tác ……………………………………………………… 

Địa chỉ cơ quan ……………………………………………………… 

Số điện thoại liên hệ ……………………………………………………… 

Địa chỉ thư điện tử ……………………………………………………… 

Chuyên môn ……………………………………………………… 

Kinh nghiệm công tác 

1. Quản lý □ < 5 năm □ > 5 năm □ > 10 năm Khác …………. 

2. Nghiên cứu □ < 5 năm □ > 5 năm □ > 10 năm Khác …………. 

3. Giáo dục □ < 5 năm □ > 5 năm □ > 10 năm Khác …………. 

4. Tư vấn □ < 5 năm □ > 5 năm □ > 10 năm Khác …………. 
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Phần II. Lấy ý kiến về CTĐT dự kiến 

1. Mức độ cần thiết của CTĐT dự kiến 

Rất không cần 

thiết 

Không cần thiết Phân vân Cần thiết Rất cần thiết 

□ □ □ □ □ 

 

2. Mức độ cần thiết của các mục tiêu trong CTĐT dự kiến 

 Nhóm Mục tiêu Rất 

khôn

g cần 

thiết 

Khôn

g cần 

thiết 

Phân 

vân 

Cần 

thiết 

Rất 

cần 

thiết 

Giải thích nếu cần 

A Mục tiêu tổng quát       

1. Nâng cao kiến thức cơ bản 

liên quan và kiến thức chuyên 

ngành CSC và phương pháp 

tiếp cận nghiên cứu CSC 

nhằm hỗ trợ việc hoạch định, 

phân tích và vận dụng CSC 

trong nền kinh tế và đời sống 

xã hội 

□ □ □ □ □  

2. Có kỹ năng vận dụng lý 

thuyết đã học vào thực tiễn 

CSC ở các cấp độ; có khả 

năng tư duy và làm việc độc 

lập, sáng tạo, giải quyết các 

vấn đề thuộc chuyên ngành 

CSC. 

□ □ □ □ □  

3. Có thái độ nhận thức sự cần 

thiết về học tập suốt đời để 

sẵn sàng thích ứng với sự 

thay đổi; tôn trọng sự thật 

khách quan, bản chất của vấn 

đề trong quản lý và phát triển 

kinh tế xã hội và môi trường; 

và tinh thần phản biện xã 

hội. 

□ □ □ □ □  

B Mục tiêu cụ thể       

1. Nâng cao kiến thức về kinh tế 

- xã hội - môi trường và định 

chế (phát triển bền vững); 

quản trị và chính sách; qui 

hoạch và phát triển. 

□ □ □ □ □  
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2. Tăng cường kiến thức 

chuyên ngành về CSC và 

phương pháp tiếp cận nghiên 

cứu CSC nhằm hỗ trợ việc 

hoạch định, phân tích và vận 

dụng CSC trong nền kinh tế 

và đời sống xã hội. 

□ □ □ □ □  

3. Hoạch định CSC các cấp có 

xem xét đến phát triển bền 

vững, bối cảnh hội nhập và 

thay đổi nhanh chóng hệ 

thống sinh thái xã hội địa 

phương, vùng và khu vực. 

□ □ □ □ □  

4 Phân tích, đánh giá và đề 

xuất cải tiến chính sách, pháp 

luật và định chế nhằm hỗ trợ 

tiến trình ra quyết định, quản 

lý hay thực thi CSC 

□ □ □ □ □  

5 Tham gia vào công tác đào 

tạo và tư vấn liên quan CSC. 

□ □ □ □ □  

6 Thể hiện kỹ năng tư duy độc 

lập, làm việc nhóm, phối liên 

ngành trong việc giải quyết 

các vấn đề chung về CSC. 

□ □ □ □ □  

3. Ông/Bà có hài lòng với cấu trúc của CTĐT dự kiến? 

Rất không hài 

lòng 

Không hài lòng Phân vân Hài lòng Rất hài lòng 

□ □ □ □ □ 

Giải thích nếu cần 

4. Theo Ông/Bà, CTĐT dự kiến nên đưa thêm các nội dung nào vào các năng lực của người học 

tốt nghiệp từ CTĐT? 

 Phân loại Không có ý kiến Có ý kiến Nội dung cần thêm 

1 Kiến thức □ □  

2 Kỹ năng    

 Nghề nghiệp □ □  

 Nghiên cứu □ □  

 Kỹ năng mềm □ □  

3 Đạo đức nghề nghiệp □ □  

4 Ngoại ngữ □ □  

5 Tin học □ □  

6 Năng lực tự chủ và Trách 

nhiệm 

□ □  
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Phần III. Về cơ hội việc làm của người học tốt nghiệp từ CTĐT dự kiến 

1. Ông/Bà có cảm thấy các công việc/vị trí tiềm năng mà người học người tốt nghiệp từ CTĐT dự 

kiến có thể đảm nhận (được liệt kê tại mục 7 trong Bảng thông tin về chương trình) đại diện chính 

xác và đầy đủ cho các cơ hội nghề nghiệp hiện tại trong các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp có 

liên quan? Xin hãy giải thích. 

 Các công việc/vị trí tiềm năng (Mục 7 

trong Bảng thông tin về CTĐT dự kiến) 

Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Giải thích nếu cần 

1 Hoạch định CSC ở các cấp độ quản lý. □ □  

2 Phân tích, đánh giá và đề xuất cải tiến 

chính sách, pháp luật và định chế nhằm 

hỗ trợ tiến trình ra quyết định, quản lý 

hay thực thi CSC các cấp. 

□ □  

3 Nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy về 

CSC tại các viện, trường và các cơ sở 

đào tạo cán bộ hoạch định, quản lý và 

thực thi CSC các cấp. 

□ □  

2. Ông/Bà hãy liệt kê một số công việc/vị trí cụ thể khác với phần mô tả ở trên mà người học 

người tốt nghiệp từ CTĐT dự kiến có thể đảm nhận: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

n. ………………………………………………………………………………………… 

3. Đối với các công việc/vị trí như đã trình bày ở trên, trong thời gian 2 năm trở lại đây, cơ quan 

của Ông/Bà đã tuyển dụng bao nhiêu người? ………………………………… người. 

4. Nếu cơ quan Ông/Bà có nhu cầu tuyển dụng người, liệu cơ quan Ông/Bà có cân nhắc việc 

tuyển người học tốt nghiệp từ CTĐT dự kiến này? 

Trả lời Giải thích nếu cần 

Có □  

Không □  

5. Cơ quan Ông/Bà có sẵn sàng tiếp nhận người học từ CTĐT dự kiến về thực tập/thực tế?  

Trả lời Giải thích 

Có □  

Không □  

6. Theo Ông/Bà biết, liệu nhu cầu tuyển dụng đối với người tốt nghiệp từ CTĐT dự kiến này sẽ 

tăng hay giảm hay không thay đổi trong tương lai? 

Trả lời Giải thích nếu cần 

Tăng □  

Giảm □  

Không 

đổi 
□  

7. Theo Ông/Bà biết, các cơ quan/doanh ngiệp nào tại địa phương hay trong nước Việt Nam đã 

tuyển dụng hay có nhu cầu tuyển dụng các cán bộ, nhân viên có các năng lực và khả năng đảm 

trách các công việc/vị trí như đã nêu tại câu 1 và câu 2 ở trên? Xin hãy liệt kê tên của các cơ 

quan/doanh nghiệp này.  
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 Tên cơ quan/doanh nghiệp  Tên cơ quan/doanh nghiệp 

1  3  

2  n  

8. Theo Ông/Bà, người học tốt nghiệp từ CTĐT dự kiến này cần lưu ý các điều gì khi xin ứng 

tuyển vào các vị trí việc làm tại các cơ quan/doanh ngiệp? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Xin cảm ơn Ông/Bà đã dành thời gian cho ý kiến. 

 

Chữ ký ………………………………………………………………………………. 

Ngày cho ý kiến góp ý ………………………………………………………………  
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PHỤ LỤC 3: CÂU HỎI MỞ 

 Câu hỏi Nội dung trả lời 

 II.3. Ông/Bà có hài lòng với 

cấu trúc của CTĐT dự kiến? 

 

Nếu có thêm 

mục tiêu hiểu 

biết về thế chế 

chính trị - hành 

vi (nhà chính trị, 

công chức, công 

nhân) sẽ tốt hơn 

Chỉ thấy phần 

cấu trúc chung 

chung, chưa cụ 

thể được môn 

học là gì nên 

chưa thể có ý 

kiến nội dung 

này. 

 

 II.4. Theo Ông/Bà, CTĐT dự 

kiến nên đưa thêm các nội 

dung nào vào các năng lực 

của người học tốt nghiệp từ 

CTĐT? 

   

 Kiến thức Kinh tế chính trị 

(tất cả các 

trường phái) để 

hiểu kinh tế - 

chính trị -> phát 

triển 

Chính sách tiền 

lương trong khu 

vực công 

Cần chú trọng về kỹ 

năng thực hành. Học 

viên phải nắm vững 

kiến thức về chính 

sách công đồng thời 

cũng phải thực hành 

được kiến thức ấy. 

Điều này liên quan 

đến phương pháp 

giảng dạy, truyền đạt 

kiến thức của nhà 

trường. 

 Kỹ năng    

 Nghề nghiệp  Kỹ năng tư duy 

trong việc giải 

quyết các vấn đề 

chính sách công 

 

 Nghiên cứu    

 Kỹ năng mềm Giao tiếp Kỹ năng quản lý 

sự thay đổi 

 

 Đạo đức nghề nghiệp    

 Ngoại ngữ    

 Tin học    

 Năng lực tự chủ và Trách 

nhiệm 

   

 III.1. Ông/Bà có cảm thấy các 

công việc/vị trí tiềm năng mà 

người học người tốt nghiệp từ 

CTĐT dự kiến có thể đảm 

nhận (được liệt kê tại mục 7 

trong Bảng thông tin về 

chương trình) đại diện chính 

xác và đầy đủ cho các cơ hội 
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 Câu hỏi Nội dung trả lời 

nghề nghiệp hiện tại trong các 

cơ quan, ban ngành, doanh 

nghiệp có liên quan? Xin hãy 

giải thích. 

 

 Phân tích, đánh giá và đề xuất 

cải tiến chính sách, pháp luật 

và định chế nhằm hỗ trợ tiến 

trình ra quyết định, quản lý 

hay thực thi CSC các cấp. 

Tuy nhiên vẫn 

tùy thuộc vào 

chất lượng đào 

tạo, bao gồm cả 

kiến thức và kỹ 

năng thực hành. 

  

 III.2. Ông/Bà hãy liệt kê một 

số công việc/vị trí cụ thể khác 

với phần mô tả ở trên mà 

người học người tốt nghiệp từ 

CTĐT dự kiến có thể đảm 

nhận 

Quản lý/làm 

việc cho các dự 

án nước ngoài; 

Tư vấn chính 

sách; Làm việc 

cho các tổ chức 

phi chính phủ 

Xây dựng luật, 

hướng dẫn luật 

Trưởng phó phòng 

hoặc chuyên viên các 

cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp 

tỉnh/quận/huyện; Tư 

vấn, nghiên cứu, các 

Viện, Trường Đại học, 

Cao đẳng; Giảng viên 

Trường Chính Trị; 

Chuyên viên các Ban 

xây dựng Đảng 

(Thành 

phố/quận/huyện) 

   Công tác tại các 

cơ quan chuyên 

môn của thành 

phố 

Tham mưu chính sách 

ở các cơ quan nhà 

nước 

  Công tác quản 

lý ở các sở, 

ngành, quận, 

huyện 

Công tác quản 

lý chế độ, chính 

sách; Công tác 

tham mưu về 

chính sách 

Công tác tại các sở, 

ban, ngành 

  Nghiên cứu đề 

xuất tham mưu 

chính sách, chế 

độ tiền lương cơ 

quan hành chính 

công 

Làm việc ở các 

NGOs liên quan 

đến phát triển 

Chuyên viên tham 

mưu, đề xuất giải 

quyết chính sách phát 

triển NNL trong KVC; 

Giảng viên về chính 

sách công tại các 

Trường chính trị, học 

viện, Đại học; Quản lý 

về công tavs tổ chức 

tại các cơ quan hành 

chính, ĐVSN nhà 

nước 

  Làm chuyên 

viên cho UBND 

các cấp 

  

 III.7. Theo Ông/Bà biết, các Đại học Cần Sở Tư pháp; Sở UBND các cấp 
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 Câu hỏi Nội dung trả lời 

cơ quan/doanh ngiệp nào tại 

địa phương hay trong nước 

Việt Nam đã tuyển dụng hay 

có nhu cầu tuyển dụng các 

cán bộ, nhân viên có các năng 

lực và khả năng đảm trách các 

công việc/vị trí như đã nêu tại 

câu 1 và câu 2 ở trên? 

Thơ; Văn phòng 

Chính phủ 

xây dựng; Kế 

hoạch đầu tư; 

Nông nghiệp 

nông thôn 

quận/huyện/thành phố 

  Các học viện 

hành chính 

UBND các cấp; 

Các Sở ngành; 

Các tổ chức 

NGO, nghiên 

cứu; Các công 

ty lớn 

Sở nội vụ và đầu tư; 

VP. UBND tỉnh 

  Bộ Nội vụ Sở Nội vụ Sở Kế hoạch 

va2D9a62u tư; Sở Tài 

chính; các Văn phòng 

HĐND,UBND các cấp 

  Doanh nghiệp 

FDI 

Văn phòng 

UBND tỉnh, Sở 

Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Nông 

nghiệp và phát 

triển nông thôn, 

Sở Nội vụ... 

Sở Nội vụ; KH-ĐT 

 III.8. Theo Ông/Bà, người 

học tốt nghiệp từ CTĐT dự 

kiến này cần lưu ý các điều gì 

khi xin ứng tuyển vào các vị 

trí việc làm tại các cơ 

quan/doanh ngiệp? 

 

Vị trí tuyển dụng 

có phù hợp với 

kiến  thức 

chuyên ngành 

Nên tìm hiểu rõ 

về chức năng, 

nhiệm vụ, tầm 

nhìn tương lai 

của các cơ quan 

doanh nghiệp 

Kỹ năng mềm, giảng 

dạy 

  Thông tin về cơ 

quan, doanh 

nghiệp; Thích 

ứng với sự thay 

đổi và xu thế 

CCHC hiện nay 

Cần phải thêm 

kỹ năng tham 

mưu và quản lý, 

điều hành 

Sự vận dụng vào thực 

tiễn công tác quản lý 

  Sự thống nhất 

giữa lý luận đã 

được học so với 

thực tiễn vận 

dụng vào công 

tác quản lý 

Khối lượng kiến 

thức đã được 

đào tạo; Năng 

lực vận dụng 

vào thực tiễn 

công tác quản lý 

Kiến thức tiếp thu từ 

chương trình đào tạo 

phải có tính hệ thống; 

Trình độ vận dụng và 

năng lực thực tiễn 

hoạch định chính sách 

  Thực tiễn vận 

dụng vào công 

tác quản lý 

Hiểu biết về thể 

chế chính trị, 

pháp luật và văn 

hóa chính trị VN 

để có ứng xử 

Nắm rõ vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ của cơ 

quan, đơn vị dự tuyển; 

Nghiên cứu các văn 

bản liên quan đến chủ 
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 Câu hỏi Nội dung trả lời 

phù hợp. Không 

nên show up 

nhiều 

trương, kế hoạch và 

các số hiệu liên quan 

đến cơ quan, đơn vị 

xin dự tuyển để tham 

mưu, hỗ trợ cho cấp 

quản lý, thực thi chính 

sách công các công 

  Khả năng nói 

(thuyết trình), 

viết, giao tiếp 

ứng xử 

Thành thạo 

công việc, có 

khả năng thực 

hành ngay; Có 

đạo đức nghề 

nghiệp; Có 

phong cách 

chuyên nghiệp 

Khả năng triển khai 

thực tế từ chương 

trình đã học 

Ứng dụng nội dung 

học tập vào thực tế (ví 

dụ lập một chính sách 

cụ thể và định hướng 

nôi dung thực hiện 

trong thực tế)\ 

Kỹ năng thuyết trình 

(thuyết phục được 

chính sách mình đề 

ra) 

  kiến thức tổng 

quan về hành 

chính 

Cần có kinh 

nghiệm làm ở 

nhiều lĩnh vực 

khác nhau 

Kỹ năng; đạo đức 

nghề nghiệp 

  Ngoại ngữ   

 



323 

 

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH BÊN LIÊN QUAN KHẢO SÁT NHU CẦU MỞ NGÀNH 

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Địa chỉ email 

1 Nguyễn Ánh Minh Giảng viên Bộ môn Xã hội học 
Khoa Khoa học xã hội và 

nhân văn, Đại học Cần Thơ 
0973866899 naminh@ctu.edu  

2 Đoàn Ngọc Tố Giảng viên 

Trường ĐH Sư 

phạm Kỹ thuật 

Vĩnh Long 

73, Nguyễn Huệ, Phường 2, 

TP. Vĩnh Long, Vĩnh Long 
01232798626 todn@vlute.edu.vn  

3 Trần Xuân Nhất 

Trưởng bộ 

môn Quản 

trị Văn 

phòng 

Trường Cao đẳng 

cộng đồng Vĩnh 

Long 

112A, Đinh Tiên Hoàng, 

phường 8, TP. Vĩnh Long  
txnhat@vlce.edu.vn  

4 Trần Thị Minh Quyên Chuyên viên 
Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Vĩnh Long 

6F, Phạm Hùng, phường 9, 

TP. Vĩnh Long  
  

5 Ngô Tuấn Anh 
Trưởng 

phòng 

BHXH tỉnh Vĩnh 

Long 

6F, Phạm Hùng, phường 9, 

TP. Vĩnh Long 
0985179493 anhnt@vinhlong.vss.gov.vn  

6 Võ Thanh Tuấn Chuyên viên 
BHXH tỉnh Vĩnh 

Long 

6F, Phạm Hùng, phường 9, 

TP. Vĩnh Long  
  

7 
Nguyễn Trịnh Anh 

Minh 
Chuyên viên 

Trường Cao đẳng 

cộng đồng Vĩnh 

Long 

112A Đinh Tiên Hoàng, 

phường 8, TP. Vĩnh Long 
0939952384 ntaminh@vlcc.edu.vn  

8 Trần Thanh Bình 

Trường 

chính trị TP 

Cần Thơ 

    
 

  

9 Hoàng Thị Hồng Lộc Giảng viên 
Khoa kinh tế - Đại 

học Cần Thơ 

Khu 2, đường 3/2, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 
0932473421 hthloc@ctu.edu.vn  

10 Nguyễn Phương Thủy Ủy viên 

Ban pháp chế, 

HĐND TP.Cần 

Thơ 

  0919382148 phuongthuy@cantho.gov.vn  

mailto:naminh@ctu.edu
mailto:todn@vlute.edu.vn
mailto:txnhat@vlce.edu.vn
mailto:anhnt@vinhlong.vss.gov.vn
mailto:ntaminh@vlcc.edu.vn
mailto:hthloc@ctu.edu.vn
mailto:phuongthuy@cantho.gov.vn
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Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Địa chỉ email 

11 Trương Hồng Dự 
Phó Giám 

Đốc 

Sở Nội vụ thành 

phố Cần Thơ 

Đường Lý Tự Trọng, quận 

Ninh Kiều 
0993777778 hongdu@cantho.gov.vn  

12 Lê Hùng Yêu 
Phó giám 

đốc 
Sở Nội vụ 

51, Lý Tự Trọng, An Phú, 

TP.CT 
02923820715   

13 Nguyễn Duy Bình 
Phó giám 

đốc 
Sở Nội vụ 

51, Lý Tự Trọng, An Phú, 

Ninh Kiều, Cần Thơ 
02923820715   

14 Nguyễn Hoàng Ba Giám Đốc Sở Nội vụ 
51, Lý Tự Trọng, An Phú, 

Ninh Kiều, Cần Thơ 
02923820715   

15 Lê Trung Kiên 

Phó Giám 

đốc Sở nội 

vụ 

Sở Nội vụ 
51, Lý Tự Trọng, An Phú, 

Ninh Kiều, Cần Thơ 
02923820715 sonv@cantho.gov.vn  

16 Nguyễn Việt Trung 
Phó Giám 

đốc 
Sở Nội vụ 

51, Lý Tự Trọng, An Phú, 

Ninh Kiều, Cần Thơ 
02923820715   

17 Lê Thanh Sơn 
Bí thư đoàn 

ĐHCT 
Đại học Cần Thơ   01234903989 ltson@ctu.edu.vn  

18 Trương Long Hồ 
Phó Giám 

đốc 

Sở Nội vụ tỉnh An 

Giang 

19, Lê Quý Đôn, TP. Long 

Xuyên, An Giang 
02963852881 tlho@angiang.gov.vn  

19 Nguyễn Văn Tuấn 

Chi cục 

trưởng chi 

cục VTLT - 

SNV 

Sở Nội vụ tỉnh An 

Giang 

05, Lế Quý Đôn, TP. Long 

Xuyên, An Giang 
0907966739 nvtuan@angiang.gov.vn  

20 Lê Bảo Tòm 
Trưởng 

Phòng sở 
Sở Nội vụ 

05, Lế Quý Đôn, TP. Long 

Xuyên, An Giang 
0988202095 lbtom@angiang.gov.vn  

21 
Nguyễn Thị Song 

Khánh 

Công nhân 

viên 
Sở Nội vụ 

05, Lế Quý Đôn, TP. Long 

Xuyên, An Giang  
nguyenthisongkhanh@gmail.com  

22 Trần Văn Hiển 
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường chính trị 

Tôn Đức Thắng 
  

 
  

23 Hồ Ngọc Trường Phó Hiệu Trường chính trị 52/9 Trần Hưng Đạo, Long 0986903309   

mailto:hongdu@cantho.gov.vn
mailto:sonv@cantho.gov.vn
mailto:ltson@ctu.edu.vn
mailto:tlho@angiang.gov.vn
mailto:nvtuan@angiang.gov.vn
mailto:lbtom@angiang.gov.vn
mailto:nguyenthisongkhanh@gmail.com
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Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị Địa chỉ cơ quan Số điện thoại Địa chỉ email 

trưởng Tôn Đức Thắng Xuyên, An Giang 

24 Nguyễn Thanh Nhanh  
Sở Nội vụ TP. Cần 

Thơ; 
 0909373722 thanhnhanh@cantho.gov.vn 

25 
Trương Hồng Dự 

Phó Giám 

đốc 

Sở Nội vụ TP Cần 

Thơ 
 07103.811.815 

hongdu@cantho.gov.vn 

26 
Lê Nguyên Châu 

Phó Giám 

đốc 

Sở Nội vụ tỉnh An 

Giang 
  

lnchau@angiang.gov.vn 

27 
Nguyễn Thị Ngọc Thi 

Phó Giám 

đốc 

Sở Nội vụ tỉnh Bến 

Tre 
 75.3545872 

ntnthi.snv@bentre.gov.vn 

28 
Lê Quang Hảo 

Phó Giám 

đốc 

-Sở Nội vụ tỉnh Cà 

Mau 
 

0780.3562789/ 

0913.780601 
lequanghao.camau@gmail.com 

29 Lê Hữu Trang 
Phó Văn 

phòng 

Tổng công ty 

Lương thực miền 

Nam (Vinafood 2)  

 0913128427 lehuutrangvn@yahoo.com 

30 Cao Văn Trọng Chủ tịch 
UBND Tỉnh Bến 

Tre    
 0913965309 caovantrong61@gmail.com 
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Consortium Agreement concerning 
the organisation of an interuniversity  

joint degree MSc Programme  
‘International Master of Science in Rural Development’ (IMRD) 

This Agreement is made between: 

1. AGROCAMPUS Ouest, Institut National Supérieur des sciences agronomiques, agro-
alimentaires, horticoles et du paysage, Rennes, France, represented by Prof. Dr. G. Thomas, 
General Director 

2. Universiteit Gent, Gent, Belgium, represented by Prof. Dr. Anne De Paepe, Rector 
3. Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany, represented by Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. 

Sabine Kunst, President of Humboldt-Universität zu Berlin 
4. Università di Pisa, Pisa, Italy, represented by Prof. Marco Pasquali, Rector 
5. Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre, Nitra, Slovakia, represented by Prof. Peter 

Bielik, Rector 
6. Universidad de Córdoba, Córdoba, Spain, represented by Prof. Dr. José Carlos Gómez-

Villamandos (Rector)  
7. Can Tho University, Can Tho, Viet Nam, represented by Associate Prof. Dr Ha Thanh Toan, 

Rector 
8. China Agricultural University, Beijing, China, represented by Prof. Ke Bingsheng, President  
9. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador, represented by Prof. Sergio 

Flores, Rector 
10. Nanjing Agricultural University, Nanjing, China represented by Prof. Dr. Xiaoping SHI, Dean of 

College of Public Administration, Nanjing Agricultural University 
11. University of Agricultural Science Bengaluru, Bangalore, India, represented by Dr. Prof. 

Hanumantharayappa Shivanna, Vice-Chancellor  
12. University of Pretoria, Pretoria, South Africa, represented by Professor Cheryl de la Rey, Vice-

Chancellor and Principal 

The universities 1 to 12 are further called ‘partner universities’. Jointly they are called ‘IMRD-consor-
tium. Among these partner universities, 1 to 6 are to be distinguished as ‘IMRD diploma awarding 
partner universities’ and 7 to 12 as ‘non-IMRD diploma awarding partner universities’.  

Taking into account the Memorandum of Agreement of July 1st 2013 concerning the Rural Develop-
ment and Agricultural Economics Double Degree Consortium (“Atlantis-Consortium”) between the 
University of Arkansas, Universiteit Gent, Humboldt-Universität zu Berlin, AGROCAMPUS Ouest, Uni-
versità di Pisa and Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre; 

Taking into account the Memorandum of Agreement of the EU-Korea Agricultural, Food and Re-
source Economics, Experts Building Project, Double Degree Consortium (“EKAFREE-Consortium”) be-
tween the Korea University (Seoul, South Korea), the Seoul National University (Seoul, South Korea), 
the Chungbuk National University (Chungbuk, South Korea), Universiteit Gent, Humboldt-Universität 
zu Berlin, AGROCAMPUS Ouest, Università di Pisa and Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Ni-
tre; 

In view of the relevant Decrees concerning the offering of a joint interuniversity training (under inter-
national and/or European educational programmes) and the relevant Decrees about issuing a joint 
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degree existing in the respective countries of the IMRD diploma awarding partner universities, Bel-
gium, France, Germany, Italy, Slovakia and Spain and in the respective countries of the non-IMRD di-
ploma awarding partner universities, Vietnam, China, Ecuador, India and South Africa, these partner 
universities agree to jointly organise the master entitled: ‘International Master of Science in Rural 
Development’.  The implications thereof are set forward in this consortium agreement. 

Context & General Framework 

This agreement is a new agreement adopted in the IMRD Management Board of June 9th, 2015 in 
Pisa (Italy) replacing the former Consortium Agreement between the IMRD partners edited in 2010 
which was an extension of the original IMRD Consortium Agreement adopted in the IMRD Manage-
ment Board meeting of June 12th 2005 (agreement entitled: “Agreement concerning an interuniver-
sity programme titled ‘IMRD – Erasmus Mundus International Master of Science of Rural Develop-
ment’ organised within the Framework of the Erasmus+: Erasmus Mundus Masters Course”). This 
new agreement is in alignment with the rules and stipulations of the Erasmus+: Erasmus Mundus 
Joint Master Degree Programme of the European Commission, and the original Erasmus+ Programme 
Guide published in 2014. 

The above-mentioned institutions are further called “IMRD partners”, “IMRD Consortium”, or “part-
ner organisation (PO)”. These institutions agree to form a consortium for the organisation of a joint 
MSc programme in rural development and agricultural economics. In view of the relevant decrees 
concerning offering a joint interuniversity training under international and European educational pro-
grammes and the relevant decrees about issuing a joint degree existing in the respective partner 
countries, the IMRD partners agree to organize jointly the joint MSc programme named ‘Interna-
tional MSc of Science in Rural Development (IMRD)’. The implications thereof are set forward in this 
consortium agreement. 

The IMRD partners agree that Universiteit Gent acts as coordinating institution and that Prof. Dr. Ir. 
Guido Van Huylenbroeck, Universiteit Gent, acts as Course Coordinator of the consortium.  

All obligations and commitments the consortium engages to within the framework of this agreement 
can be signed by the rector of Universiteit Gent as the legal representative of the coordinating insti-
tution, though always subject to prior approval by the Management Board (MB) consisting of one le-
gal representative of each partner institution (cf. infra). 

The IMRD Consortium agrees to cooperate within the framework of this agreement with associated 
partners. These (educational or non-educational) organizations contribute indirectly to the imple-
mentation of specific tasks/activities and/or support the dissemination and sustainability of the con-
sortium and/or the IMRD MSc programme. Such contribution may for example take the form of 
knowledge and skills transfer, the provision of complementary courses or backing possibilities for se-
condment or placement. For contractual management issues, “associated partners” are not consid-
ered as part of the consortium because they have a more limited role in the implementation of the 
IMRD MSc programme, as their expertise is called upon on an ad-hoc basis. Associated partners sign 
a letter-of-intent to express their intention for and ways to contribute. Associated partners are only 
accepted on condition that they are accepted by all IMRD Consortium partners.  
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Article 1: Scope and Learning outcomes 

1.1. Background 

Both in developed as developing countries rural development is recognised as an important tool for 
sustainable development of countries in general and rural areas in particular. 

Rural development is certainly a core problem in developing and transition countries. Due to the 
deep changes happening in all countries, rural areas suffer from insecurity of property rights, missing 
markets, deteriorated infrastructure, unemployment, lacking social security, resource degradation 
and so on. Also in developed regions, rural development is a core problem. For this reason, it is very 
important that young people have the possibility to receive a high level training in rural develop-
ment. 

The objective of integrated rural development is to raise the level of economic performance in all 
sectors of the rural economy, to promote the shaping of viable rural communities, to maintain indig-
enous cultures, to protect the environment and to conserve natural resources and features. 

The European thinking about rural development is different from the vision in other parts of the 
world because it emphasizes an integrated approach and an approach based on a close connection 
between agriculture and other rural activities with the rest of the economy. Studying the EU thinking 
about rural development can therefore have high added and comparative value for students from 
third countries. 

Therefore, this programme, bringing together some of the leading universities and research institu-
tion from EU wants to offer a programme accommodated to train specialists not only from the EU, 
but also from developed, developing and transition countries outside the EU. 

1.2. Objectives of the IMRD consortium and MSc course programme 

The implementation of the above-described thinking about rural development programmes, agricul-
tural economics and policies, requires trained people/specialists with specific and integrated skills for 
designing, deciding and managing rural policies, programmes and projects. The IMRD network strived 
to create an international network of high-level specialists by offering the necessary training to 
worldwide top-level students and academics. 

Such integrated training needs to be based on rural system thinking and on the joint efforts of spe-
cialists from different specialities. The objective of IMRD is to train students worldwide in compara-
tive analysis of EU and non-EU agricultural economics and rural development policies. 

The added value thereof, and of the joint MSc Course programme in particular, consists in bringing 
students into contact, through experiences in at least two EU countries, with both the common vi-
sion behind the European view on rural development, and the diversity of approaches and applica-
tions of this European paradigm. Furthermore, the IMRD programmes stimulate comparison with 
other rural development visions through intensive exchange with non-EU partners. 

By forming a network of institutions with clear competencies in the area of rural development and 
having former experience in joint training programmes for both students from EU and non-EU coun-
tries, a joint course programme is offered that can cover the demand by national and international 
organisations and agencies for trained people. 
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Compared with existing initiatives, the proposed MSc course programme has a number of distinct 
specificities: 

1. the pluri-disciplinary approach towards rural development based on a close interaction 
between agricultural, food, and social sciences; 

2. the emphasis on comparative study of the European model for rural development based 
on close interaction of agriculture and other stakeholders in rural areas and a rural policy 
emphasising the construction of a new rurality based on multi-functionality of agriculture 
and close links with regional policies with other rural development and agricultural policy 
models;  

3. the specific construction of the programme in such a way that it can be adjusted to spe-
cific needs of both students from developed and developing countries; 

4. the mobility requirements enforcing students to have experience with and knowledge on 
rural development practices in different countries; 

5. joint and collaborative research between the IMRD partners. 

More specifically, The IMRD MSc course programme has the following overall and specific discipline 
learning outcomes: 

1.2.1. Overall Learning Outcomes 

The International MSc in Rural Development provides students with: 

 awareness of the multifunctional role of rural areas and agriculture and an integrated 
vision on development of rural areas; 

 knowledge of different approaches to rural development and ability to apply these in di-
verse situations in developing, developed and transition countries; 

 ability to apply adequate instruments, methods and innovative tools to analyse, evaluate 
and solve problems related to rural development and countryside management; 

 ability to develop innovative tools and instruments for the multifunctional development 
of rural areas; 

 a general formation in both technical and social sciences disciplines and advanced com-
petence in at least two rural development related disciplines; 

 ability to dialogue with different actors of the professional world as a consequence of 
their pluri-disciplinary training; 

 critical reflection skills and the necessary communication skills for integrated team work 
for dealing with rural development challenges. 

IMRD students and graduates enjoy the benefit of: 

 a high mobility of students and scholars within the network, allowing students to access 
high-level courses at all participating institutions. The international experience and expo-
sure to different environments is an asset for their further professional career; 

 the international composition of the groups, allowing comparative learning about rural 
development, agricultural economic and policy models and different approaches and ex-
posure to different teaching methods; 

 studying in different languages and cultural environments, allowing students to acquire 
new scientific and practical knowledge and better language and cultural skills. 
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IMRD graduates have a unique combination of theoretical knowledge in development theories, agri-
cultural economics and policies and practical based comparative knowledge of different approaches 
to rural development; and enjoy the competitive advantage when working in international organiza-
tions that deal with issues of global development, food trade and production of bio-resources, inter-
national food policies and so on. 

1.2.2. IMRD Discipline Specific Learning Outcomes 

Upon the successful completion of the IMRD programme, a graduate will have obtained the following 
qualities or will be able to: 

1. have thorough knowledge and comprehension (theory and practice) in interdisciplinary 
domains, such as: food and feed production, rural economies and development, (public 
health) nutrition and general management, and of concepts, theories and skills in the 
main subject specific domains and chosen major domains. The programmes additionally 
focus on international collaboration (North-North, North-South and South-South); 

2. apply theories and methodological approaches to characterize and analyse programme 
specific problems, such as food, nutrition, food sovereignty, food safety and security, 
natural resource management, sustainable production, economic and social problems of 
rural areas, national and international agriculture... 

3. design and implement adequate instruments, methods, models and innovative tools to 
analyse, evaluate and solve specific and interdisciplinary related problems in the context 
of sustainable development; 

4. apply interdisciplinary tools to design, implement, monitor and evaluate national and in-
ternational policies, programmes and projects; 

5. assess the importance and magnitude of a problem, define strategies for intervention 
and/or identify knowledge gaps. Develop a research protocol based on the analysis of 
existing evidence, set up a research plan, analyse and interpret the data and present the 
findings; 

6. identify, select and apply appropriate research methods and techniques to collect, ana-
lyse and critically interpret data; 

7. critically reflect on programme specific issues, and on ethical and value driven aspects of 
research and intervention strategies; 

8. take up a trans-disciplinary role in an interdisciplinary (inter)national team dealing with 
global challenges, and developing a global perspective; 

9. dialogue and professionally interact with different actors and stakeholders from peers to 
a general public to convincingly communicate (own) evidence based research findings 
and project results; 

10. to effectively use appropriate communication and behavioural skills in different language 
and cultural environments; 

11. learn to critically reflect (individually and in discussion with others) upon personal 
knowledge, skills, attitudes, functioning, and develop an attitude of lifelong learning. 

As the MSc course programme consists of different modules (cf. Article 2), the IMRD Consortium will 
seek to promulgate its knowledge, and (also in view of generating financial sustainability) offer the 
different modules separately on the private market for students, specialist and professionals who 
which to advance their training in one specific area. 
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Article 2: Structure and content of the programme, mobility of the students 

2.1. Structure, Content and Mobility 

The International Master of Science in Rural Development is jointly organized by the IMRD-Consor-
tium. It is a course programme organised over four semesters and amounts to a total training pro-
gramme of 120 (equivalent to an approximate minimal of 3.600 hours of study and work), with re-
quirements related to course curricula and mobility. This ensures an MSc programme with a strong 
common standard and a maximum flexibility to accommodate for students with different interests, 
language knowledge and cultural background. 

The programme starts in the first days of September each year at Ghent University (Belgium) with 
the obligatory preparatory course “BePreP”, and ends with the solemn graduation ceremony two 
years later, mid-September.  

After the initial obligatory preparatory course (for which no credits are assigned), the programme 
consists of five Modules: a General Entrance Module, Advanced Modules I & II, Master Dissertation 
and Case Study. An elective Internship Module can be added to the curriculum. 

The General Entrance Module 

This entrance Module is offered by Ghent University, Belgium and consists of a combination of ob-
ligatory and optional courses representing major disciplines regarded as essential for an integrated 
rural development approach. 
As incoming students have different backgrounds, it is very important to create a common 
knowledge base, and a solid network between the students. Therefore, this Module is a study pe-
riod with theoretical formation in basic agricultural economics and development theories and 
methodologies. Its courses represent a general training into the basic competence domains. 

Advanced Modules I and II 

This Advanced Module offers students the possibility to specialise in one of the competence do-
mains. It consists of a range of obligatory and optional courses, which can be complemented with 
elective courses. The optional and elective courses can be used to broaden specific knowledge or 
to improve language and cultural knowledge and skills. The combination of obligatory and optional 
courses ensures a minimum of “basic” knowledge (quality of the joint degree), but at the same 
time provides sufficient flexibility for the students to specialize in his/her particular field of inter-
est. Students who are free to choose the partner at which they will follow the Module, should let 
their decision be guided by their foreseen learning path and the specialty disciplines of each part-
ner university.  
Students that wish to follow an Advanced Module at AGROCAMPUS Ouest in France or at ESPOL in 
Ecuador should take into account that if they choose courses that are taught in French or Spanish 
they are required to have at least a B2 level of French or Spanish respectively. They are strongly 
advised to follow an intensive French/Spanish prior to this mobility. 

The Case Study 

The objective of the case study is for students to undertake a practical experience in a commonly 
organised study, where students and scholars from different institutions and backgrounds share 
visions and approaches, and are confronted with the reality of rural development in rural areas 
through a more active learning method. Students learn to apply the basic knowledge and appraisal 
methods in new circumstances and need to work in groups. They are also confronted with practi-
cal rural work realities, have field visits and work meetings with local farmers, Action Groups and 
(international) (N)GO's of the area. 
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For the case study, students can indicate their preferred location, but in case of an unbalance, the 
IMRD Management Board ensures that the group of students is divided among the partners offer-
ing the case study according to previously set quota, guaranteeing an equal distribution at differ-
ent Case studies. 

Master Dissertation 

The Master Dissertation consists of an original Dissertation based on own scientific and practical 
research. The Dissertation is written in one of the disciplines of rural development economics or 
policies. Students specialise in one of the disciplines offered, and demonstrate their ability to indi-
vidually analyse rural development or food problems in a scientific correct way. Data collection 
and other fieldwork can be executed in a country different from the host country of the main su-
pervisor. The dissertation defence always takes place in the host country of the main supervisor. 

Curriculum and Mobility Requirements 

IMRD Programme 

• All students start in Ghent 
• All students study at least 2 different European institutes (including Ghent) with minimum 30 

ECTS in each institute  
• Non-EU students on an EM or Consortium Scholarship: max 1 semester (3 months) outside of 

EU (max 30ECTS) 
• EU students on an EM or Consortium Scholarship: max 2 semesters out of EU (max 60ECTS) 
• Second year = one location 
• Semester 1 = General Entrance Module (20-35 ECTS, Ghent) 
• Semesters 2 + 3 = Advanced Modules I & II (15-35 ECTS) 
• Semester 4 = Master Dissertation (30 ECTS)  
• Case Study (10 ECTS) – counted in the curriculum of year 2 
• ELECTIVE Internship (6 or 12 ECTS) 
• ELECTIVE language courses (max 10 ECTS) 
• Students must register for no less than 54 ECTS, and no more than 66 ECTS per academic year. 
• To obtain the IMRD joint degree, students should complete no less than 120 ECTS and no 

more than 132 ECTS. 

 Students must successfully complete at least 40 ECTS of first year courses within the first 12 
months of their programme in order to continue their IMRD studies and/or enrol in the sec-
ond year. 

 For students who receive a scholarship, managed by the IMRD consortium (Erasmus Mundus 
or Consortium Scholarship), these need to successfully complete at least 50 ECTS of first year 
courses within the first 12 months of their IMRD programme in order to maintain the schol-
arship. 

 For students who receive a scholarship, the funding organisation or agency may limit certain 
choices in mobility, or may enforce certain mobility choices and require a student to be pre-
sent at a certain host country or continent. Students are informed of these limits at the time 
when the scholarship is offered. Accepting the scholarship includes accepting the limitations 
of certain mobility tracks. 

For students who receive a grant through the IMRD consortium (EMJMD scholarships, IMRD Consor-
tium Scholarship, etc.) the MB can decide on the mobility path and distribution among the IMRD 
partners (for course work, master’s dissertation work and case studies). The IMRD partners agree to 
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accept an equitable distribution of students, on condition that the partners comply with the require-
ments of this agreement. This implies that students enrolling in IMRD accept, by signing the Student 
Agreement, that the MB is involved in the final decisions on their mobility scheme, unless the stu-
dent is bound by other specific conditions imposed by their specific grant agreement or financing 
mechanism.  

The language of the programme (course work, case study, communication) is English. All partners of-
fering a module of course work can offer courses in the language of the host institution, upon ap-
proval of the MB. All partners offering a module of course work should offer in that module at least 
20 ECTS of courses in English. If the course offer cannot comply with this condition, the partner 
agrees not to claim participation in the equitable distribution arrangement. 

The submitted curricula are reviewed by the central IMRD secretariat at Ghent university, the aca-
demic coordinator of IMRD and the Faculty Student Administration at Ghent university. These take 
into account a student’s background, overall curriculum and mobility, dissertation topic when al-
ready disclosed, and they strive towards a balanced distribution of students amongst the EU Consor-
tium partners. 

Students are bound by the approved programme. Students are obliged to pass exams for all courses 
selected at the start of the semester in order to graduate and obtain the degree and diploma. 

The only final and official reference for the curricula is the online UGent OASIS platform. Courses are 
to be taken as registered here, and marks are announced through this platform at the end of each 
semester, and as made available by the partners. Alternative arrangements made with local host in-
stitute representatives but not reflected in the OASIS platform, or made after the deadlines for sub-
mitting the course curriculum cannot be included in the final curriculum, which may lead to not being 
able to graduate as scheduled. Changes are not allowed unless force majeure.  

The detailed structure, content and mobility scheme described in this article apply for the academic 
year 2016-2017. Any changes to the basic content of the modules considered necessary and appro-
priate to ensure complementarity and multi-disciplinarity, need to be announced to – and approved 
by – the MB at the latest beginning of November of the preceding academic year. The MB must com-
municate these changes for approval to the diploma awarding partner institutions before January 1st 
of the preceding academic year. Before the start of each academic year, the structure, mobility 
scheme and overall minimum requirements of the programme in order to obtain the IMRD joint de-
gree, and detailed course offer can be consulted on the Universiteit Gent website at: 
http://studiegids.ugent.be and in the Student Handbook. 

2.2. MSc Master’s dissertation 

Each of the partners accepting students to do the final master’s dissertation in their institution en-
sures that the student is assigned a promoter (to be approved by the MB together with the master’s 
dissertation subject proposal of the student), a co-promoter if necessary and receives correct advice 
and guidance to complete the master’s dissertation. In case of a master’s dissertation at an Erasmus+ 
partner country partner, there must be a co-promoter of one of the Erasmus+ programme country 
IMRD Consortium partners1. External scholars, as well as outstanding professionals working in the 

                                                 
1 For definition of Erasmus+ Programme and Partner countries, please consult the EACEA rules and regulations. 

http://bit.ly/2f7Kuid
http://bit.ly/2f7Kuid
http://studiegids.ugent.be/
http://bit.ly/2dussrC
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field of rural development, can assist in supervising the students or in providing specific assistance 
during the training period. 

In order to achieve a full recognition of the 30 ECTS, the report must be defended orally in front of a 
Dissertation Examination Committee. The Master Dissertation Defence is always organized in the 
host institute of the main promoter. The main Promoter and the Student should be physically pre-
sent at the location of the Defence.  

The Dissertation Examination Committee is composed of a number of internal jury members and at 
least one external jury member. The members of the jury belong to Consortium Universities or to 
some related scientific institutions. External jury members are added in the Master Dissertation eval-
uation process as means of a quality assurance. External jury members are by rule academics belong-
ing to one other IMRD institute than the one where the Student defends his Dissertation. 

The date of Defence depends on the place of Defence. However, in order to obtain the joint IMRD 
diploma in the prevailing academic year, the Dissertation Defence has to take place respecting the 
Ghent University deadlines for examination and deliberation. At each partner institution, there is a 
possibility for defence of the master’s dissertation at least once every academic year.  

Specific rules for the master’s dissertation (requirements, deadlines for submitting the title and cop-
ies, distribution of copies, deliberation) are described in the IMRD Master’s dissertation. The student 
is also bound by the local regulations of the host institution. 

The language of the MSc master’s dissertation is English, unless otherwise approved upon by the MB 
at the time of submitting the master’s dissertation research proposal during the first master year. 

Article 3: Participation in other (educational) projects 

IMRD partners agree to explore participation in other (educational) projects as far as this contributes 
to the further fulfilment of the common goals of the consortium and/or the further overall develop-
ment and sustainability of the IMRD Consortium, the IMRD MSc programme, and/or the consor-
tium’s of MSc’s participants. In this respect, IMRD can engage in particular agreements with other 
Higher Educational institution for double or multiple degree programmes, exchange of students or 
other cooperation mechanisms. All these agreements are subject to prior approval of the MB and 
should never contradict the IMRD MSc minimum mobility and academic requirements as stipulated 
in article 2 of this agreement. 

More specifically, double/multiple degree structures including the IMRD joint degree diploma are 
also possible with non IMRD-degree-awarding IMRD-partners and/or higher educational partners ex-
ternal to the IMRD Consortium, though only after the consent of the MB and of the respective gov-
ernments of all IMRD full partner institutions, and by the signing of a specific Memorandum of Un-
derstanding (MoU) between the (external) partner, and the IMRD consortium (represented by the 
Legal Representative of the coordinating institution).  

Students wanting to participate in such double degree or exchange programme, need to comply with 
all the IMRD MSc minimum requirements regarding curriculum and mobility as specified in article 2.1 
and 2.3.of this agreement, and with the stipulations set in the before mentioned MoU. 
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Article 4: Staff mobility 

One of the consortium objectives is to encourage the exchange of highly qualified graduates and 
scholars, both among the IMRD consortium partners, and  between the IMRD consortium partners  
on the one hand and affiliated partners on the other hand,  or between the IMRD consortium and 
other institutions with whom an agreement has been established. Scholars will carry out teaching, 
training and/or research assignments; and /or promote or consolidate the IMRD consortium’s sus-
tainability). 

Visiting scholars can either apply directly to the IMRD consortium or be invited by a member of the 
MB. All applications are evaluated at an MB meeting and the MB selects and approves the scholars, 
based on the existing match between competences offered and needed within the modules on offer 
in each institution; or in light of the consortium’s promotion, consolidation and/or sustainability. 

The language of work is English, unless otherwise agreed. The MB decides jointly which institutions 
the visiting scholar will visit and in which periods, after which a specific programme for the scholar is 
established between the host institution and the scholar directly. The scholar will be integrated in 
the department organising the IMRD programme at the hosting university. When concerning a visit 
from a non-EU scholar to an EU IMRD partner, the scholar is expected to visit at least one EU IMRD 
partner, on top of the general EU host institution. 

For every scholar mobility, a Scholar Agreement is signed by between the scholar and the IMRD Con-
sortium (represented by the Course Coordinator). All visiting scholars will be expected to edit a visit-
ing scholar report directed towards the MB in which findings and activities are specified. It will be the 
task of the IMRD Central Secretariat to collect the reports and present them on the MB. 

If available, scholarships will be granted to visiting scholars. In this case, these will be handled by the 
IMRD Central Secretariat and the local secretariat of the hosting partner institution in accordance to 
the rules and stipulations posed by the granter of the scholarship. 

Article 5: Organizational structure and responsibilities 

The International MSc in Rural Development is governed by a management structure consisting of 
the Management Board (MB), the Course Coordinator, a Central Secretariat, Local secretariats, an 
Examination Commission, A General Assembly and a Strategic Advisory Board. 

5.1. Management Board 

The Management Board (MB) is composed of the Course Coordinator and one representative per 
IMRD partner institution, mandated by their institution and member of the faculty staff. Each institu-
tion is free to nominate its representative and nominates a substitute to join the MB in case of ab-
sence, by preference also a member of the faculty staff. Only these representatives or their substi-
tutes have a right of vote. 

The affiliated institutions can also send one representative to the MB meetings. However, these rep-
resentatives do not have a right to vote. 

In all MB meetings, a student representative is also invited. 

http://bit.ly/2f7M43N
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Other persons and representatives of the associate partners, who can contribute to the good func-
tioning of the MSc course, may be invited to assist to the meetings of the MB if the MB considers this 
necessary. 

The MB is responsible and in charge of: 

 Deciding jointly on the content and structure of the course, 

 Evaluating jointly the applications of students and scholars, 

 Granting jointly (academic) admission for students and scholars, 

 Selecting jointly the students to be granted scholarships awarded to the consortium, 

 Advising and approving jointly the study programmes of students, exemptions re-
quested by students, proposed mobility tracks, suggested master’s dissertation topics, 

 Ensuring jointly that the quality of the programme is monitored and guaranteed, 

 Advising jointly on and organising the visits of visiting scholars, 

 Managing jointly the common funds correctly and jointly within the adapted financial 
scheme, 

 Advising and deciding jointly on any other academic and organisational issues where a 
decision of the MB is necessary, 

 Any other business necessary for the good functioning of the MSc programme. 

 Monitoring the quality of the programme 

The MB meets at least twice a year. If practical and organisational issues allow this, the MB meeting 
is preferably organised by rotation at the different partner institutions. The visiting members arrange 
transport individually. The host institution assists in accommodation arrangements.  

The MB strives for unanimous decisions related to the vision, course structure and course content. In 
case a unanimous vote cannot be reached in these matters and on all other matters, voting by major-
ity allows proposals to be accepted by the MB and to be presented in the minutes, which are subject 
to the approval of each institution. 

The members of the MB receive the minutes of the MB meeting at the latest thirty days after the 
meeting. Through these minutes, the representatives can inform the academic board of their institu-
tion. If no objections are made by either a member of the MB or the academic board of the member 
institutions to the course coordinator within thirty days after receiving the minutes, then the deci-
sions of the MB meeting are accepted as final. If needed, due to regulations of the respective institu-
tions, the representatives can request additional time to the course coordinator (within thirty days 
after receiving the minutes) to submit the proposed decisions of the MB to the academic board of 
the institutions for approval or decision. 

In case of divergence, the MB can either adapt his proposals or revote. In this last case only legal ob-
jections (e.g., incompatibility with national legal rules), duly documented, can be the basis for further 
objection to the decision by an institution. In the latter case, the MB tries to find an adequate solu-
tion 

5.2. Course Coordinator 

The course coordinator represents the coordinating institution and is in charge of coordinating the 
course. The course coordinator takes all actions necessary for a good functioning of the consortium 
and for the fulfilment of the contractual agreement with other partners. The course coordinator su-
pervises the functioning of the IMRD Central Secretariat. 
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5.3. Coordination and Local Secretariats 

A Central Secretariat is located at the coordinating institution and is working under direct supervi-
sion of the course coordinator. Local IMRD secretariats are located at each of the partner institu-
tions. They are appointed by their institution and work under supervision of the institution’s repre-
sentative in the MB. These secretariats act as focal points for students and scholars and are in charge 
of daily organisational and administrative tasks linked to the organisation of the programme. The de-
tailed tasks and responsibilities are described in Annex 3. Secretariats may delegate tasks to other 
instances at the host institution.  

Should the contact person(s) of the coordination or local secretariat be absent for more than one 
week, a contact has to be appointed as backup to ensure that students, scholars or other persons 
needing information can receive the information required and are able to meet the deadlines and 
requirements of the IMRD programme. 

5.4. Examination Commission 

Regarding examinations and master’s dissertation, the students need to comply with the applied Ed-
ucation and Examination Codes in the host institution. The MB acts as joint examination commission 
that supervises the coherence of the individual curricula of the students and their equal treatment, 
awards the final grade of merit of the degree, assigns the external jury members of the master’s dis-
sertation evaluation committee and supervises all matters related to the examination and master’s 
dissertation. In cases of appeal, the student first addresses the IMRD local coordinator, then the 
IMRD course coordinator, then the Universiteit Gent services as appointed in the UGent Education 
and Examination Code. 

5.5. General Assembly 

The General Assembly consists of all lecturers of the programme and representatives of the Associ-
ate Partner Organisations. In the General Assembly meeting, general issues are discussed, and visions 
on content, management and practices are shared. The report from the Strategic Advisory Board is 
presented and discussed. 

5.6. Strategic Advisory Board 

The Strategic Advisory Board consists of a selection of high-level representatives of the MB meeting; 
the SAB will provide advice on issues relevant for the development of the course. The SAB will be 
mainly consulted to improve the sustainability of the program and the employability of the gradu-
ates. The SAB is also active in the quality assessment of the program as described in article 10. 

Article 6: Educational responsibilities 

Each partner university will implement inasmuch as possible the guidelines and recommendations of 
the Management Board with respect to educational matters. The universities are responsible to pro-
vide appropriate education, teaching and examination within the framework of this article. 

Teaching staff should be internationally recognised experts in their field and have sufficient experi-
ence as educating professionals in the domain of Rural Development or within the domain to which 
the course unit assigned to them pertains. The teachers and researchers will support the teaching 
and research activities related to the MSc Programme.  
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Staff members teaching IMRD courses will consider IMRD students equal to other students who fol-
low these or similar courses in other programmes in the university.  

A master’s dissertation promoter is assigned to each student. Teachers participating in the pro-
gramme will be available for being promoter of the master’s dissertation in their specialised field of 
experience.  

At each partner university, students will have the opportunity to meet teachers and staff during cer-
tain contact hours in order to tackle possible problems of academic or administrative nature. 

Each IMRD partner is responsible for receiving officially enrolled IMRD students and offering the 
courses as agreed and approved by the MB. Each IMRD partner further agrees to give officially en-
rolled IMRD students access to all facilities at the same conditions as regular (national) enrolled stu-
dents at the institution.  

Each IMRD partner also agrees to take up the responsibilities as described in this agreement; and to 
be responsible for the necessary quality control of their courses and services offered, and this within 
the agreed IMRD quality management, in order to ensure a high standard in the programme offered. 

Article 7: Administrative organisation of the programme  

7.1. Admission Requirements (degree and language requirements):  

The International MSc in Rural Development offers admission to applicants who appear to have the 
highest potential for graduate study and who, with the benefit of a graduate education, are the most 
likely to contribute substantially to their academic or professional fields through teaching, research, 
or professional practice. 

The admission requirements are: 

1. A Bachelor's degree of minimum 3 years with good overall scores (at least a second class or 
equivalent, preferably higher) from a university level or recognized equivalent. Candidates 
are expected to have basic science training (demonstrable in the transcripts) in the following 
fields: (1) mathematics and/or statistics, (2) agronomy and/or biology and/or environmental 
sciences and (3) social sciences and/or rural development. Candidates who cannot present a 
combined training of these fields will be evaluated on their aptitude, based on experience 
and knowledge of these fields, as demonstrated by CV or other evidence. 

2. Sufficient language knowledge. The applicant must be proficient in the language of the 
course or training programme, i.e. English. The English language proficiency can be met by 
providing a certificate (validity of 5 years) of one of the following tests: 

o TOEFL IBT 80 
o TOEFL PBT 550 
o ACADEMIC IELTS 6,5 overall score 
o CEFR B2 Issued by a European university language centre 
o ESOL CAMBRIDGE English CAE (Advanced) 
o Language of instruction is not accepted, except applicants who are nationals from or 

have obtained a bachelor and/or master degree in a higher education institute with 
English as mode of instruction in USA, Australia, New Zealand, United Kingdom, Re-
public of Ireland or Canada, and in the latter case a certificate that the mode of in-
struction was English has to be submitted. 
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7.2. Application, selection and enrolment of students 

The application and selection procedure for admission and scholarships is described in detail in An-
nex 2.  

All IMRD-students are formally enrolled as degree students for the entire duration of the programme 
at Universiteit Gent, the coordinating institution. The programme cost for participation in the pro-
gramme is paid by the students on a separate sub account at Universiteit Gent, reserved for the Con-
sortium. 

Students are also enrolled at each partner university where they take part of the course, in line with 
their individual mobility track. Students will never be charged any additional tuition fees by these 
partner universities on top of the programme cost they have paid directly to the coordinating institu-
tion: institutional tuition fees will be paid from the aforementioned sub account by Universiteit Gent 
to the partner institutions as defined in article 11. 

After having paid the programme cost, all officially enrolled students in the consortium have within 
the limits set out in Article 2, free access to courses and services offered by partners within the 
framework of this agreement. They present themselves at the local coordinator of the host institu-
tion for registration. In each institution the student follows the rules of the host institution concern-
ing signing up for course work and examinations, the use of the facilities and other matters, and 
makes sure to comply with the general requirements of the IMRD programme. 

7.3. Programme cost 

The programme cost for the programme is paid by the students into a separate sub account at Uni-
versiteit Gent. The programme cost covers the following: the institutional tuition fees, the compul-
sory student insurance as imposed by the Erasmus Mundus Programme, any administrative/opera-
tional cost related to the participation of the student in the course (e.g. library, laboratory, tuition, 
etc.)  and the extra costs for organising the programme (including laboratory work and excursions, 
project and thesis research). Any other costs that may be charged in addition (e.g. for participation in 
fieldwork activities), being compulsory or voluntary, must be communicated to the candidate student 
at application stage. The students must cover their travel and subsistence costs and all costs related 
to mobility, visa, and registration as a resident in the host country (including additional insurance 
costs and other). 

The programme cost is set at 9.000€/year for Partner Country students (according to the definition of 
EACEA as to which countries are to be considered Partner Countries for the Erasmus+: Erasmus Mun-
dus programme). The Management Board can grant a waiver to Programme country students (ac-
cording to the definition of EACEA as to which countries are to be considered Programme Countries 
for the Erasmus+: Erasmus Mundus programme). Additionally, students can request a reduction to 
the Management Board in a personal request.  

The programme cost, waivers and conditions for obtaining a reduction are subject to a yearly revision 
(January of the previous academic year at the latest) by the Management Board in consultation with 
and according to the rules of the respective administrative bodies of the institutions and based on 
the financial report of the course coordinator of the previous year and the estimated budget for the 
following year.    
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The distribution of received programme costs among the partner universities by the coordinating 
university, i.e. the payment of ‘institutional and academic fees’, which cover the institutional tuition 
fees of the IMRD partner universities except those of the coordinating institution (article 7.4.), is reg-
ulated in Annex 1. 

7.4. Universiteit Gent institutional tuition fee 

The Universiteit Gent tuition fee is calculated based on the number of credits taken. It is calculated 
per academic year. In the academic year 2016-2017 each student taking courses at Universiteit Gent 
pays €230 + (11€ per credit), i.e. €890 in all for a total programme of 60 ECTS credits. Universiteit 
Gent waives any additional tuition fee on top of the above-mentioned amounts for non-EER stu-
dents.  

The institutional Universiteit Gent tuition fee can be adapted each academic year upon decision of 
the Universiteit Gent government; these changes concern minor adaptations (in the order of index 
linking). If large deviations would occur, a revision of this agreement is required. 

Article 8: Curricula, passing of exams, transfer of credits and communication of 
marks 

8.1. Curricula 

Students following courses at an IMRD partner in light of the IMRD MSc Programme are bound to 
both the Education and Examination Codes, as to the criteria of the IMRD partner where they follow 
the courses. They also need to comply with the general, academic and mobility requirements of the 
IMRD MSc programme. In general, terms, and in cases of disputes, the Education and Examination 
Codes of the diploma issuing institution (cf. Article 9) prevail. 

Since all IMRD joint diplomas and diploma supplements (cf. Article 9) are to be issued by the coordi-
nating institution, the complete curricula of all IMRD students enrolling for the IMRD MSc pro-
gramme must be registered at the coordinating institution. Students therefore are expected to – 
each semester – communicate (and seek approval) to the coordinating institution their curriculum of 
chosen courses, using the procedure, and respecting the deadlines as yearly communicated by the 
coordinating institution. The Local Coordinators are responsible of guiding and advising the students 
in their choices. The coordinating institution is responsible for checking whether all minimum re-
quirements of the curricula are met, and if not so, it shall contact the Local Secretariat(s) and the stu-
dent to complete the choices in the curriculum. 

Once courses have been chosen and submitted, they cannot be omitted anymore from the pro-
gramme. Hence, students cannot drop courses and are obliged to pass exams for all courses selected 
at the start of the semester. The selection of courses and approval of the fixed semester course cur-
riculum should be finalized no later than one month after the start of the semester. In order to facili-
tate the fixing of the curriculum, a Learning Agreement (LA) will be signed between the diploma issu-
ing institution, the student and the next host institution prior to next the mobility and/or semester. 
The LA will portray the courses curriculum of the student in the next semester (only to be altered in 
case of conflicting class schedules, or when the course is not organised). 

Course attendance is obligatory, and students normally enrol for a complete academic year and for 
60 ECTS. Only in cases where the student’s grant or scholarship allows so, a student can request: 

http://bit.ly/2f7NbAp
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 exemptions for certain courses to the MB; 

 to be granted a leave of absence for a semester, by addressing the MB. 

8.2. Passing examinations 

Students following courses and taking examinations at an IMRD partner in light of the IMRD MSc Pro-
gramme are bound to the Education and Examination Codes of the institution where they take the 
examination. 

The minimum amount of credits to be passed in the 2-year programme is 120 ECTS, the maximum 
amount 132 ECTS. More credits can be taken but need to be paid for on top of the regular IMRD MSc 
tuition fee, according the rate specified by the diploma issuing institution. 

If a student has enrolled for more ECTS than the minimum required (120), these courses can never 
be dropped (at the end of the programme) but they need to be successfully completed. They will al-
ways be taken into account by defining the final result of the degree.  The due institutional tuition 
fee for these courses must also be paid for by the coordinating institution from the IMRD sub ac-
count  

Students should pass all enrolled for exams in order to obtain the IMRD joint degree diploma. Should 
a student not pass an examination, s/he cannot drop the course and will need to retake the exam. 
Students are not allowed to replace the failed course by taking up other courses in order to obtain 
the necessary amount of credits.  

The IMRD partners agree to consider the possibility of organising examinations at a distance should 
the curriculum and mobility scheme of the student require this. Stipulations with regard to the exam-
on-distance are communicated through the Central Secretariat. 

8.3. Credit system, transfer of credits and grading 

The IMRD MSc curriculum is based on the ECTS (European Credit Transfer and accumulation System), 
and the IMRD Course Catalogue will only be published referring to the ECTS credit system. In case an 
IMRD partner uses a different credit system, the Course Coordinator and the IMRD partner’s Local 
Coordinator will agree upon a conversion rate between the local credits and the ECTS system. 

Credits obtained at IMRD partner institutions in light of the IMRD MSc programme will be freely 
transferred to the coordinating (and diploma issuing) institution, as long as prior acceptance of the 
course was given by the MB. 

Grading will always be done according to the IMRD partner’s regulations and methods. Notwith-
standing, the grading communicated to the student will always be in the grading system of the di-
ploma issuing institution. In light thereof, all IMRD partners have decided on a grade conversion scale 
(cf. Annex 4). 

Upon the grading of a student’s examination(s), or evaluations of a case study, of an internship or of 
a master’s dissertation (i.e. after the defence), the evaluation IMRD partner will send the original 
marks (i.e. in alignment of the IMRD partner’s grading system) to the Central Secretariat each semes-
ter or examination/evaluation period at the latest four weeks after the last examination or evalua-
tion of the student. 
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The Central Secretariat will then convert the received grades to diploma-issuing institution’s scale 
according to an agreed conversion table. Once complete, the marks are presented for approval to 
the MB. Only after this approval can marks be communicated to individual students. The communica-
tion of marks to the students can officially only be done through either i) publication of the official 
web tool of the diploma issuing university, ii) through an official transcript of records issued by the 
diploma issuing university. This communication is the final and only official communication of marks 
that a student can then accept or contest through the appeal procedure. 

This is done to facilitate the final awarding of the degree. The Central Secretariat assembles all the 
marks of all students. At graduation, the marks have to be presented to the MB at the latest one 
week before the graduation date. In light of time efficiency, the MB may decide to transfer its au-
thority of approval of the conversion of marks and publication to a therefore installed IMRD Exami-
nation Committee. 

In case of re-examination or additional semesters to finish master’s dissertation work or because of 
credits lacking, marks are communicated in the same way. Any exam results received after the clos-
ing date of the academic year will be considered as being obtained in the next academic year and can 
only be officialised and communicated after a new subscription and programme cost payment by the 
student. This also accounts for the master’s dissertation results of master’s dissertations defended 
after the graduation date (as far as no exception is approved by the MB and the diploma issuing insti-
tution). 

Article 9: Awarding the degree and issuing the diploma 

Students having successfully completed the IMRD MSc programme, and having fulfilled its general, 
academic and mobility requirements as outlaid in Article 2 of this agreement, shall be awarded the 
joint diploma of the joint degree named “International Master of Science in Rural Development”.  
This diploma will be jointly awarded by all IMRD diploma awarding partner universities; Universidad 
de Córdoba will participate in the awarding of the diplomas as from the academic year 2017-2018, its 
participation in the IMRD Consortium and in the arrangements made by this agreement starting only 
as from that moment.  

The diploma is accompanied by a diploma supplement.  It provides all ECTS information and any 
other independent information aimed at improving the international transparency and the fair recog-
nition of diplomas for academic and career purposes. The diploma supplement details the nature, 
level, context, content and status of the studies that were successfully completed by the person iden-
tified on the diploma to which the supplement is appended, and is void of any value judgments, 
equivalence statements or suggestions about recognition. The diploma and diploma supplement are 
one and indivisible. 

The diploma and the diploma supplement will be issued by Universiteit Gent (the coordinating insti-
tution) and it will bear the signature of the representative of each IMRD diploma awarding partner 
university. It will also contain the logos of each IMRD diploma awarding partner university. The non-
IMRD diploma awarding partner universities will be mentioned by name on the diploma. 

The diploma supplement, mentioning the titles of the courses, the credits and the marks obtained, as 
well as the partner university at which each course was taken, is signed by the Rector of the diploma 
issuing university only on behalf of the diploma awarding institutions. 

http://bit.ly/2f7OcZb
http://bit.ly/2f7Kij4
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Awarding the degree is based on mutual trust of the institutions in the application of the commonly 
decided standards and quality criteria by all partner institutions. Recognition of the credits even by 
an institution where the student has not or only shortly studied is based on this same trust and on 
the fact that all institutions are involved in the definition and control of the quality standards. 

The diploma and the diploma supplement are drawn up in accordance with the national legislation to 
which the coordinating institution is bound (Flemish Community).  Moreover, the diploma supple-
ment’s model is based on a model devised by the European Commission, the Council of Europe and 
UNESCO/CEPES.  

On the diploma supplement, the higher education system of each of the IMRD diploma awarding uni-
versities will be outlined, on the condition that each IMRD diploma awarding university provides this 
outline in English. 

The diploma and the supplement are edited in English (also in the institutional and/or administrative 
language of the diploma-issuing institute, though only if national or institutional legislation does so 
require). Translation of diplomas and diploma supplements to other languages cannot be provided; 
students who need such a translation must appeal to a sworn translator. 

The student’s results and final degree of merit are calculated according to the system described in 
the Education and Examination Code of the diploma issuing institution. 

The diploma supplement is sent by e-mail to each student immediately after graduation.  

Once the diploma bears all signatures of representatives of each of the IMRD diploma awarding part-
ner institutions the diploma issuing institution sends the diploma through registered mail to the con-
tact address indicated by the student. 

The degree awarding (i.e. signing) partners may supplement the IMRD degree with an existing na-
tional degree awarded by their institute on a related topic; though only when the concerned student 
has fulfilled the minimum academic and mobility requirements set for both the IMRD and the part-
ner ‘s national degree. In case a degree-awarding partner opts to execute this possibility of a double 
degree, the minimum requirements and the official name and title of the national degree should be 
added to this consortium agreement as an addendum. 

Article 10: Quality systems 

The IMRD partners agree to survey the quality of the programme on three levels. The MB is responsi-
ble for the development and implementation of internal quality assessment procedures. 

1. Each institution is responsible for the quality assessment of its own teaching. All partners 
agree that they can provide the outcomes of the quality assessment taking place in their in-
stitutions to the MB or external assessors upon request. 

2. The overall quality of the programme is assessed internally by the MB through a quality as-
sessment system including evaluations and feedback systems for students, scholars and 
other partners. 

3. The overall quality of the programme is also assessed on a regular basis by external evalua-
tors and representatives of the associate partners, including when necessary for accredita-
tion. 
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Article 11: Costs and financing 

11.1. General Regulations 

The financial and administrative coordination of the IMRD consortium and the IMRD MSc course pro-
gramme is done by the Central Secretariat under supervision of the Course Coordinator. All money 
granted to the consortium is deposited in a separate account at/by the coordinating institution re-
served for the IMRD Consortium and the MSc programme. This account is managed by the Course 
Coordinator according to the rules for financial transfers issued by Couse Coordinators’ central ad-
ministration, and according to the rules for expenses set out by the MB. The Course Coordinator and 
the Central Secretariat should present at least once a year a detailed financial overview and a finan-
cial analysis statement to the MB. The MB then can approve the presentation covering the previous 
year and a budget for the coming year. 

The finance of the IMRD MSc programme should be in accordance with the Financial and Administra-
tive Handbook of the EACEA. Alongside, the coordinating institution is not allowed to calculate any 
overhead on the study grants or enrolment fees. 

Moreover, the Course Coordinator is to manage the IMRD Consortium and MSc programme accord-
ing to the IMRD Financial Scheme as outlaid in Annex 1, which can at any time be altered by a deci-
sion of the MB only. In general, terms, surplus money is reinvested in the programme or divided 
equally over the partner institutions in case the programme is terminated. In case of losses, the IMRD 
partners decide jointly on how these losses can be shared in a balanced way. 

The IMRD Financial Scheme defines which costs will be carried by the consortium. All other costs are 
to be covered by the IMRD partners according to the rules prevailing at their own institutions. In gen-
eral, the following costs are borne by the IMRD Consortium accounts: 

- grants awarded to students and scholars. These are transferred directly to the personal ac-
count of students and scholars; 

- the institutional tuition fee to be paid to the coordinating university (Universiteit Gent) for 
each student taking part of the programme at Universiteit Gent as set down in article 7.4. 

- Institutional and Academic Fees (IAF) for the IMRD partners as stipulated in Annex 1. Each 
IMRD partner is to decide autonomously on how this amount is used. Notwithstanding, the 
money should always be used to the benefit of the IMRD Consortium’s activities; more specifi-
cally in order to provide the necessary academic and organisational support of the IMRD MSc 
participants. The IAF is therefore intended and awarded to the IMRD organising departments 
at the IMRD partner; and should be exempt from any institutional overhead. An IMRD partner 
can therefore be requested to report the usage of the IAF the MB in case questions arise on 
how the money is spent to the benefit of the programme, students and scholars; 

- organisational cost of special activities and events which are set by the MB as obligatory for all 
students and fall out of the normal curriculum of (an) IMRD partner(s), such as e.g. case study, 
IMRD conferences, etc. In case such an event is organised by an IMRD partner different than 
the coordinating institution, a special agreement should be signed between the organising in-
stitution and the IMRD Consortium (represented through the coordinating institution); 

- general costs related to the organisation of the programme covering the items stipulated in 
the financial scheme (e.g. the functioning of the Central Secretariat and the contracting of its 
personnel, the organisational costs of the MB-meetings, etc.). 
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11.2. Scholarships 

In light of the IMRD Consortium sustainability and in order to secure and keep on attracting the 
world’s top students for the IMRD MSc programme, the IMRD Consortium should strive towards the 
creation of a basket of attractive scholarships. Hereby three kinds of scholarship may be distin-
guished: 1) scholarships awarded and administrated by public or private bodies external to the IMRD 
Consortium and/or MB; 2) scholarships awarded by public or private bodies external to the IMRD 
Consortium, though administrated by the IMRD Consortium; 3) scholarships awarded and adminis-
trated by the IMRD Consortium (i.e. IMRD Consortium Scholarships). 

In case of the second option, a clear agreement should be signed between the scholarship providing 
entity, and the IMRD Consortium, in which the modus operandi and the handling of the scholarship 
(administration) is are clearly stipulated. It will be the task of the coordinating institution (under the 
supervision of the MB and the Course Coordinator) to administer the scholarships. 

In case of IMRD Consortium Scholarships, the rules, regulations and modus operandi of the scholar-
ships should be clearly defined as separate addendum to this agreement. 

In all cases, a Student Agreement should be signed between the IMRD Consortium (represented by 
the Course Coordinator) and the scholarship awardee, in which the status, conditions and handling of 
the scholarships is portrait. 

Article 12: Liability 

Each IMRD partner shall be solely liable for any loss incurred by, or damage or injury to, third part-
ners, resulting from its own actions in the execution of this Agreement. 

Furthermore, each IMRD partner shall be fully responsible for the performance of any part of its 
share of the agreement and for the requirements of Insurance and Social Security for its personnel, 
involved herein. 

With respect to any injury to any person or any damage to any property of any person occurring at 
any establishment of any of the IMRD partners in the course of, or arising out of the execution of this 
agreement, the partner at whose establishment the injury or damage occurs, shall be solely responsi-
ble for the payment of compensation to such extent as this partner shall be under a legal liability in 
respect of such injury or damage. 

This article shall not apply with respect to any such injury or damage, the causing of which is attribut-
able to any act of a servant or agent of any of the partners, committed with the intention of causing 
harm to any person or property or with reckless disregard for the consequences of his act. 

Article 13: Entry into force and termination 

This Agreement shall come into force as of September 2016 (more specifically at the start of the aca-
demic intake 2016). The participation in this agreement of Universidad de Córdoba starts as from the 
start of the academic intake 2017. 

The agreement is tacitly extended for a complete academic year each September, unless one of the 
partners indicates to want a revision, which can be announced before September of each academic 
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year. If the revisions are estimated to be drastic, they are implemented as of the following academic 
year only. The IMRD partners, through the MB, have the mandate to add amendments to this agree-
ment when deemed necessary. All amendments need to be approved of by the governments of all 
IMRD partner universities. 

All partners agree to fulfil their obligations for at least as long as the consortium is legally bound to 
agreements signed on its behalf with external parties. Partners also agree that they will in any case 
fulfil their obligations towards students already enrolled in the programme. If no more external 
agreements are binding the partners, the partners can decide in mutual agreement to continue this 
agreement or not. 

If a partner wishes to leave the consortium, the partner agrees to discuss this within a reasonable 
time delay with the MB, and ensures that all legal obligations between the consortium and external 
parties can be completed. This is not the case if the IMRD partner would need to leave the consor-
tium by force majeure. 

If any institution external to the IMRD consortium wishes to become part of the consortium, that in-
stitution should address the MB. 

Article 14: Applicable law and Competent Court 

This IMRD Consortium Agreement 2016 shall in all respect be construed and operate as an agree-
ment made in Belgium and in compliance with Belgian law. In particular, this agreement shall be gov-
erned by all laws and regulations applicable to university courses, in the Belgian Regional Communi-
ties. The settlement of any difference or conflict arising from or in connection with this agreement 
shall be attempted by an amicable effort from the partners. Only the Courts of Brussels are compe-
tent to decide on the disputes, which remain unresolved. The IMRD student is bound to the rules and 
regulations from the IMRD partner at which s/he is enrolled. 

LIST OF ANNEXES 

Annex 1. Financial scheme 
Annex 2. Admission, application, selection and enrolment procedures 
Annex 3. Tasks and responsibilities of the secretariats 
Annex 4. IMRD Conversion Table  
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This IMRD Consortium Agreement was approved, printed out in 12 equal copies and signed by 

AGROCAMPUS Ouest, Institut National Supérieur des 
sciences agronomiques, agro-alimentaires, horti-
coles et du paysage, Rennes, France  
Prof. Dr. G. Thomas, 
General Director  
Date, Signature, Stamp 
 

Can Tho University, Can Tho, Viet Nam 
Associate Prof. Dr Ha Thanh Toan 
Rector 
Date, Signature, Stamp 

China Agricultural University, Beijing, China 
Prof. Ke Bingsheng 
President  
Date, Signature, Stamp 
 

Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, 
Ecuador  
Prof. Sergio Flores,  
Rector 
Date, Signature, Stamp 
 

Universiteit Gent, Gent, Belgium  
Prof. Dr. Anne De Paepe,  
Rector  
Date, Signature, Stamp 
 

Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany 
Prof. Dr.-Ing. habil. Dr. Sabine Kunst 
President 
Date, Signature, Stamp 
 

Nanjing Agricultural University, Nanjing, China Prof. 
Dr. Xiaoping SHI 
Dean of College of Public Administration 
Date, Signature, Stamp 

Università di Pisa, Pisa, Italy  
Prof. Marco Pasquali 
Rector 
Date, Signature, Stamp 
 

Slovenska Polnohospodarska Univerzita v Nitre  
Prof. Dr. Peter Bielik 
Rector 
Date, Signature, Stamp 
 

Universidad de Córdoba, Córdoba, Spain  
Prof. Dr. José Carlos Gómez-Villamandos 
Rector 
Date, Signature, Stamp 
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University of Agricultural Science Bengaluru, 
Bangalore, India 
Dr. Prof. Hanumantharayappa Shivanna 
Vice-Chancellor  
Date, Signature, Stamp 

University of Pretoria, Pretoria, South Africa  
Professor Cheryl de la Rey 
Vice-Chancellor and Principal 
Date, Signature, Stamp 
 
 

Annex 1 – Financial Scheme 

The following expenditures are to be deducted of this overall income: 

1.1. Student dependant expenditures (directly related to the number of students): 

 Institutional tuition fee due for enrolment and registration Universiteit Gent of students 
taking courses at Universiteit Gent/; the amount thereof is laid down in article 7.4. 

 Insurance fee (as required by the European Commission). 

 Operational costs of Case Study according to the specific Case Study agreement. This 
budget should only be used for repaying proved extra costs such as transport for visits or 
payment for extra facilities. Normal teaching cost should be paid from the IAF provided 
per student for case studies. The IMRD management board will define what costs can 
and should be charged to this budget in order to keep budget under control and provide 
equal treatment of students. 

1.2. Student independent expenditures (fixed costs, not related to the number of students): 

 Costs related to the organisation of the IMRD Management Board meetings 

 Operational costs such as promotion and publication material for the Consortium, opera-
tion of the central Secretariat, including staffing of the secretariat at 1.5 FTE. 

1.3. Institutional and Academic Fee (IAF) to cover the cost of the educational activities at the partner 
institutions 

The remainder part, after deduction of the above-mentioned expenditures, will be distributed among 
the Partners (equal treatment of IMRD diploma awarding IMRD partner universities and non-IMRD 
diploma awarding IMRD partner universities) of the Consortium according to the following key. These 
amounts (IAF for a master’s dissertation student, for a 10 ECTS module and for a 30 ECTS module) 
are based on an estimation of number of students and an estimation of each of the expenditures 
above since none of these amounts are fixed or known long-term. Therefore, it is advisable that the 
IMRD management board, with the yearly financial overview to be presented to the MB meeting dis-
cusses each year the sustainability of this arrangement and sees whether another key needs to be 
defined for further implementation. The amounts hereunder are based on the equitable distribution 
clause mentioned in article 2.3. however, expressed per student to allow generalisation. Any addi-
tional students attracted to the program will raise the general income and will raise the amount to 
be distributed under this item 2.3, after deduction of the student dependant costs as described in 
2.1. This additional income will be distributed under the same principles as described below. 



 

 
IMRD Consortium Agreement  14th November 2016    page 24 of 32 

 

The host institute is to invite the coordination institute to pay the fees by sending an invoice and this 
no sooner than one month after the start of the semester in the host institute. After reception of the 
invoices, the regular invoice payment terms of UGent apply.  

 1200 EUR per student is the amount to be paid as IAF to a Core partner institution host-
ing a module or similar activity of 20-30 ECTS 

 400 EUR per student is the amount to be paid as IAF to a Core partner institution hosting 
a case study or similar activity of 10 ECTS 

 800 EUR is the amount to be paid to the host institution where the master’s dissertation 
is defended (unless otherwise agreed with another institution where part of the master’s 
dissertation research is performed) of a Master’s dissertation student (in his fourth se-
mester) 
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For completeness we add a copy of the document as discussed in the IMRD management board of 
March 2015.
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Annex 2 – Application, Selection, Admission and Enrolment 

A.  Application and selection 

Applicants complete an online application form that contains all elements necessary for further se-
lection (such as full academic background containing a list of courses followed, obtained grades, in-
formation about the ranking of the applicants in their previous studies, language skills, motivation, 
rural development background and so on). 

The deadlines for application are set every year. Approvals of later applications are subject to a spe-
cial decision of the MB. All completed and submitted electronic applications are evaluated for a wide 
set of criteria (language, relevance of prior degrees, length and type of the degree, results obtained, 
Quality of the previously attended Institution(s), Work Experience Length and relevance, reference 
letters quality, motivation, promise level student). All Applicant files are available to all the partners.  

After a first eligibility check, the eligible applications are presented to the management board for 
evaluation. Final selection takes place at a specific MB meeting each year or through electronic con-
sultancy for later applications. In case of electronic consultation, partners are requested to validate 
or advise negatively. In case of objections to admission, these need to be raised within 2 weeks. In 
case of non-reaction, this is interpreted as an agreement with the coordination’s proposal. In case of 
doubt (non-full agreement with the proposal of the secretariat or for any other reason) the decision 
can be postponed. 

All applicants receive a written notification of the outcome of their application. All applicants meet-
ing the minimum requirements for admission as described above obtain academic admission to the 
programme, for the specific following academic year. Applicants are then invited to proceed with the 
administrative steps to obtain admission at Universiteit Gent. Once applicants meet all the adminis-
trative requirements (submitting legalised copies, proof of English proficiency etc. to the admissions 
office), they will receive an admission letter from Universiteit Gent (also on behalf of the other part-
ner universities).  

No services, other than the provisional letter of admission and general communication are offered to 
applicants until the tuition fee is paid. Enrolment is only official after paying the inscription fee to the 
university account of the consortium. For scholarship students who accept the offer of scholarship, 
all services are available after accepting the scholarship offer.  

B. Selection – grants and scholarships 

Applicants who are academically admitted can also apply for a scholarship. The selection of appli-
cants for grants or scholarships is a competitive process based on the academic performance and 
credentials of the candidates, country of origin (in order to promote geographical balance) and rural 
development interest and background in order to guarantee the selection of high-quality students. 
Applicants who apply for a scholarship are ranked at evaluation. The MB selects the final candidates 
for the scholarship. 

C. Enrolment of students 

Students are enrolled at Universiteit Gent. Students need to present themselves at Universiteit Gent 
enrolment and admission upon arrival to obtain the letter of enrolment. Scholarship students receive 
this letter with the confirmation of accepting the scholarship offer. Other students receive this letter 
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after payment of the participation cost. The participation cost has to be paid at the latest at the start 
of the Universiteit Gent academic year.  

Second year students re-enrol at Universiteit Gent following the procedures of Universiteit Gent. Stu-
dents not on a scholarship need to have paid the participation cost at the latest at the start of the ac-
ademic year where the student spends his third semester. 

D. Exemptions 

Students who do not apply for a scholarship scheme (in which exemptions are not allowed), may ask 
for exemptions based on proof of previous study up to a maximum of 60 ECTS. 

Annex 3 – Tasks and responsibilities of the secretariats. 
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Communication with and reporting to all institutions bound to the IMRD consor-
tium through legal contracts (partners and institutions awarding grants and fi-
nancial means to the consortium, institutions appointed for accreditation, fund-
ing, quality control, etc.) 

X  

General management of the financial means awarded to the consortium, and ed-
iting and submitting financial reports to partners and funding institutions 

X  

Finding new funding opportunities, writing and submitting new proposals for 
funding or extension of the programme, following calls opened by national and 
international instances 

X X 

Searching for internship, scholarship and job opportunities, assisting students in 
applications for these, and searching for external funding for the programme or 
specific support or sponsorships 

X X 

Promoting the IMRD programme worldwide to prospective students, stakehold-
ers and partner institutions and universities, embassies, governmental and non-
governmental agencies and any other useful networks. 

X X 

Coordinating the application and selection process (opening online application 
forms, collecting files, answering questions from applicants and guiding them to 
enrolment at the first host institution) 

X  

Communication to students of information that is applicable all over the IMRD 
consortium regarding grants, admission, enrolment, visa support, travel, mobil-
ity, course selection, general inquiries and others and keeping track of and shar-
ing all information regarding mobility, courses curriculum, insurance, absentee-
ism, study progress, master’s dissertation choices etc. and providing the final 
signed diploma and supplement to students 

X  

First point of contact for all questions from students taking courses at the spe-
cific institution, and forwarding questions to the central administration that can-
not be dealt with at local level. Assisting students first-line when they encounter 
social, academic, health or personal problems and trying to solve as much as pos-
sible questions from students, before referring students to the Central Secretar-
iat 

 X 
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Treating all central administrative and organisational questions and problems of 
individual students that cannot be solved by the local secretariats 

X  

Assisting incoming students and scholars in the integration in the host institution 
and the programme (administrative enrolment, choice of course curriculum, ad-
vising mobility, advising in examination and master’s dissertation related matters 
(including local regulations and deadlines), obtaining visa, arranging accommoda-
tion and any other practical issues related to the presence in the host country 
and institution) 

 X 

Administrative follow up and communication of information to central secretar-
iat of local enrolment, course curriculum, marks, master’s dissertation jury mem-
bers, etc. according to deadlines set. Communicating any changes to mobility, 
course curriculum, presence or absence in the programme, difficulties to follow 
the programme, marks and evaluations, re-examinations, change in master’s dis-
sertation title or jury members for the master’s dissertation defence, etc. that di-
rectly are directly linked or directly affect the student’s or scholar’s programme 
or activities, to the central secretariat 

 X 

Ensuring high quality of the programme through standard procedures, organising 
evaluations by students and scholars and external evaluators 

X X 

Follow up of the programme structure and the course list and ensuring all infor-
mation stays up to date, and communicating changes regarding available courses 
etc. to central secretariat in a timely manner 

 X 

Preparation of the MB meetings and editing and distributing the MB meeting 
minutes 

X  

Organisation of the case study, providing the information on programme, budget 
and contract timely. 

 X 

Keeping track of the history of the programme and decisions through editing 
common procedures, Student’s and Scholar’s Handbook, reporting of MB meet-
ings and reporting to EACEA, both through electronic and physical filing and ar-
chiving systems, 

X  

Connecting with the alumni and student association through regular communica-
tion and exchange of information, 

  

Overview of critical dates for the practical organisation of IMRD (some dates may be subject for revi-
sion by the MB) 

  IMRD Master Programme  

JAN Deciding on the fee for following academic year 

MAR 15/03: Marks first semester of all partner universities (except HUB – 30/04) available at coordinating institution 

31/03: Presentation final master’s dissertation title - 2nd years students 

MAY 01/05: Deadline for mobility choice case-study and 2nd year 

01/05: Defining external jury - master’s dissertation defence (MB) 

SEP 15/09: Marks second semester of all partner universities (except HUB - 30/10) available at coordinating institu-
tion 

NOV 15/11: Deadline regular registration for IMRD at UGent University for the ongoing academic year 

Deadline for programme changes next academic year 
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Annex 4 – IMRD Conversion Table (dd 20th October 2016)  

 



TIIE S(rcIALIST REPUBLIC OF }'IET NAM
hdependenc! - Freedom - H.ppir6r

CERTIFICATE
OF INSTITUTIONAL ACCREDITATION

CENTER FOR EDUCATION ACCRXDITATION -
VIl]T NAM NATIONAL I]NIVERSITY HO CHI MINH CITY

RECOGNIZES

Institution: CAN THO T NMRSITY

Address: Carrpus tr, 3 thang Hai steet, Xuan Khanh wan( Ninh Kizu
district, Can Tho city, Viet Nam.

In compliance with the education accreditation standards of the
Minister of Education and Training.

Percentage of satisfactory criteria: 86.899/o

This certificate is valid until May 19th,2023.

Given under the signature ofDirector ofthe Center

coNG HdA xA Hor cHD NcHiA lrST NAM
D0. l$p - Tq do - H{nh Ph'nc
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TRTTtNG DAI HQc cAN THO

.La chi: Khu II, ttudng 3 ttring Hai, piniong Xuan Khintu qqan Ninh Kieu

tfra* ptrii can fho, viet Nam.

D4t ti€u chuin chSt luqng gi6o dr,rc do B0 truong B0 Gi6o duc vd

Dao teo ban henh.

Ty le s6 ti6u chi dat y€u cdu: 86,897o
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TPHCM, nBey 19 th6ng 5 nrm 2018
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Triết học,   Mã số học phần: ML606 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 4TC (60 tiết lý thuyết) 

1.4. Học phần tiên quyết: Không                 Mã số: 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê 

Nin, Khoa Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ. 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên 1: Lê Ngọc Triết 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: lntriet@ctu.edu.vn 

Họ và tên Giảng viên 2: Đinh Ngọc Quyên 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: dnquyen@ctu.edu.vn 

2.  MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Triết học là một môn khoa học nghiên cứu những vấn đề chung và cơ bản về con 

người, thế giới quan và vị trí của con người trong thế giới quan, những vấn đề có liên hệ 

phổ biến đến chân lý, sự tồn tại, kiến thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ. Triết 

học được phân biệt với những môn khoa học khác bằng cách thức mà nó giải quyết 

những vấn đề trên, đó là ở tính phê phán, phương pháp tiếp cận có hệ thống chung nhất 

và sự phụ thuộc của nó vào tính duy lý trong việc lập luận. Đối tượng nghiên cứu là các 

quy luật và các vấn đề mang tính quy luật về sự ra đời, hình thành, tác động qua lại của 

các mối liên hệ phổ biến, các hình thái kinh tế và xã hội, giữa các thực thể có liên quan 

đến các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế tại Việt Nam.  

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Kiến thức 

Sau khi hoàn thành học phần, học viên sẽ đạt được: 

- Hiểu rõ các phạm trù cơ bản và có hệ thống về triết học trong mối liên hệ với quản 

lý của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hiện nay. 

- Hiểu rõ tầm quan trọng của phương pháp tư duy biện chứng duy vật trong mối liên 

hệ với công tác quản lý về kinh tế. 

- Nắm vững các phương pháp về mối liên hệ phổ biến, ứng dụng mối liện phổ biến 

và phép duy vật biện chứng để phân tích các mối quan hệ trong sản xuất cũng như trong 

quản lý kinh tế. 
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3.2. Kỹ năng 

- Có kỹ năng trao đổi, thuyết trình về những vấn đề liên quan và tư duy biện chứng 

duy vật tác động đến quản lý kinh tế. 

- Có năng lực tư vấn, phản biện, và đóng góp ý kiến cho các cấp lãnh đạo quản lý 

trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các hoạt động kinh tế tại đơn vị. 

- Có khả năng độc lập nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế và quản 

lý kinh tế. 

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

- Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng phản biện, tư duy biện chứng và đưa ra được kết 

luận về các vấn đề chuyên môn quản lý nghiệp vụ tại đơn vị, khả năng xây dựng đề án, 

điều phối, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể. 

- Có khả năng phản biện, kỹ năng tổng hợp các lý thuyết chuyên sâu để có thể phát 

triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu trên các khía cạnh quản lý kinh tế. 

3.4 Đề cương học phần: 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Khái niệm triết học, vấn đề cơ bản của triết học, các 

trường phái triết học 

5 

Chương 2. Nội dung các tiền đề ra đời của triết học Mác 10 

 2.1 Tiền đề kinh tế xã hội  

 2.2 Tiền đề lý luận  

 2.3 Tiền đề khoa học tự nhiên  

Chương 3. Các phạm trù căn bản trong triết học 15 

 3.1 Phạm trù vật chất  

 3.1.1 Quan điểm của chủ nghĩa duy vật trước Mác về vật chất  

 3.1.2 Sự phát triển của khoa học tự nhiên cuối thế kỷ XIX -  

đầu thế kỷ XX 

 

 3.1.3 Nội dung và ý nghĩa định nghĩa vật chất của Lênin  

 3.2 Phạm trù ý thức  

 3.2.1 Khái niệm về ý thức  

 3.2.2 Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn 

gốc của ý thức 

 

 3.2.3 Nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến trong phép 

biện chứng duy vật. 

 

 3.2.4 Nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến  

 3.3 Ý nghĩa về phương pháp luận  

 3.4 Nội dung quy luật phủ định của phủ định  - Ý nghĩa 

phương pháp luận 

 

Chương 4. Lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng 15 

 4.1 Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức  

 4.2 Con đường biện chứng của quá trình nhận thức  

 4.3 Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất  

 4.4 Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất  

 4.5 Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ của lực 

lượng sản xuất 

 

 4.6 Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề  
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Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

 4.7 Biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng  

 4.7.1 Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng  

 4.7.2 Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc 

thượng tầng 

 

Chương 5. Hình thái kinh tế - xã hội 15 

 5.1 Khái niệm và kết cấu của hình thái kinh tế - xã hội  

 5.2 Ý nghĩa và sự vận dụng lý luận hình thái kinh tế - xã hội 

vào quá trình đổi mới ở nước ta 

 

 5.3 Giai cấp và đấu tranh giai cấp  

 5.3.1 Định nghĩa giai cấp, nguồn gốc giai cấp, kết cấu giai cấp  

 5.3.2 Tại sao nói đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy xã 

hội phát triển trong các xã hội có giai cấp? 

 

 5.3.3 Đặc điểm và nội dung của đấu tranh giai cấp ở nước ta 

hiện nay 
 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1 Phương pháp giảng dạy: 

Kết hợp trình bày lý thuyết và thảo luận nhóm để đưa ra các kiến thức có liên quan 

đến các chương của học phần. 

4.2 Đánh giá: chuyên cần (10%), kiểm tra giữa kỳ (30%), thi cuối kỳ (60%) 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Giáo trình chủ nghĩa duy vật biện chứng, 2002. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[2]. Giáo trình chủ nghĩa duy vật lịch sử, 2002. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[3]. Giáo trình triết học Mác Lênin, 2007. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

[4]. Hỏi đáp triết học Mác Lênin, 2008. NXB Trẻ, Hà Nội. 

[5]. Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc (Báo chính trị) lần VI, VII, VIII, IX, X, XI  

[6]. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin (Dành cho sinh viên các trường Đại 

học, Cao đẳng, …..), 2009. NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

 

Duyệt của đơn vị 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỞNG KHOA 

Ngày 30 tháng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

 

 

Lê Ngọc Triết 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Đại cương Chính sách Công,  Mã số: PDC601  

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 02 (LT: 20; TH: 20) 

1.4. Học phần tiên quyết:       Mã số: 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội & Chính sách;  

Viện NC PT ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ. 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Văn Sánh  

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918972245, Email: nvsanh@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Nguyên lý chính sách công là học phần đầu tiên của kiến thức cơ sở của chương 

trình đào tạo Chính sách Công. Học phần sẽ giới thiệu chính sách công trong nền kinh tế 

thị trường, thảo luận những khái niệm then chốt bao gồm thị trường và thất bại thị 

trường, vai trò của nhà nước, thể chế và phát triển bền vững. Học phần này quan hệ đến 

các học phần tiếp theo liên quan về khía cạnh kinh tế, quản lý tài nguyên và quản trị xã 

hội trong chính sách công. Song song đó thảo luận các vấn đề thực thi chính sách trong 

bối cảnh Việt Nam. Đặc biệt chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn 

vùng ĐBSCL. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Sau khi học xong học phần học viên sẽ hiểu những khái niệm và phương pháp then 

chốt trong việc học tập chính sách công và liên hệ những khái niệm, phương pháp này 

với các tình huống chính sách cụ thể. Qua đó giúp học viên biết cách tiếp cận để học sâu 

hơn trong các môn học khác trong cấu trúc chương trình đào tạo chính sách công. Trang 

bị cho học viên các kỹ năng mềm cần có trong môi trường làm chính sách như tư duy 

phân tích chính sách, tư duy phản biện, làm việc nhóm và kỹ năng trình bày một vấn đề 

liên quan Chính sách công, đặt biệt là chính sách Tam nông và liên kết vùng ĐBSCL. Vì 

thế cách tiếp cận kinh tế học và chính sách công, thị trường và nhà nước, vai trò thể chế 

trong phát triển kinh tế, phát triển bền vững, chính sách và môi trường, giá trị và công lý 

để thực hiện chính sách công. Bài tập và thuyết trình nhóm sẽ tập trung nhiều vào tình 

huống của vùng ĐBSCL. 

mailto:nvsanh@ctu.edu.vn
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3.2. Nội dung chi tiết học phần 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Khái niệm về Chính sách công   

1.1. Chính sách công là gì?  

1.2. Các khái niệm cơ bản về chính sách công  

1.3. Cách tiếp cận và công cụ phân tích chính sách công 

1.4. Bài tập: Phân biệt chính sách công, quản lý công và đầu tư công 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2], [3] 

4/2/0 

Chương 2. Kinh tế học và chính sách công   

2.1. Khái niệm kinh tế học khu vực công  

2.2.  Lý thuyết và mô hình kinh tế trong phân tích chính sách   

2.3.  Mô hình kinh tế và lựa chọn chính phủ can thiệp nền kinh tế 

2.4. Bài tập tình huống: Phân tích chính sách tái cơ cấu nông nghiệp 

(Quyết định 889/QĐ-TTg và 189/QĐ-TTg) và ứng dụng vào vùng ĐBSCL  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2], [3] 

3/2/2 

Chương 3. Thị trường và Nhà nước  

3.1. Khái niệm thị trường và cạnh tranh hoàn hảo  

3.2. Các bất cập của nhà nước can thiệp vào thị trường hoàn hảo   

3.3. Chọn lựa của nhà nước khi can thiệp vào thị trường  

3.4. Bài tập: Các bất cập của nhà nước can thiệp vào thị trường của Viêt 

Nam trước giai đoạn đổi mới 1987. 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[2], [3] 

3/2/2 

Chương 4. Thể chế  

4.1. Khái niệm về thể chế - định chế và tổ chức      

4.2. Thể chế và thị trường  

4.3. Tái cấu trúc kinh tế và đi liền với đổi mới thể chế    

4.4. Bài tập: Nhận định về Luật 21_QH và Nghị quyết 120 của Chính phủ 

(120/NQ-CP) để phát triển bền vững vùng ĐBSCL  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu :[1], [2], [3] 

3/2/2 

Chương 5. Phát triển bền vững  

5.1. Khái niệm phát triển bền vững 

5.2. Hệ sinh thái xã hội trong chính sách công  

5.3. Bảo tồn và ứng phó biến đổi khí hậu     

5.4. Tham gia trong phát triển bền vũng 

Bài tập: Phân tích chính sách Nghị quyết 120 của Chính phủ (120/NQ-

CP) về phát triển bền vững ĐBSCL ứng phó biến đổi khí hậu 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu :[1], [2],[4] 

3/2/2 

Chương 6. Giá trị, công lý và chính sách  

6.1. Khái niệm về phân phối, tự do và bình đẳng 

6.2. Tổn thương và sinh kế    

6.3. Can thiệp nhà nước khi bất bình đẳng xảy ra 

6.4. Tiếp cận về phát triển nông thôn vùng ĐBSCL 

6.5. Bài tập phân tích tình huống về chính sách giảm nghèo Việt Nam     

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [3] 

4/0/2 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (20 tiết), 

bài tập tình huống (20 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình 

theo nhóm trước lớp. 
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4.2. Phương pháp đánh giá:  

- Làm bài tập tình huống  cá nhân   : 20%  

- Tiểu luận nhóm theo chuyên đề    : 30%  

- Báo cáo tiểu luận nhóm cuối khóa: 30%  

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN  

[1] Chính sách công là gì? Tài liệu rời do GV tổng hợp từ các nguồn khác nhau  

[2] William N. Dunn; 1994. Public Policy Analysis. Prentice Hall, Newyork. 

[3] Joseph Stigliz.1998. Sử dụng lợi ích công vào mục đích tư nhân: Động cơ và thể chế. Bài giảng xuất 

sắc về kinh tế học trong Chính phủ Mỹ.   

[4] John Cassidy. 2009: How market Fail. Newyork. Daron Acemolu and James A, Robinson. 2012. Why 

nation fail. New York Random House    

[5] Frank Ellis, 1996. Agricultural Policies in Developing countries. Combridge, University Press. The 

Johns Hopkins University Press. 

[6] Các tài khác: Tài liệu dịch: (i) Hussen, Ahmed 2004 (Chapter 4, 5, 6). Principles of Environmental 

Economics, Routledge London 2nd Edition, ISBN ISBN 0-203-57050-2, Giáo trinh Giảng dạy giới 

thiệu về Chính sách công, phân tích thể chế phát triển chính sách-ĐH Arkansas, 2002. Gơi ý chính 

sách. ĐH Fulbright-TPHCM 2014.  

 

Duyệt của đơn vị 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

VIỆN TRƯỞNG 

Ngày 30 tháng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sánh 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Phân tích kinh tế trong chính sách công       Mã số: PDC602 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC:  03 (LT: 35; BT: 10; TH: 10) 

1.4. Học phần tiên quyết: không           Mã số:  

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội và Chính sách; 

Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long; Trường Đại học Cần Thơ 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên: Võ Thành Danh 

Học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918508192   

Email: vtdanh@ctu.edu.vn  

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Sau khi hoàn thành môn học Kinh tế học trong chính sách công, học viên 

sẽ đạt được: 

2.1. Kiến thức: 

2.1.1. Học viên có kiến thức về các lý thuyết kinh tế (vi mô và vĩ mô) vận dụng 

trong hoạch định và phân tích chính sách công. 

2.1.2. Vận dụng phân tích và đánh giá các vấn đề chính sách công bằng cách 

phương pháp phân tích kinh tế. 

2.2. Kỹ năng: 

2.2.1. Học viên có khả năng áp dụng kiến thức kinh tế để giải thích và phân tích 

chính sách công. 

  2.2.2. Học viên có khả năng sử dụng các công cụ phân tích kinh tế trong hoạch 

định chín sách công. 

2.3. Thái độ: 

4.3.1. Có tư duy năng động, sáng tạo, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. 

4.3.2. Có thái độ khách quan trong đánh giá, phân tích chính sách công. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần giảng dạy cho học viên ngành Chính sách công; hệ đào tạo: chính quy 

và không chính quy. Và là tài liệu tham khảo cho nhiểu đối tượng khác nhau, muốn tìm 

hiểu và tham khảo về cách tiếp cận kiến thức kinh tế học. 

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản: 

mailto:vtdanh@ctu.edu.vn
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Lý thuyết: Các lý thuyết kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế phát triển, kinh tế 

hành vi. 

Thực hành: Học viên thực hành các bài tập, giải quyết vấn đề, và phân tích tình 

huống.  

3.2. Nội dung chi tiết học phần  

    NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1: Tổng quan vè kinh tế học và chính sách 

1.1. Những vấn đề cơ bản của kinh tế học 

1.2.  Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc 

1.3.  Kinh tế học hành vi và hoạch định chính sách 

1.4. Thất bại nhà nước can thiệp thị trường 

1.5. Các Mô hình tổ chức kinh tế hiện đại và sự can thiệp của 

chính phủ 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2], [3] 

3/1/1 

 

Chương 2: Ứng dụng mô hình cung cầu vào quy trình chính sách 

2.1.  Mô hình cầu 

2.2. Mô hình cầu 

2.3.  Mô hình thị trường 

2.4. Mô hình cân bằng  

2.5. Đánh giá tác động của chính sách thương mại đến thị trường 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2] 

4/1/1 

 

Chương 3: Chi phí sản xuất và tối đa hóa lợi nhuận 

3.1. Chi phí kinh tế 

3.2. Lý thuyết về sản xuất và chi phí 

3.3. Lý thuyết về lợi nhuận 

3.4.Sản xuất và cung ứng hàng hóa trong khu vực công 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2] 

4/1/1 

 

 

Chương 4: Cạnh tranh, độc quyền và vai trò của chính phủ 

4.1 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 

4.2 Thị trường độc quyền 

4.3 Chính sách của chính phủ đối với thất bại thị trường  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2] 

4/1/1 

 

Chương 5: Lạm phát và thất nghiệp 

5.1 Mô hình Keynesian 

5.2 Mô hình Friedman 

5.3 Đường cong Philips 

5.4 Lạm phát kỳ vọng 

5.5. Thuế khóa, ngân sách, thâm hụt ngân sách và nợ công 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2], [3] 

4/1/1 

 

Chương 6: Kinh tế học tổng cầu 

6.1 Mô hình IS-LM 

6.2 Mô hình AD-AS 

6.3 Kinh tế học tổng cầu và kinh tế học tổng cung 

6.4 Chính sách tài chính và chính sách tiền tệ 

6.5 Phân tích chính sách trong ngắn hạn và dài hạn  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2], [3] 

4/1/1 

 

Chương 7: Lý thuyết tăng trưởng kinh tế 

7.1 Mô hình tăng trưởng tân cổ điển Solow 
4/1/1 
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7.2 Lý thuyết tăng trưởng ngoại sinh 

7.3 Lý thuyết tăng trưởng nội sinh  

7.4 Sản xuất, tiêu dùng, thương mại và tăng trưởng kinh tế 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2], [3] 

Chương 8: Kinh tế học hành vi 

8.1 Các giả định con người kinh tế 

8.2 Con người duy lý và con người phi duy lý 

8.3 Những hiệu ứng và tác động chính sách 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2], [3] 

4/2/2 

 

Chương 9: Huy động nguồn lực công và chính sách 

9.1. Thuế khóa và cải cách thuế 

9.2. Sử dụng phí trong thuế 

9.3. Cán cân ngân sách và phân cấp quản lý  

4/0/2 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy:  

- Giảng giải lý thuyết và minh họa với các ví dụ cụ thể (35 tiết) 

- Học viên thảo luận vấn đề do giáo viên đặt ra (tình huống nghiên cứu, phân tích) 

và cùng với sinh viên giải quyết vấn đề (10 tiết) 

- Bài tập thực hành nhóm/ cá nhân (10 tiết) 

4.2. Phương pháp đánh giá: Điểm chuyên cần 10%; Điểm thực hành/thực tập 10%; 

Kiểm tra giữa kỳ: 30% và thi cuối kỳ 50%. 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN  

[1] Triệu Văn Cường (chủ biên) (2016). Kinh tế học trong chính sách công. NXB Lao động xã hội. 

246 trang. 

[2] Robert C. Guell (người dịch: Nguyễn Văn Dung) (2009). Những chủ đề Kinh tế học hiện đại. 

NXB Tổng hợp Đồng Nai. 785 trang. 

[3] Phạm Chung và Trần Văn Hùng (2002). Kinh tế vĩ mô phân tích. NXB Đại học Quốc gia 

TP.HCM, 466 trang. 

 

Duyệt của đơn vị 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

VIỆN TRƯỞNG 

Ngày 30 tháng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

 

 

 

Võ Thành Danh 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Phương pháp nghiên cứu khoa học,   Mã số: PDP624  

1.2. Trình độ: Cao học 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 03 (LT: 30; BT: 15; TH: 15) 

1.4. Học phần tiên quyết: không 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: KTXH & CS;  

Khoa/Viện: Viện NCPT ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên 1: Lê Cảnh Dũng 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0939 020 536, Email: lcdung@ctu.edu.vn 

Họ và tên Giảng viên 2: Đặng Kiều Nhân 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0902951345, Email: dknhan@ctu.edu.vn  

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần này có 5 chương căn bản gồm các khái niệm nền tảng về phân tích chính 

sách, phân tích định tính, định lượng và tiểu luận viết đề cương nghiên cứu. Thông qua 

học phần này, học viên sẽ hiểu và vận dụng được kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân 

loại, mô tả, phân tích và diễn giải kết quả phân tích để chuyển tải đến người ra quyết định 

chính sách và đóng góp vào sự hiểu biết chung đối với các tác động của chính sách.  

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần này thuộc khối kiến thức chung; học phần gồm 4 chương lý thuyết và 

chương tiểu luận viết đề cương nghiên cứu và luận văn. Mục tiêu của học phần là cung 

cấp kiến thức và kỹ năng cho học viên các phương pháp định tính và định lượng để thực 

hiện được một nghiên cứu về phân tích chính sách công hoàn chỉnh, từ khâu thiết kế đến 

thu thập, phân tích số liệu, diễn giải kết quả và viết báo cáo. Các nội dung của học phần 

gồm: 

Chương 1: Giới thiệu chung các nền tảng về phân tích chính sách 

Chương 2: Các phương pháp phân tích định lượng 

Chương 3: Các phương pháp phân tích định tính 

Chương 4: Các kỹ năng viết đề cương, luận văn và báo cáo phân tích 

Chương 5: Tiểu luận viết đề cương nghiên cứu 

mailto:lcdung@ctu.edu.vn
mailto:dknhan@ctu.edu.vn
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3.2. Nội dung chi tiết học phần 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Giới thiệu chung và các nền tảng về phân tích chính sách  

1.1. Khái niệm phân tích chính sách 

1.2. Xác định một vấn đề chính sách 

1.3. Các dạng và phương pháp phân tích chính sách 

1.4. Câu hỏi ôn tập 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[3] Chương 1; [4] 

Chương 2; [1]  

 

9/0/0 

Chương 2. Các phương pháp phân tích định lượng  

2.1. Chọn mẫu và các giả thuyết nghiên cứu 

2.2. Phương pháp thống kê mô tả 

2.3. Phương pháp hồi quy 

2.3. Bài tập: Xử lý số liệu bằng các phương pháp định lượng trên máy tính 

với Stata và SPSS 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: [2]. 

 

6/6/0 

Chương 3. Các phương pháp phân tích định tính 

3.1. Cấu trúc và tính hợp lý của nghiên cứu định tính 

3.2. Các dạng và kỹ thuật phỏng vấn 

3.3. Phương pháp quan sát 

3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp 

3.5. Bài tập: Thực hành các phương pháp định tính tại lớp 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:  

 [4] Chương 13; [1] 

6/6/0 

Chương 4. Các kỹ năng viết đề cương, luận văn thạc sĩ và báo cáo phân 

tích chính sách 

4.1. Viết đề cương và luận văn 

4.2. Viết, trích dẫn và yếu tố đạo đức trong phân tích chính sách 

4.3. Cách viết một báo cáo phân tích chính sách 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: [2]; [5] 

 

6/3/0 

Chương 5. Tiểu luận viết đề cương nghiên cứu 

Học viên chọn một chủ đề về chính phủ và chính sách, chính sách phát 

triển, phát triển kinh tế vùng và địa phương, quản trị công, chính sách vĩ 

mô, tài chính công, đầu tư công, … để viết một đề cương nghiên cứu hoàn 

chỉnh 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: [2]; [5] 

 

3/0/15 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (30 tiết), 

bài tập (15 tiết), thực hành (15 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết 

trình theo nhóm trước lớp. 

4.2. Phương pháp đánh giá:  

Kiểm tra giữa kỳ: 20 %; thi cuối kỳ: 50 %, và thực hành: 30% 
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5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN 

[1] Vũ Cao Đàm, Trần Ngọc Ca, Nguyễn Võ Hưng (2011). Phân tích và thiết kế chính sách cho phát 

triển. NXB Dân trí. (4)        

[2] Đinh Phi Hổ (2014). Phương pháp nghiên cứu kinh tế & viết luận văn thạc sĩ. NXB Phương Đông. 

(5) 

[3] Dunn, William N. (2008). Public Policy Analysis: An Introduction, 4th edition, Pearson: Prentice 

Hall (1) 

[4] Weimer, David L. and Aidan R. Vining (2005). Policy Analysis: Concepts and Practice, 3rd edition. 

Pearson: Prentice Hall. (3) 

[5] Harvard Kennedy School, The Policy Analysis Exercise: The Writing Guide (6) 

                  

Ngày 30 tháng 6 năm 2019 

   

 Duyệt của đơn vị      Người biên soạn 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN   

 

 

         Lê Cảnh Dũng 

 



405 
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Hành chính và Quản trị công   Mã số: PDC603  

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 02 (LT: 25; TH: 10) 

1.4. Học phần tiên quyết:     Mã số: 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội và Chính sách,  

Viện NCPT ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên: Phan Huy Hùng 

Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0913722030, Email: phhung@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Sau khi học xong học phần học viên có khả năng phân tích, thảo luận các nội dung 

then chốt, xu hướng của quản lý công cũng như xác định nguyên nhân, đề xuất các biện 

pháp quản lý hiệu quả bao gồm chức năng quản lý công, môi trường quản lý công, lãnh 

đạo và kỹ năng trong quản lý công, kinh nghiệm và xu thế trong quản lý công ở một số 

nước trên thế giới và Việt Nam.      

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần Quản lý công thuộc khối kiến thức chuyên ngành; giảng dạy cho học viên 

các nội dung về khu vực công và quản lý công; các yếu tố tác động đến quản lý công; xây 

dựng đội ngũ quản lý công chuyên nghiệp và cách thức lãnh đạo, quản lý; các chức năng 

cơ bản của quản lý công; tạo môi trường và động cơ làm việc trong khu vực công; các kỹ 

năng quản lý công; mô hình quản lý công mới và các chiến lược quản lý công; các nội 

dung được tiếp cận từ gốc độ hiệu quả trong quản lý trên cơ sở nguyên lý và xu hướng 

quốc tế trong quản lý công nói chung cũng như điều kiện và hoàn cảnh của Việt Nam nói 

riêng.    
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3.2. Nội dung chi tiết học phần 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Khu vực công và quản lý công 

1.1. Khu vực công và nguyên tắc trong quản lý khu vực công 

- Định nghĩa quản lý công 

- Xu hướng quản lý công 

- Khu vực công ở Việt Nam  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2], [3] 

4/0/0 

Chương 2. Môi trường quản lý công  

2.1. Môi trường của quản lý công 

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng hoạt động quản lý khu vực công ở Việt Nam  

2.3. Khái quát về nhà quản lý công 

2.4. Bài tập: Các điểm then chốt và định hướng cải thiện môi trường quản lý 

công ở Việt Nam 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2], [3] 

4/2/0 

Chương 3. Nhà quản lý công 

3.1. Sự can thiệp của khu vực công (Kinh tế học khu vực công, sản xuất, 

cung ứng hàng hóa và dịch vụ công, tham gia công tư)  

3.2. Khái quát về nhà quản lý công 

3.3. Xây dựng đội ngũ quản lý công chuyên nghiệp 

3.4. Phương thức, phương pháp và nghệ thuật lãnh đạo quản lý công  

3.5. Bài tập: Các điểm then chốt và định hướng cải thiện xây dựng đội ngũ 

quản lý công 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[2], [3] 

3/2/0 

Chương 4. Chức năng quản lý công 

4.1. Khái niệm chức năng quản lý  

4.2. Các chức năng trong quản lý công 

4.3. Huy động nguồn lực công (thuế, phí sử dụng công, cán cân ngân sách, 

thâm hụt ngân sách, nợ công) 

4.4. Bài tập: Các điểm then chốt và định hướng cải thiện chức năng quản lý 

công 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu :[1], [2], [3] 

4/2/0 

Chương 5. Tạo môi trường và động cơ làm việc trong khu vực công 

5.1. Tạo môi trường làm việc trong khu vực công 

5.2. Tạo động cơ làm việc trong khu vực công 

5.3. Tạo môi trường và động cơ làm việc trong khu vực công ở Việt Nam   

5.4. Bài tập: Các điểm then chốt và định hướng cải thiện môi trường làm việc 

trong khu vực công (Nghiên cứu tình huống tại sao lao động khu vực nhà 

nước kém năng động và giải pháp) 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu :[1], [2],[4] 

3/2/0 

Chương 6. Kỹ năng quản lý công 

6.1. Kỹ năng ra quyết định và thực hiện quyết định quản lý 

6.2. Kỹ năng xây dựng và thực thi chính sách công 

6.3. Kỹ năng quản lý sự thay đổi trong khu vực công  

6.4. Kỹ năng rủi ro trong khu vực công  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [3] 

4/0/0 

Chương 7. Quản lý công mới 

7.1. Sự ra đời của mô hình quản lý công mới 

7.2. Khái niệm và đặc điểm của quản lý công mới 

3/2/0 
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Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

7.3. Nội dung của quản lý công mới 

7.4. Quản lý công mới ở một số nước và khả năng áp dụng trong cải cách 

hành chính ở Việt Nam  

7.5. Quan hệ ngân sách giữa các cấp chính quyền  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: [1], [5] 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (25 tiết), 

bài tập (10 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo nhóm 

trước lớp. 

4.2. Phương pháp đánh giá:  

Bài tập và thuyết trình (giữa kỳ): 40%; và thi cuối kỳ: 60%. 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN  

[1] Bùi Huy Khiên, Nguyễn Thị Vân Hương (2013), Quản lý công, NXB Chính trị Hành chính.    

[2] Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Hải (Đồng chủ biên) (2015), Quản lý công, NXB Chính trị Quốc gia. 

[3] Phan Huy Đường (2016), Quản lý công, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội 

[4] Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Tuấn Minh (2014), Tìm hiểu về quản lý chất lượng trong khu vực công, 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. 

[5] Nguyễn Hữu Lam (2011), Bài giảng Quản lý công, http://www.fetp.edu.vn/cache/MPP04-543-L01V-

2012-07-06-08433557.pdf  

 

Duyệt của đơn vị 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

VIỆN TRƯỞNG 

 

Ngày 30 tháng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

 

 

Phan Huy Hùng 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Luật và chính sách công                                   Mã số: PDC604  

1.2. Trình độ: Thạc sỹ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 02 (LT: 30; BT: 0; TH: 0) 

1.4. Học phần tiên quyết: Không                                          Mã số: Không 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Luật thương mại; Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên: Cao Nhất Linh 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ. 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918.363.360           Email: nhatlinh@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

- Kiến thức: 

Người học sẽ hiểu biết về hệ thống pháp luật của Việt Nam và cơ sở pháp lý của 

những chính sách công; Hiểu được quy trình lập pháp và các văn bản quy phạm pháp luật 

của Việt Nam để cụ thể hóa và triển khai các chính sách; Hiểu biết được các giao dịch và 

hình thức giải quyết tranh chấp giữa cơ quan nhà nước và những chủ thể liên quan. 

- Kỹ năng:  

Vận dụng được các quy định của pháp luật trong việc ban hành và áp dụng những 

chính sách công 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần này sẽ giảng dạy cho học viên các nội dung về hệ thống pháp luật của 

Việt Nam, cơ sở pháp lý của các chính sách công, mối quan hệ giữa pháp luật và chính 

sách. 
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3.2. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Tổng quan về pháp luật và chính sách công 

Chương này bao gồm những vấn đề cơ bản về pháp luật và mối quan hệ 

giữa pháp luật và chính sách 

1.1. Khái niệm về pháp luật 

1.2. Nguồn của pháp luật 

1.3. Chức năng của pháp luật 

1.4. Khái quát về chính sách 

1.5. Phân loại chính sách 

1.6. Mối quan hệ giữa pháp luật và chính sách 

1.7. Bài tập: Thảo luận nhóm (Bài tập tình huống, ví dụ: Hiến pháp 2013 

về “liên kết vùng và QĐ 593 của Thủ tướng (593/QĐ-TTg) về liên kết 

vùng ĐBSCL”  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1] 

4 

Chương 2. Tổng quan về văn bản quy phạm pháp luật 

Chương này gồm các nội dung liên quan đến văn bản quy phạm pháp 

luật, một phần của pháp luật nhưng liên quan trực tiếp đến các chính 

sách công 

2.1. Khái niệm pháp luật, hệ thống pháp luật, nguồn lực và chức năng xã 

hội của pháp luật 

2.2. Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật 

2.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam 

2.4. Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

2.5. Bài tập: Thảo luận nhóm 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1] 

4 

Chương 3. Tổng quan về Hiếp pháp 

Chương này gồm các nội dung cơ bản của Hiến pháp như: Chế độ chính 

trị, quyền và nghĩa vụ của công dân, kinh tế, văn hóa, xã hội và hệ thống 

cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp trong việc ban hành cụ thể hóa, 

triển khai và bảo vệ việc thực thi chính sách 

3.1. Khái niệm về Hiến pháp 

3.2. Nội dung của Hiến pháp 

3.3. Bài tập: Thảo luận nhóm (Hiến Pháp 2013) 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1] 

4 

Chương 4. Pháp luật về hợp đồng 

Chương này gồm những nội dung về hợp đồng, đặc biệt là các loại hợp 

đồng mà có một bên là cơ quan nhà nước 

4.1. Vai trò của pháp luật, luật và kinh tế 

4.2. Khái niệm về hợp đồng 

4.3. Phân loại hợp đồng 

4.4. Nội dung và hình thức hợp đồng 

4.5. Xử lý vi phạm hợp đồng 

4.6. Bài tập: Thảo luận nhóm 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3], [4] 

4 

Chương 5. Pháp luật về giải quyết tranh chấp 

Chương này gồm các hình thức giải quyết tranh chấp, chủ yếu là tranh 

chấp giữa cơ quan nhà nước với các chủ thể tham gia vào các quan hệ 

pháp luật có nhà nước là một bên trong quan hệ pháp luật đó 

5.1. Khái niệm về tranh chấp 

10 
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Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

5.2. Phân loại tranh chấp 

5.3. Các hình thức giải quyết tranh chấp 

5.4. Bài tập: Thảo luận nhóm (Tình huống, ví dụ: hợp đồng giữa doanh 

nghiệp và nông dân, thử thách và định hướng giải quyết) 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3], [4] 

Chương 6. Tiếp cận về luật và chính sách Việt Nam 

6.1. Luật và chính sách cạnh tranh và thương mại, bản quyền 

6.2. Luật và chính sách đất đai 

6.3. Luật và chính sách phân bổ ngân sách 

6.4. Luật và chính sách giáo dục và nông can nguồn nhân lực 

6.5. Luật và chính sachs khoa học và công nghệ 

4 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm 30 tiết lý thuyết, 

trong quá trình học, học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo nhóm trước lớp. 

4.2. Phương pháp đánh giá:  

Kiểm tra giữa kỳ: 30%; và thi cuối kỳ: 70 % 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN  

[1] Nguyễn Minh Đoan, Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật, NXB CTQG, 2013 

[2] Ngô Huy Cương, Giáo trình Luật hợp đồng phần chung, NXB ĐHQG Hà Nội, 2013 

[3] Nguyễn Thị Hoài Phương, Giáo trình Luật tố tụng dân sự, NXB Hồng Đức, 2015 

[4] Đỗ Văn Đại, Trần Hoàng Hải, Pháp luật Việt Nam về trọng tài thương mại, NXB CTQG, 2011 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Kinh tế chính trị quốc tế,  Mã số: PDC605 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 2 (LT: 25; BT: 10; TH: 0) 

1.4. Học phần tiên quyết: không     Mã số: 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Tổ Kinh tế chính trị;  

Khoa Khoa học Chính trị; Trường Đại học Cần Thơ 

1.6. Thông tin giảngviên: 

1.6.1 Họ và tên Giảng viên 1: Phan Văn Phúc. 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: +84 2923 872006 Email: pvphuc@ctu.edu.vn 

1.6.2 Họ và tên Giảng viên 2: Trần Văn Hiếu 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: +84 2923 872006 Email: tvhieu@ctu.edu.vn  

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Kết thúc học phần này, học viên có thể: 

Về kiến thức:  

 Nắm bắt được bản chất của các vấn đề kinh tế quốc tế cơ bản hiện nay;  

 Hiểu rõ tính tất yếu và xu hướng vận chủ nghĩa tư bản; 

 Nắm bắt cơ sở lý luận về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam; là tiền đề 

nghiên cứu các chính sách kinh tế đối ngoại, chính sách tài chính, tiền tệ của 

Việt Nam. 

Về kỹ năng: 

 Vận dụng những hiểu biết về những vấn đề kinh tế quốc tế để hoạch định 

chính sách trong quản lý kinh tế; 

 Giải thích được các hiện tượng, xu hướng kinh tế quốc tế đang diễn ra hiện 

nay. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần này thuộc khối kiến thức cơ sở; sẽ giảng dạy cho học viên các nội dung 

về các vấn đề của kinh tế chính trị quốc tế. Học phần này được thiết kế dành cho học viên 

cao học chưa có kiến thức về kinh tế chính trị và kinh tế học. Học phần giới thiệu một số 

vấn đề: (1) Các lý thuyết về thương mại quốc tế; (2) Tài chính và khủng hoảng tài chính 

mailto:pvphuc@ctu.edu.vn
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quốc tế; (3) Thể chế chính trị và phát triển kinh tế; (4) Toàn cầu hóa, đói nghèo và bất 

bình đẳng. (5) Kinh tế chính trị Marxist về chủ nghĩa tư bản hiện đại; 

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Giới thiệu về Kinh tế chính trị quốc tế 

1.1. Khái niệm về kinh tế chính trị quốc tế. 

1.2. Vai trò kinh tế chính trị quốc tế đối với sự phát triển kinh tế của mỗi 

quốc gia. 

1.3. Nội dung của Kinh tế chính trị quốc tế. 

1.4. Mục đích nghiên cứu 

1.5. Đối tượng của Kinh tế chính trị quốc tế 

1.6. Phương pháp nghiên cứu 

4/0/0 

Chương 2. Học thuyết về thương mại quốc tế 

2.1. Tính tất yếu và tầm quan trọng của thương mại quốc tế. 

2.2. Một số lý thuyết thương mại quốc tế tiêu biểu. 

2.3. Thương mại quốc tế trong điều kiện hiện nay. 

2.4. Bài tập: Học viên trình bày về một số vấn đề liên quan đến kinh tế 

chính trị về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt  Nam 

5/1/0 

Chương 3. Tiền tệ và tài chính quốc tế 

3.1. Khái niệm tiền tệ và tài chính quốc tế. 

3.2. Ảnh hưởng, tác động của tiền tệ và tài chính quốc tế đối với kinh tế 

của mỗi quốc gia. 

3.3. Hệ thống tiền tệ quốc tế sau Thế chiến II 

3.4. Sự thống trị và lũng đoạn của các tập đoàn tài chính tư nhân  

3.5. Khủng hoảng tài chính quốc tế và một số bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam. 

4/0/0 

Chương 4. Thể chế chính trị và phát triển kinh tế 

4.1. Khái niệm thể chế chính trị. 

4.2. Vai trò của thể chế chính trị đối với phát triển kinh tế. 

4.3. Một số thể chế chính trị tiêu biểu trên thế giới. 

4.4. Một số bài học về xây dựng thể chế chính trị sự phát triển kinh tế 

của Việt Nam 

4/2/0 

Chương 5. Toàn cầu hóa, đói nghèo và bất bình đẳng 

5.1. Khái niệm toàn cầu hóa. 

5.2. Bản chất và tính tất yếu của toàn cầu 

Hai mặt của toàn cầu hóa. 

5.3. Tác động của toàn cầu hóa đến các nước đang phát triển 

5.4. Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

4/2/0 

Chương 6. Học thuyết của Karl Marx về chủ nghĩa tư bản hiện đại 

6.1. Khái niệm về chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

6.2. CNTB hiện đại là CNTB độc quyền. 

6.3. Sự hình thành tư bản tài chính và đầu sỏ tài chính. 

6.4. Vai trò của tư bản tài chính trong thế giới đương đại. 

4/0/0 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (25 tiết), 

thực hành (0 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo nhóm 

trước lớp (10 tiết). 
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4.2. Phương pháp đánh giá:  

Kiểm tra giữa kỳ: 40%; thi cuối kỳ: 50%; điểm chuyên cần: 10% 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN  

[1]. Acemoglu, D and J.A Robinson (2012), Why Nations Fail: The origins of power, prosperity, and 

poverty 

[2]. Gilpin, R. (2001), Global Political Economy: understanding the international economic order 

(Chapter 9 and 10) (Princeton University Press, 2001 

[3]. Krugman, P. (2009), Sự trở lại của kinh tế học suy thoái và cuộc khủng hoảng năm 2008, NXB Trẻ 

[4]. Malesky, E. (2015), The Vietnam Provincial Competitiveness Index: Measuring Economic 

Governance for Private Sector Development. 2014 Final Report 

[5]. Trình Ân Phú (2001), Kinh tế chính trị học hiện đại, NXB Đại học Kinh tế quốc dân. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Khung phân tích Chính Sách Công.  Mã số: PDC606  

1.2. Trình độ: Cao học 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 3 (LT: 30; TH: 30) 

1.4. Học phần tiên quyết:   Mã số:  

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội & Chính sách;  

Viện NCPT ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ. 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Văn Sánh  

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư  

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918972245; Email: nvsanh@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần sẽ cung cấp cho sinh viên hiểu các khái niệm về chu kỳ và các giai đoạn 

phát triển chính sách công, phương pháp nghiên cứu và khung phân tích chính sách công 

từ xác định vấn đề cho tới việc giải quyết vấn đề chính sách. Công cụ, nguồn dữ 

liệu/thông tin, được sử dụng để xây dựng và đánh giá các lựa chọn chính sách khác nhau, 

và cuối cùng là đưa ra gợi ý chính sách. Cách tiếp cận chính yếu để phân tích các chính 

sách phát triển KTXH và quản lý dự án, quản lý môi trường và phát triển bền vững. Song 

song đó hướng dẫn cách tiếp cận và trình bày một bài phân tích chính sách sao cho hiệu 

quả nhất qua tương tác giữa học viên và giáo viên.  

Từ kiến thức và kỷ năng trên, học viên sẽ hoàn thiện một đề cương nghiên cứu 

tổng quát và trình bài ý tưởng hay kết quả ban đầu của nhóm để nhận phản hồi của học 

viên và giảng viên. Qua đó sinh viên sẽ có cơ hội học hỏi sâu hơn các môn liên quan về 

phân tích kinh tế và xã hội trong phát triển chính sách công, quản lý tài nguyên và phát 

triển bền vững, từ đó có tầm nhìn tổng hợp về phát triển vùng và địa phương, phát triển 

nông thôn và bảo vện môi trường tiến đến phát triển bền vững.  

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN      

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Môn học này được thiết kế nhằm giúp học viên am hiểu về khung phân tích và tiến 

trình  phân tích chính sách công. Những khái niệm cơ bản và quy trình phân tích chính 

sách công liên quan các lãnh vực mà Viêt Nam và ĐBSCL đang quan tâm. Từ đó xây 

dựng cho học viên có cái nhìn khung phân tích tương tác với các học phần liên quan về 

khối kiến thức chuyên ngành. Qua đó, học viên có nền tảng về phương pháp để xây dựng 

kiến thức và kỷ năng đi sâu vào chương trình đào tạo và định hướng luận án thạc sỹ của 

mình.  
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3.2. Nội dung chi tiết học phần 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1.  Khái niệm về phân tích chính sách công   
1.1. Cơ sở lý thuyết về phân tích chính sách công    

1.2. Xác định các vấn đề phân tích chính sách công  

1.3. Chu kỳ và tiến trình phân tích và phát triển chính sách công. 

1.4. Xếp nhóm các lãnh vực liên quan chinh sách công  

1.5. Bài tập: Chu kỳ chính sách công và khung phân tích như thế nào? 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], […], […], 

 

6/3/0 

Chương 2: Cách tiếp cận phân tích chính sách công 
2.1. Tiếp cận kết hợp nghiên cứu định lương và định tính 

2.2. Tiếp cận phản biện trong phân tích chinh sách công 

2.3. Tiếp cận  nghiến cứu tình huống 

2.4. Tiếp cận từ khung chinh sách nhà nước liên quan CS Công      

2.5. Bài tập tình huống: Liệt kê các chính sách công mà Việt Nam đang 

quan tâm cải tiến hiện nay ra sao? 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2], [3], [4], 

 

6/4/0 

 

Chương 3: Công cụ và nguồn thông tin/dữ liệu phân tích chính sách 

công   
3.1. Mô hình và nguồn thông tin/dữ liệu phân tích  

3.2. Cách viết, trích dẫn để báo cáo chính sách công hiệu quả  

3.3. Phương pháp tổng hợp và phản hồi về chính sách công 

3.4. Bài tập: Anh chị chọn 1 chủ đề trong QĐ593TTg “liên kết vùng” 

hoặc QĐ1889TTg về tái cơ cấu nông nghiệp để phân tích và phát triển và 

trình bài thuyết phục nhà lập sách chấp nhận đề xuất của anh chị   

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu […], […], […], 

 

6/4/0 

Chương 4: Quan tâm phân tích và phát triển chính sách công   

4.1. Quan tâm về khía cạnh kinh tế trong chính sách công   

4.2. Quan tâm về môi trường và quản lý tài nguyên   

4.3. Quan tâm về xã hội trong phát triển chính sách công 

4.4. Quan tâm về thể chế, tổ chức và chính sách   

4.5. Bài tập: Anh chị phân tích NĐ120CP về phát triển bền vững vùng 

ĐBSCL ứng phó BĐKH   

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu […], […], […], 

 

6/4/0 

Chương 5: Phát triển đề cương nghiên cứu chính sách công   

5.1. Cấu trúc nội dung cần đạt để phát triển nghiên cứu chính sách công 

5.2. Phân nhóm học viên theo chủ đề nghiên cứu chính sách công   

5.3. Quy định về đánh giá kết quả nghiên cứu nhóm  

5.4. Thực hiện báo cáo nhóm cuối học phần  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu […], […], […], 

6/0/15 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (30 tiết), 

bài tập tình huống (15 tiết), và thực hành (15) tiết, trong quá trình học học viên sẽ làm 

bài tập và thuyết trình theo nhóm trước lớp. . 

4.2. Phương pháp đánh giá: 

- Bài tập cá nhân: 10%; bài tập tình huống: 30%; báo cáo tiểu luận nhóm: 60%   
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5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN (dùng font size 11). 

[1] Dunn, William N. (2008). Phân tích chính sách công: Nhập môn (Public Policy Analysis: An 

Introduction), tái bản lần thứ 4, Pearson: Prentice Hall. Kết hợp tổng hợp Tài liệu Đào tạo Chính sách 

công ĐH Arkanasa, 2002  

[2] Creswell, John W. (2003). Thiết kế nghiên cứu: Phương pháp định tính, định lượng và hỗn hợp 

(Research Design: Qualitative, Quantitative, và Mixed Methods Approaches), tái bản lần thứ 2, Sage 

Publications. 

[3]  FETP (2015). Từ phân tích tới đối thoại: Tuyển tập những bài phân tích chính sách công, NXB Khoa 

học xã hội. Trường hợp phản biện Xã hội  Cái lơn - Cái Bé. MDI 2019.   

[4] Vũ Thành Tự Anh (2009). Hướng dẫn viết bài phân tích chính sách, FETP. Kết hợp tài liệu rời từ 

giáo viên  

[5] Cổng thông tin Chính phủ và các NC và hội thảo về QĐ 593TTg ngày 06.04.2016. QĐ1819TTg 2017. 

NQ120CP. 
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VIỆN TRƯỞNG 

Ngày 30 tháng 6 năm 2019 

Người biên soạn 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sánh 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

  

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Kinh tế lượng trong chính sách công,  Mã số: PDC607  

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 03 (LT: 35; BT: 10; TH: 10) 

1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội và Chính sách; 

 Khoa/Viện: Viện NCPT đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ 

1.5. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên: Dương Ngọc Thành 

Học hàm, học vị: Giảng viên cao cấp, Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918058736   

Email: dnthanh@ctu.edu.vn , dntmail@gmail.com  

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Sau khi hoàn thành môn học Kinh tế lượng trong phân tích chính sách, học 

viên sẽ đạt được: 

2.1. Kiến thức: 

2.1.1. Học viên có kiến thức về các phương pháp thống kê cơ bản và phân tích 

kinh tế lượng để quan sát, đo lường, phân tích và suy luận qui nạp ứng dụng trong 

kinh tế xã hội và chính sách phát triển; sử dụng một số mô hình dự báo các vấn đề 

cần quan tâm trong tương lai. 

2.1.2. Hiểu và sử dụng được một số phần mềm thống kê thông dụng trong phân tích 

kinh tế xã hội và chính sách. 

2.1.3. Nắm vững kiến thức phân tích số liệu về thể chế chính sách trong phát triển 

kinh tế xã hội, kỹ thuật liên quan đến phát triển. Vận dụng giải thích, biện luận các 

kết quả phân tích và ra quyết định dựa vào thông tin và phân tích thông tin. 

2.2. Kỹ năng: 

2.2.1. Học viên có khả năng áp dụng kiến thức thống kê trong kinh tế lượng, tư 

duy học thuật suy luận mang tính định lượng về các hiện tượng kinh tế xã hội, kỹ 

thuật để có thể hổ trợ ra các quyết định đúng đắn, hợp lý trong các kết quả nghiên 

cứu chính sách. 

2.2.2. Học viên có khả năng sử dụng được các phần mềm thống kê thông dụng để 

phân tích, giải thích và biện luận các kết quả nghiên cứu chính sách kinh tế, xã hội, 

nông nghiệp, nông thôn. 

2.3. Thái độ: 

4.3.1. Có tư duy năng động, sáng tạo, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. 

mailto:dnthanh@ctu.edu.vn
mailto:dntmail@gmail.com
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4.3.2. Có tinh thần nghiêm túc, trách nghiệm trong vận dụng, giải thích thống kê các 

hiện tượng kinh tế xã hội, chính sách. 

4.3.3. Có thái độ trung thực trong kết luận nghiên cứu; hình thành tư duy, lý luận độc 

lập về các hiện tượng trong chính sách kinh tế xã hội. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần giảng dạy cho học viên ngành: Chính sách công, Phát triển Nông thôn, 

Hệ thống Nông nghiệp, Kinh tế Nông nghiệp,...; hệ đào tạo: chính quy và không chính 

quy. Và là tài liệu tham khảo cho nhiểu đối tượng khác nhau, muốn tìm hiểu và tham 

khảo về cách tiếp cận kiến thức thống kê ứng dụng. 

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản: 

Lý thuyết: Các khái niệm trong nghiên cứu và phân tích kinh tế lượng, phương 

pháp thống kê, kiểm định giả thuyết và phân tích phương sai; phân tích tương quan 

giữa các biến số nghiên cứu, dự báo dựa trên số liệu chuổi thời gian; phân tích các chính 

sách trong phát triển Kinh tế, xã hội liên quan. 

Thực hành: Học viên thực hành các bài tập phân tích theo tình huống thực tế thông 

qua việc thu thập số liệu và thực hành phân tích thống kê với các phần mềm ứng dụng 

nhằm vận dụng, giải thích các hiện tượng kinh tế xã hội, chính sách phát triển, kỹ thuật 

trong nông nghiệp, nông thôn.  

3.2. Nội dung chi tiết học phần  

    NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1: Giới thiệu môn học và các khái niệm dùng trong kinh tế 

lượng 

1.1. Nguồn gốc và mục đích của môn học thống kê và kinh tế lượng 

1.2 Định nghĩa thống kê và kinh tế lượng là gì? 

1.3 Chức năng của thống kê và kinh tế lượng 

1.4 Tổng thể và mẫu  trong thống kê và kinh tế lượng 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[4], [5], [6], [9] 

3/0/0 

 

Chương 2: Các phép đo lường các hiện tượng kinh tế lượng 

2.1 Số tuyệt đối và số tương đối 

2.2 Số đo độ tập trung (số đo trung tâm) 

2.3 Số đo độ phân tán (số đo độ biến động) 

2.4 Phương pháp chỉ số trong đo lường kinh tế lượng 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[3], [6], [7], [9] 

4/1/1 

 

 

Chương 3: Kiểm định giả thuyết trong kinh tế lượng 

3.1 Khái niệm 

3.2 Quy trình kiểm định giả thuyết 

3.3 Các loại giả thuyết và sai lầm trong thống kê  

3.4 Kiểm định tham số (trung bình tổng thể, tỷ lệ tổng thể) 

3.5 Kiểm định phi tham số (Wicoxon, Mann-Whiteney, "Chi" binh 

phương) 

3.6 Kiểm định phương sai 

3.7 Kiểm định sự khác biệt của hai trung bình tổng thể 

6/2/2 
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Chương Tiết 

(LT/BT/TH) 

3.8 Kiểm định sự khác biệt của hai tỷ lệ tổng thể 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[3], [5], [6]. [7], [9] 

Chương 4: Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính 

4.1 Mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản 

4.2 Mô hình hồi quy tuyến tính đa biền 

4.3  Đa cộng tuyến  

4.4 Tự tương quan 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1],[2],[4],[5], [7], 

[9] 

4/1/2 

 

Chương 5: Phân tích hồi qui phi tuyến tính 

5.1 Mô hình hồi quy mô hình Logarit kép (Log-Log ) 

5.2 Mô hình hồi quy mô hình Logarit-Linear (Log-Lin) 

5.3 Mô hình hồi quy mô hình Linear- Logarit (Lin-Log) 

5.4 Mô hình Binary Logistic 

5.5 Mô hình Logit, probit 

5.6 Mô hình Tobit 

5.7 Mô hình Different in different (DID) 

5.8. Mô hình Propensity score matching (PSM ) 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1],[2],[4],[5], [7], 

[8], [9] 

9/3/3 

 

Chương 6: Phân tích nhân tố, biệt số và cụm 

6.1 Các bước xây dựng thang đo 

6.2 Kiểm định tính phù hợp thang đo (Cronbath’s Alpha) 

6.3 Mô hình phân tích nhân tố 

6.4 Liên hệ giửa phân tích biệt số, hồi qui và ANOVA 

6.5 Phân tích biệt số 

6.6 Phân tích cụm 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: [2],[3],[4],[6], [7] 

6/2/2 

 

Chương 7: Phân tích dãy số thời gian 

7.1 Dãy số thời gian 

7.2 Các yếu tố ảnh hưỡng đến dãy số thời gian 

7.3 Một số chỉ tiêu cơ bản dùng trong phân tích dãy số thời gian 

7.4 Phân tích xu hướng biến động của dãy số thời gian  

7.5 Phân tích tính thời vụ của dãy số 

7.6 Phân tích tính chu kỳ của dãy số 

7.7 Một số mô hình dự báo 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[2], [3], [4],[5], [7] 

3/1/1 

 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy:  

- Giảng giải lý thuyết và minh họa với các ví dụ cụ thể (35 tiết) 

- Học viên được hướng dẫn luyện tập và thực hành với các số liệu thực tế thu thập, giáo 

viên đặt vấn đề (tình huống nghiên cứu, phân tích) và cùng với sinh viên giải quyết vấn 

đề. 

- Bài tập thực hành nhóm/ cá nhân (10 tiết) 

- Bài tập tình huống thực hành trên máy tính (10 tiết) 
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4.2. Phương pháp đánh giá:  

Điểm chuyên cần 10%; điểm thực hành/thực tập 15%; kiểm tra giữa kỳ: 30%; và  

thi cuối kỳ 45%. 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN  

[1] Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) . Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (tập 1). 

NXB Hồng Đức. 295 trang. 

[2] Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) . Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (tập 2). 

NXB Hồng Đức. 179 trang. 

[3] Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội. NXB 

Thống kê, 520 trang. 

[4] Huỳnh Đạt Hùng, Nguyễn Khánh Bình và Phạm Xuân Giang (2011). Kinh tế Lượng. NXB 

Phương Đông. 490 trang. 

[5] Mai Văn Nam (2008). Giáo trình Kinh tế lượng. NXB Văn hóa Thông tin. 222 trang.  

[6] Mai Văn Nam (2008). Giáo trình Nguyên lý Thống kê Kinh tế. NXB Văn hóa Thông tin.  

[7[ Phạm Trí Cao và Vũ Minh Châu (2012). Kinh tế lượng ứng dụng. NXB Lao động Xã hội.  

[8] Guo, S. & M. Fraser. 2015. Propensity Score Analysis. 2nd. Edition. Sage. 

[9] Tài liệu tham khảo và bài giảng của giảng viên. 

        Ngày 30 tháng 6 năm 2019  

 Duyệt của đơn vị      Người biên soạn 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN   

 

 

               Dương Ngọc Thành 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Quản lý dự án;  Mã số: PDP627  

1.2. Trình độ: Cao học 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 03 (LT: 30; BT: 10; TH: 20) 

1.4. Học phần tiên quyết: không 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội và Chính sách;  

Viện NCPT ĐBSCL; Trường Đại học Cần Thơ 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên 1: Lê Cảnh Dũng 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0939 020 536 Email: lcdung@ctu.edu.vn 

Họ và tên Giảng viên 2: Nguyễn Thanh Bình 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918246700 Email: nnde@ctu.edu.vn  

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về dự án đầu tư công, bối 

cảnh hình thành dự án, các phương pháp phân tích và đánh giá tác động dự án, phân tích 

các rủi ro của dự án, đồng thời cung cấp các nghiên cứu trường hợp về đánh giá dự án 

trên các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế.  

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Dự án công được xem là các hành động nhằm hiện thực hóa một chính sách công. 

Học phần này giới thiệu và cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản và toàn diện về 

một dự án đầu tư công, từ bối cảnh hình thành dự án, các tiêu chí đánh giá và phương 

pháp đánh giá.  

Học xong học phần này, học viên sẽ hiểu và vận dụng được các kiến thức và kỹ 

năng phân tích, đánh giá hiệu quả và tác động của dự án, ảnh hưởng của dự án trong quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội của một nền kinh tế.  

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

Học phần này gồm bốn (04) chương, được sắp xếp như sau: 

Chương 1: Khái niệm và khung đánh giá dự án 

Chương 2: Các phương pháp phân tích và đánh giá dự án 

Chương 3: Phân tích, đánh giá theo lĩnh vực kinh tế của dự án 

mailto:lcdung@ctu.edu.vn
mailto:nnde@ctu.edu.vn
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Chương 4: Bài tập tiểu luận các nghiên cứu trường hợp trong bối cảnh ĐBSCL 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Khái niệm và khung đánh giá dự án  

1.1. Khái niệm dự án đầu tư công 

1.2. Chu kỳ dự án đầu tư công  

1.3. Mục tiêu và phạm vi phân tích chi phí – lợi ích 

1.4. Ý nghĩa và vai trò của đánh giá dự án 

1.5. Bài tập: Xác định các dự án đầu tư công và các vấn đề liên quan 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: [3]; [1] 

 

6/2/0 

Chương 2. Các phương pháp phân tích và đánh giá dự án  

2.1. Bối cảnh phân tích và mục tiêu dự án 

2.2. Xác định các nhóm liên quan đến dự án  

2.3. Tính khả thi và các chọn lựa của dự án 

2.4. Phân tích tài chính 

2.5. Phân tích kinh tế 

2.6. Phân tích rủi ro 

2.7. Chấp nhận xã hội và môi trường bền vững 

2.8. Các phương pháp phân tích khác 

2.9. Bài tập:  

+ Phân tích các chọn lựa của dự án 

+ Xác định khác biệt giữa phân tích tài chính và kinh tế 

+ Xác định các yếu tố không chắc chắn 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: [1]; [2]; [3] 

 

15/6/0 

 

Chương 3. Phân tích, đánh giá theo lĩnh vực kinh tế của dự án  

3.1. Dự án lĩnh vực giao thông 

3.2. Dự án lĩnh vực môi trường 

3.3. Dự án lĩnh vực công nghiệp 

3.4. Dự án lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

3.5. Bài tập:  

+ Phân biệt các điểm chung và riêng trong phân tích, đánh giá dự án 

trên các lĩnh vực kinh tế khác nhau 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: [1]; [4] 

 

9/2/0 

Chương 4. Bài tập tiểu luận các nghiên cứu trường hợp trong bối 

cảnh ĐBSCL 

4.1 Xác định dự án đầu tư công tại địa phương 

4.2 Xác định các tiêu chí và phương pháp đánh giá dự án 

4.3 Các yếu tố liên quan đến phân tích tài chính và kinh tế của dự án 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: [4]; [5] 

 

0/0/20 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (30 tiết), 

bài tập (10 tiết) và thực hành (20 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và 

thuyết trình theo nhóm trước lớp. 

4.2. Phương pháp đánh giá:  

Kiểm tra giữa kỳ: 20%; thực hành: 30%; và thi cuối kỳ: 50%.  
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5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN 

[1] Massimo Florio, Silvia Maffii, Giles Atkinson, Ginés De Rus, David Evans, Mario Genco, Riccardo 

Parolin, Silvia Vignetti, Julien Bollati, Maurizia Giglio, Giovanni Panza, Davide Sartori, 2008. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Quản trị và phát triển bền vững,     Mã số: PDC608 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 03 (LT: 30; BT: 15; TH: 15) 

1.4. Học phần tiên quyết:  Thiết kế và thực thi chính sách công            Mã số: 

                          Kinh tế lượng phân tích chính sách công     Mã số: 

   Đánh giá dự án đầu tư công      Mã số: 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hệ thống Nông nghiệp;  

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL; Trường Đại học Cần Thơ 

1.6. Thông tin giảng viên: 

         Họ và tên Giảng viên 1: Đặng Kiều Nhân 

Học hàm, học vị: Tiến sỹ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0292 3872 041 Email: dknhan@ctu.edu.vn 

         Họ và tên Giảng viên 2: Vũ Anh Pháp 

Học hàm, học vị: Tiến sỹ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0292 3872 037 Email: vaphap@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

- Biết các khái niệm và nguyên lý về quản trị và phát triển bền vững, và tiến trình và 

cách tiếp cận quản trị phát triển bền vững; 

- Có kỹ năng phân tích và nhận ra vấn đề hạn chế, mối quan hệ nhân quả để giải 

quyết vấn đề về quản trị phát triển bền vững thông qua bài tập và nghiên cứu tình 

huống thực tiễn; 

- Có thể ứng dụng kiến thức và kỹ năng học được từ học phần vào giải quyết vấn đề 

thực tiễn có liên quan đến quản trị phát triển bền vững; 

- Làm việc theo nhóm, viết báo cáo, trình bày báo cáo và tranh luận các vấn đề quan 

tâm về phát triển bền vững qua nghiên cứu tình huống thực tế.   

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần này tập trung vào khái niệm “quản trị” và “phát triển bền vững” và những 

nguyên lý và cách tiếp cận để đạt dược mục tiêu hài hoà giữa phát triển kinh tế, môi 

trường và xã hội ở các cấp độ khác nhau, từ cộng đồng đến quốc gia và khu vực. Mục 

tiêu chính của học phần là nhận ra các giải pháp mà các tổ chức công, tư và tổ chức xã 

hội có thể hợp tác để giải quyết mối quan hệ hài hòa giữa những quan tâm về kinh tế-môi 

trường và xã hội thông qua mô hình quản trị và khung phát triển bền vững hợp lý.     

mailto:dknhan@ctu.edu.vn
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Học phần này bao gồm 5 phần chính: (1) khái niệm về quản trị và phát triển bền 

vững, (2) tiến trình quản trị phát triển bền vững, (3) yếu tố quản trị phát triển bền vững, 

(4) cách tiếp cận quản trị phát triển bền vững, và (5) chính sách và phân tích hiệu quả 

chính sách phát triển bền vững ở Việt Nam. Ngoài học lý thuyết và làm bài tập cá nhân 

và nhóm, học viên cũng có cơ hội thực hiện nghiên cứu tình huống thực tế để phân tích 

vấn đề, viết và trình bày báo cáo và tranh luận vấn đề.  

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung chi tiết học phân được trình bày như bảng sau đây: 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Giới thiệu học phần và các khái niệm 

Chương 1 giới thiệu học viên các khái niệm về quản trị và phát triển bền 

vững cũng như mối tương tác của hai khái niệm này trong thực tiễn. 

1.1. Quản trị, phát triển bền vững, nguyên tác và tiêu chí phát triển bền vững 

1.2. Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp Quốc và Việt Nam 

1.3. Thách thức để đạt mục tiêu phát triển bền vững 

1.4. Nguồn lực cho sự phát triển bền vững 

1.5. Định chế quản trị phát triển bền vững 

1.6. Giới thiệu nội dung của một tình huống về phát triển bền vững ở 

ĐBSCL 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu[1] và [2]. 

 

2/2/0 

Chương 2. Tiến trình quản trị phát triển bền vững và nghiên cứu tình 

huống về phát triển bền vững  

Chương này mô tả chi tiết lịch sử phát triển, tiến trình quản trị phát triển 

bền vững và nghiên cứu tình huống về quan điểm và phát triển bền vững ở 

các nước trên thế giới, Việt Nam và vùng ĐBSCL.    

2.1. Lịch sử phát triển quản trị phát triển bền vững 

2.1. Tiến trình quản trị phát triển bền vững  

2.3. Nghiên cứu tình huống ở các nước, Việt Nam và vùng ĐBSCL 

2.4. Quan điểm và vấn đề phát triển bền vững và lĩnh vực chủ yếu của quản 

trị phát triển bền vững ở Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng. 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1] - [4]. 

 

4/4/0 

Chương 3. Các yếu tố chi phối quản trị  phát triển bền vững  

Chương 3 tập trung làm rõ các yếu tố chi phối quản trị phát triển như: quản 

trị tài chính, quản trị môi trường và quản trịnh định chế và xã hội 

3.1. Quản trị tài chính 

3.2. Quản trị môi trường 

3.3. Quản trị định chế và xã hội 

3.4. Bài tập cá nhân về 1 giải pháp quản trị phát triển bền vững cho 01 

trường hợp cụ thể ở ĐBSCL  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3] - [6]. 

 

2/2/0 

Chương 4. Cách tiếp cận để quản trị phát triển bền vững 

4.1. Kinh tế 

4.2. Môi trường 

4.3. Xã hội 

4.4. Kết hợp kinh tế, môi trường và xã hội 

4.5. Bài tập cá nhân về 1 cách tiếp cận để quản trị phát triển bền vững 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [5] - [8]. 

3/3/0 

Chương 5. Chính sách và phân tích hiệu quả chính sách phát triển bền vững  
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Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

ở Việt Nam 

5.1. Chính sách về phát triển bền vững  

5.2. Phân tích hiệu quả chính sách phát triển bền vững  

5.3. Phân tích một tình huống về chính sách phát triển bền vững ở ĐBSCL 

5.4. Chuyên đề nhóm: Động lực và trở lực về chính sách về phát triển bền 

vững cho một tình huống cụ thể ở ĐBSCL 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3], [6] và [8]. 

4/4/15 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (30 tiết) 

và thực hành (30 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập, nghiên cứu tình huống 

thực tế, thuyết trình theo nhóm và tranh luận trước lớp. 

4.2. Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân: 50% và nghiên cứu tình huống nhóm: 50% 

số điểm. 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN  

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2015) Tìm hiểu việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ ở 

Việt Nam-  Kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm. 

(https://data.opendevelopmentmekong.net/dataset/ 

2. Bộ Kế hoạch - Đầu tư (2016) Báo cáo tổng hợp các mục tiêu và tiêu chí phát triển bền vững ở Việt 

Nam (http://va21.gov.vn/Portals/0/va21/Bao%20cao%20tong%20hop.pdf) 

3. Chính phủ Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2012) Thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam. 

Báo cáo quốc gia tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững (RIO+20) 

(http://va21.gov.vn/Portals/0/va21/30342_Rio_NationalReportVNM_VN.pdf) 

4. VBCSD - 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của thế giới cho giai đoạn 2015 – 2030 

(http://vbcsd.vn/detail.asp?id=656) 

5. Folke, C., Carpetnter, S., Elmqvist, T., Gunderson, L., Holling, C.S., Walker, W. (2002) 

Resilience and Sustainable Development Building Adaptive Capacity in a World of 

Transformations. Ambio 11, 437-440 (http://era-mx.org/biblio/Resilience.pdf). 

6. Lynch, F., Lynch, G., Maguire, C. (2012) An examination of the relationship between good 

governance and sustainable development. Government and Polistics Review 12, 45 – 59. 

7. Nguyễn Văn Sánh, Đăng Kiều Nhân (chủ biên) 2016. Phát triển bền vững nông nghiệp và nông 

thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ, 376 trang. 

8. Stoddardt, H. (ed.) (2011) A Pocket Guide to Sustainable Development Governance (1st edition). 

Stakeholder Forum Commonwealth Secretariat. 
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                 Đặng Kiều Nhân

http://va21.gov.vn/Portals/0/va21/30342_Rio_NationalReportVNM_VN.pdf


 

427 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Thực hành;   Mã số: PDC609  

1.2. Trình độ: Cao học 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 03 (LT: 10; BT: 0; TH: 70) 

1.4. Học phần tiên quyết:  

Nguyên lý phát triển chính sách công;  Mã số: 

Khung phân tích chính sách;   Mã số: 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội và Chính sách;  

Viện NCPT ĐBSCL; Trường Đại học Cần Thơ. 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên 1: Lê Cảnh Dũng 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0939 020 536 Email: lcdung@ctu.edu.vn 

Họ và tên Giảng viên 2: Võ Văn Tuấn 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918366677 Email: vvtuan@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần này giúp học viên thực hành, vận dụng kiến thức và các kỹ năng phân 

tích một chính sách công đã hiệu lực, có vai trò như một bước vận dụng kiến thức và kỹ 

năng được học vào thực tế trước khi thực hiện luận văn tốt nghiệp.  

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành; sẽ giảng dạy cho học viên các 

nội dung về xác định chủ đề phân tích một chính sách công, tổng hợp các phương pháp 

phân tích định tính, định lượng, tiến hành thực tế thu thập số liệu, phân tích và viết báo 

cáo trình bày trước lớp các kết quả thực hành. 

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1: Xác định chính sách công thực hành 

Chương 2: Tổng hợp các phương pháp định tính và định lượng 

Chương 3: Thực hành phân tích 

Chương 4: Viết báo cáo và trình bày kết quả thực hành 

mailto:lcdung@ctu.edu.vn
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3.3. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Xác định chính sách công thực hành  

1.1. Bối cảnh và chiến lược phát triển KTXH Việt Nam và vùng ĐBSCL 

1.2. Các chính sách công đã thực hiện 

1.3. Xác định chính sách công thực hành 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[…], […], […], 

 

2/0/10 

Chương 2. Tổng hợp các phương pháp định tính và định lượng phân 

tích chính sách công 

2.1. Xác định đối tượng nghiên cứu 

2.2. Tổng hợp các công cụ định tính và định lượng 

2.3. Ứng dụng các công cụ chọn lọc 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu […, [..], […], 

 

4/0/10 

Chương 3. Thực hành phân tích 

3.1. Hình thành nhóm thực hành và phát triển đề cương thực hành 

3.2. Tổ chức thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp cần thiết 

3.3.  Phân tích số liệu 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu […], […], […], 

 

4/0/20 

Chương 4. Viết báo cáo và trình bày kết quả thực hành 

4.1. Viết báo cáo tổng hợp 

4.2. Trình bày báo cáo và thảo luận phản biện 

4.3. Nhận xét kết quả thực hành 

4.4. Bài học kinh nghiệm  

 

0/0/30 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (10 tiết), 

thực hành (70 tiết). Trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình nhóm 

trước lớp. 

4.2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 0% và thi cuối kỳ: 0%, thực hành: 100%.  

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN 

 

Duyệt của đơn vị 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

VIỆN TRƯỞNG 

Ngày 30 tháng 6 năm 2019 

Người biên soạn 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Chính sách tài nguyên và môi trường ứng phó BĐKH,  

Mã số: PDC610       

1.2. Trình độ: Thạc sỹ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 02 (LT: 20; BT: 10; TH: 10) 

1.4. Học phần tiên quyết:  Khung phân tích chính sách công 

                          Kinh tế lượng phân tích chính sách công 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy:  Kinh tế - Xã hội và Chính sách; Viện Nghiên cứu Phát 

triển ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ 

1.6. Thông tin giảng viên: 

         Họ và tên Giảng viên 1: Lê Anh Tuấn 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0292 3872 041 Email: latuan@ctu.edu.vn 

         Họ và tên Giảng viên 2: Đặng Kiều Nhân 

Học hàm, học vị: Tiến sỹ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0292 3872 037 Email: dknhan@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Sau khi hoàn thành học phần này, học viên có thể: 

- Biết bối cảnh, nguyên lý, khung pháp lý và định chế về quản lý bền vững tài 

nguyên thiên nhiên, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) ở Việt Nam 

và vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời tham khảo với các nước 

trong khu vực và châu Á; 

- Vận dụng phương pháp phân tích chính sách và đánh giá hiệu quả chính sách từ các 

học phấn khác vào phân tích hiệu quả và nhận ra bài học về hiệu quả triển khai 

chính sách quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, môi trường và ứng phó với 

BĐKH ở Việt Nam nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng; 

- Làm việc theo nhóm, viết báo cáo phân tích và đánh giá chính sách, trình bày báo 

cáo và tranh luận các vấn đề quan tâm về chính sách và hiệu quả triển khai chính 

sách quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, môi trường và ứng phó bến đổi khí 

hậu (BĐKH) ở Việt Nam và chú trọng vào vùng ĐBSCL.   

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần này tập trung vào nguyên lý, khung pháp lý và định chế về quản lý bền 

vững tài nguyên thiên nhiên, môi trường và ứng phó với BĐKH ở Việt Nam nói chung và 

mailto:latuan@ctu.edu.vn
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vùng ĐBSCL nói riêng. Mục tiêu chính của học phần là đánh giá những thành tựu và hạn 

chế của công cụ chính sách và triển khai chính sách, từ đó rút ra bải học về chính sách 

quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, môi trường và ứng phó với BĐKH ở Việt Nam 

và vùng ĐBSCL trong tương lai.     

Học phần này bao gồm 5 phần chính: (1) Bối cảnh quản lý tài nguyên thiên nhiên, 

môi trường và BĐKH ở khu vực, Việt Nam và ĐBSCL, (2) chính sách quản lý tài nguyên 

đất, (3) ) chính sách quản lý tài nguyên nước, (4) chính sách quản lý tài nguyên rừng và 

ven bờ đồng bằng, và (5) chính sách ứng phó BĐKH. Ngoài học lý thuyết và làm bài tập 

cá nhân và nhóm, học viên cũng có cơ hội thực hiện nghiên cứu tình huống thực tế để 

phân tích vấn đề chính sách có liên quan, viết và trình bày báo cáo và tranh luận về chính 

sách của các lĩnh vực quan tâm. 

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

Nội dung chi tiết học phân được trình bày như bảng sau đây: 

Chương Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Bối cảnh quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường và 

BĐKH 

Chương này mô tả tổng quan về quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi 

trường và BĐKH ở khu vực, Việt Nam và chú trọng ở ĐBSCL, đồng thời 

giới thiệu chiến lược và hành động phát triển bền vững và tăng trưởng 

xanh của Chính phủ Việt Nam. 

1.1. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên 

1.2. Biến đổi khí hậu 

1.3. Chiến lược Quốc gia về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh 

1.4. Chương trình hành động của Chính phủ 

1.5. Bài tập cá nhân về vấn đề quan tâm của sử dụng hợp lý tài nguyên 

thiên nhiên và BĐKH ở ĐBSCL 

Để học tốt chương này học viên tham khảo tài liệu [1], [2], [3] và [4]. 

 

4/2/0 

Chương 2. Chính sách quản lý tài nguyên nông nghiệp 

Chương 2 giới thiệu động thái sử dụng đất, chính sách và định chế cũng 

như những vấn đề quan tâm về hiệu quả chính sách quản lý đất đai ở Việt 

Nam và chú trọng ĐBSCL. 

2.1. Các dạng tài nguyên nông nghiệp (đất, nước, khí hậu, sinh thái) 

2.2. Chính sách quản lý tài nguyên nông nghiệp 

2.3. Hiệu quả chính sách và vấn đề quan tâm  

2.4. Bài tập cá nhân và nhóm về chính sách nông nghiệp trong bối cảnh 

ĐBSCL 

2.5. Bài tập cá nhân và nhóm, và nghiên cứu tình huống về vấn đề quan 

tâm chính sách nông nghiệp trong bối cảnh ĐBSCL 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2], [3] và 

[5]. 

 

4/2/2 

Chương 3. Chính sách ứng phó với BĐKH 

Chương này giới thiệu chính sách, những vấn đề quan tâm và chương 

trình hành động ứng phó BĐKH ở cấp độ khác nhau. 

3.1. Chính sách và định chế về ứng phó BĐKH ở phạm vi toàn cầu, khu 

vực, Việt Nam và ĐBSCL;  

3.2. Chương trình hành động Quốc gia ứng phó BĐKH 

 

4/2/2 
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Chương Tiết 

(LT/BT/TH) 

3.3. Bài học thực tiển và vấn đề quan tâm về ứng phó BĐKH ở Việt nam 

nói chung và ĐBSCL nói riêng 

3.4. Bài tập cá nhân và nhóm, và nghiên cứu tình huống về vấn đề quan 

tâm chính sách ứng phó BĐKH ở Việt Nam 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [6] và [7]. 

Chương 4. Chính sách liên quan quy hoạch phát triển kinh tế và xã 

hội vùng 

Chương 4 giới thiệu hiện trạng quy hoạch phát triển kinh tế và xã hội cấp 

vùng hoặc tỉnh; các bước quy hoạch phát triển và việc thực thi chính sách 

liên quan quy hoạch phát triển kinh tế và xã hội vùng vùng ĐBSCL. 

4.1. Hiện trạng quy hoạch vùng ở Việt Nam và ĐBSCL  

4.2. Khung thể chế về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

4.3. Các bên liên quan trong tiến trình quy hoạch và thực thi  

4.4. Bài tập cá nhân và nhóm, và nghiên cứu tình huống về vấn đề quan 

tâm chính sách quy hoạch phát triển ở ĐBSCL 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2] và [5]. 

 

4/2/3 

Chương 5. Xây dựng và phản biện chính sách  

Chương này giới thiệu quy trình xây dựng luật lệ, chính sách, phản biện 

chính sách và thực thi ở các cấp độ khác nhau. 

5.1. Tiến trình xây dựng và ban hành luật lệ ở Việt Nam;  

5.2. Phản biện chính sách từ lý thuyết đến thực tiễn 

5.3. Bài học thực tiển và vấn đề quan tâm về thực thi chính sách ở Việt 

nam nói chung và ĐBSCL nói riêng 

5.4. Bài tập cá nhân và nhóm, và nghiên cứu tình huống về vấn đề quan 

tâm chính sách ở Việt Nam 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [5] và [6]. 

 

4/2/3 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (20 tiết), 

thực hành và nghiên cứu tình huống thực tế (20 tiết). Trong quá trình học, học viên làm 

bài tập cá nhân và nhóm, nghiên cứu tình huống thực tế, thuyết trình theo nhóm và tranh 

luận trước lớp. 

4.2. Phương pháp đánh giá: Bài tập cá nhân: 10%; nghiên cứu tình huống: 30% và thi 

cuối kỳ: 60% số điểm. 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN  

[1] Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2013). Thông tư Hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và 

công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ 

yếu. (http://itpc.hochiminhcity.gov.vn/exporters/van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh/VBPL-

DT/70243.doc/download ) 

[2] Bộ Tài nguyên và Môi trường (2017) Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 

2016 – 2020 (http://dwrm.gov.vn/uploads/laws/file/2017/672-qd-btnmt-ban-hanh-ke-hoach-ung-pho-

voi-bdkh.pdf). 

[3] Các chính sách tài nguyên và môi trường có hiệu lực từ tháng 6/2015 

(https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/10295/chinh-sach-tai-

nguyen-%E2%80%93-moi-truong-co-hieu-luc-trong-thang-6-2015) 

http://itpc.hochiminhcity.gov.vn/exporters/van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh/VBPL-DT/70243.doc/download
http://itpc.hochiminhcity.gov.vn/exporters/van-ban-phap-luat-moi-ban-hanh/VBPL-DT/70243.doc/download
http://dwrm.gov.vn/uploads/laws/file/2017/672-qd-btnmt-ban-hanh-ke-hoach-ung-pho-voi-bdkh.pdf
http://dwrm.gov.vn/uploads/laws/file/2017/672-qd-btnmt-ban-hanh-ke-hoach-ung-pho-voi-bdkh.pdf
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/10295/chinh-sach-tai-nguyen-%E2%80%93-moi-truong-co-hieu-luc-trong-thang-6-2015
https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/10295/chinh-sach-tai-nguyen-%E2%80%93-moi-truong-co-hieu-luc-trong-thang-6-2015
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[4] IMHEN, UNDP (2015) Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng 

cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu. NXB Tài nguyên và Môi trường Việt Nam 

(http://www.ngocentre.org.vn/webfm_send/8565) 

[5] Quốc Hội (2008). Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

http://vnu.vn/upload/vanban/2012/05/22/2008_06_12-17_2008_QH12_Luat-ban-hanh-van-ban-quy-

pham-phap-luat.pdf  

[6] Trịnh Duy Luân (2014) Một số vấn đề tham gia xã hội và phản biện xã hội.  

http://ios.vass.gov.vn/noidung/tapchi/Documents/Baitapchi/TCXHH2009/So2/So2_2009_TrinhDuy

Luan.pdf  
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 TRƯỞNG KHOA/VIỆN   

 

                      Đặng Kiều Nhân 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Chính sách thương mại và kiểm soát chất lượng  Mã số: PDC611 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 03 (LT: 30; TH: 30) 

1.4. Học phần tiên quyết:                         Mã số: 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Marketing; Khoa Kinh tế; Trường Đại học Cần Thơ. 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên 1: Lưu Tiến Thuận  

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918 867 787  Email: ltthuan@ctu.edu.vn  

Họ và tên Giảng viên 2: Lê Nguyễn Đoan Khôi  

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT:    Email: lndkhoi@ctu.edu.vn   

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành nhằm giới thiệu cho học viên những 

kiến thức về hoạt động thương mại, các chính sách về thương mại và kiểm soát chất 

lượng. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Môn học tập trung vào những chính sách thương mại và kiểm soát chất lượng, hiểu được 

môi trường hoạt động thương mại, các điều kiện thương mại quốc tế cũng như cách thức 

nghiên cứu thị trường quốc tế. 

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Giới thiệu chung về thương mại  

1.1. Lý thuyết thương mại quốc tế 

1.2. Ảnh hưởng của chính phủ đến thương mại 

1.3. Hội nhập kinh tế vùng và Hiệp định hợp tác và Đầu tư trực tiếp 

1.4. Bài tập:... 

6/6 
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Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], [2]  

Chương 2. Chính sách thương mại và kiểm soát chất lượng 
2.1. Chính sách thương mại 

2.2. Thái độ của chính phủ đối với đầu tư trực tiếp 

2.3.  Đàm phán kinh doanh quốc tế 

2.4. Chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam 

2.5. Phát huy lợi thế so sánh để đẩy mạnh xuất khẩu 

2.6. Bài tập:… 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2], [5], [6], 

[7], 

12/12 

Chương 3. Các điều kiện thương mại quốc tế 

3.1. Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập vào WTO 

3.2. Incoterms 2000  

3.3. Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 

3.4. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 

3.5. Xúc tiến xuất khẩu của chính phủ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

3.6. Bài tập:… 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [3], [8], [9], [10], 

[11],[12], [13], [14], 

6/6 

Chương 4. Nghiên cứu một số thị trường xuất khẩu 

4.1. Kỹ thuật nghiên cứu thị trường xuất khẩu 

4.2. Hợp đồng kinh doanh quốc tế 

4.3. Nghiên cứu thị trường các nước xuất khẩu (Nhật Bản, Hoa Kỳ, Châu 

Âu, …) 

4.4. Bài tập:… 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [4],[16], [15] 

6/6 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (30 tiết), 

thực hành (30 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo nhóm 

trước lớp.  

4.2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 20% và thi cuối kỳ: 50%, thực hành: 

30%. 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN 

[1] John D. Daniels, Lee H. Radebaugh, Daniel P.Sulllivan, (2003) International Buisness: Management 

and Operations, 10th Edition  

[2] Philip King, International Economics and International economic policy: a reader, KT013159.  

[3] Dương Hữu Hạnh, Hướng dẫn sử dụng incoterms 2000, Nhà xuất bản Giáo Dục.  

[4] Dương Hữu Hạnh, Kỹ thuật nghiên cứu thị trường xuất khẩu, Nhà xuất bản Thống kê.  

[5] Đoàn Thị Hồng Vân (1996), Kỹ thuật Ngoại thương, Nhà xuất bản Thống kê. 

[6] Trịnh Thị Ái Hoa, (2007) Chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam: Lý luận và thực tiễn, Nhà xuất 

bản Chính trị quốc gia.  

[7] Võ Văn Đức, Phát huy lợi thế so sánh để đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam trong điều 

kiện hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.  

[8] Các điều kiện thương mại quốc tế (Incoterms 2000): Giải thích và hướng dẫn sử dụng. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Thương mại quốc tế          Mã số: PDC 612 

1.2. Trình độ: Sau đại học 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 3 (LT: 40; TH: 10) 

1.4. Học phần tiên quyết: Kinh tế học (vi mô và kinh tế vĩ mô)    Mã số:  

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh doanh quốc tế; Khoa Kinh tế; Đại học Cần Thơ. 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên: Phan Anh Tú 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0988 263 778     Email: patu@ctu.edu.vn  

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Sau khi hoàn thành học phần này học viên có hiểu biết, có khả năng vận dụng, tự 

đánh giá, tự phân tích được lợi ích và phúc lợi đạt được từ thương mại quốc tế và chính 

sách ngoại thương. Bên cạnh đó, học viên còn có khả năng vận dụng các kiến thức lý 

thuyết để phân tích định lượng các mô hình thương mại quốc tế thông qua việc tiếp cận 

với các tạp chí, bài báo nghiên cứu khoa học (trong) ngoài nước do giảng viên cung cấp 

và định hướng.        

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành; sẽ giảng dạy cho học viên các 

nội dung về tổng quan kinh tế thế giới, các lý thuyết thương mại nền tảng (lợi thế so 

sánh) và công cụ chính sách thương mại. Điều kiện tiên quyết để tiếp cận tốt với học 

phần này là học viên cần có kiến thức cơ bản về kinh tế học ở bậc cử nhân. 

3.2. Kiến thức:  

Học viên sẽ được trang bị các kiến thức tổng quan về bản chất của thương mại quốc 

tế và các giao dịch quốc tế nói chung trên thế giới. Vận dụng lý thuyết thương mại quốc 

tế để phân tích bản chất lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của mỗi quốc gia và xa hơn 

là bản chất liên phụ thuộc quốc tế ngày càng tăng giữa các quốc gia trong chiến lược kinh 

doanh toàn cầu.   

Học viên còn được cung cấp kiến thức về công cụ và chính sách ngoại thương. 

3.3. Kỹ năng: 

Học viên được trang bị các kỹ năng tư duy về bản chất thương mại hàng hóa giữa 

các quốc gia  

Có khả năng tự đánh giá, tự phân tích lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh. 

Vận dụng công cụ chính sách thương mại để phân tích phúc lợi đạt được từ thương 

mại. 

Ngoài các kỹ năng chuyên môn, học viên còn được trang bị các kỹ năng mềm như: 

tự học, tự tìm kiếm tài liệu, làm việc nhóm, thảo luận nhóm.  

mailto:patu@ctu.edu.vn
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3.4. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Học viên được hướng dẫn về đề cao tinh thần trách nhiệm và hợp tác, có ý thức và 

trách nhiệm cao trong công việc, khả năng làm việc độc lập trong học tập và  nghiên cứu 

thông qua các hoạt động làm bài tập nhóm, thảo luận nhóm. 

  

4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Chương Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Giới thiệu tổng quan kinh tế thế giới 
Chương này tập trung giới thiệu những vấn đề cơ bản về kinh tế thế giới, 

thương mại quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

1.1. Giới thiệu 

1.2. Dân số và đất đai 

1.3. Thu nhập/thu nhập bình quân đầu người 

1.4. Ngoại thương  

1.5. Toàn cầu hóa 

1.6. Kết luận 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2], [3] 

5 

Chương 2. Lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh 

Chương này sẽ cung cấp cho học viên các lý thuyết căn bản về lợi thế so 

sánh và lợi thế cạnh tranh nhằm mục đích đánh giá và phân tích những lợi 

ích (phúc lợi) đạt được từ thương mại cho các bên tham gia. 

2.1. Giới thiệu 

2.2. Lợi thế so sánh  

2.2.1. Kỹ thuật 

2.2.2. Sản xuất 

2.2.3. Giá cả các nhân tố 

2.2.4. Khối lượng hàng hóa 

2.2.5. Dư thừa nhân tố sản xuất 

2.2.6. Dịch chuyển nguồn lực 

2.3. Lợi thế cạnh tranh 

2.3.1. Cạnh tranh không hoàn hảo 

2.3.2. Thương mại nội ngành 

2.3.3. Công cụ chính sách ngoại thương 

2.3.4. Thương mại và tăng trưởng kinh tế 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2], [3] 

15 

Chương 3. Địa lý kinh tế và quản trị xuyên biên giới 

Chương này giảng dạy về các mô hình lý thuyết về địa lý kinh tế như vị 

trí, khoảng cách, và các vấn đề quản lý những thách thức và khác biệt 

xuyên biên giới. 

3.1. Giới thiệu 

3.2. Chi phí vận chuyển 

3.3. Mô hình thu hút đầu tư – Gravity model 

3.4. Các vấn đề liên quan đến quản lý những thách thức và những khác 

biệt của công ty đa quốc gia (MNEs) 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2], [3] 
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Chương 4. Các mô hình nghiên cứu thực chứng    
Chương này sẽ cung cấp cho học viên các nghiên cứu khoa học thực 

chứng từ ứng dụng các mô hình lý thuyết về thương mại. 

4.1. Giới thiệu 

4.2. Kiểm chứng mô hình Ricardo 

4.3. Kiểm chứng mô hình H-O 

4.4. Nghịch lý Leontief 

4.4. Thương mại nội ngành 

4.6. Mô hình thu hút đầu tư 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2], [3]. 

10 

Bài tập báo cáo nhóm/cá nhân 5 

5. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

5.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (40 tiết), 

bài tập nhóm/cá nhân (10 tiết) trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình 

theo nhóm trước lớp. 

5.2. Phương pháp đánh giá: Thuyết trình 30%, bài tập cá nhân: 20% và thi cuối kỳ: 

50%. 

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN 

[1] Phan Anh Tú, Trương Khánh Vĩnh Xuyên, Huỳnh Thị Kim Uyên, Nguyễn Xuân Vinh, Trần Thị 

Bạch Yến, 2015. Giáo trình Kinh tế quốc tế. NXB Đại học Cần Thơ. 

[2] Charles van Marrewijk. 2012. International Economics: Theory, Application, and Policy, second 

edition, Oxford University Press.  

[3] James R Markusen, James R Melvin, William M Kaempfer, Keith Maskus. 1995. International 

Trade: Theory and Evidence, first edition, McGraw Hill. 

[4] Sjoerd Beugelsdijk, Steven Brakman, Harry Garretsen, Charles van Marrewijk. 2013. International 

Economics and Business: Nations and Firms in the Global Economy, Second edition, Cambridge 

University Press. 

 

        Ngày 30 tháng 6 năm 2019 

 Duyệt của đơn vị      Người biên soạn 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN                    
 

 

 

           Phan Anh Tú 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ          ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1 Tên học phần: Tài chính phát triển (Development finance), Mã số: KT615 

1.2. Trình độ: Thạc sỹ 

1.3. Cấu trúc học phần: 

Số tín chỉ: 03 tín chỉ (30 tiết lý thuyết, 30 thực hành) 

Học phần tiên quyết: Không        Mã số: KT615 

1.4. Bộ môn phụ trách giảng dạy:  QTKD và Kinh doanh quốc tế;  

Khoa Kinh tế; Trường Đại học Cần Thơ 

1.5. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên: Lê Khương Ninh,  

Học hàm, học vị: PGS, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: lkninh@ctu.edu.vn 

2.   MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Môn học này nhằm trang bị các kiến thức nâng cao về mối quan hệ giữa hệ 

thống tài chính trong mối quan hệ với phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển. 

Trong đó, các vấn đề thông tin bất đối xứng, chi phí giao dịch, giới hạn tín dụng và áp 

chế tài chính được thảo luận. Bên cạnh đó, các bài viết và phương pháp phân tích 

được sử dụng giải thích mối quan hệ giữa các khía cạnh của tài chính và phát triển 

trong nền kinh tế. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Kiến thức 

3.1.1. Trang bị các kiến thức nâng cao về mối quan hệ giữa hệ thống tài chính trong 

mối quan hệ với phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển. 

3.1.2. Cung cấp lý thuyết và cơ sở lý luận nhằm giúp người học có định hướng 

nghiên cứu các chủ đề chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính phát triển trên cả hai 

góc độ vi mô và vĩ mô. 

3.2. Kỹ năng 

3.2.1. Thảo luận các quan điểm phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế. 

3.2.2. Giải thích mối quan hệ giữa tài chính và tăng trưởng kinh tế. 

3.2.3. Xây dựng mô hình nghiên cứu thực nghiệm để kiểm chứng mối quan hệ 

giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế. 

3.2.4. Đề xuất khuyến nghị chính sách cho tăng trưởng kinh tế thông qua nghiên 

cứu lý thuyết và thực nghiệm. 

3.3.   Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

3.3.1. Có năng lực tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề 

chuyên môn quản lý nghiệp vụ tại đơn vị, khả năng xây dựng đề án, điều 

phối, phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể. 

mailto:lkninh@ctu.edu.vn
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3.3.2. Có khả năng phản biện, kỹ năng tổng hợp các lý thuyết chuyên sâu để có 

thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu trên khía cạnh quản lý 

kinh tế. 

3.4. Đề cương học phần: 

 

 

 

Chương 1. 

Chương Số tiết 

 

5 
Chương 1 Giới thiệu các quan điểm về tài chính phát triển 3/3 

1.1. Giới thiệu tổng quan  
1.2. Lịch sử phát triển của hệ thống tài chính  

1.3. Quan điểm truyền thống về tài chính phát triển  

1.4. Quan điểm tân cổ điển về tài chính phát triển  

Chương 2. Phát triển tài chính và phát triển kinh tế 3/3 

2.1. Giới thiệu tổng quan  

2.3. Đo lường phát triển tài chính  

2.4. Các khía cạnh của phát triển kinh tế  
2.5. Đo lường phát triển kinh tế  

2.6. Mối quan hệ giữa phát triển tài chính và tăng trưởng kinh tế  

Chương 3. Lý thuyết thông tin bất đối xứng và thị trường  tài chính 4/4 
3.1. Giới thiệu tổng quan  

3.2. Lý thuyết thông tin bất đối xứng  

3.3. Hai vấn đề của bất đối xứng thông tin: lựa chọn bất lợi và rủi ro  

 đạo đức  

3.4. Bất cân xứng thông tin và hoạt động của ngân hàng  

3.5. Cơ chế khắc phục bất cân xứng thông tin  

Chương 4. 

4.1. 

Thị trường  tín dụng phi chính thức 

Giới thiệu tổng quan 
5/5 

4.2. Đặc điểm và cơ chế hoạt động của thị trường  

4.3. Tương tác giữa thị trường tín dụng chính thức và phi chính thức  

4.4. Thị trường tín dụng phi chính thức ở Việt Nam  

Chương 5. Áp chế tài chính và tự do hóa tài chính 5/5 

5.1. Mô hình áp chế tài chính và tăng trưởng kinh tế  
5.2. Tự do hoá tài chính và dịch chuyển dòng vốn ở các nền kinh tế  

 đang phát triển  

5.3. Mối quan hệ giữa tự do hoá tài chính và đói nghèo  

Chương 6. Hội nhập tài chính quốc tế và nghèo đói 5/5 

6.1. Hệ thống tài chính quốc tế  
6.2. Lợi ích của dòng vốn quốc tế  
6.3. Mối quan hệ giữa hội nhập tài chính và giảm nghèo  

6.4. Những thách thức và nguy cơ trong quá trình hội nhập  
6.5. Nợ nước ngoài & khủng hoảng nợ nước ngoài  

Chương 7. 

7.1. 

Khủng hoảng tài chính 

Khái niệm tổng quan 
5/5 

7.2. Nguyên nhân khủng hoảng tài chính  

7.3. Khủng hoảng tài chính Châu Á và bài học kinh nghiệm  

7.4. Khủng hoảng tài chính thế giới và bài học kinh nghiệm  
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4.  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1 Phương pháp giảng dạy: 

Học phần được giảng dạy lý thuyết (30 giờ) kết hợp với thảo luận trên lớp, làm 

bài tập cá nhân và thi kết thúc học phần. 

4.2 Đánh giá: 

Bài tập cá nhân: 30%; thảo luận trên lớp và kiểm tra cuối kỳ: 70 % 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN  

Thông tin về tài liệu 

[1] Spratt, S., 2009, Development Finance:  Debates, Dogmas and New Direction. Rougtledge, New 

York, USA. 

[2] Rao, P.  K., 2003. Development Finance.  Springer-Verlag Berlin-Heidelberg, Germany. 

[3] Knoop, T. A., 2008, Modern financial macroeconomics: panics, crashes, and crises, Blackwell 

Publishing, USA. 

[4] Arestis, P., Demetriades, P.O. and Luintel, K.B., 2001. “Financial Development and Economic 

Growth: The Role of Stock Markets”, Journal of Money, Credit and Banking, 33(1), pp. 16-41. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Lượng giá tài nguyên môi trường  Mã số: PDC613   

1.2. Trình độ: Cao học 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 03 (LT: 30; BT: 10; TH: 20) 

1.4. Học phần tiên quyết:  

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: KTXH&CS;   

Khoa/Viện: Viện NCPT ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ. 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên 1: Lê Cảnh Dũng 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0939 020 536 Email: lcdung@ctu.edu.vn 

Họ và tên Giảng viên 2: Võ Thành Danh 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918 508192 Email: vtdanh@ctu.edu.vn  

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản, nguyên lý kinh tế xác định giá trị 

tài nguyên môi trường và các phương pháp cũng như công cụ để lượng giá chúng, đồng 

thời cung cấp các nghiên cứu trường hợp về lượng giá tài nguyên môi trường cụ thể tại 

Việt Nam và đồng bằng song Cửu Long.  

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần này gồm có 4 chương, bao gồm 4 phần chính: (1) kiến thức cơ bản và nguyên 

lý kinh tế để lượng giá tài nguyên môi trường; (2) các phương pháp lượng giá tài nguyên 

môi trường dựa vào thị trường và (3) các phương pháp lượng gía tài nguyên môi trường 

không có giá trên thị trường, (4) đánh giá rủi ro và tính không chắc chắn   

Học xong học phần này, học viên sẽ hiểu và vận dụng được các kiến thức và kỹ năng 

lượng giá tài nguyên môi trường đang hiện hữu.   

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

Học phần này gồm (4) chương, được sắp xếp như sau: 

Chương 1: Giới thiệu 

Chương 2: Các phương pháp dựa vào thị trường 

Chương 3: Các phương pháp không dựa vào thị trường 

Chương 4: Đánh giá rủi ro và tính không chắc chắn 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 
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Chương Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1: Giới thiệu 

Chương này giới thiệu các kiến thức, nguyên lý kinh tế trong lượng giá 

TNMT và phân loại các phương pháp lượng giá 

1.1 Giới thiệu 

1.2 Vai trò, chức năng của tài nguyên môi trường 

1.3 Phân loại các phương pháp và công cụ lượng giá 

1.4 Tóm lược chương  

1.5  

 

2/0/0 

Chương 2: Các phương pháp dựa vào thị trường 

2.1 Giá, nguyên lý kinh tế phúc lợi và hiệu quả thị trường 

2.2 Các phương pháp lượng giá dựa vào thị trường 

2.3 Các phương pháp lượng giá dựa vào thị trường gián tiếp 

2.4 Tóm lược chương  

 

12/4/8 

Chương 3: Các phương pháp không dựa vào thị trường 

3.1 Giá trị của chất lượng tài nguyên môi trường 

3.2 Các phương pháp đánh giá ngẫu nhiên 

3.3 Phương pháp chọn lựa 

3.4 Tóm lược chương 

 

12/4/8 

Chương 4: Rủi ro và tính không chắc chắn 

4.1 Giá trị kỳ vọng 

4.2 Phân tích nhạy cảm 

4.3 Giá trị nhiệm ý 

4.4 Giá chọn lựa 

4.5 Tóm lược chương 

 

4/2/4 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (30 tiết), 

bài tập (10 tiết) và thực hành (20 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và 

thuyết trình theo nhóm trước lớp. 

4.2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 20%, thực hành: 30% và thi cuối kỳ: 

50%.  

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN  

[1] Herath M. Gunatilake, 2003. Environmental Valuation: Theory and Applications. ADB 

[2] J. Hartwick & N. Olewiler, 2001. Natural Resource Economics: An introduction (Tiếng Anh và Tiếng 

Việt) 

[3] J. Barry Field & N. Olewiler, 2005. Kinh tế môi trường (2nd edition) (bản dịch) 

[4] Tom Tietenberg. 2003. Environmental and Natural Resource Economics. 6th Edition. Addison 

Wesley 

[5] IFPRI, 2011. The Economics of Desertification, Land Degradation, and Drought  

[6] Các tài liệu của EEPSEA, internet, v.v… 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Chính sách Phát triển (Developnent Policy),  Mã số: PDC614 

1.2. Trình độ: Thạc sỹ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 03 TC (40 tiết lý thuyết; 10 tiết thực hành) 

1.4. Học phần tiên quyết: Không   Mã số: 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội và Chính sách;  

Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long; Trường Đại học Cần Thơ. 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên 1: Mai Văn Nam 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ. 

Địa chỉ liên hệ: mvnam@ctu.edu.vn   

Họ và tên Giảng viên 2: Nguyễn Văn Sánh 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ. 

Địa chỉ liên hệ: nvsanh@ctu.edu.vn   

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Sau khi học xong môn học này, học viên nắm được các kiến thức khoa học cơ bản, 

có hệ thống về chính sách công; nắm vững các nguyên tắc xây dựng và hoạch định chính 

sách phát triển (chính sách vĩ mô và chính sách vi mô); và nâng cao kỹ năng sử dụng các 

công cụ phân tích các chính sách, tác động của chính sách phát triển đến hiệu quả, bình 

đẳng và phát triển kinh tế bền vững. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Kiến thức:  

3.1.1. Nắm vững cơ sở lý thuyết về hệ thống về chính sách, chính sách phát riển, 

các nguyên tắc xây dựng, hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách phát triển;  

3.1.2. Sử dụng được các công cụ xây dựng chính sách phát triển 

3.2. Kỹ năng: 

3.2.1. Vận dụng được các công cụ lý thuyết để đánh giá chính sách phát triển;  

3.2.2. Vận dụng được kinh tế phát triển trong phân tích chính sách phát triển. 

3.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  
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 Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau, tự 

học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có 

khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên môn, có năng lực hoạch định, điều 

phối, có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn. 

 Có tư duy phản biện, có định hướng tích luỹ kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có 

thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ, có ý thức đúng đắn 

trong nghiên cứu khoa học. 

3.4. Đề cương học phần: 

 Nội dung 
Số tiết 

LT/TH 

Chương 1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

1.5. 

1.6. 

TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 
Khái niệm về chính sách và chính sách phát triển 

Bản chất của chính sách và chính sách phát triển 

Phân loại chính sách 

Công cụ chính sách trong quản lý 

Vai trò của công cụ chính sách 

Chu trình chính sách 

3/0 

Chương 2. 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ 

TRƯỜNG  

Các thất bại của thị trường và phúc lợi xã hội 

Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường 

Chính sách và chính sách phát triển – Vấn đề hiệu quả, bất bình đẳng 

và phát triển kinh tế  

6/0 

Chương 3. 
3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 

Tổng quan về hoạch định chính sách phát triển 

Quy trình hoạch định chính sách 

Công cụ hoạch định chính sách và chính sách phát triển 

Nội dung chính sách 

Phương án hoạch định chính sách 

6/0 

Chương 4. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 
Tổng quan về thực thi chính sách phát triển 

Các yếu ảnh hưởng đến tổ chức thực thi chính sách 

Quy trình tổ chức thực thi chính sách phát triển 

Các yêu cầu và các hình thức triển khai thực thi chính sách phát triển; 

các mô hình và phương pháp thực thi chính sách  

6/0 

Chương 5. 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

QUẢN TRỊ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH  
Quản trị theo chức năng 

Quản trị theo định lượng 

Quản trị theo liên kết vùng 

3/0 

Chương 6. 

          6.1. 

           6.2. 

6.3. 

6.4. 

6.5. 

6.6. 

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH  
Những vấn đề chung 

Bản chất của hoạt động phân tích chính sách 

Mục đích phân tích chính sách phát triển  

Nội dung phân tích chính sách phát triển 

Các công cụ phân tích chính sách và chính sách phát triển 

Tổ chức phân tích chính sách phát triển 

6/0 
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 Nội dung 
Số tiết 

LT/TH 

Chương 7. 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

NGOẠI THƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN  
Chính sách ngoại thương và rào cản thương mại quốc tế  

Tác động của chính sách thuế quan 

Tác động của chính sách phi thuế quan 

5/0 

Chương 8. 

8.1. 

8.2. 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO LIÊN KẾT VÙNG 

Vai trò, chức năng và công cụ chính sách trong liên kết vùng  

Quy hoạch phát triển nông thôn theo vùng 

5/0 

Chương 9. VẬN DỤNG LÝ THUYẾT, PHÂN TÍCH THỰC TIỄN TẠI 

VIỆT NAM 

0/10 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1 Giảng dạy 

Giảng viên giảng dạy lý thuyết trên lớp; học viên thảo luận áp dụng những nội dung có 

liên quan vào bài tập nhóm và trình bày trước lớp; học viên thảo luận giải quyết các tình 

huống. 

4.2  Đánh giá: Báo cáo (20%); tiểu luận cá nhân (30%); kiểm tra cuối kỳ (50 %)  

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN 

[1] Lê Mai Chi, 2001. Những vấn đề cơ bản về chính sách và quy trình chính sách. NXB ĐHQG 

TP.HCM. 

[2] Michael P. Todaro, 2012. Economic Development. 11 Edition. Addison-Wesley, Pearson. 

[3] Thomas Birkland, 2005. An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of 

Public Policy Making. Second edition. 

[4] Deborah Stone, 2001. Policy Paradox: The Art of Political Decision Making. Revised Edition. 

[5] Howlette M., 2007. Studying public policies. Sage Publications 

 

Duyệt của đơn vị 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

VIỆN TRƯỞNG 

Ngày 30 tháng 6 năm 2019 

Người biên soạn 
 

 

 

 

Mai Văn Nam 



 

448 

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Chính sách phát triển vùng và địa phương (Local and regional 

development policy);  Mã số học phần: PDC615 

1.2 . Trình độ: Thạc sỹ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số tín chỉ: 03 TC (30 tiết lý thuyết, 30 thực hành) 

1.4. Học phần tiên quyết: Không            Mã số: 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội và Chính sách;  

Viện NCPT ĐBSCL; Trường Đại học Cần Thơ.  

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Văn Sánh 

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ 

DĐ: 0918 972 245;  E-mail: nvsanh@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Học phần này có 4 phần cơ bản: 

Phần I: khái nhiệm cơ bản về vùng và địa phương liên quan đến không gian kinh 

tế và cạnh tranh, cách tiếp cận liên kết vùng quốc tế và Việt Nam, từ đó học viên có khái 

niệm tổng quát về liên kết vùng và phát triển địa phương. 

Phần II: Cách tiếp cận không gian kinh tế và năng lực cạnh tranh qua nhận ra các 

bất cập về cắt khúc không gian kinh tế, các khái niệm về năng lực cạnh tranh và yếu tố 

quyết định cạnh tranh. Trong đó “mô hình kim cương” và các khái niệm cụm ngành 

(industrial cluster) và các thuộc tính liên quan đến điều kiện đầu vào, nhu cầu, các ngành 

liên quan và hỗ trợ, chiến lược, cơ cấu và sự cạnh tranh của địa phương và doanh nghiệp. 

Phương thức tư duy về cách thức phối hợp, xây dựng, và nâng cao năng lực cạnh tranh 

của một nền kinh tế (quốc gia, khu vực hay địa phương) thông qua việc gia tăng năng 

suất và hiệu quả hoạt động, kích thích và thúc đẩy đổi mới.   

  Phần III: Chiến lược phát triển vùng và địa phương qua thảo luận về chiến lược 

kinh tế với các phạm vi khác nhau (quốc gia, vùng và địa phương) và cho các loại nền 

kinh tế khác nhau ứng với các trình độ phát triển khác nhau (tiên tiến, đang phát triển, và 

chuyển đổi). Chỉ ra lợi thế cạnh tranh nằm trong chuỗi giá trị, và chiến lược là một 

phương tiện phối hợp để đề ra ưu tiên, xác định cấu hình và liên kết các hoạt động trong 

chuỗi giá trị với nhau. Cuối cùng học viên sẽ nhận thức để thúc đẩy năng lực cạnh tranh 

và phát triển kinh tế và đưa ra các quyết định có tính chiến lược để khai thác những lợi 

thế cạnh tranh mạnh nhất, đồng thời khắc phục những mối liên kết yếu nhất cản trở năng 

mailto:nvsanh@ctu.edu.vn
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suất. Nhận xét năng lực cạnh tranh của Việt Nam ở cấp độ vùng và địa phương với các 

nghiên cứu tình huống. 

Phần III: Ứng dụng vào thực tiễn liên kết vùng, đặc biệt vùng ĐBSCL qua thực 

hiện chủ trương lớn nhà nước: Điều 51 Hiến Pháp (2013), Luật 21 QH 2017, Quyết định 

593 của Thủ tường (593/QĐ-TTg) về Liên kết vùng phát triển kinh tế xã hội ĐBSCL và 

Nghị quyết 120 của Chính phủ (120/NQQ-CP) về phát triển bền vững ĐBSCL ứng phó 

BĐKH. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

 Đây là môn học liên quan năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế nhìn từ góc độ 

kinh tế học vi mô và khung phân tích vi mô về năng lực cạnh tranh (Microeconomics of 

Competitiveness) của GS. Michael Porter sẽ được ứng dụng để thỏa các mục tiêu là:    

 - Làm thế nào một đơn vị hay tổ chức (chính quyền trung ương, chính quyền địa 

phương, các cụm ngành, hiệp hội ngành nghề, Viện/trường nghiên cứu…) xây dựng năng 

lực cạnh tranh để đạt được các mục tiêu phát triển của mình? Qua đó cách phát triển liên 

kết vùng là nền tảng và môi trường thuận lơi để các đơn vị hay tổ chức, DN cạnh tranh và 

phát triển hiệu quả và bền vững.  

 - Các tài liệu về phát triển vùng và địa phương sẽ được cung cấp nhằm trươc các 

chương học để mỗi buổi học, học viên cần đọc và chuẩn bị khi lên lớp học lý thuyết và 

bài tập tình huống.  Kết thúc học phần, học viên sẽ thực hiện một dự án liên quan đến 

đánh giá năng lực cạnh tranh chung của vùng ĐBSCL và cơ hội một đơn vị, tổ chức và 

đưa ra các khuyến nghị chính sách cho đơn vị, tổ chức đó. 

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1.  Khái niệm về vùng và địa Phương    
1.1. Liên kết vùng là gì?      

1.2. Khái niệm không gian kinh tế và liên kết vùng  

1.3. Cách tiếp cận về liên kết vùng của quốc tế và Việt Nam. 

1.4. Bài tập: Liên kết vùng là gì? Tại sao chúng ta phải phát triển liên kết 

vùng.   

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[1], […], […], 

 

6/2/0 

Chương 2: Không gian kinh tế và năng lực cạnh tranh  

2.1. Các bất cập về cắt khúc không gian kinh tế VN và vùng ĐBSCL 

2.2. Năng lực cạnh tranh và yếu tố quyết định cạnh tranh 

2.3. Mô hình “kim cương” trong năng lực cạnh tranh 

2.4. Bài tập tình huống: Ứng dụng mô hình “kim cương” để tìm giải 

pháp phát triển năng lực cạnh tranh của GĐ, đơn vị bạn đang công 

tác  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2, [3.], [4], 

 

8/3/0 

 

 



 

450 

 

Chương 3: Chiến lược phát triển vùng và địa phương  

3.1. Chiến lược phát triển quốc gia, vùng và địa phương     

3.2. Nhận dạng địa phương và vùng trong phát triển  

3.3. Phân tích cạnh tranh địa phương qua “mô hình kim cương” và 

cụm ngành hàng 

3.4. Bài tập: Anh chị phân tích về Quyết định 593 của Thủ tướng 

(593/QĐ-TTg) về Liên kết vùng phát triển kinh tế - xã hội vùng 

ĐBSCL   

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu […], […], 

 

10/3/0 

Chương 4: Thảo luận tình huống phát triển vùng và địa phương 

vùng ĐBSCL    

4.1. Nguyên tắc liên kết   

4.2. Lãnh vực và nội dung liên kết 

4.3. Cơ chế tổ chức và chinh sách liên kết    

4.4. Phân tích các chính sách và chủ trương liên kết thực hiện  Quyết 

định 1819 của Thủ tướng (1819/QĐ-TTg) về tái cơ cấu nông 

nghiệp, Quyết định 593 của Thủ tướng (593/QĐ-TTg) về liên kết 

vùng ĐBSCL, Nghị quyết 120 của Chính phủ (120/NQQ-CP) về 

phát triển bền vững vùng ĐBSCL  

4.5. Bài tập: Thảo luận tình huống liên kết tiểu vùng ĐTM 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu […], […],  

 

6/2/0 

Chương 5: Thảo luận nhóm về các chủ trương liên kết ĐBSCL  

Chia nhóm ra thảo luận: 

5.1. Thảo luận cách tổ chức liên kết thực hiện Quyết định 1819 của 

Thủ tướng (1819/QĐ-TTg, 2017)   

5.2. Thảo luận cách tổ chức liên kết thực hiện Quyết định 593 của 

Thủ tướng (593/QĐ-TTg, 2016)   

5.3. Thảo luận cách liên kết thực hiện Nghị quyết 120 (120/NQQ-

CP, 2017) 

5.4. Thảo luận cách liên kết thực hiện quy hoạch không gian tích 

hợp thực hiện Luật 21_QH tại vùng ĐBSCL  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu […], […] 

0/0/20 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1 Phương pháp giảng dạy: 

Lý thuyết; bài tập nhóm và thảo luận nhóm 

4.2 Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

Điểm thành phần   Quy định   Trọng số 

Điểm kiểm tra giữa kỳ                     - Báo cáo nhóm  30% 

Điểm thi kết thúc học phần              - Thi viết/trắc nghiệm 70% 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ         ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Chính sách nông nghiệp và nông thôn, Mã số: PDP621 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 3 (LT: 35 tiết; BT: 20 tiết) 

1.4. Học phần tiên quyết:   Mã số:  

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội và Chính sách; Viện Nghiên cứu 

PT ĐBSCL; Trường Đại học Cần Thơ. 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên 1: Trần Tiến Khai 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Họ và tên Giảng viên 2: Nguyễn Văn Sánh 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Sau khi hoàn thành học phần Phân tích Chính sách PT NN-NT, học viên sẽ đạt 

được các kết quả mong đợi : 

- Hiểu khái niệm, cách tiếp cận và công cụ phân tích chính sách nhằm nhận ra 

các yếu tố hình thành một chính sách, và phương pháp phân tích và đánh giá chính 

sách liên quan đến phát triển nông nghiệp và nông thôn từ cấp độ cộng đồng, địa 

phương, vùng, quốc gia và quốc tế. 

-  Vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế để phân tích và phản hồi các 

chính sách theo tình huống cụ thể từ cấp độ đề án, chương trình nhằm phát triển 

nông nghiệp và nông thôn bền vững. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1 Giới thiệu tổng quát về học phần . 

Phân tích chính sách đòi hỏi phải có kiến thưc tổng hợp liên quan kinh tế - xã 

hội và quản lý tài nguyên. Vì thế, đòi hỏi học viên phải có các kiến thức cơ bản về 

nguyên lý phát triển nông thôn, kinh tế phát triển, hệ thống canh tác và quản trị 

trang trại ; kinh tế nông nghiệp và chiến lược và kế hoạch phát triển nông thôn. Từ 

đó giúp sinh viên am hiểu: 

1. Các khái niệm về tiến trình hình thành và thực thi chính sách, công cụ phân 

tích chính sách (đặc biệt công cụ kinh tế), và phân loại chính sách liên quan 

phát triển nông nghiệp và nông thôn. 
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2. Tác động các chính sách nông nghiệp, bao gồm: chính sách về giá, về thị 

trường, về đầu vào, về tín dụng, về cơ giới hoá nông nghiệp, về đất đai, về 

thuỷ lợi và về khoa học công nghệ lên 3 đối tượng chính yếu là: (a) nhà sản 

xuất, (b) người tiêu dùng, và (d) xã hội . 

3. Phát triển chính sách nông nghiệp, nông thôn trong kinh tế hội nhập và an ninh 

nguồn nước. 

4. Thực hành: bài tập tình huống từng chương của môn học nhằm giúp sinh 

viên nắm vững lý thuyết và phân tích tác động chánh sách đến từng đối 

tượng cụ thể. Bài tập nhóm theo chủ đề và trình bày trước lớp giúp sinh viên 

am hiểu chính sách tổng hợp phát triển nông nghiệp và nông thôn và ứng dụng 

cụ thể vào bối cảnh vùng ĐBSCL. Đồng thời cũng là phương pháp học hai 

chiều được ứng dụng. 

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

Bao gồm 10 chương liên quan đến: (1) các khài niệm cơ bản trong phân tích 

chánh sách, (2) Phân tích chính sách phát triển nông nghiệp và nông thôn, (3) Ứng 

dụng trong bối cảnh hội nhập kinh tế và phát triển chính sách nông nghiệp, 

nông dân và nông thôn ở Việt nam, đặc biệt vùng ĐBSCL. 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương 
Tiết 

(LT/BT 

Chương 1. Các khái niệm cơ bản phân tích chính sách 
1.1. Định nghĩa và khái niệm cơ bản về chính sách 

1.2. Tiến trình hình thành và phát triển chính sách 

1.3. Phân loại chính sách liên quan PT nông nghiệp và nông thôn 

1.4. Bài tập tình huống: Phát triển chính sách nông nghiệp trong bối 

cảnh Việt nam như thế nào là hợp lý? 

Để học tốt chương này cần tham khảo tài liệu [1] 

 

 

4/2 

Chương 2. Công cụ kinh tế trong phân tích chính sách 
2.1. Độ co giản cung cầu trong phân tích chính sách  

2.2. Tác động chính sách đế thặng dư nhà SX, tiêu dùng và xã hội 

2.3. Giá thế giới và chi phí cơ hội trong phân tích chánh sách 

2.4. Giá tư nhân, giá kinh tế và giá xã hội 

2.5. Mô hình PAM (policy Matrix analysis) 

 

4/2 

2.6  Bài tập: Phân tích thặng dư trong quyết định chính sách và ứng dụng 

mô hình PAM phân tích trường hợp lúa gạo 

Để học tốt chương này cần tham khảo tài liệu: [2] 

 

Chương 3. Thị trường và chính sách 
3.1. Chính sách giá đầu vào 

3.2. Chính sách giá đầu ra 

3.3. Chính sách thị trường và nâng cấp chuỗi. 

3.4. Quan tâm chánh sách voi nông dân và phụ nữ 

3.5. Bài tập: Phân tích thị trường nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm 

Để học tốt chương này cần tham khảo tài liệu [2] 

 

4/2 
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Chương 4: Chính sách khoa học- công nghệ 
4.1. Khái niệm khoa học và công nghệ 

4.2. Chính sách nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ 

4.3. Tác động chính sách khoa học và công nghệ, đặc biệt quan tâm 

nông dân và phụ nữ. 

4.4. Bài tập: Phân tích tình huống nghiên cứu và chuyển giao Khoa học 

và công nghệ ở Việt Nam. Tài liệu tham khảo [3] 

4/2 

Chương 5: Chính sách tín dụng 
5.1 Định nghĩa, khái niệm và mục tiêu tín dụng 

5.2 Công cụ phân tích chính sách tín dụng 

5.3 Tác động chính sách tín dụng đến PT nông nghiệp và nông thôn. 

5.4 Chính sách tín dụng đến nông dân và phụ nữ 

5.5 Bài tập: Phân tích tác động chính sách tín dụng đến phụ nữ 

Tài liệu về vai trò cơ giới hóa trong phát triển nông nghiệp [3]  

4/2 

Chương 6: Chính sách phát triển cơ giới hóa nông nghiệp 
6.1. Khái niệm kinh tế và kỷ thuật trong cơ giới hóa nông nghiệp 

6.2. Phân tích chính sách cơ giới hóa nông nghiệp 

6.3. Chính sách cơ giới hóa NN tác động đến nông dân và phụ nữ 

6.4. Bài tập: Phân tích tình trạng cơ giới hóa ngành trồng lúa ở ĐBSCL 

Tài liệu vai trò cơ giới hóa trong phát triển nông nghiệp [3] 

3/2 

 

Chương 7: Chính sách đất đai 
7.1. Khái niệm và mục tiêu phát triển chính sách đất đai 

7.2. Lịch sử phát triển chính sách đất đai Việt Nam và bài học kinh 

nghiệm. 

7.3. Tác động chính sách đất đai đến KT–XH và quản lý tài nguyên. 

7.4. Chính sách đất đai liên quan nông dân và phụ nữ 

7.5. Bài tập: Thảo luận chính sách đất đai Việt Nam hiện nay như thế 

nào là hợp lý 

Tài liệu thamkhảo [3] 

3/2 

Chương 8: Chính sách thủy lợi và an ninh nguồn 

nước 
8.1 Khái niệm và mục tiêu thủy lợi 

8.2 Các phương pháp tưới tiêu và lựa chọn 

8.4 Vấn đề kinh tế – xã hội trong quản lý thủy lợi 

8.5 Phát triển chính sách thủy lợi liên quan an ninh nguồn nước (Biến đổi 

khí hậu và đập thượng nguồn 

8.6  Chính sách thủy lợi liên quan nông dân và phụ nữ 

8.7 Bài tập: Phát triển thủy lợi ĐBSCL như thế nào hợp lý trong bối 

cảnh quan tâm về an ninh nguồn nước? 

Tài liệu về vai trò thủy lợi trong phát triển nông nghiệp [3] 

3/2 

Chương 9: Phát triển chính sách NN trong kinh tế  hội nhập 
9.1 Khái niệm và mục tiêu  kinh tế hội nhập 

9.2 Cơ hội, thách thức trong kinh tế hội nhập 

9.3 Các cạnh tranh nông nghiệp trong kinh tế hội nhập 

9.4 Chiến lược và chính sách gì cần quan tâm phát triển ngành hàng nông 

– lâm và thủy sản trong kinh tế hội nhập 

9.5 Bài tập: Thảo luận chiến lược cạnh tranh ngành hàng lúa – gạo 

trong kinh tế hội nhập 

Tài liệu tham khảo [4] 

3/2 
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Chương 10: Chính sách phát triển NN-ND và Nông thôn 
10.1  Quan điểm, mục tiêu và tầm nhìn về chính sách “tam nông” 

10.2 Chính sách phát triển “tam nông” ở Việt Nam 

10.3 Liên kết vùng phát triển “tam nông” trong bối cảnh kinh tế hội nhập 

và ứng phó biến đổi khí hậu 

3/2 

Tài liệu tham khảo [5]  

Bài tập nhóm  

 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1 Phương pháp giảng dạy: Học phần này được giảng dạy kết hợp gồm lý 

thuyết (35 tiết), thực hành (20 tiết), không kể thời gian học sinh tự học. Trong 

quá trình học, học viên sẽ làm bài tập tính huống và thuyết trình theo nhóm trước 

lớp. 

4.2 Phương pháp đánh giá 

-    Bài tập cá nhân: dựa vào bài tập tình huống sau từng chương:  30% 

-    Làm việc nhóm và thuyết trình trươc lớp                                 : 70% 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Phân tích định chế và tổ chức; Mã số: PDP631 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 03 (LT: 35; TH: 20) 

1.4. Học phần tiên quyết: Không, Mã số: Không 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội và Chính sách,  

Viện NCPT ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Giảng viên 1: 

Họ và tên Giảng viên: Võ Văn Tuấn 

Học hàm, học vị: GV, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918 366 677  Email: vvtuan@ctu.edu.vn 

Giảng viên 2: 

Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình 

Học hàm, học vị: GV, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 01669008770  Email: ntbinh02@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Kiến thức mà người học có được là nắm được các khái niệm và cơ sở lý thuyết về 

định chế và tổ chức, tiếp cận được các khung lý thuyết phân tích và các công cụ và chu 

trình phân tích và ứng dụng phân tích định chế và tổ chức trong PTNT.  

Người học có kỹ năng nhận ra các vấn đề liên quan định chế và tổ chức trong 

nông thôn, sử dụng được các phương pháp tiếp cận và phân tích định chế và tổ chức vào 

thực tiễn PTNT, ứng dụng được phân tích định chế và tổ chức vào cải thiện chính sách 

trong PTNT bền vững.   

Tiếp cận phân tích định chế và tổ chức tạo cho người học có thái độ đúng đắn về 

vai trò của định chế và tổ chức như là một trong 04 trụ cột phát triển bền vững; luôn tìm 

cơ hội PTNT tốt hơn thông qua cải thiện định chế và chính sách, phát triển tổ chức và dự 

án PTNT phù hợp dựa vào kết quả phân tích.  

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát học phần 

Phân tích Định chế và Tổ chức nhằm trang bị cho học viên kiến thức liên quan đến 

cơ sở lý thuyết về định chế, định chế quản lý nông thôn, các phương pháp phân tích định 

chế và ứng dụng phân tích định chế trong PTNT. Cơ sở lý thuyết sẽ giới thiệu các khái 

niệm và học thuyết liên quan định chế và tổ chức, cũng như các khung lý thuyết phân tích 

định chế và tổ chức quan trọng. Định chế quản lý nông thôn nhấn mạnh đến vai trò của 

nó trong nông thôn Việt Nam qua các thời kỳ. Phương pháp phân tích định chế cung cấp 
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kiến thức và kỹ năng cho sinh viên trong việc thực hiện các bước và nội dung phân tích. 

Cuối cùng, ứng dụng của phân tích định chế và tổ chức vào thực tiễn sẽ được nhấn mạnh 

trên các khía cạnh phát triển tổ chức, hoàn thiện chính sách và phát triển PTNT bền vững.     

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

 Chương 
Số tiết 

(LT/TH) 

Chương 1. Cơ sở lý thuyết về phân tích định chế 7/4 

1.1. 

1.2. 

Khái niệm định chế? 

Các vấn đề liên quan định chế 

 

1.3. Vai trò của phân tích định chế trong PTNT  

1.4. Sự hình thành và tiến hóa của định chế  

1.5. Tương tác giữa các định chế  

1.6. Tính thực thi/chế tài của các định chế  

1.7. Học thuyết cơ bản về định chế  

1.8. Thể chế và phát triển kinh tế  

Chương 2. Cơ sở lý thuyết về phân tích tổ chức 7/4 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

Khái niệm tổ chức? 

Các vấn đề liên quan tổ chức 

Các học thuyết cơ bản về tổ chức 

Thi học thuyết cơ bản về tổ  

Tiến trình tương tác giữa các bên liên quan 

Đo lường sự thay đổi của tổ chức 

 

Chương 3. Định chế quản lý nông thôn 7/0 

3.1. Định chế quản lý nông thôn ở Việt Nam qua các thời kỳ  

3.2. Ảnh hưởng của lịch sử và văn hóa đến hành vi ứng xử trong nông 

thôn 

 

3.3. Những vấn đề đặt ra trong nông thôn liên quan đến định chế và tổ 

chức 

 

Chương 4.  Phương pháp phân tích định chế và tổ chức 7/8 

4.1. Khung lý thuyết về phân tích định chế  

4.2. Các công cụ phân tích định chế  

4.3. 

4.4. 

4.5. 

Lý thuyết trò chơi (Game theory) 

Khung phân tích tổ chức 

Các công cụ phân tích tổ chức 

 

Chương 5. Ứng dụng phân tích định chế trong PTNT 7/4 

5.1. Đánh giá môi trường định chế và tổ chức  

5.2. Hoàn thiện và phát triển định chế và tổ chức  

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: 

Phương pháp dạy học đa dạng, kết hợp thuyết giảng, thảo luận nhóm, thuyết trình và 

bài thu hoạch nhóm.  

- Thuyết giảng giúp sinh viên tiếp cận các khía cạnh lý thuyết và phương pháp của học 

phần.  

- Thảo luận nhóm nhằm minh họa các loại định chế trong đời sống kinh tế - xã hội trên 

các cơ sở lý thuyết vừa được tiếp cận.  



 

458 

 

- Thuyết trình nhóm nhằm làm rõ các trọng tâm của học phần và trang bị kỹ năng làm 

việc nhóm, trình bày vấn đề trước đám đông, đặt câu hỏi phản biện và trả lời các vấn 

đề liên quan.  

- Bài thu hoạch nhóm hướng sinh viên tổng hợp và hệ thống lại các vấn nổi bật được 

chỉ ra theo chủ đề của thuyết trình nhóm. 

4.2. Phương pháp đánh giá: 

Chuyên cần: 15%; Bài tập nhóm: 35%; thi cuối kỳ: 50% 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN 

[1]  Scott, 2008. Institutions and Organizations. SAGE publications 

[2] IFAD, 2009. Guidance notes for institutional analysis in rural development programmes. IFAD. 

[3] IFAD, 2013. Strengthening institutions and organizations. IFAD 

[4] Ostrom, Elinor, 2005. Understanding Institutional Diversity. Princeton, NJ: Princeton University Press 

[5] Acemoglu and Robinson, 2012. Vì sao các quốc gia thất bại: Nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng, 

và nghèo khó. Crown Publishers. 

[6] Đinh Vũ Trang Ngân, 2013. Thể chế. Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright. 

[7] Rochigiani, M. and Herbel. D., 2012. Organization analysis and development. FAO.   
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Quản lý nguồn nhân lực,  Mã số: PDP626 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC:  03   (LT: 30; BT: 10 TH: 20) 

1.4. Học phần tiên quyết: không            

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội và Chính sách;  

Viện nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long; Trường Đại học Cần Thơ. 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên 1: Nguyễn Hồng Tín 

Học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0932965156  

Email: nhtin@ctu.edu.vn  

Họ và tên Giảng viên 2: Phạm Công Hữu 

Học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0967 77 10 70   

Email: pchuu@ctu.edu.vn  

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Sau khi hoàn thành học phần, người học sẽ đạt được các khả năng và năng 

lực sau: 

2.1. Kiến thức: 

2.1.1. Ứng dụng kiến thức quản trị nguồn nhân lực trong quản lý, lập kế hoạch và qui 

hoạch nguồn nhân lực của tổ chức công cộng; 

2.2.2. Phân tích và đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực của tổ chức công cộng 

trong thực tiễn;  

2.1.2 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo định hướng phát triển của tố chức công 

cộng để đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. 

2.2. Kỹ năng: 

2.2.1. Nâng cao kỹ năng lập kế hoạch, qui hoạch và quản lý nguồn nhân lực của tổ chức 

công cộng; 

2.2.2. Phát triển khả năng tư duy độc lập trong nghiên cứu, đào tạo và quản lý quản trị 

nguồn nhân lực trong tổ chức công cộng. 

2.3. Thái độ: 

2.3.1. Nâng cao ý thức và tránh nhiệm trong công việc của tổ chức; 

2.3.2. Tích cực trong học tập và rèn luyện đạo đức và lối sống; 

mailto:nhtin@ctu.edu.vn
mailto:pchuu@ctu.edu.vn
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2.3.3. Khiêm tốn và hòa đồng trong công việc với đồng nghiệp và xã hội. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Mục tiêu lý thuyết 

Người học được nâng cao kiến thức lý thuyết quản trị nguồn nhân lực bao gồm: (i) 

lý thuyết quản trị nguồn nhân lực; (ii) Phân tích & thiết kế công việc của tổ chức; (iii) lập 

kế hoạch và đánh giá kế hoạch nguồn nhân lực (iv) qui hoạch nguồn nhân lực; (v) tuyển 

dụng và quản lý nguồn nhân lực; (vi) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; (vii). Trả 

công lao động; và (vii) phương pháp quản trị nguồn nhân lực. 

3.2. Mục tiêu thực hành 

Người học tự nâng cao và phát triển khả năng tư duy độc lập và vận dụng lý thuyết 

quản trị nguồn nhân lực để phân tích và quản lý công việc, lập kế hoạch, đánh giá, qui 

hoạch, đào tạo, giải quyết vấn đề thực tế, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực nhằm 

đáp ứng nhu cầu phát triển của tổ chức và xã hội. 

 3.3. Cấu trúc nội dung học phần 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1: Thực trạng và bài học kinh nghiệm quản trị nguồn 

nhân lực ở Việt Nam và thế giới 

1.1. Giới thiệu các chỉ số phát triển con người 

1.2. Thực trạng quản trị nguồn nhân lực ở Việt nam 

1.3. Thực trạng và kinh nghiệm quản trị nguồn nhân lực ở một số nước 

trên thế giới 

1.4. Bài học kinh nghiệm trong công tác quản trị nguồn nhân lực cho 

Việt Nam 

Để học tốt chương này học viên tự tham khảo các tài liệu hiện hành 

(UNDP, World Bank, HDI Việt Nnam,….) 

2/0/0 

 

Chương 2: Lý thuyết quản trị nguồn nhân lực 

2.1. Khái niệm quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực 

2.2. Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 

2.3. Vai trò và chức năng quản trị nguồn nhân lực 

2.4. Quản lý và lãnh đạo trong quản trị nguồn nhân lực 

2.5. Các mô hình quản trị nguồn nhân lực 

2.5. Chiến lược tổ chức và chiến lược nguồn nhân lực 

2.6. Phân tích và đánh giá chiến lược quản trị nguồn nhân lực 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu từ [1] đến [10] 

4/0/2 

 

Chương 3: Phân tích và thiết kế công việc của tổ chức 

3.1. Đinh nghĩa công việc  

3.2. Mục đích và lợi ích của phân tích công việc 

3.3. Xác định, phân tích và đánh giá công việc của tổ chức 

3.4. Phương pháp phân tích và đánh giá công việc 

3.5. Thiết kế công việc của tổ chức 

3.6. Lập kế hoạch công việc và bố trí nhân sự  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu từ [1] đến [10] 

4/1/2 

 

Chương 4: Hoạch định/qui hoạch nguồn nhân lực của tổ chức 

4.1. Khái niệm qui hoạch nguồn nhân lực 

4.2. Mục tiêu và ý nghĩa của qui hoạch nguồn nhân lực 

4.3. Các bước qui hoạch nguồn nhân lực 

4/1/2 

 

 



 

461 

 

4.4. Phương pháp đánh giá cung cầu nguồn nhân lực 

4.5. Đánh giá tác động qui hoạch nguồn nhân lực  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu từ [1] đến [10] 

Chương 5: Đánh giá kết quả thực hiện công việc 

5.1. Khái niệm đánh giá công việc 

5.2. Mục tiêu và lợi ích của đánh giá công việc 

5.3. Các bước đánh giá thực hiện công việc  

5.4. Các phương pháp đánh giá công việc 

5.5. Hình thức đánh giá công việc 

5.6. Các giải pháp phát triển công việc của tổ chức 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu từ [1] đến [10] 

3/1/2 

 

Chương 6: Tuyển dụng và quản lý nguồn nhân lực 

6.1. Khái niệm tuyển dụng 

6.2. Mục tiêu và lợi ích tuyển dụng 

6.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng 

6.4. Các bước tuyển dụng 

6.5. Các phương pháp tuyển dụng 

6.6. Đánh giá công tác tuyển dụng và quản lý tuyển dụng 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu từ [1] đến [10] 

3/1/2 

 

Chương 7: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

6.1. Mục đích và ý nghĩa công tác đào tạo nguồn nhân lực  

6.2. Các bước đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

6.3. Hình thức đào tạo và chọn hình thức đào tạo 

6.4. Đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

6.5. Xây dựng chương trình hỗ trợ và hướng nghiệp 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu từ [1] đến [10] 

2/0/2 

 

Chương 8: Trả công lao động 

8.1. Khái niệm trả công lao động 

8.2. Chính sách trả công lao động 

8.3. Các yếu tố tác động đến trả công lao động  

8.4. Các yếu tố trong chế độ trả công lao động 

8.5. Các hình thức trả công lao động 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu từ [1] đến [10] 

2/1/1 

 

Chương 9: Phương pháp quản trị nguồn nhân lực 

9.1. Phương pháp quản trị hành chính 

9.2  Phương pháp quản trị khoa học 

9.3. Phương pháp quản trị tâm lý xã hội 

9.4. Phương pháp quản trị mục tiêu  

9.5. Phương pháp quản trị qui trình 

9.6. Phương pháp quản trị kết quả 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu từ [1] đến [10] 

6/0/2 

 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY  

4.1. Phương pháp phát triển tư duy của người học 

Người học sẽ được khuyết khích tự nguyện thuyết trình và thảo luận các kiến thức 

liên quan đến nội dung của học phần khi bắt đầu bài thuyết trình của giảng viên phụ trách 

học phần. 

4.2. Phương pháp thuyết trình và thảo luận có sự tham gia của người học 
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Trong phương pháp thuyết trình, giảng viên phụ trách học phần sẽ thuyết trình các 

nội dung cơ bản của học phần. Sau bài thuyết trình, người học sẽ thảo luận các lý thuyết 

vừa được học, đồng thời chia sẻ kiến thức đã được tích lũy từ tài liệu (sách, báo và hội 

thảo) và kinh nghiệm giữa người học hoặc giữa các nhóm thảo luận và phản ảnh về học 

phần hoặc đặt các câu hỏi thảo luận giữa các nhóm thảo luận nhóm hoặc với giảng viên 

phụ trách học phần. 

4.3. Phương pháp kiểm tra kiến thức của người học 

Giảng viên phụ trách học phần sẽ đặt các câu hỏi trong từng tiết học để kiểm tra sự 

hiểu biết của người học về các nội dung của học phần đã được học và khả năng tư duy 

sáng tạo của người học liên quan đến học phần. 

4.4. Đánh giá học phần 

Điểm chuyên cần:  10% (1 điểm) 

Điểm thực hành:  30% (2 điểm) 

Điểm thi lý thuyết:  60% (6 điểm) 

Tổng điểm:   100% (10 điểm) 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN  

[1] Armstrong, M. (2010). Armstrong’s handbook of human resource management practice 

11th. London and Philadelphia, United Kingdom. 

[2] Condrey, S.E. (2005). Handbook of Human Resources Management in Government.  

Jossey-Bass A Wiley Imprint. 

[3] Chalofsky, N.E., Rocco, T.S., and Morris, M.L., (Eds). (2014). Handbook of Human 

Resource Development. Published by John Wiley & Son, Inc, Hoboken, New 

Jersey. 

[4] Chaudhuri, K.K (2010). Human Resource Management Principles and Practices. 

Hymalaya Publishing House. 

[5] Lawler III, E.E., Boudreau, J.W. (2015). Global trends in human resource management: 

a twenty year analysis. California: An Imprint of Stanford University Press.  

[6] Nguyễn Hữu Thân (2005). Quản trị nhân sự. Nhà xuất bản lao động - xã hội. 

[7] Rao, P.S. (2009). Human Resource Management (Text and Cases). Hymalaya 

Publishing House. 

[8] Sarma, A.M. (2008). Personnel and Human Resource Management. Hymalaya 

Publishing House. 

[9] Swart, J., Mann, C., Brown, S., Price, A. (2005). Human Resource Management 

strategy and statics. Oxford, GB: Routledge. ProQuest ebrary. 

[10] Trần Kim Dung (2018). Quản trị nguồn nhân lực (Human Resource management). Tái 

xuất bản lần thứ 10. Nhà xuất bản Tài chính. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ         ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Phát triển Cộng đồng và Phúc lợi xã hội; Mã số: PDC613 

1.2. Trình độ: Thạc sĩ. 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 3 (LT: 35 tiết BT: 20 tiết) 

1.4. Học phần tiên quyết: Không 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội và Chính sách;  

Viện NCPT ĐBSCL; Trường Đại học Cần Thơ. 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên: Huỳnh Quang Tín 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ. 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918181477;  E-mail:  hqtin@ctu.edu.vn 

Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Duy Cần 

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ. 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918670578;  E-mail:  ndcan@ctu.edu.vn  

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Sau khi hoàn thành môn học sẽ giúp học viên: 

- Khái niệm và nguyên lý va phương ph áp phát triển cộng đồng trong phát triển 

nông thôn. 

- Kỹ năng phân tích và tổng hợp về vai trò cộng đồng trong phát triển các để án; 

chương trình liên quan phát triển nông nghiệp và giảm nghèo nông thôn. 

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1 Giới thiệu tổng quát về học phần: 

Học phần này sẽ trang bị cho sinh viên về: 

- Tầm nhìn về nhu cầu gia tăng vai trò cộng đồng trong phát triển. 

- Các khái niệm và cách tiếp cận phát triển cộng đồng. 

- Phương pháp nghiên cứu phát triển cộng đồng . 

- Ứng dụng phuơng pháp phát triển cộng đồ ng để phát triển các đề án phát triển 

nông thôn và giảm nghèo. 

- Bối cảnh nông thôn Việt Nam và ĐBSCL và các chính sách cần quan tâm đến 

nghiên cứu và phát triển cộng đồng. 

Để học được môn này, sinh viên cần có kiến thưc về xã hội học nông thôn hoặc 

nguyên lý phát triển nông thôn hoặc tổ chức phát triển nông thôn. 

3.2 Nội dung chi tiết học phần: 

Nội dung bao gồm 9 chương liên quan đến: (1) các khài niệm cơ bản về vai trò 

cộng đồng trong phát triển kinh té – xã hội và quản lý tài nguyên; (2) Phương pháp 

mailto:hqtin@ctu.edu.vn
mailto:ndcan@ctu.edu.vn
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phát triển cộng đồng liên quan đến tiến trình tham gia và hình thức tổ chức phát triển 

cộng đồng; (3) ứng dụng phương pháp tham gia cộng đồng trong PTNT. 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

 Chương 1:  Định nghĩa và khái niệm cơ bản về phát triển cộng đồng 

1.1. Định nghĩa và mục tiêu nghiên cứu phát triển cộng đồng 

1.2. Khái niệm phát triển cộng đồng 

1.3. Nguyên lý phát triển cộng đồng 

1.4. Bài tập tại sao phải nghiên cứu phát triển cộng đồng 

3/3 

Chương 2:  Lịch sử và vai trò phát triển cộng đồng ở Thế giới và Việt 

Nam 

2.1. Lịch sử và vai trò phát triển cộng đồng Thế giới 

2.2. Lịch sử và vai trò phát triển cộng đồng ở Việt nam 

2.3. Bài học rút ra để ứng dụng vào bối cảnh Viêt Nam và ĐBSCL 

2.4. Bài tập : Anh chị cho một thí vụ về vai trò cộng đồng trong phát triển 

kinh tế - xã hội hoặc nông thôn mà anh chị hiểu. 

3/3 

Chương 3: Cách tiếp cận phát triển cộng đồng 
3.1. Phát triển cộng đồng như là một quan điểm 

3.2. Phát triển CĐ như là giải pháp khoa học tổng hợp 

3.3. Phát triển CĐ như là cách tác động về khoa học xã hội. 

3.4. Phát triển CĐ như là tác động của chuơng trình, dự án. 

3.5. Bài tập: Cho một thí vụ về dự án phát triển cộng đồng mà anh chị biết và 

lý giải trên cơ sơ hoăc là quan điểm; hoặc là giải pháp khoa học xã hội 

 

3/3 

Chương 4: Tiến trình phát triển cộng đồng 

4.1. Tổ chức và tiến trình phát triển một cộng đồng 

4.2. Lý do người dân tham gia phát triển cộng đồng 

4.3. Xây dựng một tổ chức dựa vào cộng đồng 

4.4. Bài tập: Cho thí vụ về phát triển một tổ chức của cộng đồng mà anh chị 

hiểu biết 

3/3 

Chương 5: Phân tích khung sinh kế phát triển cộng đồng 
5.1. Khái niệm khung sinh kế 

5.2. Năm khung sinh kế và mối tương tác qua lại các khung sinh kế 

5.3. Ứng dụng 5 khung sinh kế trong đánh giá tổn thương và cơ hội phát triển 

sinh kế của cộng đồng 

5.4. Bài tập: Mô tả 5 khung sinh kế của 1 cộng đồng mà anh/chị biết 

 

3/3 

Chương 6: Ứng dụng nghiên cứu và phát triển cộng đồng 
6.1. Phương pháp chẩn đoán nhu cầu cộng đồng 

6.2. Phương pháp phát triển khung công việc dự án cộng đồng 

6.3. Phương pháp phát triển một đề án tham gia cộng đồng 

6.4. Bài tập: Phát triển tóm tắt một khung logic phát triển cộng đồng mà anh 

chị có kinh nghiệm. 

 

3/3 
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Chương 7: Ứng dụng phát triển cộng đồng vào xây dựng xã nông 

thôn mới ở ĐBSCL 

7.1. Chính sách và tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới ở Việt Nam 

7.2. Khung sinh kế cộng đồng liên quan nhóm tiêu  chí 

7.3. Phát triển dự án; tiểu dự án xây dựng tiêu chí xã nông thôn mới  

7.4. Bài tập: Anh/chi chứng minh mối quan hệ giữa 19 tiêu chí xây dựng xã 

nông thôn mới và khung phát triển sinh kế của cộng đồng. 

 

3/3 

Chương 8. Phúc lợi xã hội và An sinh xã hội  

8.1. Khái niệm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội 

8.2. Khái niệm tác nhân dễ tổn thương 

8.3. Nhóm chính sách hỗ trợ tạo việc làm 

8.4. Nhóm chính sách dịch vụ xã hội 

8.5. Nhóm chính sách bảo hiểm xã hội 

8.6. Nhóm chính sách trợ giúp xã hội 

3/3 

Chương 9: Phát triển bài tập nhóm của môn học 
9.1. Phân nhóm sinh viên theo chủ đề nội dung môn học. 

9.2. Thảo luận cách thức phát triển bài tập nhóm 

9.3. Kỹ năng và hình thức trình bài về bài tập nhóm và cách cho điểm 

9.4. Tổng kết kiến thức và kỷ năng môn học qua phương pháp hai chiều 

6/6 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: 

Học phần này được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (30 tiết), thực hành (30 

tiết), không kể thời gian học sinh tự học. Trong quá trình học, học viên sẽ làm bài tập 

tính huống và thuyết trình theo nhóm trước lớp. Phương pháp dạy và học hai chiều 

được ứng dụng triệt để trong hợp phần này. 

4.2. Phương pháp đánh giá 

- Bài tập cá nhân: dựa vào bài tập tình huống sau từng chương: 40% 

- Làm việc nhóm và thuyết trình trước lớp                               : 60% 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN 

[1] Voth Donald; 2002: “Course of community development”.  Arkansas University, USA, 2002. 

[2] Nguyễn Văn Sánh. 2009. Giáo trình Phát triển cộng đồng ứng dụng xây dựng xã nông thôn mới Việt 

nam. Nhà XB NN 63-630. Số 86 -2009/CXB/1125-02/NN 

[3] Allan D. Edwards & Dorothy G. Jones; 1998. “Community and community development”. 

[4] Trương Đình Tuyển; 2009. Giáo trình Phát triển cộng đồng: Lý luận và ứng dụng trong phát triển nông 

thôn. NXB Đại học Huế; 2010. 

[5] Care and AusAID; 2013.” Integrated Community based Adaptation in the Mekong Delta (ICAM). 

[6] Sanh Nguyen Van; 2003” Community based for poverty reduction in the Mekong Delta. PhD 

Thesis, Arkansas University; 2003. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần:  Đánh giá tổn thương và Nâng cao sinh kế, Mã số: PDP605  

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 03 (LT: 30; TH: 30) 

1.4. Học phần tiên quyết: Không, Mã số: Không 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế - Xã hội Chính sách;  

Viện NCPT ĐBSCL; Trường Đại học Cần Thơ. 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên 1: Võ Văn Tuấn 

Học hàm, học vị: GV, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918 366 677  Email: vvtuan@ctu.edu.vn  

Họ và tên Giảng viên 2: Nguyễn Thanh Bình 

Học hàm, học vị: GV, Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 01669008770  Email: ntbinh02@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Kiến thức mà người học có được là nắm được các khái niệm và cơ sở lý thuyết về 

tính tổn thương, sự nhạy cảm và khả năng thích ứng với các hiểm họa tự nhiên và thay 

đổi kinh tế xã hội, tiếp cận được các khung đánh giá tổn thương và xây dựng chỉ số đo 

lường tổn thương. Bên cạnh đó, người học cũng nắm được các khái niệm về sinh kế và 

tiếp cận sinh kế bền vững.    

Người học có kỹ năng nhận ra các bối cảnh tổn thương và các yếu tố gây tổn 

thương đến sinh kế của các đối tượng nghiên cứu và áp dụng được các công cụ đánh giá 

tổn thương và phân tích sinh kế nhằm đánh giá khả năng và xây dựng các giải pháp thích 

ứng, nâng cao sinh kế của các nhóm đối tượng mục tiêu. 

Tiếp cận đánh giá tổn thương tạo cho người học quan tâm đến các yếu tố gây tổn 

thương cho các đối tượng mục tiêu đối với các hiểm họa tiềm năng (cả tự nhiên và kinh 

tế xã hội) và nghĩ đến tính hai mặt của các can thiệp nhằm giảm tổn thương hoặc nâng 

cao sinh kế cho các vùng hoặc các nhóm mục tiêu, hướng đến phát triển bền vững.    

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần Đánh giá Tổn thương và Nâng cao Sinh kế thuộc nhóm kiến thức 

chuyên ngành, gồm các nội dung chính sau: 

mailto:vvtuan@ctu.edu.vn
mailto:ntbinh02@ctu.edu.vn
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Lý thuyết của học phần này nhằm trang bị kiến thức liên quan đến cơ sở lý luận về 

tiếp cận đánh giá tổn thương. Khung phân tích và các công cụ đánh giá tổn thương được 

giới thiệu cho từng chủ đề cụ thể cũng như cho đánh giá tổn thương tổng hợp.  

Thực hành sẽ giúp người học nâng cao kỹ năng về phân tích sinh kế, đánh giá tổn 

thương và ứng dụng các công cụ này vào bối cảnh phát triển nông thôn (PTNT) ở Việt 

Nam nhằm giảm rủi ro và cải thiện sinh kế cho các vùng và nhóm cộng đồng như là giải 

pháp nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và thay đổi kinh tế xã hội.  

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Cơ sở lý thuyết về đánh giá tổn thương 

1.1. Vai trò của đánh giá tổn thương trong PTNT 

1.2. Các khái niệm liên quan tổn thương 

1.3. Lý thuyết liên quan đánh giá tổn thương 

Tài liệu tham khảo: [1], [2], [3], [6] 

6/4 

Chương 2. Cơ sở lý thuyết về phân tích sinh kế 

2.1. Khái niệm liên quan phân tích sinh kế 

2.2. Khung phân tích sinh kế 

2.3. Các công cụ phân tích sinh kế 

2.4. Bài tập phân tích sinh kế 

Tài liệu tham khảo: [4], [5] 

6/6 

Chương 3. Khung phân tích và các công cụ đánh giá tổn thương 

3.1. Phát triển khung đánh giá tổn thương  

3.2. Các công cụ đánh giá tổn thương  

3.3. Bài tập đánh giá tổn thương 

Tài liệu tham khảo [1], [2], [3], [6] 

6/6 

Chương 4. Ứng dụng phân tích sinh kế và đánh giá tổn thương  

4.1. Đánh giá các hiểm họa tự nhiên và kinh tế xã hội 

4.2. Đánh giá tính nhạy cảm của nhóm xã hội và hệ sinh thái xã hội 

4.3. Đánh giá khả năng thích ứng 

4.4. Bài tập nhóm ứng dụng phân tích sinh kế và đánh giá tổn thương vào 

các chương trình PTNT   

Tài liệu tham khảo: [1], [2], [3], [4], [5], [6] 

6/8 

Chương 5. Chính sách công trong tổn thương và sinh kế  

5.1. Tiếp cận mối quan hệ tổn thương và giải pháp sinh kế 

5.2. Các lãnh vực quan tâm và vai trò nhà nước (hoặc thể chế và tổ 

chức giảm tổn thương và nâng cao sinh kế) 

5.3 Cải tiến chính sách để giảm tổn thương và nâng cao sinh kế 

vùng ĐBSCL       

6/6 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 

4.1. Phương pháp giảng dạy:  

Học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (30 tiết), thực hành (30 tiết), 

trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập, thảo luận nhóm và thuyết trình theo nhóm 

trước lớp. Học viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết, hoàn thành các bài 

tập thực hành, chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học và tham dự thi kết thúc học phần. 
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4.2. Phương pháp đánh giá:  

Cơ cấu điểm của học phần bao gồm:  

- Điểm chuyên cần, tham gia lớp học (10%);  

- Bài tập thực hành (15%);  

- Điểm báo cáo nhóm (25%); và  

- Điểm thi cuối kỳ (50%), hình thức đánh giá cuối kỳ là thi tự luận, 90 phút. 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN 

[1] Birkmann, J. 2013. Measuring Vulnerability to Natural Hazards: Towards Disaster Resilient Societies. 

The Second Edition of United Nations University Press. 

[2] Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., and Davis, I. 2003. At Risk: Natural Hazards, People's 

Vulnerability and Disasters. The second edition of Routledge. 

[3] Turner, B. L.; Kasperson, R. E.; Matson, P. A.; McCarthy, J. J.; Corell, R. W.; Christensen, L.; 

Eckley, N.; Kasperson, J. X.; Luers, A.; Martello, M. L.; Polsky, C.; Pulsipher, A.; Schiller, A. 2003. 

Science and Technology for Sustainable Development Special Feature: A framework for 

vulnerability analysis in sustainability science. Proceedings of the National Academy of Sciences 

100 (14): 8074–8079. doi:10.1073/pnas.1231335100. 

[4] DFID 1999. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. London: DFID.   

[5] Võ Văn Tuấn và Lê Cảnh Dũng, 2014. Phân tích Sinh kế: Lý thuyết và Thực tiễn. Tài liệu lưu hành 

nội bộ, tủ sách cá nhân.  

[6] Tổn thương và chiến lược sinh kế thích nghi của nông dân, 2015. Trong: Nguyễn Văn Sánh và Đặng 

Kiều Nhân (chủ biên). Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng ĐBSCL. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

 

1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Dân số, giới và công bằng xã hội;  Mã số: PDP629  

1.2. Trình độ: Thạc sĩ 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 3 (LT: 30 tiết, TH: 30) 

1.4. Học phần tiên quyết: Không    Mã số: Không 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Kinh tế xã hội & Chính sách;  

Viện NCPT ĐBSCL; Trường Đại học Cần Thơ. 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên 1: Nguyễn Quang Tuyến 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ  

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918222911       Email: nqtuyen@ctu.edu.vn 

Họ và tên Giảng viên 2: Võ Văn Tuấn 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ  

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 0918366677       Email: vvtuan@ctu.edu.vn  

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Sau khi học xong, người học sẽ hiểu được những khái niệm về chất lượng dân số, 

việc làm, các yếu tố liên quan đến chất lượng dân số, và sự phản ánh của chất lượng dân 

số đến nền kinh tế. Người học kết hợp lý thuyết của học phần này và học phần phương 

pháp nghiên cứu chính sách sẽ đánh giá được thực trạng, nguyên nhân của chất lượng 

nguồn nhân lực nhằm đưa ra những chính sách đào tạo cải thiện nguồn nhân lực ở cấp độ 

địa phương hoặc vùng trong tương lai.  

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1. Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành chính sách xã hội, sẽ giảng dạy 

cho học viên các nội dung về khái niệm, cấu trúc dân số, và sự tương tác giữa chất lượng 

dân số và thị trường lao động việc làm như là tiền đề cho tiến trình hoạch định chính sách 

đào tạo nâng cao nguồn nhân lực cho nền kinh tế ở cấp độ địa phương, vùng và quốc gia.  

 

 

mailto:nqtuyen@ctu.edu.vn
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3.2. Nội dung chi tiết học phần 

NỘI DUNG HỌC PHẦN 

Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chương 1. Cách tiếp cận dân số học  

1.1. Tổng thể dân số học  

1.2. Cấu trúc và đặc điểm của dân số học     

1.3. Mối liên hệ giữa dân số, môi trường và kinh tế 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu: [4] 
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Chương 2. Mối liên hệ giữa giáo dục và việc làm 

2.1. Giới thiệu xu hướng thế giới sử dụng chỉ số về thị trường lao động  

2.2. Ảnh hưởng của giáo dục đến sản phẩm của thị trường lao động  

2.3. Bài tập: học viên tự tìm tài liệu và trình bày kết quả một trường hợp 

nghiên cứu về trình độ giáo dục của lực lượng lao động việc làm ở Viêt 

Nam hoặc thế giới 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2], [3] 

4/6 

Chương 3. Chỉ số thực trạng lao động việc làm  

Chương này nhằm giới thiệu khái niệm về lực lượng lao động, tham gia 

lao động, tỉ lệ dân số việc làm, và vị thế việc làm 

3.1. Thực trạng lao động 

3.2. Năng suất lao động 

3.3. Thực trạng thất nghiệp và thiếu việc làm 

3.4. Bài tập: học viên tự tìm tài liệu và trình bày kết quả của một trường 

hợp nghiên cứu về các chỉ số về dân số và việc làm ở Việt Nam  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [1], [2], [5] 

4/6 

Chương 4. Các yếu tố liên quan đến dân số và việc làm 

4.1. Nhóm dân số ngoài lực lượng lao động 

4.2. Giáo dục và mù chữ 

4.3. Lương và chi phí bồi thường lao động  

4.4. Bài tập: học viên tự tìm tài liệu và trình bày kết quả trường hợp 

nghiên cứu về những yếu ảnh hưởng đến dân số và việc làm ở Việt nam 

và thế giới 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2], [5] 

4/6 

Chương 5. Giới trong phát triển nông nghiệp nông thôn  

Vấn đề giới được nhìn nhận không những chỉ kiên quan đến nhân quyền 

và công bằng xã hội mà còn mang ý nghĩa thực tiễn để phát triển kinh tế 

bền vững, lấy con người làm trung tâm và bình đẳng cho mọi thành viên 

trong xã hội trong đó có nam và nữ. Phát triển nông thôn không thể đạt 

được sự bền vững, công bằng và hiệu quả nếu bỏ qua yếu tố giới. Nội 

dung chương bao gồm 3 phần: dẫn nhập về giới, phân tích giới và các 

giải pháp lồng ghép giới.  

5.1. Dẫn nhập về giới 

5.1.1 Một số quan điểm về giới 

5.1.2 Giới tính và giới 

5.1.3 Định kiến, bất bình đẳng giới và phân biệt đối xử theo giới  

5.2. Phân tích giới  

5.2.1 Khung phân tích giới  

5.2.2 Phân công lao động theo giới 

5.2.3 Tiếp cận, kiểm soát nguồn lực và ra quyết định  

4/6 
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Chương 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

5.3. Lồng ghép giới  

5.3.1 Các phương pháp lồng ghép giới 

5.3.2 Lồng ghép giới trong các dự án phát triển   

5.4. Bài tập: Thực hiện hoạt động nhóm tìm kiếm thông tin và báo cáo 

trước lớp theo các chủ đề đã chọn  

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu (Mai Huy Bích, 

2009) và (Quý, 2009) 

Chương 6. Nghèo, phân phối thu nhập, và việc làm theo thứ bậc kinh 

tế 

6.1. Phân tích nghèo và việc làm 

6.2. Phân bố thu nhập theo việc làm 

6.3. Việc làm dựa trên thứ bậc kinh tế  

Bài tập: Học viên tự tìm tài liệu và trình bày kết quả trường hợp nghiên 

cứu về mối liên hệ giữa nghèo, phân bố thu nhập và việc làm ở Việt Nam 

hoặc thế giới 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu [2] 

10/6 

4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Phương pháp giảng dạy: Học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết (20 tiết), 

học viên sẽ làm bài tập và thuyết trình theo nhóm trước lớp (20 tiết). 

4.2. Phương pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 40 % và thi cuối kỳ: 60% 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN  

[1] Điệp L.T.H, 2014. “Những Hạn Chế Về Lao Động và Việc Làm Trên Thị Trường Lao Động ở Việt 

Nam Hiện Nay”, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 30, số 4 

(48-54) 

[2] International Labour Office, 2016. Key Indicators of the Labour Market, International Labour 

Organization  

[3] Tuan D.N, 2016. “Social Reproduction in Vietnam: Educational Attainment, Employment, and Skills 

Usage”, International Journal of Educational Development, 51(10-22) 

[4] Weeks John R, 2012. Population: An Introduction to Concepts and Issues, Wadsworth 

[5] World Bank, 2013. “Skilling up Vietnam: Preparing the Workforce for a Modern Market Economy”, 

Vietnam Development Report 2014 
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PHỤ LỤC 8. 

Minh chứng về giao quyền tự chủ và quy chế làm việc, quy chế tự chủ  

tài chính của Hội đồng trường 

 

1. Quyết định số 3765/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp. 

2. Nghị quyết số 09/NQ-HĐT ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chủ tịch Hội 

đồng Trường Đại học Cần Thơ về việc Ban hành quy chế làm việc của 

Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. 

3. Nghị quyết số 15/NQ-HĐT ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Hội 

đồng Trường Đại học Cần Thơ về việc Ban hành quy chế Tài chính 

Trường Đại học Cần Thơ  

 































































 

 

 

 

 

 

 

BIÊN BẢN HỌP THƯỜNG TRỰC 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & ĐÀO TRƯỜNG 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

 

VỀ VIỆC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG 



e6 crAo DUC vA DAo T'Ao
HQr DONG TRUONG'

TRUONG EAI HQC CAN THO
SO: 3!'ruq-HDT Can Tho', ngdy tlthdng 6 ndm 202l

NGHI QUYET
Dho t4o trinh tIQ thac si Chinh srlch C6ng

HQI DONG TRUONG TRUONG DAI HQC CAN THO

cdn cu'Luat Gido dqc dqi hoc ngdy lg thdng 6 ndm 2012 vd LuQt sua
doi, bd sung mlt sd diiu cua LuQt Giao drlc dqi hqc ngdy l9 thdng I t ndm 20tg;

Cdn cu Nshi dinh s6 gg/201g/lvD-CP ngay 30 thdng l2 ndm 20tg cua Chinh
phu quy dinh chi tiet vd hudng ddn thi hdnh mot so diiu cua Luat s*a doi, bo sung
mlt sd diiu cuo LuQt Gido dqtc dai hoc;

Cdn cu'Quyiit dlnh so 3054/QE-BGDDT ngdy l6 thang t0 ndm 2020 cila BQ
truong B0 Giao dqc vd Ddo tgo vi viQc c6ng nhQn HQi ding truxtng Trudng Dai hqc
Can Tho,'

Cdn cil'Nshi quyiit tii.zotwg-HDT ngdy t9 thdng 5 ndm 2020 cua HQi d6ng
tru'dng Trudng Dqi hpc Cdn Thct ri qry chii to chri'c vd hoqt d1ng cua Trudng Dai
hqc Cdn Th(r;

Cdn cu Nshi quyAt tii OO\X}-HDT ngdy 27 thdng I I ndm 2020 cuo HQi d6ng
truong Trudng Dai hlc Cdn Tho ri quy chA hm viQc cua HQi ding truong Trudng
Dai hoc Cdn Tho nhiQm W 2020-2025;

Cdn cil' I'lshi quy& tii zAlvg-HDT ngdy 25 thdng 6 ndm 2021 cua HQi ding
trudng Tru'dng Dai hpc Cin Thct vi cdc quy€t nghi cua ki hqp thtb tu;

X& de nghi cua HiQu tru'ong tqi Td trinh ,6 t ZSZ/ffr-DHCT ngdy 24 thdng 6
ndm 202 Li ddo tao trinh dQ thqc si.

QUYET NGHI:

Didu 1. D6ng y th6ng qua d6 rin diro tpo trinh d0 thac si ctia ngdnh Chinh s6ch
C6ng (8340402).

Di6u 2. D6ng y v6i ile xu6t chgn nganh g6n Kinh doanh qu6c tC (7340120) ld
ngdnh di6u ki6n ki6m dinh chuong trinh ddo tao trinh d0 dai hoc khi mo ngdnh thac
si Chinh srich C6ng.

coNG HOA XA HOr CH0 NGHIA VrET NAM
E6c l6p - Tr;'do - H4nh phric



2

Di6u 3. Giao HiQu truong hodn thien de an theo quy clinh hi6n hdnh trudc khi
ban hdnh quy6t dinh ddo tpo.

Di6u 4. Nghi quyCt ndy d5 dugc HQi d6ng truong Truong Dai hgc CAn Tho
nhi6m ky 2020-2025, kj,hgp thir 4 th6ng qua ngdy 25 thtng 6 nim 2021vd c6 hi6u
lsc thi hdnh k6 tu ngity ky.l.

TM. HQr DONG TRTIONG
Noi nhfin:
- 86 Girlo duc vii Ddo tao (b/c);
- Nhu Di6u 3;
- C6c don vi trong truo'ng;
- Luu: VT, HDT.

TICH

N n Thanh Phuong

T GnUdr.r
o/u Hoc
CAN T
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